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Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC  

TRIỂN KHAI RÀ SOÁT, XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA; TÁI CẤU TRÚC 

XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ ĐỂ THỰC HIỆN QUẢN TRỊ NỘI BỘ TRÊN MÔI TRƯỜNG 

ĐIỆN TỬ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA TỈNH ĐỒNG NAI 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1375 /QĐ-UBND ngày 28/4/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh  Đồng Nai) 

 

Phần I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ  

THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH 

 

I. TTHC NỘI BỘ CẤP TỈNH LĨNH VỰC CÔNG TÁC VĂN PHÒNG: 27 TTHC nội bộ (Ban hành kèm theo 

Quyết định số 2990 /QĐ-UBND ngày 15/10/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh  Đồng Nai) 

Stt Tên TTHC nội bộ 

Thẩm 

quyền giải 

quyết 

Văn bản quy định 

Chủ 

trì rà 

soát 

Phối hợp 

đề xuất 
Sản phẩm 

1.  Ban hành Quyết định công bố 

danh mục thủ tục hành chính của 

Chủ tịch UBND cấp tỉnh; Ban 

hành Quyết định công bố thủ tục 

hành chính được giao quy định 

hoặc quy định chi tiết trong văn 

bản quy phạm pháp luật của các 

cấp chính quyền trên địa bàn 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương 

Chủ tịch 

UBND cấp 

tỉnh 

- Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 

08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát 

TTHC;  

- Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 

07/8/2017 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung 

một số điều, khoản của Nghị định số 

63/2010/NĐ-CP;  

- Thông tư 02/2017/TT-VPCP ngày 

31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng 

dẫn về nghiệp vụ kiểm soát TTHC. 

- Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 

08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ 

Văn 

phòng 

UBND 

tỉnh 

- Các sở, 

ban 

ngành 

tỉnh; 

- Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

- Xây dựng 

quy trình điện 

tử giải quyết 

TTHC nội bộ;  

- Rà soát, đề 

xuất sửa đổi, 

bổ sung nội 

dung TTHC 

nội bộ (khi các 

quy phạm 

pháp luật có 

thay đổi); 

- Đề xuất 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-63-2010-nd-cp-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-106929.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-63-2010-nd-cp-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-106929.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/nghi-dinh-45-2020-nd-cp-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-tren-moi-truong-dien-tu-426372.aspx
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Stt Tên TTHC nội bộ 

Thẩm 

quyền giải 

quyết 

Văn bản quy định 

Chủ 

trì rà 

soát 

Phối hợp 

đề xuất 
Sản phẩm 

tục hành chính trên môi trường điện tử; Nghị 

định 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của 

Chính phủ quy định về việc cung cấp thông 

tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan 

nhà nước trên môi trường mạng;  

- Quyết định số 31/2021/QĐ-TTg ngày 

11/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban 

hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác 

Cổng Dịch vụ công quốc gia; 

- Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 

05/4/2023 của Văn phòng Chính phủ quy 

định một số nội dung và biện pháp thi hành 

trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ 

tục hành chính và thực hiện thủ tục hành 

chính trên môi trường điện tử. 

Phương án  

đơn giản hóa 

TTHC nội bộ. 

2.  Rà soát, đánh giá chất lượng dữ 

liệu thủ tục hành chính trên Cơ 

sở dữ liệu quốc gia. 

Chủ tịch 

UBND cấp 

tỉnh 

Văn 

phòng 

UBND 

tỉnh 

- Các sở, 

ban 

ngành 

tỉnh; 

- Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

- Xây dựng 

quy trình điện 

tử giải quyết 

TTHC nội bộ;  

- Rà soát, đề 

xuất sửa đổi, 

bổ sung nội 

dung TTHC 

nội bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản hóa 

TTHC nội bộ. 

3.  Rà soát, phê duyệt phương án 

đơn giản hóa thủ tục hành chính 

theo kế hoạch năm. 

4.  Rà soát, đánh giá, tái cấu trúc 

quy trình thủ tục hành chính để 

cung cấp dịch vụ công trực tuyến 

và tích hợp, kiểm thử, cung cấp 

dịch vụ công trực tuyến trên 

Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ 

thống thông tin giải quyết TTHC 

cấp tỉnh. 
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5.  Cập nhật thông tin về tình hình 

thực hiện nhiệm vụ các địa 

phương được Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ giao 

Văn phòng 

UBND 

tỉnh 

Quyết định số 42/2014/QĐ-TTg ngày 

27/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban 

hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra 

việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ giao; Quyết định số 

23/2018/QĐ-TTg ngày 15/5/2018 của Thủ 

tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra 

việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ giao theo Quyết định số 

42/2014/QĐ-TTg 

6.  Nộp lưu hồ sơ, tài liệu lưu trữ 

(bao gồm cả tài liệu lưu trữ điện 

tử) vào Lưu trữ cơ quan.  

Đơn vị 

được giao 

nhiệm vụ 

cấp tỉnh, 

cấp huyện, 

cấp xã  

- Luật Lưu trữ; Nghị định số 30/2020/NĐ-CP 

ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác 

văn thư; Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 

03/01/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết 

thi hành một sổ điều của Luật Lưu trữ; 

Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 

22/11/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn quản 

lý văn bản, lập hồ sơ và nộp hồ sơ, tài liệu 

vào Lưu trữ cơ quan; Thông tư số 

02/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ 

Nội vụ quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin 

đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ 

điện tử. 

- Thông tư số 10/2022/TT-BNV ngày 

19/12/2022 của Bộ Nội vụ Quy định về thời 

hạn bảo quản tài liệu; 

- Văn bản số 283/VTLTNN-NVTW ngày 

19/5/2004 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà 

nước về việc ban hành Hướng dẫn chỉnh lý 

tài liệu hành chính; 

Văn 

phòng 

UBND 

tỉnh 

- Các sở, 

ban 

ngành 

tỉnh; 

- Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

- Xây dựng 

quy trình điện 

tử giải quyết 

TTHC nội bộ;  

- Rà soát, đề 

xuất sửa đổi, 

bổ sung nội 

dung TTHC 

nội bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản hóa 

TTHC nội bộ. 
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7.  Thẩm định tài liệu hết giá trị của 

các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn 

nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch 

sử. 

Đơn vị 

được giao 

nhiệm vụ 

cấp tỉnh, 

cấp huyện, 

cấp xã  

- Luật Lưu trữ; Nghị định số 01/2013/NĐ-

CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu 

trữ; Thông tư số 17/2014/TT-BNV ngày 

20/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng 

dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn 

nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử các cấp- 

Thông tư số 10/2012/TT-BNV ngày 

14/12/2012 của Bộ Nội vụ quy định 

định mức kinh tế - kỹ thuật xử lý tài liệu hết 

giá trị; 

- Thông tư số 10/2022/TT-BNV ngày 

19/12/2022 của Bộ Nội vụ Quy định về thời 

hạn bảo quản tài liệu; 

- Văn bản số 283/VTLTNN-NVTW ngày 

19/5/2004 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà 

nước về việc ban hành Hướng dẫn chỉnh lý 

tài liệu hành chính; 

- Công văn số 879/VTLTNN-NVĐP ngày 

19/12/2006 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà 

nước. 

- Quyết định số 2416/QĐ-UBND ngày 

13/7/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai ban 

hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc 

nguồn nộp lưu vào Kho Lưu trữ lịch sử tỉnh 

Đồng Nai. 

Văn 

phòng 

UBND 

tỉnh 

- Các sở, 

ban 

ngành 

tỉnh; 

- Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

- Xây dựng 

quy trình điện 

tử giải quyết 

TTHC nội bộ;  

- Rà soát, đề 

xuất sửa đổi, 

bổ sung nội 

dung TTHC 

nội bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản hóa 

TTHC nội bộ. 

8.  Tiếp nhận, đăng ký và chuyển 

giao văn bản đến. 

Đơn vị 

được giao 

nhiệm vụ 

Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 

05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn 

thư. 

Văn 

phòng 

UBND 

- Các sở, 

ban 

ngành 

- Xây dựng 

quy trình điện 

tử giải quyết 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/nghi-dinh-01-2013-nd-cp-huong-dan-luat-luu-tru-163185.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/nghi-dinh-01-2013-nd-cp-huong-dan-luat-luu-tru-163185.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-luu-tru-2011-132447.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-luu-tru-2011-132447.aspx
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9.  Phát hành văn bản đi cấp tỉnh, 

cấp huyện, 

cấp xã 

Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 

05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn 

thư. 

tỉnh tỉnh; 

- Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

TTHC nội bộ;  

- Rà soát, đề 

xuất sửa đổi, 

bổ sung nội 

dung TTHC 

nội bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản hóa 

TTHC nội bộ. 

10.  Thu hồi văn bản đã phát hành Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 

05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn 

thư. 

11.  Đính chính văn bản đã phát hành - Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 

05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn 

thư. 

12.  Sao y, sao lục, trích sao văn bản Đơn vị 

được giao 

nhiệm vụ 

cấp tỉnh, 

cấp huyện, 

cấp xã 

-Luật Lưu trữ ngày 11/11/2011; 

Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 

05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn 

thư. 

- Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 

03/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Lưu trữ; 

- Thông tư số 10/2014/TT-BNV ngày 

01/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy 

định về việc sử dụng tài liệu tại phòng đọc 

của các Lưu trữ lịch sử; 
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13.  Cho phép đọc, sao, chứng thực 

lưu trữ đối với tài liệu lưu trữ 

(gồm cả tài liệu lưu trữ điện tử) 

Đơn vị 

được giao 

nhiệm vụ 

cấp tỉnh, 

cấp huyện, 

cấp xã 

- Luật Lưu trữ; Nghị định số 01/2013/NĐ-CP 

ngày 03/01/2013 của Chính phủ Quy định 

chi tiết thi hành một sổ điều của Luật Lưu 

trữ. 

- Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03tháng 

01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Lưu trữ; 

- Thông tư số 10/2014/TT-BNV ngày 01 

tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ quy định 

về việc sử dụng tài liệu tại Phòng đọc của các 

Lưu trữ lịch sử. 

- Mẫu phiếu đăng ký sử dụng tài liệu theo 

Thông tư số 10/2014/TT-BNV ngày 01tháng 

10 năm 2014 của Bộ Nội vụ quy định về việc 

sử dụng tài liệu tại Phòng đọc của các Lưu 

trữ lịch sử. 

Văn 

phòng 

UBND 

tỉnh 

- Các sở, 

ban 

ngành 

tỉnh; 

- Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

- Xây dựng 

quy trình điện 

tử giải quyết 

TTHC nội bộ;  

- Rà soát, đề 

xuất sửa đổi, 

bổ sung nội 

dung TTHC 

nội bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản hóa 

TTHC nội bộ. 
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14.  Tiêu hủy tài liệu lưu trữ (gồm cả 

tài liệu lưu trữ điện tử) hết giá trị 

Đơn vị 

được giao 

nhiệm vụ 

cấp tỉnh, 

cấp huyện, 

cấp xã 

Luật Lưu trữ; Nghị định số 01/2013/NĐ-CP 

ngày 03/01/2013 của Chính phủ Quy định 

chi tiết thi hành một sổ điều của Luật Lưu 

trữ. 

- Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 

03/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Lưu trữ; 

- Thông tư số 10/2012/TT-BNV ngày 

14/12/2012 của Bộ Nội vụ quy định 

định mức kinh tế - kỹ thuật xử lý tài liệu hết 

giá trị; 

- Thông tư số 10/2022/TT-BNV ngày 

19/12/2022 của Bộ Nội vụ Quy định về thời 

hạn bảo quản tài liệu; 

- Văn bản số 283/VTLTNN-NVTW ngày 

19/5/2004 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà 

nước về việc ban hành Hướng dẫn chỉnh lý 

tài liệu hành chính; 

- Công văn số 879/VTLTNN-NVĐP ngày 

19/12/2006 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà 

nước. 

- Quyết định số 2416/QĐ-UBND ngày 

13/7/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai ban 

hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc 

nguồn nộp lưu vào Kho Lưu trữ lịch sử tỉnh 

Đồng Nai. 

Văn 

phòng 

UBND 

tỉnh 

- Các sở, 

ban 

ngành 

tỉnh; 

- Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

- Xây dựng 

quy trình điện 

tử giải quyết 

TTHC nội bộ;  

- Rà soát, đề 

xuất sửa đổi, 

bổ sung nội 

dung TTHC 

nội bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản hóa 

TTHC nội bộ. 
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15.  Thanh toán tiền nghỉ phép năm 

cho cán bộ công chức, viên chức, 

người lao động do chưa nghỉ 

hoặc không nghỉ hết số ngày nghỉ 

hàng năm theo quy định của pháp 

luật 

Văn phòng 

UBND 

tỉnh 

- Điểm b khoản 2 điều 5 Thông tư số 

141/2011/TT-BTC ngày 20/10/2011 quy 

định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép 

hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên 

chức lao động hợp đồng làm việc trong các 

cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

- Căn cứ quy định tại Điều 113 Bộ luật Lao 

động 2019 

Văn 

phòng 

UBND 

tỉnh 

- Các sở, 

ban 

ngành 

tỉnh; 

- Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

- Xây dựng 

quy trình điện 

tử giải quyết 

TTHC nội bộ;  

- Rà soát, đề 

xuất sửa đổi, 

bổ sung nội 

dung TTHC 

nội bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản hóa 

TTHC nội bộ. 

16.  Thanh toán tiền phương tiện đi 

lại, tiền phụ cấp đi đường khi 

nghỉ phép cho cán bộ, công chức 

thuộc đối tượng quy định tại 

Điều 2 Thông tư số 

141/2011/TT-BTC 

Văn phòng 

UBND 

tỉnh 

Khoản 4 điều 113 Bộ Luật Lao động; Điều 

13 Luật Cán bộ, công chức 2008; điểm b 

Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 141/2011/TT-

BTC quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ 

phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, 

viên chức, lao động hợp đồng theo quy định 

của pháp luật làm việc trong cơ quan nhà 

nước, đơn vị sự nghiệp công lập. 

17.  Thanh toán tiền công tác phí cho 

cán bộ, công chức, viên chức 

Văn phòng 

UBND 

tỉnh 

- Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 

28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chung 

về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị; 

-Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 

24/4/2018 của UBND tỉnh quy định chung về 

chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên 

địa bàn tỉnh. 

Văn 

phòng 

UBND 

tỉnh 

- Các sở, 

ban 

ngành 

tỉnh; 

- Các địa 

phương, 

đơn vị 

- Xây dựng 

quy trình điện 

tử giải quyết 

TTHC nội bộ;  

- Rà soát, đề 

xuất sửa đổi, 

bổ sung nội 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-63-2010-nd-cp-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-106929.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-63-2010-nd-cp-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-106929.aspx
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18.  Thanh toán khoán tiền công tác 

phí theo tháng (Đối với cán bộ 

cấp xã thường xuyên phải đi 

công tác lưu động  trên 10 

ngày/tháng; cán bộ thuộc các cơ 

quan, đơn vị còn lại phải thường 

xuyên đi công tác lưu động trên 

10 ngày/tháng (như: Văn thư; kế 

toán giao dịch; cán bộ thường 

xuyên đi công tác lưu động 

khác). 

Theo phân 

cấp, ủy 

quyền của 

Chủ tịch 

UBND cấp 

tỉnh; Thủ 

trưởng các 

cơ quan, 

đơn vị. 

Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 

28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ 

công tác phí, chế độ chi hội nghị. 

liên quan. dung TTHC 

nội bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản hóa 

TTHC nội bộ. 

19.  Thanh toán chi hội nghị  Văn phòng 

UBND 

tỉnh 

- Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 

28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chung 

về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị; 

-Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 

24/4/2018 của UBND tỉnh quy định chung về 

chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên 

địa bàn tỉnh. 

Văn 

phòng 

UBND 

tỉnh 

- Các sở, 

ban 

ngành 

tỉnh; 

- Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

- Xây dựng 

quy trình điện 

tử giải quyết 

TTHC nội bộ;  

- Rà soát, đề 

xuất sửa đổi, 

bổ sung nội 

dung TTHC 

nội bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản hóa 

TTHC nội bộ. 

20.  Cấp giấy đi đường cho cán bộ, 

công chức, viên chức đi công tác 

Văn phòng 

UBND 

tỉnh 

- Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 

10/10/2017của Bộ Tài chính về hướng dẫn 

chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp;  

- Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 

24/4/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai ban 

hành Quy định về chế động công tác phí, chế 

độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

21.  Đăng ký xe đi công tác  Văn phòng 

UBND 

tỉnh 

- Thông tư số 40/2017/QĐ-TTg ngày 

28/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-63-2010-nd-cp-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-106929.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-63-2010-nd-cp-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-106929.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-63-2010-nd-cp-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-106929.aspx
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22.  Trang bị máy móc, thiết bị làm 

việc cho cán bộ, công chức, viên 

chức. 

Văn phòng 

UBND 

tỉnh 

- Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 

31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về quy 

định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc 

thiết bị;  

- Quyết định số 2812/QĐ-UBND ngày 

11/8/2017 của UBND tỉnh về việc quy định 

phân cấp phê duyệt, thẩm định hồ sơ lưa 

chọn nhà thầu để mua sắm tài sản, hàng hóa, 

dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường 

xuyên của các tổ chức, cơ quan hành chính 

và đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh; 

- Quyết định số 2674/QĐ-UBND ngày 

31/7/2018 của UBND tỉnh triển khai thực 

hiện Nghị quyết số 112/2018/NQ-HĐND của 

HĐND tỉnh ban hành quy định phân cấp 

thẩm quyền quyết định quản lý, sử dụng tài 

sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh 

Đồng Nai. 

Văn 

phòng 

UBND 

tỉnh 

- Các sở, 

ban 

ngành 

tỉnh; 

- Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

- Xây dựng 

quy trình điện 

tử giải quyết 

TTHC nội bộ;  

- Rà soát, đề 

xuất sửa đổi, 

bổ sung nội 

dung TTHC 

nội bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản hóa 

TTHC nội bộ. 

23.  Xây dựng, ban hành Chương 

trình công tác năm, quý, tháng, 

tuần của UBND tỉnh 

UBND 

tỉnh 

- Quy chế số 05/2024/QĐ-UBND ngày 

18/01/2024 của UBND tỉnh Ban hành Qyuy 

chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-

2026 

Văn 

phòng 

UBND 

tỉnh 

- Các sở, 

ban 

ngành 

tỉnh; 

- Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

- Xây dựng 

quy trình điện 

tử giải quyết 

TTHC nội bộ;  

- Rà soát, đề 

xuất sửa đổi, 

bổ sung nội 

dung TTHC 

nội bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản hóa 

24.  Điều chỉnh Chương trình công 

tác năm, quý, tháng, tuần của 

UBND tỉnh 

UBND 

tỉnh 

- Quy chế số 05/2024/QĐ-UBND ngày 

18/01/2024 của UBND tỉnh Ban hành Qyuy 

chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-

2026 

25.  Tổ chức phiên họp thường kỳ của 

UBND tỉnh/hội nghị, hội thẻo, 

cuộc họp, làm việc khác do lãnh 

đạo UBND tỉnh chủ trì. 

UBND 

tỉnh 

- Quy chế số 05/2024/QĐ-UBND ngày 

18/01/2024 của UBND tỉnh Ban hành Qyuy 

chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-

2026 

Văn 

phòng 

UBND 

tỉnh 

- Các sở, 

ban 

ngành 

tỉnh; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-63-2010-nd-cp-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-106929.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-63-2010-nd-cp-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-106929.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-63-2010-nd-cp-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-106929.aspx
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26.  Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh tiếp khách trong nước, nước 

ngoài 

Văn phòng 

UBND 

tỉnh   

- Quy chế số 04-QC/TU ngày 23/3/2020 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quản lý thống 

nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn 

tỉnh Đồng Nai; 

- Quy định số 01-QĐ/TU ngày 29/12/2020 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lễ tân đối 

ngoại đảng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;  

- Quyết định số 178/QĐ-UBND ngày 

16/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng 

Nai về việc công bố Bộ thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại 

vụ tỉnh Đồng Nai. 

- Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND ngày 

09/10/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai ban 

hành Quy định hướng dẫn về nghi lễ đối 

ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài đến 

thăm và làm việc tại tỉnh Đồng Nai.  

- Quyết định số 59/2022/QĐ-UBND ngày 

23/12/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai. 

- Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

TTHC nội bộ. 



12 

27.  Thành viên UBND tỉnh xin phép 

đi công tác, làm việc ngoài 

tỉnh/làm việc với cơ quan trung 

tương 

UBND 

tỉnh  

- Quy chế số 05/2024/QĐ-UBND ngày 

18/01/2024 của UBND tỉnh Ban hành Qyuy 

chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-

2026 

Văn 

phòng 

UBND 

tỉnh 

- Các sở, 

ban 

ngành 

tỉnh; 

- Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

- Xây dựng 

quy trình điện 

tử giải quyết 

TTHC nội bộ;  

- Rà soát, đề 

xuất sửa đổi, 

bổ sung nội 

dung TTHC 

nội bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản hóa 

TTHC nội bộ. 

 

II. TTHC NỘI BỘ NGÀNH NGOẠI VỤ: 10 TTHC nội bộ (Ban hành kèm theo Quyết định số 3255/QĐ-UBND ngày 

01/11/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh  Đồng Nai) 

 

Stt Tên TTHC nội bộ 
Cơ quan 

thực hiện 
Văn bản quy định 

Chủ 

trì rà 

soát 

Phối hợp 

đề xuất 
Sản phẩm 

I. LĨNH VỰC NGOẠI GIAO      

28  Quyết định về việc ký kết thỏa thuận quốc 

tế nhân danh cơ quan cấp Sở 

Văn 

phòng 

UBND 

tỉnh 

Luật Thỏa thuận quốc tế; Nghị định 

số 64/2021/NĐ-CP ngày 30/6/2021 

của Chính phủ về ký kết và thực 

hiện thỏa thuận quốc tế nhân danh 

tổng cục, cục thuộc bộ, cơ quan 

ngang bộ; cơ quan chuyên môn 

thuộc UBND cấp tỉnh; UBND cấp 

huyện; UBND cấp xã ở khu vực 

biên giới; cơ quan cấp tỉnh của tổ 

chức 

Văn 

phòng 

UBND 

tỉnh 

- Các sở, 

ban ngành 

tỉnh; 

- Các địa 

phương, 

đơn vị liên 

quan. 

- Xây dựng 

quy trình điện 

tử giải quyết 

TTHC nội bộ;  

- Rà soát, đề 

xuất sửa đổi, 

bổ sung nội 

dung TTHC 

nội bộ; 

29  Quyết định về việc ký kết thỏa thuận quốc 

tế nhân danh Ủy ban nhân dân thành phố, 

huyện (gọi tắt UBND cấp huyện) 

30  Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung, gia 

hạn thỏa thuận quốc tế nhân danh cơ quan 

cấp Sở 

31  Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung, gia 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-64-2021-nd-cp-ky-ket-va-thuc-hien-thoa-thuan-quoc-te-nhan-danh-tong-cuc-cuc-thuoc-bo-480356.aspx
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Stt Tên TTHC nội bộ 
Cơ quan 

thực hiện 
Văn bản quy định 

Chủ 

trì rà 

soát 

Phối hợp 

đề xuất 
Sản phẩm 

hạn thỏa thuận quốc tế nhân danh cơ quan 

cấp Huyện 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản hóa 

TTHC nội bộ. 
32  Quyết định về việc chấm dứt hiệu lực, rút 

khỏi, tạm đình chỉ thực hiện thỏa thuận 

quốc tế nhân danh cơ quan cấp Sở 

Văn 

phòng 

UBND 

tỉnh 

Luật Thỏa thuận quốc tế; Nghị định 

số 64/2021/NĐ-CP ngày 30/6/2021 

của Chính phủ về ký kết và thực 

hiện thỏa thuận quốc tế nhân danh 

tổng cục, cục thuộc bộ, cơ quan 

ngang bộ; cơ quan chuyên môn 

thuộc UBND cấp tỉnh; UBND cấp 

huyện; UBND cấp xã ở khu vực 

biên giới; cơ quan cấp tỉnh của tổ 

chức 

33  Quyết định về việc chấm dứt hiệu lực, rút 

khỏi, tạm đình chỉ thực hiện thỏa thuận 

quốc tế nhân danh cơ quan cấp Huyện 

II. LĨNH VỰC ĐOÀN RA      

34  Cho phép cán bộ, công chức, viên chức đi 

nước ngoài về việc công thuộc thẩm 

quyền giải quyết của UBND tỉnh  

Văn 

phòng 

UBND 

tỉnh 

Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của 

công dân Việt Nam ngày 22 tháng 

11 năm 2019. 

Văn 

phòng 

UBND 

tỉnh 

- Các sở, 

ban ngành 

tỉnh; 

- Các địa 

phương, 

đơn vị liên 

quan. 

- Xây dựng 

quy trình điện 

tử giải quyết 

TTHC nội bộ;  

- Rà soát, đề 

xuất sửa đổi, 

bổ sung nội 

dung TTHC 

nội bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản hóa 

TTHC nội bộ. 

35  Cho phép cán bộ, công chức, viên chức đi 

nước ngoài về việc riêng thuộc thẩm 

quyền giải quyết của UBND tỉnh  

36  Cho phép cán bộ, công chức, viên chức đi 

nước ngoài về việc công thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ 

37  Cho phép cán bộ, công chức, viên chức đi 

nước ngoài về việc riêng thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-64-2021-nd-cp-ky-ket-va-thuc-hien-thoa-thuan-quoc-te-nhan-danh-tong-cuc-cuc-thuoc-bo-480356.aspx
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III. TTHC NỘI BỘ LĨNH VỰC CÔNG TÁC VĂN PHÒNG CẤP HUYỆN: 02 TTHC nội bộ (Ban hành kèm theo Quyết 

định số 2050/QĐ-UBND ngày 23/8/2023của Chủ tịch UBND tỉnh  Đồng Nai) 

 

Stt Tên TTHC nội bộ 

Thẩm 

quyền giải 

quyết 

Văn bản quy định 

Chủ 

trì rà 

soát 

Phối hợp 

đề xuất 
Sản phẩm 

38  Xây dựng, ban hành Chương trình công 

tác tháng, năm của Ủy ban nhân dân 

huyện 

Văn phòng 

HĐND và 

UBND 

huyện 

Quy chế làm việc của UBND cấp 

huyện 

Văn 

phòng 

UBND 

tỉnh 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

- Xây dựng 

quy trình điện 

tử giải quyết 

TTHC nội bộ;  

- Rà soát, đề 

xuất sửa đổi, 

bổ sung nội 

dung TTHC 

nội bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản hóa 

TTHC nội bộ. 

39  Tổ chức phiên họp thường kỳ của UBND 

huyện/hội nghị, hội thảo, cuộc họp, làm 

việc khác do Lãnh đạo UBND huyện chủ 

trì 
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Phần II 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ NGÀNH Y TẾ 

 

I. 32 TTHC NỘI BỘ LĨNH VỰC Y TẾ (Ban hành kèm theo Quyết định số 3253/QĐ-UBND ngày 01/11/2024 của Chủ 

tịch UBND tỉnh  Đồng Nai) 

 

Stt Tên TTHC nội bộ 

Thẩm 

quyền giải 

quyết 

Văn bản quy định TTHC nội bộ 
Chủ trì 

rà soát 

Phối hợp 

đề xuất 
Sản phẩm 

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ CẤP TỈNH    

A. LĨNH VỰC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH    

1  Công nhận loại trừ bệnh 

phong ở quy mô cấp 

huyện 

Sở Y tế Thông tư 17/2013/TT-BYT ngày 06/06/2013 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chí và hướng dẫn kiểm tra, 

công nhận loại trừ bệnh phong ở quy mô cấp tỉnh và 

huyện. 

Sở Y tế Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết TTHC 

nội bộ;  

- Rà soát, đề 

xuất sửa 

đổi, bổ sung 

nội dung 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

2  Đề nghị cấp có thẩm 

quyền công bố dịch 

bệnh truyền nhiễm thuộc 

nhóm A 

Sở Y tế Quyết định 02/2016/QĐ-TTg ngày 28/01/2016 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định điều kiện công bố dịch, công 

bố hết dịch bệnh truyền nhiễm; Quyết định 26/2023/QĐ-

TTg ngày 19/10/2023 Sửa đổi Phụ lục quy định thời gian 

ủ bệnh trung bình và thời gian không phát hiện thêm 

trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm làm căn cứ để công 

bố hết dịch bệnh truyền nhiễm ban hành kèm theo Quyết 

định số 02/2016/QĐ-TTg. 

Sở Y tế 

3  Công bố dịch bệnh 

truyền nhiễm thuộc 

nhóm B, C thuộc thẩm 

quyền của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

Sở Y tế Quyết định 02/2016/QĐ-TTg ngày 28/01/2016 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định điều kiện công bố dịch, công 

bố hết dịch bệnh truyền nhiễm; Quyết định 26/2023/QĐ-

TTg ngày 19/10/2023 Sửa đổi Phụ lục quy định thời gian 

ủ bệnh trung bình và thời gian không phát hiện thêm 

trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm làm căn cứ để công 

bố hết dịch bệnh truyền nhiễm ban hành kèm theo Quyết 

Sở Y tế Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-02-2016-QD-TTg-dieu-kien-cong-bo-dich-cong-bo-het-dich-benh-truyen-nhiem-301942.aspx
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Stt Tên TTHC nội bộ 

Thẩm 

quyền giải 

quyết 

Văn bản quy định TTHC nội bộ 
Chủ trì 

rà soát 

Phối hợp 

đề xuất 
Sản phẩm 

định số 02/2016/QĐ-TTg. 

4  Đề nghị cấp có thẩm 

quyền công bố hết dịch 

truyền nhiễm nhóm A 

trên địa bàn tỉnh 

Sở Y tế Quyết định 02/2016/QĐ-TTg ngày 28/01/2016 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định điều kiện công bố dịch, công 

bố hết dịch bệnh truyền nhiễm; Quyết định 26/2023/QĐ-

TTg ngày 19/10/2023 Sửa đổi Phụ lục quy định thời gian 

ủ bệnh trung bình và thời gian không phát hiện thêm 

trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm làm căn cứ để công 

bố hết dịch bệnh truyền nhiễm ban hành kèm theo Quyết 

định số 02/2016/QĐ-TTg. 

Sở Y tế Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết TTHC 

nội bộ;  

- Rà soát, đề 

xuất sửa 

đổi, bổ sung 

nội dung 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

5  Công bố hết dịch truyền 

nhiễm thuộc nhóm B, C 

trên địa bàn tỉnh 

Sở Y tế Quyết định 02/2016/QĐ-TTg ngày 28/01/2016 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định điều kiện công bố dịch, công 

bố hết dịch bệnh truyền nhiễm; Quyết định 26/2023/QĐ-

TTg ngày 19/10/2023 Sửa đổi Phụ lục quy định thời gian 

ủ bệnh trung bình và thời gian không phát hiện thêm 

trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm làm căn cứ để công 

bố hết dịch bệnh truyền nhiễm ban hành kèm theo Quyết 

định số 02/2016/QĐ-TTg. 

Sở Y tế Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

B. LĨNH VỰC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ    

6  Phê duyệt tiêu chuẩn, 

định mức sử dụng trang 

thiết bị chuyên dùng 

trong lĩnh vực y tế cho 

cơ quan, tổ chức thuộc 

phạm vi quản lý của 

UBND tỉnh 

Sở Y tế Điểm b Khoản 2 Điều 8 Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg 

ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ Quy định tiêu 

chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị; Thông tư số 

08/2019/TT-BYT ngày 31/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết 

bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực Y tế. 

Sở Y tế Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết TTHC 

nội bộ;  

- Rà soát, đề 

xuất sửa 

đổi, bổ sung 

nội dung 
C. LĨNH VỰC DƯỢC PHẨM    

7  Duyệt dự trù nhu cầu sử Sở Y tế Thông tư số 26/2023/TT-BYT ngày 29/12/2023 của Bộ Sở Y tế Các địa 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-02-2016-QD-TTg-dieu-kien-cong-bo-dich-cong-bo-het-dich-benh-truyen-nhiem-301942.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-02-2016-QD-TTg-dieu-kien-cong-bo-dich-cong-bo-het-dich-benh-truyen-nhiem-301942.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-02-2016-QD-TTg-dieu-kien-cong-bo-dich-cong-bo-het-dich-benh-truyen-nhiem-301942.aspx
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Stt Tên TTHC nội bộ 

Thẩm 

quyền giải 

quyết 

Văn bản quy định TTHC nội bộ 
Chủ trì 

rà soát 

Phối hợp 

đề xuất 
Sản phẩm 

dụng thuốc Methadone 

cho các cơ sở điều trị 

thay thế trên địa bàn 

quản lý từ nguồn thuốc 

thuộc thẩm quyền quản 

lý của Sở Y tế 

trưởng Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn quản lý thuốc 

Methadone. 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 8  Điều phối thuốc 

Methadone cho các cơ 

sở điều trị thay thế trên 

địa bàn quản lý từ nguồn 

thuốc thuộc thẩm quyền 

quản lý của Sở Y tế 

Sở Y tế Thông tư số 26/2023/TT-BYT ngày 29/12/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn quản lý thuốc Methadone. 

Sở Y tế Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

D. LĨNH VỰC Y TẾ DỰ PHÒNG     

9  Áp dụng biện pháp cách 

ly Y tế tại cơ sở, địa 

điểm khác (ngoại trừ tại 

nhà, tại cửa khẩu, cơ sở 

y tế) 

Sở Y tế Nghị định số 101/2010/NĐ-CP 30/09/2010 của Chính 

phủ hướng dẫn Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về 

áp dụng biện pháp, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch 

đặc thù trong thời gian có dịch. 

Sở Y tế Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết TTHC 

nội bộ;  

- Rà soát, đề 

xuất sửa 

đổi, bổ sung 

nội dung 

TTHC nội 

bộ; 

10  Cấp và chi trả tiền bồi 

thường cho người được 

tiêm chủng khi sử dụng 

vắc xin trong chương 

trình tiêm chủng chống 

dịch 

Sở Y tế Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của 

Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng; Nghị định 

số 13/2024/NĐ-CP ngày 05/02/2024 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-

CP. 

Sở Y tế Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 



18 

Stt Tên TTHC nội bộ 

Thẩm 

quyền giải 

quyết 

Văn bản quy định TTHC nội bộ 
Chủ trì 

rà soát 

Phối hợp 

đề xuất 
Sản phẩm 

11  Thành lập Ban Chỉ đạo 

chống dịch cấp tỉnh 

Sở Y tế Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm; Quyết định số 

56/2010/QĐ-TTg ngày 16/9/2010 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc quy định thẩm quyền thành lập, tổ chức và 

hoạt độngcủa Ban Chỉ đạo chống dịch các cấp. 

Sở Y tế Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

E. LĨNH VỰC TỔ CHỨC CÁN BỘ     

12  Bổ nhiệm giám định 

viên pháp y và pháp y 

tâm thần thuộc thẩm 

quyền của UBND tỉnh  

- Sở Y tế 

- Sở Tư 

pháp 

Luật Giám định tư pháp; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Giám định tư pháp; Nghị định số 

85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ quy định 

chi tiết biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp; Nghị 

định số 157/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

85/2013/NĐ-CP; Thông tư số 11/2022/TT-BYT ngày 

01/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn, 

hồ sơ, thủ tục bổ nhiệm, cấp thẻ, miễn nhiệm và thu hồi 

thẻ giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm 

thần. 

Sở Y tế Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết TTHC 

nội bộ;  

- Rà soát, đề 

xuất sửa 

đổi, bổ sung 

nội dung 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

13  Miễn nhiệm giám định 

viên pháp y và pháp y 

tâm thần thuộc thẩm 

quyền của UBND tỉnh  

- Sở Y tế 

- Sở Tư 

pháp 

Luật Giám định tư pháp; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Giám định tư pháp; Nghị định số 

85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ quy định 

chi tiết biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp; Nghị 

định số 157/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

85/2013/NĐ-CP; Thông tư số 11/2022/TT-BYT ngày 

01/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn, 

hồ sơ, thủ tục bổ nhiệm, cấp thẻ, miễn nhiệm và thu hồi 

thẻ giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm 

thần. 

Sở Y tế Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 
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Stt Tên TTHC nội bộ 

Thẩm 

quyền giải 

quyết 

Văn bản quy định TTHC nội bộ 
Chủ trì 

rà soát 

Phối hợp 

đề xuất 
Sản phẩm 

14  Xét thăng hạng bác sỹ 

chính 

- Sở Y tế 

- Sở Nội 

vụ 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị 

định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP; Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ; Thông tư 

số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế. 

Sở Y tế Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết TTHC 

nội bộ;  

- Rà soát, đề 

xuất sửa 

đổi, bổ sung 

nội dung 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

15  Xét thăng hạng Bác sĩ y 

học dự phòng chính 

- Sở Y tế 

- Sở Nội 

vụ 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị 

định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP; Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ; Thông tư 

số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế. 

Sở Y tế Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

16  Xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp Y tế 

- Sở Y tế 

- Sở Nội 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định số 

Sở Y tế Các địa 

phương, 

- Xây dựng 

quy trình 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-lien-tich-10-2015-ttlt-byt-bnv-tieu-chuan-chuc-danh-bac-si-bac-si-y-hoc-du-phong-y-si-276099.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-lien-tich-10-2015-ttlt-byt-bnv-tieu-chuan-chuc-danh-bac-si-bac-si-y-hoc-du-phong-y-si-276099.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-03-2022-tt-byt-sua-doi-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-y-te-511668.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-lien-tich-10-2015-ttlt-byt-bnv-tieu-chuan-chuc-danh-bac-si-bac-si-y-hoc-du-phong-y-si-276099.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-lien-tich-10-2015-ttlt-byt-bnv-tieu-chuan-chuc-danh-bac-si-bac-si-y-hoc-du-phong-y-si-276099.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-03-2022-tt-byt-sua-doi-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-y-te-511668.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx


20 

Stt Tên TTHC nội bộ 

Thẩm 

quyền giải 

quyết 

Văn bản quy định TTHC nội bộ 
Chủ trì 

rà soát 

Phối hợp 

đề xuất 
Sản phẩm 

công cộng chính vụ 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị 

định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP; Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp y tế công cộng; Thông tư số 03/2022/TT-

BYT ngày 26/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về sửa đổi, 

bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp viên chức chuyên ngành y tế. 

đơn vị 

liên quan. 

điện tử giải 

quyết TTHC 

nội bộ;  

- Rà soát, đề 

xuất sửa 

đổi, bổ sung 

nội dung 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

17  Xét thăng hạng Điều 

dưỡng hạng III 

- Sở Y tế 

- Sở Nội 

vụ 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị 

định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP; Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y; Thông tư số 

03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế.  

Sở Y tế Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

18  Xét thăng hạng Điều 

dưỡng hạng II 

- Sở Y tế 

- Sở Nội 

vụ 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị 

Sở Y tế Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết TTHC 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-lien-tich-11-2015-ttlt-byt-bnv-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-y-te-cong-cong-276100.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-lien-tich-11-2015-ttlt-byt-bnv-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-y-te-cong-cong-276100.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-03-2022-tt-byt-sua-doi-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-y-te-511668.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-03-2022-tt-byt-sua-doi-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-y-te-511668.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-lien-tich-26-2015-ttlt-byt-bnv-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-dieu-duong-ho-sinh-ky-thuat-y-294587.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-lien-tich-26-2015-ttlt-byt-bnv-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-dieu-duong-ho-sinh-ky-thuat-y-294587.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-03-2022-tt-byt-sua-doi-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-y-te-511668.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx


21 

Stt Tên TTHC nội bộ 

Thẩm 

quyền giải 

quyết 

Văn bản quy định TTHC nội bộ 
Chủ trì 

rà soát 

Phối hợp 

đề xuất 
Sản phẩm 

định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP; Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y; Thông tư số 

03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế.  

nội bộ;  

- Rà soát, đề 

xuất sửa 

đổi, bổ sung 

nội dung 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

19  Xét thăng hạng Hộ sinh 

hạng III 

- Sở Y tế 

- Sở Nội 

vụ 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị 

định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP; Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y; Thông tư số 

03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế.  

  

20  Xét thăng hạng Hộ sinh 

hạng II 

- Sở Y tế 

- Sở Nội 

vụ 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị 

định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

Sở Y tế Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết TTHC 

nội bộ;  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-lien-tich-26-2015-ttlt-byt-bnv-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-dieu-duong-ho-sinh-ky-thuat-y-294587.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-lien-tich-26-2015-ttlt-byt-bnv-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-dieu-duong-ho-sinh-ky-thuat-y-294587.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-03-2022-tt-byt-sua-doi-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-y-te-511668.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-lien-tich-26-2015-ttlt-byt-bnv-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-dieu-duong-ho-sinh-ky-thuat-y-294587.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-lien-tich-26-2015-ttlt-byt-bnv-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-dieu-duong-ho-sinh-ky-thuat-y-294587.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-03-2022-tt-byt-sua-doi-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-y-te-511668.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx


22 

Stt Tên TTHC nội bộ 

Thẩm 

quyền giải 

quyết 

Văn bản quy định TTHC nội bộ 
Chủ trì 

rà soát 

Phối hợp 

đề xuất 
Sản phẩm 

115/2020/NĐ-CP; Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y; Thông tư số 

03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế.  

- Rà soát, đề 

xuất sửa 

đổi, bổ sung 

nội dung 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

21  Xét thăng hạng Kỹ thuật 

y hạng III 

- Sở Y tế 

- Sở Nội 

vụ 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị 

định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP; Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y; Thông tư số 

03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế.  

Sở Y tế Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

22  Xét thăng hạng Kỹ thuật 

y hạng II 

- Sở Y tế 

- Sở Nội 

vụ 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị 

định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP; Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ 

Sở Y tế Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết TTHC 

nội bộ;  

- Rà soát, đề 

xuất sửa 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-lien-tich-26-2015-ttlt-byt-bnv-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-dieu-duong-ho-sinh-ky-thuat-y-294587.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-lien-tich-26-2015-ttlt-byt-bnv-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-dieu-duong-ho-sinh-ky-thuat-y-294587.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-03-2022-tt-byt-sua-doi-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-y-te-511668.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-lien-tich-26-2015-ttlt-byt-bnv-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-dieu-duong-ho-sinh-ky-thuat-y-294587.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-lien-tich-26-2015-ttlt-byt-bnv-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-dieu-duong-ho-sinh-ky-thuat-y-294587.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-03-2022-tt-byt-sua-doi-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-y-te-511668.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-lien-tich-26-2015-ttlt-byt-bnv-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-dieu-duong-ho-sinh-ky-thuat-y-294587.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-lien-tich-26-2015-ttlt-byt-bnv-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-dieu-duong-ho-sinh-ky-thuat-y-294587.aspx


23 

Stt Tên TTHC nội bộ 

Thẩm 

quyền giải 

quyết 

Văn bản quy định TTHC nội bộ 
Chủ trì 

rà soát 

Phối hợp 

đề xuất 
Sản phẩm 

trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y; Thông tư số 

03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế.  

đổi, bổ sung 

nội dung 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

23  Xét thăng hạng Dược sĩ - Sở Y tế 

- Sở Nội 

vụ 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị 

định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP; Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp dược; Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 

26/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về sửa đổi, bổ sung 

một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

viên chức chuyên ngành y tế. 

Sở Y tế Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

24  Xét thăng hạng Dược sĩ 

chính 

- Sở Y tế 

- Sở Nội 

vụ 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị 

định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP; Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp dược; Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 

Sở Y tế Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết TTHC 

nội bộ;  

- Rà soát, đề 

xuất sửa 

đổi, bổ sung 

nội dung 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-03-2022-tt-byt-sua-doi-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-y-te-511668.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-lien-tich-27-2015-ttlt-byt-bnv-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-duoc-294703.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-lien-tich-27-2015-ttlt-byt-bnv-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-duoc-294703.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-03-2022-tt-byt-sua-doi-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-y-te-511668.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-lien-tich-27-2015-ttlt-byt-bnv-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-duoc-294703.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-lien-tich-27-2015-ttlt-byt-bnv-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-duoc-294703.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-03-2022-tt-byt-sua-doi-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-y-te-511668.aspx
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Stt Tên TTHC nội bộ 

Thẩm 

quyền giải 

quyết 

Văn bản quy định TTHC nội bộ 
Chủ trì 

rà soát 

Phối hợp 

đề xuất 
Sản phẩm 

26/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về sửa đổi, bổ sung 

một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

viên chức chuyên ngành y tế. 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

25  Xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp Dinh 

dưỡng hạng III 

- Sở Y tế 

- Sở Nội 

vụ 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị 

định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP; Thông tư liên tịch số 28/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp dinh dưỡng; Thông tư số 03/2022/TT-BYT 

ngày 26/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về sửa đổi, bổ 

sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp viên chức chuyên ngành y tế. 

Sở Y tế Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

26  Xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp Dinh 

dưỡng hạng II 

- Sở Y tế 

- Sở Nội 

vụ 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị 

định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP; Thông tư liên tịch số 28/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp dinh dưỡng; Thông tư số 03/2022/TT-BYT 

ngày 26/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về sửa đổi, bổ 

sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề 

Sở Y tế Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết TTHC 

nội bộ;  

- Rà soát, đề 

xuất sửa 

đổi, bổ sung 

nội dung 

TTHC nội 

bộ; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-lien-tich-28-2015-ttlt-byt-bnv-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-dinh-duong-294586.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-lien-tich-28-2015-ttlt-byt-bnv-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-dinh-duong-294586.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-03-2022-tt-byt-sua-doi-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-y-te-511668.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-lien-tich-28-2015-ttlt-byt-bnv-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-dinh-duong-294586.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-lien-tich-28-2015-ttlt-byt-bnv-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-dinh-duong-294586.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-03-2022-tt-byt-sua-doi-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-y-te-511668.aspx


25 

Stt Tên TTHC nội bộ 

Thẩm 

quyền giải 

quyết 

Văn bản quy định TTHC nội bộ 
Chủ trì 

rà soát 

Phối hợp 

đề xuất 
Sản phẩm 

nghiệp viên chức chuyên ngành y tế. - Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

27  Xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp dân số 

viên hạng III 

- Sở Y tế 

- Sở Nội 

vụ 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị 

định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP; Thông tư liên tịch số 28/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp dinh dưỡng; Thông tư số 03/2022/TT-BYT 

ngày 26/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về sửa đổi, bổ 

sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp viên chức chuyên ngành y tế. 

Sở Y tế Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

28  Xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp dân số 

viên hạng II 

- Sở Y tế 

- Sở Nội 

vụ 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị 

định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP; Thông tư liên tịch số 28/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp dinh dưỡng; Thông tư số 03/2022/TT-BYT 

ngày 26/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về sửa đổi, bổ 

sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp viên chức chuyên ngành y tế. 

Sở Y tế Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết TTHC 

nội bộ;  

- Rà soát, đề 

xuất sửa 

đổi, bổ sung 

nội dung 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản F. LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG   

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-lien-tich-28-2015-ttlt-byt-bnv-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-dinh-duong-294586.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-lien-tich-28-2015-ttlt-byt-bnv-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-dinh-duong-294586.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-03-2022-tt-byt-sua-doi-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-y-te-511668.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-lien-tich-28-2015-ttlt-byt-bnv-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-dinh-duong-294586.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-lien-tich-28-2015-ttlt-byt-bnv-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-dinh-duong-294586.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-03-2022-tt-byt-sua-doi-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-y-te-511668.aspx


26 

Stt Tên TTHC nội bộ 

Thẩm 

quyền giải 

quyết 

Văn bản quy định TTHC nội bộ 
Chủ trì 

rà soát 

Phối hợp 

đề xuất 
Sản phẩm 

29  Đề nghị Xét tặng giải 

thưởng Hải Thượng Lãn 

Ông về công tác y dược 

cổ truyền 

Sở Y tế - Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen 

thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 

16/11/2013; 

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 

2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

- Thông tư số 16/2020/TT-BYT ngày 29/10/2020 của Bộ 

Y tế ban hành tiêu chuẩn và hướng dẫn xét tặng giải 

thưởng Hải Thượng Lãn Ông về công tác y dược cổ 

truyền. 

Sở Y tế Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

hóa TTHC 

nội bộ. 

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ CẤP HUYỆN    

 LĨNH VỰC Y TẾ DỰ PHÒNG     

30  Thành lập Ban Chỉ đạo 

chống dịch cấp huyện 

UBND cấp 

huyện 

Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm; Quyết định số 

56/2010/QĐ-TTg ngày 16/9/2010 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc quy định thẩm quyền thành lập, tổ chức và 

hoạt độngcủa Ban Chỉ đạo chống dịch các cấp. 

Sở Y tế Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết TTHC 

nội bộ;  

- Rà soát, đề 

xuất sửa 

đổi, bổ sung 

nội dung 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

III. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ CẤP XÃ   

 LĨNH VỰC Y TẾ DỰ PHÒNG    

31  Thành lập Ban Chỉ đạo 

chống dịch cấp xã 

UBND cấp 

xã 

Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm; Quyết định số 

56/2010/QĐ-TTg ngày 16/9/2010 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc quy định thẩm quyền thành lập, tổ chức và 

hoạt độngcủa Ban Chỉ đạo chống dịch các cấp. 

Sở Y tế Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

32  Áp dụng biện pháp cách 

ly Y tế tại nhà 

Ban Chỉ 

đạo chống 

dịch cấp xã 

Nghị định số 101/2010/NĐ-CP 30/09/2010 của Chính 

phủ hướng dẫn Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về 

áp dụng biện pháp, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-91-2017-nd-cp-huong-dan-luat-thi-dua-khen-thuong-315685.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/thong-tu-16-2020-tt-byt-tieu-chuan-giai-thuong-hai-thuong-lan-ong-ve-cong-tac-y-duoc-co-truyen-457402.aspx
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Stt Tên TTHC nội bộ 

Thẩm 

quyền giải 

quyết 

Văn bản quy định TTHC nội bộ 
Chủ trì 

rà soát 

Phối hợp 

đề xuất 
Sản phẩm 

đặc thù trong thời gian có dịch. hóa TTHC 

nội bộ. 

 

II. NGÀNH LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI: 04 TTHC nội bộ (Ban hành kèm theo Quyết định số 3253/QĐ-

UBND ngày 01/11/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh  Đồng Nai). 

 

Stt 
Tên TTHC nội 

bộ 
Văn bản quy định 

Chủ trì 

rà soát 

Phối hợp 

đề xuất 
Sản phẩm 

I. LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI    

33  

Xét thăng hạng 

viên chức từ 

Nhân viên công 

tác xã hội lên 

Công tác xã hội 

viên 

- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.  

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật 

Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam.  

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức.  

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. 

- Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính 

- Thông tư số 26/2022/TT-BLĐTBXH ngày 12/12/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội 

Sở Y tế Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

- Xây dựng quy 

trình điện tử 

giải quyết TTHC 

nội bộ;  

- Rà soát, đề 

xuất sửa đổi, bổ 

sung nội dung 

TTHC nội bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  đơn 

giản hóa TTHC 

nội bộ. 

34  

Xét thăng hạng 

viên chức từ 

Công tác xã hội 

viên lên Công 

tác xã hội viên 

chính 

II. LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI    
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35  

Xét thăng hạng 

viên chức từ 

quản học viên 

trung cấp lên 

quản học viên 

- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật 

Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam. 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. 

- Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính. 

- Thông tư số 29/2022/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội 

Sở Y tế Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

- Rà soát, đề 

xuất bãi bỏ 

TTHC nội bộ 

(do chuyển thẩm 

quyền quản lý 

sang Công an 

tỉnh) ; 

- Đề xuất 

Phương án  đơn 

giản hóa TTHC 

nội bộ. 

36  

Xét thăng hạng 

viên chức từ 

quản học viên 

lên quản học 

viên chính 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-92-2021-tt-btc-muc-thu-nop-su-dung-phi-tuyen-dung-thi-nang-ngach-thang-hang-cong-vien-chuc-484767.aspx
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Phần III 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ NGÀNH TƯ PHÁP 

 

28 TTHC nội bộ (theo Quyết định số 3259/QĐ-UBND ngày 04/11/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai) 

 

Stt Tên TTHC nội bộ 
Thẩm quyền giải 

quyết 
Văn bản quy định TTHC nội bộ 

Chủ trì 

rà soát 

Phối 

hợp đề 

xuất 

Sản 

phẩm 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ CHUNG (CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN)    

 LĨNH VỰC XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT    

1  Xây dựng, ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật 

của HĐND và UBND 

cấp tỉnh, cấp huyện 

Sở Tư pháp/ Phòng 

Tư pháp 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 

(được sửa đổi, bổ sung năm 2020); Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật (được sửa đổi bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-

CP). 

Sở Tư 

pháp 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây 

dựng 

quy 

trình 

điện tử 

giải 

quyết 

TTHC 

nội bộ;  

- Rà 

soát, đề 

xuất sửa 

đổi, bổ 

sung nội 

dung 

TTHC 

nội bộ; 

- Đề 

xuất 

Phương 

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ CẤP TỈNH   

I. LĨNH VỰC XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT   

2  Quyết định danh mục 

quyết định của Chủ tịch 

UBND cấp tỉnh quy định 

chi tiết luật, nghị quyết 

của Quốc hội, pháp lệnh, 

nghị quyết của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội, 

lệnh, quyết định của Chủ 

tịch nước 

- Cơ quan có thẩm 

quyền quyết định: 

Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp 

thực hiện TTHC: Sở 

Tư pháp. 

Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

(được sửa đổi bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP và- 

Nghị định số 59/2024/NĐ-CP của Chính phủ). 

Sở Tư 

pháp 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

3  Kiểm tra văn bản quy 

phạm pháp luật, xử lý 

văn bản quy phạm pháp 

- Cơ quan có thẩm 

quyền quyết định: 

Chủ tịch UBND cấp 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 

(được sửa đổi, bổ sung năm 2020); Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy 

Sở Tư 

pháp 

Các địa 

phương, 

đơn vị 
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Stt Tên TTHC nội bộ 
Thẩm quyền giải 

quyết 
Văn bản quy định TTHC nội bộ 

Chủ trì 

rà soát 

Phối 

hợp đề 

xuất 

Sản 

phẩm 

luật trái pháp luật theo 

thẩm quyền (cấp tỉnh) 

tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp 

thực hiện TTHC: Sở 

Tư pháp 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi 

bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP và- Nghị định số 

59/2024/NĐ-CP của Chính phủ). 

liên 

quan. 

án  đơn 

giản hóa 

TTHC 

nội bộ. 

4  Cập nhật thông tin vào 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

pháp luật 

Sở Tư pháp Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của 

Chính phủ về cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. 

Sở Tư 

pháp 

II. LĨNH VỰC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT    

5  Quyết định công nhận 

báo cáo viên pháp luật 

(cấp tỉnh) 

- Cơ quan có thẩm 

quyền quyết định: 

Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp 

thực hiện TTHC: Sở 

Tư pháp. 

Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Thông tư số 

10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên 

truyền viên pháp luật. 

Sở Tư 

pháp 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây 

dựng 

quy 

trình 

điện tử 

giải 

quyết 

TTHC 

nội bộ;  

- Rà 

soát, đề 

xuất sửa 

đổi, bổ 

sung nội 

dung 

TTHC 

nội bộ; 

- Đề 

xuất 

6  Quyết định miễn nhiệm 

báo cáo viên pháp luật 

(cấp tỉnh) 

- Cơ quan có thẩm 

quyền quyết định: 

Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp 

thực hiện TTHC: Sở 

Tư pháp 

Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Thông tư số 

10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên 

truyền viên pháp luật. 

Sở Tư 

pháp 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

7  Rà soát văn bản quy 

phạm pháp luật theo 

thẩm quyền, xử lý/kiến 

nghị xử lý kết quả rà soát 

văn bản quy phạm pháp 

- Cơ quan có thẩm 

quyền quyết định: 

Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 

(được sửa đổi, bổ sung năm 2020); Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi 

Sở Tư 

pháp 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 
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Stt Tên TTHC nội bộ 
Thẩm quyền giải 

quyết 
Văn bản quy định TTHC nội bộ 

Chủ trì 

rà soát 

Phối 

hợp đề 

xuất 

Sản 

phẩm 

luật (cấp tỉnh) thực hiện TTHC: Sở 

Tư pháp 

bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP và- Nghị định số 

59/2024/NĐ-CP của Chính phủ). 

Phương 

án  đơn 

giản hóa 

TTHC 

nội bộ. 

8  Hệ thống hóa, công bố 

kết quả hệ thống hóa văn 

bản quy phạm pháp luật 

theo thẩm quyền (cấp 

tỉnh) 

- Cơ quan có thẩm 

quyền quyết định: 

Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp 

thực hiện TTHC: Sở 

Tư pháp 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 

(được sửa đổi, bổ sung năm 2020); Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi 

bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP và- Nghị định số 

59/2024/NĐ-CP của Chính phủ). 

Sở Tư 

pháp 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

III. LĨNH VỰC LÝ LỊCH TƯ PHÁP     

9  Rà soát, trao đổi, cung 

cấp thông tin lý lịch tư 

pháp phục vụ xây dựng, 

quản lý, sử dụng và khai 

thác Cơ sở dữ liệu lý lịch 

tư pháp 

Sở Tư pháp Luật Lý lịch tư pháp; Luật Thi hành án hình sự; Luật 

Thi hành án dân sự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Thi hành án dân sự; Luật Hộ tịch; Nghị định 

số 111/2010/NĐ-CP ngày 23/11/2010 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Lý lịch tư pháp; Thông tư liên tịch số 

04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-

BQP ngày 10/5/2012 của Bộ Tư pháp, Toà án nhân 

dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công 

an và Bộ Quốc phòng hướng dẫn trình tự, thủ tục tra 

cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư 

pháp. 

Sở Tư 

pháp 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Rà 

soát, đề 

xuất bãi 

bỏ 

TTHC 

nội bộ 

(do 

chuyển 

thẩm 

quyền 

quản lý 

sang 

Công an 

tỉnh) ; 

- Đề 

xuất 

Phương 

án  đơn 

10  Cấp Phiếu lý lịch tư pháp 

cho cơ quan nhà nước, tổ 

chức chính trị, tổ chức 

chính trị - xã hội (đối 

tượng là công dân Việt 

Nam, người nước ngoài 

Sở Tư pháp Luật Lý lịch tư pháp; Luật Thi hành án hình sự; Luật 

Thi hành án dân sự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Thi hành án dân sự; Luật Hộ tịch; Nghị định 

số 111/2010/NĐ-CP ngày 23/11/2010 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Lý lịch tư pháp; Thông tư liên tịch số 

Sở Tư 

pháp 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 
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Stt Tên TTHC nội bộ 
Thẩm quyền giải 

quyết 
Văn bản quy định TTHC nội bộ 

Chủ trì 

rà soát 

Phối 

hợp đề 

xuất 

Sản 

phẩm 

đang cư trú tại Việt Nam) 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-

BQP ngày 10/5/2012 của Bộ Tư pháp, Toà án nhân 

dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công 

an và Bộ Quốc phòng hướng dẫn trình tự, thủ tục tra 

cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư 

pháp; Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11/11/2013 

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP; Thông tư số 

244/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp. 

giản hóa 

TTHC 

nội bộ. 

IV. LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ     

11  Xét thăng hạng chức 

danh trợ giúp viên pháp 

lý hạng II 

- Cơ quan có thẩm 

quyền quyết định: 

Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp 

thực hiện TTHC: Sở 

Tư pháp; 

- Cơ quan phối hợp: 

Sở Nội vụ 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP; Thông tư số 05/2022/TT-BTP 

ngày 05/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định 

mã số, tiêu chuẩn và xếp lương đối với chức danh 

nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý. 

Sở Tư 

pháp 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây 

dựng 

quy 

trình 

điện tử 

giải 

quyết 

TTHC 

nội bộ;  

- Rà 

soát, đề 

xuất sửa 

đổi, bổ 

sung nội 

dung 

TTHC 

12  Xét thăng hạng chức 

danh trợ giúp viên pháp 

lý hạng I 

- Cơ quan có thẩm 

quyền quyết định: 

Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp 

thực hiện TTHC: Sở 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

Sở Tư 

pháp 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
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Stt Tên TTHC nội bộ 
Thẩm quyền giải 

quyết 
Văn bản quy định TTHC nội bộ 

Chủ trì 

rà soát 

Phối 

hợp đề 

xuất 

Sản 

phẩm 

Tư pháp; 

- Cơ quan phối hợp: 

Sở Nội vụ 

số 115/2020/NĐ-CP; Thông tư số 05/2022/TT-BTP 

ngày 05/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định 

mã số, tiêu chuẩn và xếp lương đối với chức danh 

nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý. 

nội bộ; 

- Đề 

xuất 

Phương 

án  đơn 

giản hóa 

TTHC 

nội bộ. 

13  Bổ nhiệm, cấp thẻ Trợ 

giúp viên pháp lý 

- Cơ quan có thẩm 

quyền quyết định: 

Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp 

thực hiện TTHC: Sở 

Tư pháp 

Luật trợ giúp pháp lý năm 2017 Sở Tư 

pháp 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

14  Miễn nhiệm và thu hồi 

thẻ Trợ giúp viên pháp lý 

- Cơ quan có thẩm 

quyền quyết định: 

Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp 

thực hiện TTHC: Sở 

Tư pháp 

Luật trợ giúp pháp lý năm 2017 Sở Tư 

pháp 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây 

dựng 

quy 

trình 

điện tử 

giải 

quyết 

TTHC 

nội bộ;  

- Rà 

soát, đề 

xuất sửa 

đổi, bổ 

sung nội 

dung 

TTHC 

nội bộ; 

15  Cấp lại thẻ Trợ giúp viên 

pháp lý 

- Cơ quan có thẩm 

quyền quyết định: 

Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp 

thực hiện TTHC: Sở 

Tư pháp 

Luật trợ giúp pháp lý năm 2017 Sở Tư 

pháp 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

16  Bổ nhiệm Giám định 

viên tư pháp 

- Cơ quan có thẩm 

quyền quyết định: 

UBND cấp tỉnh. 

- Luật giám định tư pháp năm 2012. 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám 

Sở Tư 

pháp 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
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Stt Tên TTHC nội bộ 
Thẩm quyền giải 

quyết 
Văn bản quy định TTHC nội bộ 

Chủ trì 

rà soát 

Phối 

hợp đề 

xuất 

Sản 

phẩm 

- Cơ quan trực tiếp 

thực hiện TTHC: Sở 

Tư pháp 

định tư pháp năm 2020 

- Các Thông tư quy định về nội dung giám định tư 

pháp trong các lĩnh vực do Bộ chuyên ngành quy định. 

liên 

quan. 

- Đề 

xuất 

Phương 

án  đơn 

giản hóa 

TTHC 

nội bộ. 

V. LĨNH VỰC TƯ PHÁP KHÁC    

17  Xét thăng hạng chức 

danh hỗ trợ nghiệp vụ 

hạng II 

- Cơ quan có thẩm 

quyền quyết định: 

Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp 

thực hiện TTHC: Sở 

Tư pháp; Phòng 

Công chứng số 1, 3, 

4; Trung tâm Dịch 

vụ Đấu giá tài sản. 

- Cơ quan phối hợp: 

Sở Nội vụ 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP; Thông tư số 06/2023/TT-BTP 

ngày 18/9/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn 

về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề 

nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức 

danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập 

thuộc ngành , lĩnh vực tư pháp. 

Sở Tư 

pháp 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

18  Xếp hạng các đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc Sở 

Tư pháp 

- Cơ quan có thẩm 

quyền quyết định: 

Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp 

thực hiện TTHC: Sở 

Tư pháp; 

- Cơ quan phối hợp: 

Sở Nội vụ 

Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BTP-BNV ngày 

11/2/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ hướng dẫn việc xếp hạng các đơn vị sự nghiệp 

công lập thuộc ngành Tư pháp. 

Sở Tư 

pháp 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây 

dựng 

quy 

trình 

điện tử 

giải 

quyết 

TTHC 

nội bộ;  

- Rà 

soát, đề 
19  Thành lập Hội đồng quản 

lý trong đơn vị sự nghiệp 

- Cơ quan có thẩm 

quyền quyết định: 

Thông tư số 04/2022/TT-BTP ngày 21/6/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn về Hội đồng quản lý và 

Sở Tư 

pháp 

Các địa 

phương, 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
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Stt Tên TTHC nội bộ 
Thẩm quyền giải 

quyết 
Văn bản quy định TTHC nội bộ 

Chủ trì 

rà soát 

Phối 

hợp đề 

xuất 

Sản 

phẩm 

công lập thuộc Sở Tư 

pháp 

Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp 

thực hiện TTHC: Sở 

Tư pháp; 

- Cơ quan phối hợp: 

Sở Nội vụ 

tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên 

Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập 

thuộc ngành Tư pháp. 

đơn vị 

liên 

quan. 

xuất sửa 

đổi, bổ 

sung nội 

dung 

TTHC 

nội bộ; 

- Đề 

xuất 

Phương 

án  đơn 

giản hóa 

TTHC 

nội bộ. 

VI. LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG    

20  Thành lập Phòng công 

chứng 

- Cơ quan có thẩm 

quyền quyết định: 

Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp 

thực hiện TTHC: Sở 

Tư pháp; 

- Cơ quan phối hợp: 

Sở Nội vụ 

Luật Công chứng. Sở Tư 

pháp 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

21  Giải thể Phòng công 

chứng 

- Cơ quan có thẩm 

quyền quyết định: 

Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp 

thực hiện TTHC: Sở 

Tư pháp; 

- Cơ quan phối hợp: 

Sở Nội vụ 

Luật Công chứng. Sở Tư 

pháp 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây 

dựng 

quy 

trình 

điện tử 

giải 

quyết 

TTHC 

nội bộ;  

- Rà 22  Chuyển đổi Phòng công - Cơ quan có thẩm Luật Công chứng; Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày Sở Tư Các địa 
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Stt Tên TTHC nội bộ 
Thẩm quyền giải 

quyết 
Văn bản quy định TTHC nội bộ 

Chủ trì 

rà soát 

Phối 

hợp đề 

xuất 

Sản 

phẩm 

chứng thành Văn phòng 

công chứng 

quyền quyết định: 

Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp 

thực hiện TTHC: Sở 

Tư pháp; 

- Cơ quan phối hợp: 

Sở Nội vụ 

15/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng. 

pháp phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

soát, đề 

xuất sửa 

đổi, bổ 

sung nội 

dung 

TTHC 

nội bộ; 

- Đề 

xuất 

Phương 

án  đơn 

giản hóa 

TTHC 

nội bộ. 

C. TTHC NỘI BỘ CẤP HUYỆN    

I. LĨNH VỰC XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT   

23  Kiểm tra văn bản quy 

phạm pháp luật, xử lý 

văn bản quy phạm pháp 

luật trái pháp luật theo 

thẩm quyền (cấp huyện) 

- Cơ quan có thẩm 

quyền quyết định: 

Chủ tịch UBND cấp 

huyện. 

- Cơ quan trực tiếp 

thực hiện TTHC: 

Phòng Tư pháp 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 

(được sửa đổi, bổ sung năm 2020); Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi 

bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP và- Nghị định số 

59/2024/NĐ-CP của Chính phủ). 

Sở Tư 

pháp 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

24  Rà soát văn bản quy 

phạm pháp luật theo 

thẩm quyền, xử lý/kiến 

nghị xử lý kết quả rà soát 

văn bản quy phạm pháp 

luật 

- Cơ quan có thẩm 

quyền quyết định: 

Chủ tịch UBND cấp 

huyện. 

- Cơ quan trực tiếp 

thực hiện TTHC: 

Phòng Tư pháp 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 

(được sửa đổi, bổ sung năm 2020); Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi 

bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP và- Nghị định số 

59/2024/NĐ-CP của Chính phủ). 

Sở Tư 

pháp 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây 

dựng 

quy 

trình 

điện tử 

giải 

quyết 

TTHC 

nội bộ;  

- Rà 

25  Hệ thống hóa, công bố 

kết quả hệ thống hóa văn 

bản quy phạm pháp luật 

- Cơ quan có thẩm 

quyền quyết định: 

Chủ tịch UBND cấp 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 

(được sửa đổi, bổ sung năm 2020); Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy 

Sở Tư 

pháp 

Các địa 

phương, 

đơn vị 
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Stt Tên TTHC nội bộ 
Thẩm quyền giải 

quyết 
Văn bản quy định TTHC nội bộ 

Chủ trì 

rà soát 

Phối 

hợp đề 

xuất 

Sản 

phẩm 

theo thẩm quyền (cấp 

huyện) 

huyện. 

- Cơ quan trực tiếp 

thực hiện TTHC: 

Phòng Tư pháp 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi 

bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP và- Nghị định số 

59/2024/NĐ-CP của Chính phủ). 

liên 

quan. 

soát, đề 

xuất sửa 

đổi, bổ 

sung nội 

dung 

TTHC 

nội bộ; 

- Đề 

xuất 

Phương 

án  đơn 

giản hóa 

TTHC 

nội bộ. 

II. LĨNH VỰC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT   

26  Quyết định công nhận 

báo cáo viên pháp luật 

(cấp huyện) 

- Cơ quan có thẩm 

quyền quyết định: 

Chủ tịch UBND cấp 

huyện. 

- Cơ quan trực tiếp 

thực hiện TTHC: 

Phòng Tư pháp 

Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Thông tư số 

10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên 

truyền viên pháp luật. 

Sở Tư 

pháp 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

27  Quyết định miễn nhiệm 

báo cáo viên pháp luật 

(cấp huyện) 

- Cơ quan có thẩm 

quyền quyết định: 

Chủ tịch UBND cấp 

huyện. 

- Cơ quan trực tiếp 

thực hiện TTHC: 

Phòng Tư pháp 

Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Thông tư số 

10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên 

truyền viên pháp luật. 

Sở Tư 

pháp 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

28  Công nhận xã, phường, 

thị trấn đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật 

- Cơ quan có thẩm 

quyền quyết định: 

Chủ tịch UBND cấp 

huyện. 

- Cơ quan trực tiếp 

thực hiện TTHC: 

Phòng Tư pháp 

Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư số 09/2021/TT-

BTP  ngày 15/11/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi 

hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg. 

Sở Tư 

pháp 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-25-2021-qd-ttg-xa-phuong-dat-chuan-tiep-can-phap-luat-482011.aspx
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Phần IV 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG  

 

Tổng số 110TTHC nội bộ bộ, bao gồm: 

I. NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG: 52 TTHC nội bộ 

1. 01 Thủ tục hành chính nội bộ bổ sung lĩnh vực đất đai cấp tỉnh (theo Quyết định số 533/QĐ-UBN ngày 14/02/2025) 

Stt 
Tên TTHC 

nội bộ 
Thẩm quyền giải quyết 

Văn bản quy định TTHC 

nội bộ 

Chủ trì 

rà soát 

Phối 

hợp đề 

xuất 

Sản phẩm 

1  

Trình tự, 

thủ tục lập, 

điều chỉnh, 

thẩm định, 

quyết định, 

phê duyệt 

quy hoạch 

sử dụng đất 

cấp tỉnh 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: 

Thủ tướng Chính phủ; 

- Cơ quan thực hiện TTHC (phê duyệt 

hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ): 

UBND tỉnh; 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC 

(chuẩn bị hồ sơ, báo cáo UBND tỉnh 

trình HĐND tỉnh thông qua trước khi 

Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường thẩm định): Sở 

Nông nghiệp và Môi trường 

- Luật Đất đai 2024; 

- Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 

30/7/2024 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Đất 

đai;  

- Thông tư số 29/2024/TT-BTNMT 

ngày 12/12/2024 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường1 quy định 

kỹ thuật về lập, điều chỉnh quy hoạch, 

kế hoạch sử dụng đất. 

Sở 

Nông 

nghiệp 

và Môi 

trường 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây dựng quy 

trình điện tử giải 

quyết TTHC nội 

bộ;  

- Rà soát, đề xuất 

sửa đổi, bổ sung 

nội dung TTHC 

nội bộ; 

- Đề xuất Phương 

án  đơn giản hóa 

TTHC nội bộ. 

2. Thay thế 02 Thủ tục hành chính nội bộ bổ sung lĩnh vực đất đai cấp tỉnh (theo Quyết định số 533/QĐ-UBN ngày 

14/02/2025) 

Stt 
Tên TTHC 

nội bộ 
Thẩm quyền giải quyết Văn bản quy định TTHC nội bộ 

Chủ 

trì rà 

soát 

Phối 

hợp đề 

xuất 

Sản 

phẩm 

2  
Trình tự, thủ 

tục lập, điều 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp 

tỉnh phê duyệt quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, 

- Luật Đất đai 2024; 

- Nghị định số 102/2024/NĐ-CP 

Sở 

Nông 

Các 

địa 

- Xây 

dựng quy 

 
1 Nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường   
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Stt 
Tên TTHC 

nội bộ 
Thẩm quyền giải quyết Văn bản quy định TTHC nội bộ 

Chủ 

trì rà 

soát 

Phối 

hợp đề 

xuất 

Sản 

phẩm 

chỉnh, thẩm 

định, quyết 

định, phê 

duyệt quy 

hoạch sử 

dụng đất cấp 

huyện 

điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.  

- Cơ quan thực hiện TTHC (lấy ý kiến, tổ chức họp 

hội đồng thẩm định, tổng hợp, trình UBND tỉnh phê 

duyệt): Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp 

huyện, Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp 

huyện. 

ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Đất đai;  

- Thông tư số 29/2024/TT-BTNMT 

ngày 12 tháng 12 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

quy định kỹ thuật về lập, điều chỉnh 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

nghiệp 

và Môi 

trường 

phươn

g, đơn 

vị liên 

quan. 

trình điện 

tử giải 

quyết 

TTHC nội 

bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất 

sửa đổi, 

bổ sung 

nội dung 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương 

án  đơn 

giản hóa 

TTHC nội 

bộ. 

3  

Trình tự, thủ 

tục lập, điều 

chỉnh, thẩm 

định, quyết 

định, phê 

duyệt kế 

hoạch sử 

dụng đất 

hàng năm 

cấp huyện 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp 

tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp 

huyện, điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất hằng năm 

cấp huyện.  

- Cơ quan thực hiện TTHC (lấy ý kiến thẩm định, 

thông báo kết quả thẩm định, tổng hợp, trình 

UBND tỉnh phê duyệt): Sở Nông nghiệp và Môi 

trường. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp 

huyện, Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp 

huyện. 

- Luật Đất đai 2024; 

- Nghị định số 102/2024/NĐ-CP 

ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Đất đai;  

-Thông tư số 29/2024/TT-BTNMT 

ngày 12 tháng 12 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

quy định kỹ thuật về lập, điều chỉnh 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

Sở 

Nông 

nghiệp 

và Môi 

trường 

Các 

địa 

phươn

g, đơn 

vị liên 

quan. 

 

3. 31  TTHC nội bộ theo Quyết định số 3282/QĐ-UBND ngày 06/11/2024 

 

Stt Tên TTHC nội bộ 
Thẩm quyền giải 

quyết 
Văn bản quy định TTHC nội bộ 

Chủ trì 

rà soát 

Phối 

hợp đề 

xuất 

Sản phẩm 

A THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ CẤP TỈNH     

I LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC     
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Stt Tên TTHC nội bộ 
Thẩm quyền giải 

quyết 
Văn bản quy định TTHC nội bộ 

Chủ trì 

rà soát 

Phối 

hợp đề 

xuất 

Sản phẩm 

4  Xây dựng các chương 

trình nghiên cứu khoa 

học, phát triển công 

nghệ phục vụ quản lý, 

bảo vệ, điều hòa, phân 

phối, phục hồi, phát 

triển, khai thác, sử dụng 

tài nguyên nước, phòng, 

chống và khắc phục tác 

hại do nước gây ra 

- Cơ quan có thẩm 

quyền quyết định: 

UBND tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp 

thực hiện TTHC: Sở 

Nông nghiệp và Môi 

trường 

- Luật Tài nguyên nước năm 2023; 

- Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16 

tháng 5 năm 2024 của Chính phủ 

- Thông tư số 03/2024/TT-BTNMT ngày 16 

tháng 5 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường hướng dẫn chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Tài nguyên nước. 

Sở 

Nông 

nghiệp 

và Môi 

trường 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết TTHC 

nội bộ;  

- Rà soát, đề 

xuất sửa 

đổi, bổ sung 

nội dung 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

5  Xây dựng kế hoạch, tổ 

chức thực hiện điều tra 

cơ bản tài nguyên nước 

trên địa bàn thuộc phạm 

vi quản lý 

- Cơ quan có thẩm 

quyền quyết định: 

UBND tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp 

thực hiện TTHC: Sở 

Nông nghiệp và Môi 

trường 

- Luật Tài nguyên nước năm 2023; 

- Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16 

tháng 5 năm 2024 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài 

nguyên nước. 

- Thông tư số 03/2024/TT-BTNMT ngày 16 

tháng 5 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường hướng dẫn chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Tài nguyên nước. 

Sở 

Nông 

nghiệp 

và Môi 

trường 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

6  Quyết định đưa ra khỏi 

danh mục vùng cấm, 

vùng hạn chế khai thác 

nước dưới đất khi nguồn 

nước dưới đất đã phục 

hồi 

- Cơ quan có thẩm 

quyền quyết định: 

UBND tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp 

thực hiện TTHC: Sở 

Nông nghiệp và Môi 

trường 

- Luật Tài nguyên nước năm 2023; 

- Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 

16/5/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Tài nguyên nước. 

Sở 

Nông 

nghiệp 

và Môi 

trường 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

7  Lập kế hoạch khai thác, 

sử dụng tài nguyên nước 

- Cơ quan có thẩm 

quyền quyết định: 

- Luật Tài nguyên nước năm 2023; 

- Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 

Sở 

Nông 

Các địa 

phương, 
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Stt Tên TTHC nội bộ 
Thẩm quyền giải 

quyết 
Văn bản quy định TTHC nội bộ 

Chủ trì 

rà soát 

Phối 

hợp đề 

xuất 

Sản phẩm 

phù hợp với kịch bản 

nguồn nước 

UBND tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp 

thực hiện TTHC: Sở 

Nông nghiệp và Môi 

trường 

16/5/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Tài nguyên nước. 

nghiệp 

và Môi 

trường 

đơn vị 

liên 

quan. 

II LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG     

8  Phê duyệt Kế hoạch 

quản lý chất lượng môi 

trường không khí cấp 

tỉnh 

- Cơ quan có thẩm 

quyền quyết định: 

UBND tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp 

thực hiện TTHC: Sở 

Nông nghiệp và Môi 

trường 

- Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; 

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 

tháng 01 năm 2024 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ 

môi trường. 

Sở 

Nông 

nghiệp 

và Môi 

trường 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết TTHC 

nội bộ;  

- Rà soát, đề 

xuất sửa 

đổi, bổ sung 

nội dung 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

9  Phê duyệt Đề án chi trả 

dịch vụ hệ sinh thái tự 

nhiên cấp tỉnh 

- Cơ quan có thẩm 

quyền quyết định: 

UBND tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp 

thực hiện TTHC: Sở 

Nông nghiệp và Môi 

trường 

- Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; 

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 

tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ 

môi trường năm 2020. 

Sở 

Nông 

nghiệp 

và Môi 

trường 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

10  Phê duyệt kế hoạch hành 

động thực hiện kinh tế 

tuần hoàn cấp tỉnh 

- Cơ quan có thẩm 

quyền quyết định: 

UBND tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp 

thực hiện TTHC: Sở 

Nông nghiệp và Môi 

trường 

- Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; 

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 

tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ 

môi trường năm 2020. 

Sở 

Nông 

nghiệp 

và Môi 

trường 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 
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Stt Tên TTHC nội bộ 
Thẩm quyền giải 

quyết 
Văn bản quy định TTHC nội bộ 

Chủ trì 

rà soát 

Phối 

hợp đề 

xuất 

Sản phẩm 

11  Lập nhiệm vụ điều tra, 

đánh giá chi tiết, xây 

dựng phương án xử lý, 

cải tạo và phục hồi môi 

trường đối với khu vực ô 

nhiễm môi trường đất do 

lịch sử để lại hoặc không 

xác định được tổ chức, 

cá nhân gây ô nhiễm 

trên địa bàn 

- Cơ quan có thẩm 

quyền quyết định: 

UBND tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp 

thực hiện TTHC: Sở 

Nông nghiệp và Môi 

trường 

- Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; 

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 

tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ 

môi trường năm 2020. 

Sở 

Nông 

nghiệp 

và Môi 

trường 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

12  Ban hành Quyết định về 

xác định vị trí, ranh giới 

của vùng bảo vệ nghiêm 

ngặt, vùng hạn chế phát 

thải trên địa bàn quản lý 

đã được xác định trong 

quy hoạch tỉnh 

- Cơ quan có thẩm 

quyền quyết định: 

UBND tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp 

thực hiện TTHC: Sở 

Nông nghiệp và Môi 

trường 

 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 

01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường năm 2020. 

Sở 

Nông 

nghiệp 

và Môi 

trường 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết TTHC 

nội bộ;  

- Rà soát, đề 

xuất sửa 

đổi, bổ sung 

nội dung 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

13  Phê duyệt kế hoạch 

chuyển đổi ngành nghề 

không khuyến khích 

phát triển tại làng nghề, 

di dời cơ sở, hộ gia đình 

sản xuất ra khỏi làng 

nghề 

- Cơ quan có thẩm 

quyền quyết định: 

UBND tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp 

thực hiện TTHC: 

UBND cấp huyện 

 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 

01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường năm 2020. 

Sở 

Nông 

nghiệp 

và Môi 

trường 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

14  Lộ trình thực hiện 

chuyển đổi loại hình sản 

xuất, kinh doanh, dịch 

vụ, đổi mới công nghệ, 

- Cơ quan có thẩm 

quyền quyết định: 

UBND cấp tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp giải 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

Sở 

Nông 

nghiệp 

và Môi 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 
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Stt Tên TTHC nội bộ 
Thẩm quyền giải 

quyết 
Văn bản quy định TTHC nội bộ 

Chủ trì 

rà soát 

Phối 

hợp đề 

xuất 

Sản phẩm 

thực hiện các biện pháp 

bảo vệ môi trường khác 

đối với cơ sở, khu sản 

xuất, kinh doanh, dịch 

vụ đang hoạt động trong 

vùng bảo vệ nghiêm 

ngặt và vùng hạn chế 

phát thải đã được xác 

định trên địa bàn quản lý 

quyết TTHC:  Cơ quan 

được UBND tỉnh giao 

thực hiện 

trường quan. 

III LĨNH VỰC KHOÁNG SẢN     

15  Lập dự toán chi ngân 

sách hỗ trợ để nâng cấp, 

cải tạo các hạng mục 

công trình cho địa 

phương nơi có khoáng 

sản được khai thác 

- Cơ quan thực hiện 

TTHC: UBND cấp 

tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp 

thực hiện TTHC: Sở 

Tài chính.  

- Luật Khoáng sản năm 2010; 

- Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 

29/11/2016 của Chính phủ. 

Sở 

Nông 

nghiệp 

và Môi 

trường 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết TTHC 

nội bộ;  

- Rà soát, đề 

xuất sửa 

đổi, bổ sung 

nội dung 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

16  Phê duyệt Phương án 

bảo vệ khoáng sản chưa 

khai thác trên địa bàn 

địa phương 

- Cơ quan thực hiện 

TTHC: UBND cấp 

tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp 

thực hiện TTHC: Sở 

Nông nghiệp và Môi 

trường  

- Luật Khoáng sản năm 2010; 

- Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 

29/11/2016 của Chính phủ. 

V LĨNH VỰC TỔNG HỢP    

17  Phê duyệt Kế hoạch điều 

tra, thu thập, cập nhật 

thông tin dữ liệu tài 

nguyên và môi trường và 

- Cơ quan có thẩm 

quyền quyết định: 

UBND tỉnh hoặc theo 

 Nghị định số 73/2017/NĐ-CP ngày 

14/6/2017 của Chính phủ về thu thập, quản 

lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài 

Sở 

Nông 

nghiệp 

và Môi 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 
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Stt Tên TTHC nội bộ 
Thẩm quyền giải 

quyết 
Văn bản quy định TTHC nội bộ 

Chủ trì 

rà soát 

Phối 

hợp đề 

xuất 

Sản phẩm 

thu thập, cập nhật thông 

tin mô tả về thông tin, 

dữ liệu tài nguyên và 

môi trường 

phân cấp 

- Cơ quan trực tiếp 

thực hiện TTHC: Sở 

Nông nghiệp và Môi 

trường 

nguyên và môi trường. trường quan. 

VI LĨNH VỰC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ     

18  Di dời, phá dỡ mốc đo 

đạc 

- Cơ quan có thẩm 

quyền quyết định: 

UBND tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp 

thực hiện TTHC: Sở 

Nông nghiệp và Môi 

trường 

- Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 

13/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ;  

- Nghị định số 136/2021/NĐ-CP ngày 

31/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 27/2019/NĐ-

CP. 

Sở 

Nông 

nghiệp 

và Môi 

trường 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết TTHC 

nội bộ;  

- Rà soát, đề 

xuất sửa 

đổi, bổ sung 

nội dung 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

19  Lưu trữ thông tin, dữ 

liệu, sản phẩm đo đạc và 

bản đồ 

- Cơ quan có thẩm 

quyền quyết định: Sở 

Nông nghiệp và Môi 

trường 

- Cơ quan trực tiếp 

thực hiện TTHC: Trung 

tâm Công nghệ thông 

tin hoặc Văn phòng 

Đăng ký Đất đai  

- Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 

13/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ;  

- Nghị định số 136/2021/NĐ-CP ngày 

31/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 27/2019/NĐ-

CP. 

Sở 

Nông 

nghiệp 

và Môi 

trường 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

20  Tiêu hủy thông tin, dữ 

liệu và sản phẩm đo đạc 

và bản đồ 

- Cơ quan có thẩm 

quyền quyết định: 

UBND tỉnh  

- Cơ quan trực tiếp 

thực hiện TTHC: Sở 

Nông nghiệp và Môi 

- Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 

13/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ;  

- Nghị định số 136/2021/NĐ-CP ngày 

31/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 27/2019/NĐ-

Sở 

Nông 

nghiệp 

và Môi 

trường 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 
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Stt Tên TTHC nội bộ 
Thẩm quyền giải 

quyết 
Văn bản quy định TTHC nội bộ 

Chủ trì 

rà soát 

Phối 

hợp đề 

xuất 

Sản phẩm 

trường (Trung tâm 

Công nghệ thông tin 

hoặc Văn phòng Đăng 

ký Đất đai)  

CP. 

VII CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC     

21  Xét thăng hạng địa chính 

viên hạng III 

- Cơ quan giải quyết 

TTHC: Trung tâm Kỹ 

thuật Tài nguyên và 

Môi trường, Văn phòng 

Đăng ký đất đai. 

- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 

15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật 

Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019. 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 

25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 115/2020/NĐ-CP. 

- Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 

28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, 

thăng hạng công chức, viên chức. 

- Thông tư liên tịch số 52/2015/TTLT-

BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức 

chuyên ngành địa chính; 

- Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT ngày 

24/10/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Sở 

Nông 

nghiệp 

và Môi 

trường 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết TTHC 

nội bộ;  

- Rà soát, đề 

xuất sửa 

đổi, bổ sung 

nội dung 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

22  Xét thăng hạng chức 

danh địa chính viên hạng 

II 

- Cơ quan giải quyết 

TTHC: Trung tâm Kỹ 

thuật Tài nguyên và 

Môi trường, Văn phòng 

Đăng ký đất đai. 

Sở 

Nông 

nghiệp 

và Môi 

trường 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 
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Stt Tên TTHC nội bộ 
Thẩm quyền giải 

quyết 
Văn bản quy định TTHC nội bộ 

Chủ trì 

rà soát 

Phối 

hợp đề 

xuất 

Sản phẩm 

Thông tư liên tịch số 52/2015/TTLT-

BTNMT-BNV. 

23  Xét thăng hạng điều tra 

viên tài nguyên môi 

trường hạng III  

Cơ quan giải quyết 

TTHC: Trung tâm Kỹ 

thuật Tài nguyên và 

Môi trường (Đơn vị sự 

nghiệp công lập theo 

quy định tại khoản 1 

Điều 7 Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP) 

- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 

15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật 

Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019. 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 

25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 115/2020/NĐ-CP. 

- Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 

28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, 

thăng hạng công chức, viên chức. 

- Thông tư liên tịch số 53/2015/TTLT-

BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức 

chuyên ngành điều tra tài nguyên môi 

trường; Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT 

ngày 24/10/2022 Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư liên tịch 

số 53/2015/TTLT-BTNMT-BNV. 

Sở 

Nông 

nghiệp 

và Môi 

trường 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết TTHC 

nội bộ;  

- Rà soát, đề 

xuất sửa 

đổi, bổ sung 

nội dung 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

24  Xét thăng hạng Điều tra 

viên tài nguyên môi 

trường hạng II 

Cơ quan giải quyết 

TTHC: Trung tâm Kỹ 

thuật Tài nguyên và 

Môi trường (Đơn vị sự 

nghiệp công lập theo 

quy định tại khoản 1 

Điều 7 Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP) 

Sở 

Nông 

nghiệp 

và Môi 

trường 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

25  Xét thăng hạng dự báo Cơ quan giải quyết - Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày Sở Các địa - Xây dựng 
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Stt Tên TTHC nội bộ 
Thẩm quyền giải 

quyết 
Văn bản quy định TTHC nội bộ 

Chủ trì 

rà soát 

Phối 

hợp đề 

xuất 

Sản phẩm 

viên khí tượng thuỷ văn 

hạng III 

TTHC: Trung tâm Kỹ 

thuật Tài nguyên và 

Môi trường (Đơn vị sự 

nghiệp công lập theo 

quy định tại khoản 1 

Điều 7 Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP) 

15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật 

Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019. 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 

25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý viên chức;  Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 115/2020/NĐ-CP. 

- Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 

28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, 

thăng hạng công chức, viên chức. 

- Thông tư liên tịch số 54/2015/TTLT-

BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức 

chuyên ngành dự báo khí tượng thủy văn; 

Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT ngày 

24/10/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư liên tịch số 54/2015/TTLT-

BTNMT-BNV. 

Nông 

nghiệp 

và Môi 

trường 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

quy trình 

điện tử giải 

quyết TTHC 

nội bộ;  

- Rà soát, đề 

xuất sửa 

đổi, bổ sung 

nội dung 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

26  Xét thăng hạng Dự báo 

viên khí tượng thuỷ văn 

hạng II 

Cơ quan giải quyết 

TTHC: Trung tâm Kỹ 

thuật Tài nguyên và 

Môi trường (Đơn vị sự 

nghiệp công lập theo 

quy định tại khoản 1 

Điều 7 Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP) 

Sở 

Nông 

nghiệp 

và Môi 

trường 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

27  Xét thăng hạng Kiểm 

soát viên khí tượng thuỷ 

văn hạng III 

Cơ quan giải quyết 

TTHC: Trung tâm Kỹ 

thuật Tài nguyên và 

Môi trường (Đơn vị sự 

- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 

15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật 

Sở 

Nông 

nghiệp 

và Môi 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết TTHC 
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Stt Tên TTHC nội bộ 
Thẩm quyền giải 

quyết 
Văn bản quy định TTHC nội bộ 

Chủ trì 

rà soát 

Phối 

hợp đề 

xuất 

Sản phẩm 

nghiệp công lập theo 

quy định tại khoản 1 

Điều 7 Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP) 

Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019. 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 

25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 115/2020/NĐ-CP. 

- Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 

28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, 

thăng hạng công chức, viên chức. 

- Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-

BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức 

chuyên ngành kiểm soát khí tượng thủy văn; 

Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT ngày 

24/10/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-

BTNMT-BNV. 

trường quan. nội bộ;  

- Rà soát, đề 

xuất sửa 

đổi, bổ sung 

nội dung 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

28  Xét thăng hạng Kiểm 

soát viên khí tượng thuỷ 

văn hạng II 

Cơ quan giải quyết 

TTHC: Trung tâm Kỹ 

thuật Tài nguyên và 

Môi trường (Đơn vị sự 

nghiệp công lập theo 

quy định tại khoản 1 

Điều 7 Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP) 

Sở 

Nông 

nghiệp 

và Môi 

trường 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

29  Xét thăng hạng Quan 

trắc viên tài nguyên môi 

trường hạng III 

Cơ quan giải quyết 

TTHC: Trung tâm Kỹ 

thuật Tài nguyên và 

Môi trường (Đơn vị sự 

nghiệp công lập theo 

quy định tại khoản 1 

Điều 7 Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP) 

Sở 

Nông 

nghiệp 

và Môi 

trường 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết TTHC 

nội bộ;  

- Rà soát, đề 

xuất sửa 

đổi, bổ sung 

nội dung 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

30  Xét thăng hạng Quan 

trắc viên tài nguyên môi 

trường hạng II 

Cơ quan giải quyết 

TTHC: Trung tâm Kỹ 

thuật Tài nguyên và 

Môi trường (Đơn vị sự 

nghiệp công lập theo 

quy định tại khoản 1 

Điều 7 Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP) 

Sở 

Nông 

nghiệp 

và Môi 

trường 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 
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Stt Tên TTHC nội bộ 
Thẩm quyền giải 

quyết 
Văn bản quy định TTHC nội bộ 

Chủ trì 

rà soát 

Phối 

hợp đề 

xuất 

Sản phẩm 

31  Xét thăng hạng Đo đạc 

bản đồ viên hạng II 

Cơ quan giải quyết 

TTHC: Trung tâm Kỹ 

thuật Tài nguyên và 

Môi trường (Đơn vị sự 

nghiệp công lập theo 

quy định tại khoản 1 

Điều 7 Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP) 

- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 

15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật 

Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019. 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 

25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 115/2020/NĐ-CP. 

- Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 

28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, 

thăng hạng công chức, viên chức. 

- Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-

BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức 

chuyên ngành kiểm soát khí tượng thủy văn; 

Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT ngày 

24/10/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-

BTNMT-BNV. 

Sở 

Nông 

nghiệp 

và Môi 

trường 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết TTHC 

nội bộ;  

- Rà soát, đề 

xuất sửa 

đổi, bổ sung 

nội dung 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

32  Xét thăng hạng Đo đạc 

bản đồ viên hạng III 

Cơ quan giải quyết 

TTHC: Trung tâm Kỹ 

thuật Tài nguyên và 

Môi trường (Đơn vị sự 

nghiệp công lập theo 

quy định tại khoản 1 

Điều 7 Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP) 

Sở 

Nông 

nghiệp 

và Môi 

trường 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

B THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ CẤP HUYỆN    

 LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG     

33  Lập danh mục các cụm - Cơ quan có thẩm Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 Sở Các địa - Xây dựng 
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Stt Tên TTHC nội bộ 
Thẩm quyền giải 

quyết 
Văn bản quy định TTHC nội bộ 

Chủ trì 

rà soát 

Phối 

hợp đề 

xuất 

Sản phẩm 

công nghiệp không có hệ 

thống thu gom, thoát 

nước và xử lý nước thải 

tập trung trên địa bàn 

quyền quyết định: 

UBND cấp tỉnh. 

- Cơ quan thực hiện 

TTHC: UBND cấp 

huyện. 

Nông 

nghiệp 

và Môi 

trường 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

quy trình 

điện tử giải 

quyết TTHC 

nội bộ;  

- Rà soát, đề 

xuất sửa 

đổi, bổ sung 

nội dung 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

C THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ CẤP XÃ    

 LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG    

34  Phê duyệt phương án 

bảo vệ môi trường cho 

làng nghề do UBND cấp 

xã trên địa bàn trình 

- Cơ quan có thẩm 

quyền quyết định: 

UBND cấp huyện. 

- Cơ quan thực hiện 

TTHC: UBND cấp xã. 

- Luật Bảo vệ môi trường năm 2020;  

- Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ. 

Sở 

Nông 

nghiệp 

và Môi 

trường 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

 

4. 16 Thủ tục hành chính nội bộ (ban hành theo quyết định số 4082/QĐ-UBND ngày 27/12/2024) 

Stt Tên TTHC nội bộ Thẩm quyền giải quyết 
Văn bản quy định TTHC 

nội bộ 

Chủ trì 

rà soát 

Phối 

hợp đề 

xuất 

Sản 

phẩm 

I.  - TTHC NỘI BỘ BAN HÀNH MỚI LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC CẤP TỈNH    
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Stt Tên TTHC nội bộ Thẩm quyền giải quyết 
Văn bản quy định TTHC 

nội bộ 

Chủ trì 

rà soát 

Phối 

hợp đề 

xuất 

Sản 

phẩm 

35  

Phê duyệt, điều chỉnh chức 

năng nguồn nước mặt nội 

tỉnh 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: UBND tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực 

hiện TTHC: Sở Nông 

nghiệp và Môi trường 

- Khoản 5 Điều 22 Luật tài nguyên nước 

năm 2023 

- Điểm b Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 

03/2024/TT- BTNMT ngày 16/5/2024 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

Sở 

Nông 

nghiệp 

và Môi 

trường 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây 

dựng quy 

trình 

điện tử 

giải 

quyết 

TTHC 

nội bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất 

sửa đổi, 

bổ sung 

nội dung 

TTHC 

nội bộ; 

- Đề xuất 

Phương 

án  đơn 

giản hóa 

TTHC 

nội bộ. 

36  

Điều chỉnh dòng chảy tối 

thiểu trên sông, suối nội 

tỉnh 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: UBND tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực 

hiện TTHC: Sở Nông 

nghiệp và Môi trường 

- Khoản 7 Điều 24 Luật tài nguyên nước 

năm 2023 

Điều 20 Thông tư số 03/2024/TT-

BTNMT ngày 16/5/2024 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 

Sở 

Nông 

nghiệp 

và Môi 

trường 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

37  

Phê duyệt vùng bảo hộ vệ 

sinh khu vực lấy nước sinh 

hoạt đối với công trình nằm 

trên địa bàn 01 tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: UBND tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực 

hiện TTHC: Sở Nông 

nghiệp và Môi trường 

- Điểm b Khoản 2 Điều 26 Luật Tài 

nguyên nước năm 2023 

- Khoản 2 Điều 12 Thông tư số

 03/2024/TT-BTNMT ngày 16/5/2024 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

Sở 

Nông 

nghiệp 

và Môi 

trường 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

38  
Điều chỉnh kế hoạch bảo vệ 

nước dưới đất 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: UBND tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực 

hiện TTHC: Sở Nông 

nghiệp và Môi trường 

- Khoản 7 Điều 31 Luật Tài nguyên 

nước năm 2023 

- Điều 25 Thông tư số 03/2024/TT-

BTNMT ngày 16/5/2024 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 

Sở 

Nông 

nghiệp 

và Môi 

trường 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

39  

Lập danh mục các đập, hồ 

chứa trên sông, suối phải 

xây dựng quy chế phối hợp 

vận hành thuộc phạm vi từ 

hai tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương trở lên 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: UBND tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực 

hiện TTHC: Sở Nông 

nghiệp và Môi trường 

- Khoản 9 Điều 38 Luật Tài nguyên 

nước năm 2023 

- Khoản 3 Điều 55 Nghị định số 

53/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của 

Chính phủ 

Sở 

Nông 

nghiệp 

và Môi 

trường 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

40  Phê duyệt quy chế phối hợp - Cơ quan có thẩm quyền - Khoản 9 Điều 38 Luật Tài nguyên Sở Các địa - Xây 
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Stt Tên TTHC nội bộ Thẩm quyền giải quyết 
Văn bản quy định TTHC 

nội bộ 

Chủ trì 

rà soát 

Phối 

hợp đề 

xuất 

Sản 

phẩm 

vận hành giữa các đập, hồ 

chứa trên sông, suối thuộc 

địa bàn 01 tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương 

quyết định: UBND tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực 

hiện TTHC: Sở Nông 

nghiệp và Môi trường 

nước năm 2023 

- Khoản 2 Điều 55 

Nghị định số 53/2024/NĐ- CP ngày 

16/5/2024 của Chính phủ 

Nông 

nghiệp 

và Môi 

trường 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

dựng quy 

trình 

điện tử 

giải 

quyết 

TTHC 

nội bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất 

sửa đổi, 

bổ sung 

nội dung 

TTHC 

nội bộ; 

- Đề xuất 

Phương 

án  đơn 

giản hóa 

TTHC 

nội bộ. 

41  

Phê duyệt quy chế phối hợp 

vận hành giữa các đập, hồ 

chứa trên sông, suối thuộc 

phạm vi từ hai tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương 

trở lên 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: UBND tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực 

hiện TTHC: Sở Nông 

nghiệp và Môi trường 

- Khoản 9 Điều 38 Luật Tài nguyên 

nước năm 2023 

- Khoản 2 Điều 55 Nghị định số 

53/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của 

Chính phủ 

Sở 

Nông 

nghiệp 

và Môi 

trường 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

42  

Lập danh mục hồ, ao, đầm, 

phá nội tỉnh không được 

san lấp 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: UBND tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực 

hiện TTHC: Sở Nông 

nghiệp và Môi trường 

- Khoản 6 Điều 63 Luật Tài nguyên 

nước năm 2023 

- - Khoản 2 Điều 57 và Điểm c Khoản 2 

Điều 58 Nghị định số 53/2024/NĐ-CP 

ngày 16/5/2024 của Chính phủ 

Sở 

Nông 

nghiệp 

và Môi 

trường 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

43  

Điều chỉnh danh mục hồ, 

ao, đầm, phá nội tỉnh không 

được san lấp 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: UBND tỉnh. 

 - Cơ quan trực tiếp thực 

hiện TTHC: Sở Nông 

nghiệp và Môi trường 

- Khoản 6 Điều 63 Luật Tài nguyên 

nước năm 2023 

- Điều 58 Nghị định số 53/2024/NĐ-CP 

ngày 16/5/2024 của Chính phủ 

Sở 

Nông 

nghiệp 

và Môi 

trường 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

44  

Lập Danh mục nguồn nước 

phải lập hành lang bảo vệ 

nguồn nước  

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: UBND tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực 

hiện TTHC: Sở Nông 

nghiệp và Môi trường 

- Khoản 3 Điều 23 Luật Tài nguyên 

nước năm 2023 

- Khoản 3 Điều 26 Nghị định số 

53/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của 

Chính phủ 

- Xây 

dựng quy 

trình 

điện tử 

giải 

quyết 

TTHC 45  
Điều chỉnh Danh mục 

nguồn nước phải lập hành 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: UBND tỉnh. 

- Khoản 3 Điều 23 Luật Tài nguyên 

nước năm 2023 
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Stt Tên TTHC nội bộ Thẩm quyền giải quyết 
Văn bản quy định TTHC 

nội bộ 

Chủ trì 

rà soát 

Phối 

hợp đề 

xuất 

Sản 

phẩm 

lang bảo vệ nguồn nước 

hoặc Điều chỉnh phạm vi 

hành lang bảo vệ nguồn 

nước 

- Cơ quan trực tiếp thực 

hiện TTHC: Sở Nông 

nghiệp và Môi trường 

- Khoản 4 Điều 26 Nghị định số 

53/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của 

Chính phủ 

nội bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất 

sửa đổi, 

bổ sung 

nội dung 

TTHC 

nội bộ; 

- Đề xuất 

Phương 

án  đơn 

giản hóa 

TTHC 

nội bộ. 

46  

Phê duyệt phương án cắm 

mốc giới hành lang bảo vệ 

nguồn nước 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: UBND tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực 

hiện TTHC: Sở Nông 

nghiệp và Môi trường 

- Luật Tài nguyên nước năm 2023 

- Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 

16/5/2024 của Chính phủ  

- Thông tư số 03/2024/TT- BTNMT 

ngày 16/5/2024 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường 

47  

Phê duyệt, công bố dòng 

chảy tối thiểu trên sông, 

suối nội tỉnh 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: UBND tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực 

hiện TTHC: Sở Nông 

nghiệp và Môi trường 

- Khoản 7 Điều 24 Luật tài nguyên nước 

năm 2023 

- Điểm a Khoản 2 Điều 19 Thông tư số 

03/2024/TT- BTNMT ngày 16/5/2024 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

Sở 

Nông 

nghiệp 

và Môi 

trường 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

48  
Phê duyệt kế hoạch bảo vệ 

nước dưới đất 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: UBND tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực 

hiện TTHC: Sở Nông 

nghiệp và Môi trường 

- Khoản 7 Điều 31 Luật Tài nguyên 

nước năm 2023 

- Điều 24 Thông tư số 03/2024/TT-

BTNMT ngày 16/5/2024 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 

49  

Phê duyệt, điều chỉnh Danh 

mục vùng cấm, vùng hạn 

chế khai thác nước dưới đất 

Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: UBND tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực 

hiện TTHC: Sở Nông 

nghiệp và Môi trường 

- Khoản 4 Điều 31 Luật Tài nguyên 

nước năm 2023 

- Điều 38 Nghị định số 53/2024/NĐ-CP 

ngày 16/5/2024 của Chính phủ 

50  
Lập danh mục các đập, hồ 

chứa trên sông, suối phải 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: UBND tỉnh. 

- Khoản 9 Điều 38 Luật Tài nguyên 

nước 
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Stt Tên TTHC nội bộ Thẩm quyền giải quyết 
Văn bản quy định TTHC 

nội bộ 

Chủ trì 

rà soát 

Phối 

hợp đề 

xuất 

Sản 

phẩm 

xây dựng quy chế phối hợp 

vận hành thuộc địa bàn 01 

tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương 

- Cơ quan trực tiếp thực 

hiện TTHC: Sở Nông 

nghiệp và Môi trường 

- Khoản 1 Điều 55 Nghị định số 

53/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của 

Chính phủ 

5. 02 thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực địa chất và khoáng sản (quyết định số 2057/QĐ-UBND ngày 11/7/2024) 

Stt Tên TTHC nội bộ Cơ quan thực hiện 
Chủ trì 

rà soát 

Phối 

hợp đề 

xuất 

Sản phẩm 

51  

Khoanh định khu vực cấm hoạt 

động khoáng sản, khu vực tạm 

thời cấm hoạt động khoáng sản 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thủ 

tướng Chính phủ. 

- Cơ quan thực hiện TTHC: UBND tỉnh Đồng 

Nai. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông 

nghiệp và Môi trường. 

Sở 

Nông 

nghiệp 

và Môi 

trường 

Các 

địa 

phươn

g, đơn 

vị liên 

quan. 

- Xây dựng quy trình 

điện tử giải quyết TTHC 

nội bộ;  

- Rà soát, đề xuất sửa 

đổi, bổ sung nội dung 

TTHC nội bộ; 

- Đề xuất Phương án  

đơn giản hóa TTHC nội 

bộ. 
52  

Khoanh định khu vực không đấu 

giá quyền khai thác khoáng sản 

thuộc thẩm quyền cấp phép của 

UBND cấp tỉnh 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND 

tỉnh Đồng Nai. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông 

nghiệp và Môi trường. 

II. NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN: 58 TTHC nội bộ (Ban hành theo Quyết định số 

3622/QĐ-UBND ngày 28/11/2024) 

Stt Tên TTHC 
Thẩm quyền 

giải quyết 
Văn bản quy định thủ tục hành chính nội bộ 

Chủ trì 

rà soát 

Phối hợp 

đề xuất 
Sản phẩm 

A.  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ CẤP TỈNH    

I.  LĨNH VỰC NÔNG THÔN MỚI    

53  Công nhận xã nông Sở Nông Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Sở Các địa - Xây dựng 
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Stt Tên TTHC 
Thẩm quyền 

giải quyết 
Văn bản quy định thủ tục hành chính nội bộ 

Chủ trì 

rà soát 

Phối hợp 

đề xuất 
Sản phẩm 

thôn mới (NTM), 

NTM nâng cao, NTM 

kiểu mẫu 

nghiệp và 

Môi trường 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định 

điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công 

bố và thu hồi quyết định công tiện địa phương đạt 

chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng 

cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành 

nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-

2025 

Nông 

nghiệp 

và Môi 

trường 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

quy trình 

điện tử giải 

quyết 

TTHC nội 

bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất sửa 

đổi, bổ 

sung nội 

dung 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

54  Thu hồi Quyết định 

công nhận xã đạt 

chuẩn nông thôn mới, 

nông thôn mới nâng 

cao, nông thôn mới 

kiểu mẫu 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

- Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định 

điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công 

bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt 

chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng 

cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành 

nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 

2025. 

- Quyết định số 03/2024/QĐ-TTg ngày 07/3/2024 của 

Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 

số 18/2022/QĐ-TTg; Quyết định số 318/QĐ-TTg 

ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành 

Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu 

chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 

2021- 2025; Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 

08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định 

xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021- 2025. 

Sở 

Nông 

nghiệp 

và Môi 

trường 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

II.  LĨNH VỰC KINH TẾ HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN    

55  Thu hồi bằng Công 

nhận nghề truyền 

thống, làng nghề, làng 

Phòng Phát 

triển nông 

thôn (Sở 

- Nghị định số 52/2018/NĐ-CP, ngày 12/4/2018 của 

Chính Phủ về Phát triển ngành nghề nông thôn. 

- Quyết định số 2767/QĐ-BNN-KTHT, ngày 

Sở 

Nông 

nghiệp 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Quyet-dinh-18-2022-QD-TTg-dieu-kien-trinh-tu-cong-nhan-dia-phuong-dat-chuan-nong-thon-moi-524423.aspx
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Stt Tên TTHC 
Thẩm quyền 

giải quyết 
Văn bản quy định thủ tục hành chính nội bộ 

Chủ trì 

rà soát 

Phối hợp 

đề xuất 
Sản phẩm 

nghề truyền thống Nông nghiệp 

và Môi 

trường) 

12/7/2018 về công bố thủ tục hành chính ban hành 

thay thế, bị thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực nông nghiệp và 

phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 

của UBND tỉnh về ban hành quy định hỗ trợ phát triển 

ngành nghề nông thôn và làng nghề trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai. 

và Môi 

trường 

liên quan. quyết 

TTHC nội 

bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất sửa 

đổi, bổ 

sung nội 

dung 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

56  Quyết định công nhận 

kết quả đánh giá, cấp 

Giấy chứng nhận sản 

phẩm đạt 4 sao 

Phòng Phát 

triển nông 

thôn (Sở 

Nông nghiệp 

và Môi 

trường) 

Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 24/02/2023 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí và quy 

trình đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi 

xã một sản phẩm 

Sở 

Nông 

nghiệp 

và Môi 

trường 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 
57  Đề nghị đánh giá, 

phân hạng, công nhận 

sản phẩm OCOP cấp 

quốc gia 

Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 24/02/2023 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí và quy 

trình đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi 

xã một sản phẩm 

58  Công nhận làng nghề 

truyền thống 

- Nghị định số 52/2018/NĐ-CP, ngày 12/4/2018 của 

Chính Phủ về Phát triển ngành nghề nông thôn. 

Quyết định số 2767/QĐ-BNN-KTHT, ngày 12/7/2018 

về công bố thủ tục hành chính ban hành thay thế, bị 

thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực nông nghiệp và phát triển 

nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Sở 

Nông 

nghiệp 

và Môi 

trường 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

59  Phê duyệt kế hoạch 

triển khai dự án phát 

triển ngành nghề nông 

thôn từ nguồn vốn 

ngân sách địa phương 

 

UBND cấp 

tỉnh 

Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của 

Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn. 
Sở 

Nông 

nghiệp 

và Môi 

trường 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết 

TTHC nội 

bộ;  
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Stt Tên TTHC 
Thẩm quyền 

giải quyết 
Văn bản quy định thủ tục hành chính nội bộ 

Chủ trì 

rà soát 

Phối hợp 

đề xuất 
Sản phẩm 

III.  LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT, BẢO VỆ THỰC VẬT   - Rà soát, 

đề xuất sửa 

đổi, bổ 

sung nội 

dung 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

60  Xét thăng hạng viên 

chức từ Kỹ thuật viên 

bảo vệ thực vật hạng 

IV lên Bảo vệ viên 

bảo vệ thực vật hạng 

III 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

- Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, 

công chức và Luật Viên chức; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của 

Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý 

viên chức; 

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP; 

- Thông tư liên tịch số 36/2015/TTLT-BNNPTNT-

BNV ngày 20/10/2015 của Bộ trưởng bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy 

định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên 

chức ngành trồng trọt và bảo vệ thực vật. 

- Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các Thông tư, Thông tư liên 

tịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành nông 

nghiệp và phát triển nông thôn. 

Sở 

Nông 

nghiệp 

và Môi 

trường 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

61  Xét thăng hạng viên 

chức từ Bảo vệ viên 

bảo vệ thực vật hạng 

III lên Bảo vệ viên 

bảo vệ thực vật hạng 

II 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

Sở 

Nông 

nghiệp 

và Môi 

trường 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

62  Xét thăng hạng viên 

chức từ Kỹ thuật viên 

kiểm nghiệm cây 

trồng hạng IV lên 

Kiểm nghiệm viên 

cây trồng hạng III 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

Sở 

Nông 

nghiệp 

và Môi 

trường 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

63  Xét thăng hạng viên 

chức từ Kiểm nghiệm 

viên cây trồng hạng 

III lên Kiểm nghiệm 

viên cây trồng hạng II 

Sở 

Nông 

nghiệp 

và Môi 

trường 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết 

TTHC nội 

bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất sửa 

đổi, bổ 

sung nội 

64  Công bố dịch hại thực 

vật thuộc thẩm quyền 

của Uỷ ban nhân dân 

cấp tỉnh 

UBND cấp 

tỉnh 

- Luật số 41/2013/QH13 ngày 25/11/2013 của Quốc 

hội về Bảo vệ và kiểm dịch thực vật; 

- Nghị định số 116/2014/NĐ-CP ngày 04/12/2014 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo 

Sở 

Nông 

nghiệp 

và Môi 

trường 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
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Stt Tên TTHC 
Thẩm quyền 

giải quyết 
Văn bản quy định thủ tục hành chính nội bộ 

Chủ trì 

rà soát 

Phối hợp 

đề xuất 
Sản phẩm 

vệ và kiểm dịch thực vật; 

- Tiêu chuẩn cơ sở 661: 2018/BVTV quy trình công 

bố dịch và công bố hết dịch ban hành kèm theo Quyết 

định số 146/QĐ-BVTV-KH ngày 16/01/2018 của Cục 

trưởng Cục Bảo vệ thực vật. 

dung 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

65  Công bố hết dịch hại 

thực vật thuộc thẩm 

quyền của Uỷ ban 

nhân dân cấp tỉnh 

UBND cấp 

tỉnh 

- Luật số 41/2013/QH13 ngày 25/11/2013 của Quốc 

hội về Bảo vệ và kiểm dịch thực vật; 

 - Nghị định số 116/2014/NĐ-CP ngày 04/12/2014 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo 

vệ và kiểm dịch thực vật 

 - Tiêu chuẩn cơ sở 661: 2018/BVTV quy trình công 

bố dịch và công bố hết dịch ban hành kèm theo Quyết 

định số 146/QĐ-BVTV-KH ngày 16/01/2018 của Cục 

trưởng Cục Bảo vệ thực vật. 

Sở 

Nông 

nghiệp 

và Môi 

trường 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

66  Kế hoạch chuyển đổi 

cơ cấu cây trồng trên 

đất trồng lúa trên 

phạm vi toàn tỉnh 

UBND cấp 

tỉnh 

Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 quy 

định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống 

cây trồng và canh tác. 
Sở 

Nông 

nghiệp 

và Môi 

trường 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết 

TTHC nội 

bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất sửa 

đổi, bổ 

sung nội 

dung 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

67  Ban hành Danh mục 

loài cây trồng thuộc 

các loại cây lâu năm 

được chứng nhận 

quyền sở hữu trên địa 

bàn tỉnh 

UBND cấp 

tỉnh 

Thông tư liên tịch số 22/2016/TTLT-BNNPTNT-

BTNMT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn và Bộ Tài Nguyên và Môi trường quy 

định loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu. 

68  Lập kế hoạch, đề án 

phát triển vùng sản 

xuất hàng hoá tập 

trung 

UBND cấp 

tỉnh 

Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 ngày 19/11/2018. Sở 

Nông 

nghiệp 

và Môi 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 
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Stt Tên TTHC 
Thẩm quyền 

giải quyết 
Văn bản quy định thủ tục hành chính nội bộ 

Chủ trì 

rà soát 

Phối hợp 

đề xuất 
Sản phẩm 

69  Xác định, công bố 

vùng sản xuất trên 

vùng đất dốc, đất 

trũng, đất phèn, đất 

mặn, đất cát ven biển 

và đất có nguy cơ sa 

mạc hóa, hoang mạc 

hóa 

UBND cấp 

tỉnh 

Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 ngày 19/11/2018. trường Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

IV.  LĨNH VỰC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y    

70  Xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp 

viên chức từ Kỹ thuật 

viên chẩn đoán bệnh 

động vật hạng IV lên 

chẩn đoán viên bệnh 

động vật hạng III 

Chi Cục Chăn 

nuôi và Thủy 

sản (Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường) 

- Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, 

công chức và Luật Viên chức; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của 

Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý 

viên chức; 

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP; 

- Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BNNPTNT-

BNV ngày 20/10/2015 của Bộ trưởng bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy 

định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên 

chức ngành chăn nuôi và thú y. 

- Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các Thông tư, Thông tư liên 

tịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành nông 

nghiệp và phát triển nông thôn 

Sở 

Nông 

nghiệp 

và Môi 

trường 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết 

TTHC nội 

bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất sửa 

đổi, bổ 

sung nội 

dung 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

71  Xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp 

viên chức từ chẩn 

đoán viên bệnh động 

vật hạng III lên chẩn 

đoán viên bệnh động 

vật hạng II 

Chi Cục Chăn 

nuôi và Thủy 

sản (Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường) 

Sở 

Nông 

nghiệp 

và Môi 

trường 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

72  Xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp 

viên chức từ Kỹ thuật 

viên kiểm tra vệ sinh 

thú y hạng IV lên 

Kiểm tra viên vệ sinh 

Chi Cục Chăn 

nuôi và Thủy 

sản (Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường) 

Sở 

Nông 

nghiệp 

và Môi 

trường 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
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Stt Tên TTHC 
Thẩm quyền 

giải quyết 
Văn bản quy định thủ tục hành chính nội bộ 

Chủ trì 

rà soát 

Phối hợp 

đề xuất 
Sản phẩm 

thú y hạng III 

73  Xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp 

viên chức từ Kiểm tra 

viên vệ sinh thú y 

hạng III lên Kiểm tra 

viên vệ sinh thú y 

hạng II 

Chi Cục Chăn 

nuôi và Thủy 

sản (Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường) 

- Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, 

công chức và Luật Viên chức; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của 

Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý 

viên chức; 

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP; 

- Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BNNPTNT-

BNV ngày 20/10/2015 của Bộ trưởng bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy 

định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên 

chức ngành chăn nuôi và thú y. 

- Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các Thông tư, Thông tư liên 

tịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành nông 

nghiệp và phát triển nông thôn 

Sở 

Nông 

nghiệp 

và Môi 

trường 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. - Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết 

TTHC nội 

bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất sửa 

đổi, bổ 

sung nội 

dung 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

74  Xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp 

viên chức từ Kỹ thuật 

viên kiểm nghiệm 

thuốc thú y hạng IV 

lên Kiểm nghiệm viên 

thuốc thú y hạng III 

Chi Cục Chăn 

nuôi và Thủy 

sản (Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường) 

Sở 

Nông 

nghiệp 

và Môi 

trường 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

75  Xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp 

viên chức từ Kiểm 

nghiệm viên thuốc thú 

y hạng III lên Kiểm 

nghiệm viên thuốc thú 

y hạng II 

Chi Cục Chăn 

nuôi và Thủy 

sản (Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường) 

Sở 

Nông 

nghiệp 

và Môi 

trường 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

76  Xét thăng hạng viên 

chức từ Kỹ thuật viên 

kiểm nghiệm chăn 

nuôi hạng IV lên 

Kiểm nghiệm viên 

chăn nuôi hạng III 

Chi Cục Chăn 

nuôi và Thủy 

sản (Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường) 

- Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, 

công chức và Luật Viên chức; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của 

Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý 

viên chức; 

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của 

Sở 

Nông 

nghiệp 

và Môi 

trường 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

77  Xét thăng hạng viên Chi Cục Chăn Sở Các địa - Xây dựng 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
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Stt Tên TTHC 
Thẩm quyền 

giải quyết 
Văn bản quy định thủ tục hành chính nội bộ 

Chủ trì 

rà soát 

Phối hợp 

đề xuất 
Sản phẩm 

chức từ Kiểm nghiệm 

viên chăn nuôi hạng 

III lên Kiểm nghiệm 

viên chăn nuôi hạng 

II 

nuôi và Thủy 

sản (Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường) 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP; 

- Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BNNPTNT-

BNV ngày 20/10/2015 của Bộ trưởng bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy 

định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên 

chức ngành chăn nuôi và thú y. 

- Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các Thông tư, Thông tư liên 

tịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành nông 

nghiệp và phát triển nông thôn 

Nông 

nghiệp 

và Môi 

trường 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

quy trình 

điện tử giải 

quyết 

TTHC nội 

bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất sửa 

đổi, bổ 

sung nội 

dung 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

78  Quyết định khu vực 

thuộc nội thành của 

thành phố, thị xã, thị 

trấn, khu dân cư 

không được phép 

chăn nuôi, quyết định 

vùng nuôi chim yến 

HĐND cấp 

tỉnh 

Luật số 32/2018/QH14 ngày 19/11/2018 của Quốc hội 

về Chăn nuôi. 

Sở 

Nông 

nghiệp 

và Môi 

trường 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

79  Quyết định mật độ 

chăn nuôi của địa 

phương 

Chi Cục Chăn 

nuôi và Thủy 

sản (Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường) 

Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của 

Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi 

80  Công bố dịch bệnh 

động vật trên cạn xảy 

ra từ 02 huyện trở lên 

trong phạm vi tỉnh 

Luật số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc hội 

về Thú y. 

Sở 

Nông 

nghiệp 

và Môi 

trường 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết 

TTHC nội 

bộ;  81  Công bố hết dịch Chi Cục Chăn - Luật số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc hội Sở Các địa 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
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Stt Tên TTHC 
Thẩm quyền 

giải quyết 
Văn bản quy định thủ tục hành chính nội bộ 

Chủ trì 

rà soát 

Phối hợp 

đề xuất 
Sản phẩm 

bệnh động vật trên 

cạn xảy ra từ 02 

huyện trở lên trong 

phạm vi tỉnh 

nuôi và Thủy 

sản (Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường) 

về Thú y; 

- Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 

của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về phòng, 

chống dịch bệnh động vật trên cạn. 

Nông 

nghiệp 

và Môi 

trường 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

- Rà soát, 

đề xuất sửa 

đổi, bổ 

sung nội 

dung 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

82  Công bố dịch bệnh 

động vật thuỷ sản 

- Luật số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc hội 

về Thú y; 

- Thông tư số 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2016 

của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về phòng, 

chống dịch bệnh động vật thuỷ sản. 

83  Công bố vùng dịch 

bệnh động vật trên 

cạn bị uy hiếp 

84  Công bố hết dịch 

bệnh động vật thuỷ 

sản 

Chi Cục Chăn 

nuôi và Thủy 

sản (Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường) 

- Luật số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc hội 

về Thú y; 

- Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 

của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về phòng, 

chống dịch bệnh động vật trên cạn. 

Sở 

Nông 

nghiệp 

và Môi 

trường 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

85  Quyết định việc hỗ trợ 

kinh phí, vật tư và 

nguồn lực phòng, 

chống dịch bệnh động 

vật trên cạn vượt quá 

khả năng của địa 

phương 

Luật số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc hội 

về Thú y 

86  Phê duyệt kế hoạch 

phòng, chống dịch 

bệnh động vật thuỷ 

sản 

Thông tư số 04/2016/TT- BNNPTNT ngày 10/5/2016 

của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Thông tư quy 

định về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản 

V.  LĨNH VỰC KHUYẾN NÔNG     

87  Xét thăng hạng viên 

chức từ Kỹ thuật viên 

Sở Nông 

nghiệp và 

- Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Sở 

Nông 

Các địa 

phương, 

- Xây dựng 

quy trình 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
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Stt Tên TTHC 
Thẩm quyền 

giải quyết 
Văn bản quy định thủ tục hành chính nội bộ 

Chủ trì 

rà soát 

Phối hợp 

đề xuất 
Sản phẩm 

khuyến nông hạng IV 

lên Khuyến nông viên 

hạng III 

Môi trường - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, 

công chức và Luật Viên chức; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của 

Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý 

viên chức; 

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP; 

- Thông tư số 18/2020/TT-BNNPTNT ngày 28 tháng 

12 năm 2020 của Bộ trưởng bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn quy định mã số và tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức ngành 

khuyến nông, chuyên ngành quản lý bảo vệ rừng. 

- Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các Thông tư, Thông tư liên 

tịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành nông 

nghiệp và phát triển nông thôn. 

nghiệp 

và Môi 

trường 

đơn vị 

liên quan. 

điện tử giải 

quyết 

TTHC nội 

bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất sửa 

đổi, bổ 

sung nội 

dung 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

88  Xét thăng hạng viên 

chức từ Khuyến nông 

viên hạng III lên 

Khuyến nông viên 

hạng II 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

Sở 

Nông 

nghiệp 

và Môi 

trường 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

VI.  LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP, KIỂM LÂM    

89  Xét thăng hạng viên 

chức từ Kỹ thuật viên 

quản lý bảo vệ rừng 

hạng IV lên Quản lý 

bảo vệ rừng viên hạng 

III 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi 

trường/Ban 

Quản lý rừng 

phòng hộ 

Xuân Lộc 

- Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, 

công chức và Luật Viên chức; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của 

Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý 

viên chức; 

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP; 

Sở 

Nông 

nghiệp 

và Môi 

trường 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết 

TTHC nội 

bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất sửa 

đổi, bổ 

90  Xét thăng hạng viên 

chức từ Quản lý bảo 

vệ rừng viên hạng III 

Sở 

Nông 

nghiệp 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
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Stt Tên TTHC 
Thẩm quyền 

giải quyết 
Văn bản quy định thủ tục hành chính nội bộ 

Chủ trì 

rà soát 

Phối hợp 

đề xuất 
Sản phẩm 

lên Quản lý bảo vệ 

rừng viên hạng II 

- Thông tư số 18/2020/TT-BNNPTNT ngày 28 tháng 

12 năm 2020 của Bộ trưởng bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn quy định mã số và tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức ngành 

khuyến nông, chuyên ngành quản lý bảo vệ rừng. 

- Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các Thông tư, Thông tư liên 

tịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành nông 

nghiệp và phát triển nông thôn. 

và Môi 

trường 

liên quan. sung nội 

dung 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

91  Phê duyệt hoặc điều 

chỉnh kế hoạch giao 

rừng, cho thuê rừng, 

chuyển mục đích sử 

dụng rừng sang mục 

đích khác 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

- Nghị định số 91/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành Luật Lâm nghiệp. 

- Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Lâm nghiệp. 

Sở 

Nông 

nghiệp 

và Môi 

trường 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết 

TTHC nội 

bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất sửa 

đổi, bổ 

sung nội 

dung 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

92  Quyết định cho thuê 

rừng đối với trường 

hợp thuê rừng là tổ 

chức 

UBND tỉnh - Nghị định số 91/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành Luật Lâm nghiệp. 

Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Lâm nghiệp. 

Sở 

Nông 

nghiệp 

và Môi 

trường 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 
93  Chuyển loại rừng đối 

với khu rừng do 

UBND cấp tỉnh quyết 

định thành lập 

UBND tỉnh 

94  Quyết định thu hồi 

rừng đối với trường 

hợp chủ rừng là tổ 

chức sử dụng rừng 

UBND tỉnh - Nghị định số 91/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ 

Sở 

Nông 

nghiệp 

và Môi 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 
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Stt Tên TTHC 
Thẩm quyền 

giải quyết 
Văn bản quy định thủ tục hành chính nội bộ 

Chủ trì 

rà soát 

Phối hợp 

đề xuất 
Sản phẩm 

không đúng mục đích, 

cố ý không thực hiện 

nghĩa vụ với Nhà 

nước hoặc vi phạm 

nghiêm trọng quy 

định của pháp luật về 

lâm nghiệp; không 

tiến hành hoạt động 

bảo vệ và phát triển 

rừng sau 12 tháng liên 

tục kể từ ngày được 

giao, được thuê rừng, 

trừ trường hợp bất 

khả kháng được cơ 

quan nhà nước có 

thẩm quyền xác nhận; 

rừng được giao, được 

thuê không đúng thẩm 

quyền hoặc không 

đúng đối tượng 

quy định chi tiết thi hành Luật Lâm nghiệp. 

- Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Lâm nghiệp. 

trường 

95  Quyết định thu hồi 

rừng đối với trường 

hợp chủ rừng là tổ 

chức được Nhà nước 

giao, cho thuê khi hết 

hạn mà không được 

gia hạn 

UBND tỉnh - Nghị định số 91/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành Luật Lâm nghiệp. 

- Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Lâm nghiệp. 

Sở 

Nông 

nghiệp 

và Môi 

trường 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết 

TTHC nội 

bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất sửa 

đổi, bổ 
96  Thành lập khu rừng 

đặc dụng thuộc thẩm 

Sở Nông 

nghiệp và 

- Luật số 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017 của Quốc Sở 

Nông 

Các địa 

phương, 
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Stt Tên TTHC 
Thẩm quyền 

giải quyết 
Văn bản quy định thủ tục hành chính nội bộ 

Chủ trì 

rà soát 

Phối hợp 

đề xuất 
Sản phẩm 

quyền của UBND cấp 

tỉnh 

Môi trường hội về Lâm nghiệp;  

- Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của 

Chính phủquy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Lâm nghiệp. 

- Quyết định số 1343/QĐ-BNN-VP  ngày 04/04/2023 

của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc 

công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan 

hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

nghiệp 

và Môi 

trường 

đơn vị 

liên quan. 

sung nội 

dung 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

97  Thành lập khu rừng 

phòng hộ nằm trên 

địa bàn tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung 

ương 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

98  Quyết định đóng hoặc 

mở cửa rừng tự nhiên 

thuộc thẩm quyền của 

Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh 

UBND cấp 

tỉnh 

- Luật số 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017 của Quốc 

hội về Lâm nghiệp; 

- Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của 

Chính phủquy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Lâm nghiệp.  

- Quyết định số 1343/QĐ-BNN-VP  ngày 04/04/2023 

của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc 

công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan 

hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Sở 

Nông 

nghiệp 

và Môi 

trường 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 
99  Phê duyệt kế hoạch 

giao rừng, cho thuê 

rừng 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

VII.  LĨNH VỰC THỦY SẢN    

100  Phê duyệt, điều chỉnh 

kế hoạch quan trắc, 

cảnh báo môi trường 

nuôi trồng thủy sản 

của địa phương 

UBND cấp 

tỉnh 

- Luật số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc hội 

về Thú y; 

- Thông tư số 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2016 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định 

về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản. 

Sở 

Nông 

nghiệp 

và Môi 

trường 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết 

TTHC nội 

bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất sửa 

VIII.  LĨNH VỰC KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG   

101  Phê duyệt điều chỉnh 

chương trình khuyến 

UBND cấp 

tỉnh 

Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của 

Chính phủ về Khuyến nông 
Sở 

Nông 

Các địa 

phương, 
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Stt Tên TTHC 
Thẩm quyền 

giải quyết 
Văn bản quy định thủ tục hành chính nội bộ 

Chủ trì 

rà soát 

Phối hợp 

đề xuất 
Sản phẩm 

nông địa phương nghiệp 

và Môi 

trường 

đơn vị 

liên quan. 

đổi, bổ 

sung nội 

dung 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

B.  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  NỘI BỘ CẤP HUYỆN 

I.  LĨNH VỰC KINH TẾ HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

102  Quyết định công nhận 

kết quả đánh giá, cấp 

Giấy chứng nhận sản 

phẩm đạt 3 sao 

UBND cấp 

huyện 

Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 24/02/2023 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí và quy 

trình đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi 

xã một sản phẩm. Sở 

Nông 

nghiệp 

và Môi 

trường 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

II.  LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP –KIỂM LÂM 

103  Quyết định cho thuê 

rừng đối với trường 

hợp thuê rừng là hộ 

gia đình, cá nhân 

UBND huyện - Nghị định số 91/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành Luật Lâm nghiệp. 

- Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Lâm nghiệp 

104  Quyết định thu hồi 

rừng đối với trường 

hợp chủ rừng là hộ 

gia đình, cá nhân, 

cộng đồng dân cư sử 

dụng rừng không 

đúng mục đích, cố ý 

không thực hiện nghĩa 

vụ với Nhà nước hoặc 

vi phạm nghiêm trọng 

quy định của pháp 

luật về lâm nghiệp; 

không tiến hành hoạt 

động bảo vệ và phát 

UBND huyện - Nghị định số 91/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành Luật Lâm nghiệp. 

- Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Lâm nghiệp. 

Sở 

Nông 

nghiệp 

và Môi 

trường 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết 

TTHC nội 

bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất sửa 

đổi, bổ 

sung nội 

dung 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 
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Stt Tên TTHC 
Thẩm quyền 

giải quyết 
Văn bản quy định thủ tục hành chính nội bộ 

Chủ trì 

rà soát 

Phối hợp 

đề xuất 
Sản phẩm 

triển rừng sau 12 

tháng liên tục kể từ 

ngày được giao, được 

thuê rừng, trừ trường 

hợp bất khả kháng 

được cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền 

xác nhận; rừng được 

giao, được thuê không 

đúng thẩm quyền 

hoặc không đúng đối 

tượng 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

105  Quyết định thu hồi 

rừng đối với trường 

hợp chủ rừng là hộ 

gia đình, cá nhân, 

cộng đồng dân cư 

được Nhà nước giao, 

cho thuê khi hết hạn 

mà không được gia 

hạn 

UBND huyện - Nghị định số 91/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành Luật Lâm nghiệp. 

- Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Lâm nghiệp. 

Sở 

Nông 

nghiệp 

và Môi 

trường 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết 

TTHC nội 

bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất sửa 

đổi, bổ 

sung nội 

dung 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

106  Quyết định thu hồi 

rừng đối với trường 

hợp chủ rừng là cá 

nhân khi chết không 

có người thừa kế theo 

quy định của pháp 

luật 

UBND huyện - Nghị định số 91/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành Luật Lâm nghiệp. 

- Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Lâm nghiệp. 

Sở 

Nông 

nghiệp 

và Môi 

trường 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

III.  LĨNH VỰC THÚ Y    
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Stt Tên TTHC 
Thẩm quyền 

giải quyết 
Văn bản quy định thủ tục hành chính nội bộ 

Chủ trì 

rà soát 

Phối hợp 

đề xuất 
Sản phẩm 

107  Công bố dịch bệnh 

động vật trên cạn xảy 

ra trong phạm vi huyện 

UBND cấp 

huyện 

Luật số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc hội 

về Thú y 

Sở 

Nông 

nghiệp 

và Môi 

trường 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

nội bộ. 

108  Công bố hết dịch 

bệnh động vật trên 

cạn xảy ra trong phạm 

vi huyện 

UBND cấp 

huyện 

- Luật số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc hội 

về Thú y; 

- Thông tư số 07/2016/BNNPTNT ngày 31/5/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về 

phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn. 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết 

TTHC nội 

bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất sửa 

đổi, bổ 

sung nội 

dung 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

109  Quyết định việc hỗ trợ 

kinh phí, vật tư và 

nguồn lực phòng, 

chống dịch bệnh động 

vật trên cạn vượt quá 

khả năng của địa 

phương 

UBND cấp 

huyện 

Luật số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc hội 

về Thú y. 

Sở 

Nông 

nghiệp 

và Môi 

trường 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

IV.  LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT    

110  Kế hoạch chuyển đổi 

cơ cấu cây trồng trên 

đất trồng lúa trên địa 

bàn huyện 

UBND cấp 

huyện 

Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 quy 

định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống 

cây trồng và canh tác 

Sở 

Nông 

nghiệp 

và Môi 

trường 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 
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Phần V 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ NGÀNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

 

53 THC nội bộ, bao gồm: 

I. 42 TTHC NỘI BỘ NGÀNH THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG (theo Quyết định số 3607/QĐ-UBND ngày 

27/11/2024) 

Stt Tên TTHC 
Thẩm quyền 

giải quyết 
Văn bản quy định thủ tục hành chính nội bộ 

Chủ 

trì rà 

soát 

Phối 

hợp đề 

xuất 

Sản 

phẩm 

I.  LĨNH VỰC AN TOÀN THÔNG TIN    

1  Phê duyệt cấp độ 

an toàn hệ thống 

thông tin đối với hệ 

thống thông tin 

được đề xuất cấp 

độ 3 

Sở Khoa học và 

Công nghệ. 

- Luật An toàn thông tin; 

- Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 

Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; 

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11930:2017 về công nghệ thông 

tin - các kỹ thuật an toàn - yêu cầu cơ bản về an toàn hệ thống 

thông tin theo cấp độ; 

- Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12 tháng 8 năm 2022 

của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết 

và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP 

ngày 01 tháng 7 năm 2016 về bảo đảm an toàn hệ thống thông 

tin theo cấp độ. 

Sở 

Khoa 

học và 

Công 

nghệ 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây 

dựng 

quy 

trình 

điện tử 

giải 

quyết 

TTHC 

nội bộ;  

- Rà 

soát, đề 

xuất 

sửa 

đổi, bổ 

sung 

nội 

dung 

TTHC 

nội bộ; 

2  Phê duyệt cấp độ 

an toàn hệ thống 

thông tin đối với hệ 

thống thông tin 

được đề xuất cấp 

độ 1 và cấp độ 2 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

- Luật An toàn thông tin; 

- Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 

Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; 

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11930:2017 về công nghệ thông 

tin - các kỹ thuật an toàn - yêu cầu cơ bản về an toàn hệ thống 

thông tin theo cấp độ; 

- Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12 tháng 8 năm 2022 

của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết 

Sở 

Khoa 

học và 

Công 

nghệ 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 
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Stt Tên TTHC 
Thẩm quyền 

giải quyết 
Văn bản quy định thủ tục hành chính nội bộ 

Chủ 

trì rà 

soát 

Phối 

hợp đề 

xuất 

Sản 

phẩm 

và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP 

ngày 01 tháng 7 năm 2016 về bảo đảm an toàn hệ thống thông 

tin theo cấp độ. 

- Đề 

xuất 

Phương 

án  đơn 

giản 

hóa 

TTHC 

nội bộ. 

3  Thẩm định hồ sơ 

đề xuất cấp độ an 

toàn hệ thống 

thông tin đối với hệ 

thống thông tin 

được đề xuất cấp 

độ 3 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

- Luật An toàn thông tin; 

- Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 

Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; 

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11930:2017 về công nghệ thông 

tin - các kỹ thuật an toàn - yêu cầu cơ bản về an toàn hệ thống 

thông tin theo cấp độ; 

- Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12 tháng 8 năm 2022 

của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết 

và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP 

ngày 01 tháng 7 năm 2016 về bảo đảm an toàn hệ thống thông 

tin theo cấp độ. 

Sở 

Khoa 

học và 

Công 

nghệ 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

4  Xác định lần đầu 

cấp độ đối với hệ 

thống thông tin cấp 

độ 4; xác định lại 

cấp độ đối với hệ 

thống thông tin đã 

được phê duyệt cấp 

độ 4 

Sở Khoa học và 

Công nghệ. 

- Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ 

về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ;  

- Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12/8/2022 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn một 

số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 

2016 về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; 

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11930:2017 về công nghệ thông 

tin - các kỹ thuật an toàn - yêu cầu cơ bản về an toàn hệ thống 

thông tin theo cấp độ. 

Sở 

Khoa 

học và 

Công 

nghệ 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây 

dựng 

quy 

trình 

điện tử 

giải 

quyết 

TTHC 

nội bộ;  

- Rà 

soát, đề 

xuất 

sửa 

đổi, bổ 

5  Ứng cứu xử lý sự 

cố an toàn thông 

tin của các hệ 

thống thông tin/cơ 

sở dữ liệu 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

- Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg ngày 16/3/2017 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành quy định về hệ thống phương án ứng 

cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia; 

- Thông tư số 20/2017/TT-BTTTT ngày 12/9/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về điều phối, 

Sở 

Khoa 

học và 

Công 

nghệ 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/nghi-dinh-85-2016-nd-cp-bao-dam-an-toan-he-thong-thong-tin-theo-cap-do-317475.aspx
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Stt Tên TTHC 
Thẩm quyền 

giải quyết 
Văn bản quy định thủ tục hành chính nội bộ 

Chủ 

trì rà 

soát 

Phối 

hợp đề 

xuất 

Sản 

phẩm 

(HTTT/CSDL) do 

tỉnh quản lý 

ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc. sung 

nội 

dung 

TTHC 

nội bộ; 

- Đề 

xuất 

Phương 

án  đơn 

giản 

hóa 

TTHC 

nội bộ. 

II.  LĨNH VỰC CHUYỂN ĐỔI SỐ    

6  Thẩm định thiết kế 

cơ sở (trường hợp 

thiết kế 2 bước), 

thiết kế chi tiết 

(trường hợp thiết 

kế 1 bước) dự án 

đầu tư ứng dụng 

công nghệ thông 

tin nhóm B 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Khoản 3 Điều 20, Điều 21 Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 

05 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư 

ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà 

nước 

Sở 

Khoa 

học và 

Công 

nghệ 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

7  Thẩm định thiết kế 

cơ sở (trường hợp 

thiết kế 2 bước), 

thiết kế chi tiết 

(trường hợp thiết 

kế 1 bước) dự án 

đầu tư ứng dụng 

công nghệ thông 

tin nhóm C 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Khoản 3 Điều 20, Điều 21 Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 

05 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư 

ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà 

nước 

Sở 

Khoa 

học và 

Công 

nghệ 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây 

dựng 

quy 

trình 

điện tử 

giải 

quyết 

TTHC 

nội bộ;  

- Rà 

soát, đề 

xuất 

sửa 

đổi, bổ 

sung 

8  Thẩm định kế 

hoạch thuê dịch vụ 

công nghệ thông 

tin 

Đơn vị được 

người có thẩm 

quyền phê duyệt 

kế hoạch thuê 

dịch vụ CNTT 

giao nhiệm vụ 

Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của 

Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng 

nguồn vốn ngân sách nhà nước. 

Sở 

Khoa 

học và 

Công 

nghệ 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 
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Stt Tên TTHC 
Thẩm quyền 

giải quyết 
Văn bản quy định thủ tục hành chính nội bộ 

Chủ 

trì rà 

soát 

Phối 

hợp đề 

xuất 

Sản 

phẩm 

thẩm định nội 

dung 

TTHC 

nội bộ; 

- Đề 

xuất 

Phương 

án  đơn 

giản 

hóa 

TTHC 

nội bộ. 

9  Cấp phát, cập nhật 

các tài khoản truy 

cập vào hệ thống 

thông tin/Cơ sở dữ 

liệu (HTTT/CSDL) 

do tỉnh quản lý 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

 Sở 

Khoa 

học và 

Công 

nghệ 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

10  Thu hồi các tài 

khoản truy cập vào 

hệ thống thông tin/ 

Cơ sở dữ liệu 

(HTTT/CSDL) do 

tỉnh quản lý 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

 Sở 

Khoa 

học và 

Công 

nghệ 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

11  Cấp mới hộp thư 

công vụ cho cán 

bộ, công chức, viên 

chức 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 04/4/2014 của UBND 

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức, 

quản lý và sử dụng hộp thư điện tử trong các cơ quan nhà nước 

của tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 

70/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009. 

Sở 

Khoa 

học và 

Công 

nghệ 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây 

dựng 

quy 

trình 

điện tử 

giải 

quyết 

TTHC 

nội bộ;  

- Rà 

soát, đề 

xuất 

sửa 

đổi, bổ 

12  Cấp lại mật khẩu 

hộp thư điện tử 

công vụ 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 04/4/2014 của UBND 

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức, 

quản lý và sử dụng hộp thư điện tử trong các cơ quan nhà nước 

của tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 

70/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009. 

Sở 

Khoa 

học và 

Công 

nghệ 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

III.  LĨNH VỰC TỔ CHỨC CÁN BỘ   

13  Xét thăng hạng 

viên chức chuyên 

ngành công nghệ 

Cơ quan, đơn vị 

được UBND tỉnh 

phân cấp ủy 

- Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ 

Sở 

Khoa 

học và 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
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Stt Tên TTHC 
Thẩm quyền 

giải quyết 
Văn bản quy định thủ tục hành chính nội bộ 

Chủ 

trì rà 

soát 

Phối 

hợp đề 

xuất 

Sản 

phẩm 

thông tin lên chức 

danh nghề nghiệp 

công nghệ thông 

tin hạng III 

quyền việc xét 

thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-

CP; 

- Thông tư số 08/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức chuyên ngành 

công nghệ thông tin, an toàn thông tin. 

Công 

nghệ 

liên 

quan. 

sung 

nội 

dung 

TTHC 

nội bộ; 

- Đề 

xuất 

Phương 

án  đơn 

giản 

hóa 

TTHC 

nội bộ. 

14  Xét thăng hạng 

viên chức chuyên 

ngành công nghệ 

thông tin lên chức 

danh nghề nghiệp 

công nghệ thông 

tin hạng II 

 Cơ quan, đơn vị 

được UBND tỉnh 

phân cấp ủy 

quyền việc xét 

thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp 

- Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-

CP; 

- Thông tư số 08/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức chuyên ngành 

công nghệ thông tin, an toàn thông tin. 

Sở 

Khoa 

học và 

Công 

nghệ 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

15  Xét thăng hạng 

viên chức chuyên 

ngành công nghệ 

thông tin lên chức 

danh nghề nghiệp 

công nghệ thông 

tin hạng I 

 

Cơ quan, đơn vị 

được UBND tỉnh 

phân cấp ủy 

quyền việc xét 

thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp 

- Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-

CP; 

- Thông tư số 08/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

Sở 

Khoa 

học và 

Công 

nghệ 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây 

dựng 

quy 

trình 

điện tử 

giải 

quyết 

TTHC 

nội bộ;  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
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Stt Tên TTHC 
Thẩm quyền 

giải quyết 
Văn bản quy định thủ tục hành chính nội bộ 

Chủ 

trì rà 

soát 

Phối 

hợp đề 

xuất 

Sản 

phẩm 

danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức chuyên ngành 

công nghệ thông tin, an toàn thông tin. 

- Rà 

soát, đề 

xuất 

sửa 

đổi, bổ 

sung 

nội 

dung 

TTHC 

nội bộ; 

- Đề 

xuất 

Phương 

án  đơn 

giản 

hóa 

TTHC 

nội bộ. 

16  Xét thăng hạng 

viên chức chuyên 

ngành an toàn 

thông tin lên chức 

danh nghề nghiệp 

an toàn thông tin 

hạng III 

Cơ quan, đơn vị 

được UBND tỉnh 

phân cấp ủy 

quyền việc xét 

thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp 

- Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-

CP; 

- Thông tư số 08/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức chuyên ngành 

công nghệ thông tin, an toàn thông tin. 

Sở 

Khoa 

học và 

Công 

nghệ 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

17  Xét thăng hạng 

viên chức chuyên 

ngành an toàn 

thông tin lên chức 

danh nghề nghiệp 

an toàn thông tin 

hạng II 

Cơ quan, đơn vị 

được UBND tỉnh 

phân cấp ủy 

quyền việc xét 

thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp 

- Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;  

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-

CP; 

- Thông tư số 08/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức chuyên ngành 

công nghệ thông tin, an toàn thông tin. 

Sở 

Khoa 

học và 

Công 

nghệ 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

18  Xét thăng hạng 

viên chức chuyên 

ngành an toàn 

thông tin lên chức 

Cơ quan, đơn vị 

được UBND tỉnh 

phân cấp ủy 

quyền việc xét 

- Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;  

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ 

Sở 

Khoa 

học và 

Công 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

- Xây 

dựng 

quy 

trình 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
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Stt Tên TTHC 
Thẩm quyền 

giải quyết 
Văn bản quy định thủ tục hành chính nội bộ 

Chủ 

trì rà 

soát 

Phối 

hợp đề 

xuất 

Sản 

phẩm 

danh nghề nghiệp 

an toàn thông tin 

hạng I 

thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-

CP; 

-  Thông tư số 13/2022/TT-BTTTT ngày 26/8/2022 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức biên tập viên, 

phóng viên, biên dịch viên, đạo diễn truyền hình thuộc chuyên 

ngành thông tin và truyền thông. 

nghệ quan. điện tử 

giải 

quyết 

TTHC 

nội bộ;  

- Rà 

soát, đề 

xuất 

sửa 

đổi, bổ 

sung 

nội 

dung 

TTHC 

nội bộ; 

- Đề 

xuất 

Phương 

án  đơn 

giản 

hóa 

TTHC 

nội bộ. 

19  Xét thăng hạng 

viên chức chuyên 

ngành biên tập viên 

lên chức danh nghề 

nghiệp biên tập 

viên hạng II 

Cơ quan, đơn vị 

được UBND tỉnh 

phân cấp ủy 

quyền việc xét 

thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp 

- Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;  

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-

CP; 

-  Thông tư số 13/2022/TT-BTTTT ngày 26/8/2022 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức biên tập viên, 

phóng viên, biên dịch viên, đạo diễn truyền hình thuộc chuyên 

ngành thông tin và truyền thông. 

Sở 

Khoa 

học và 

Công 

nghệ 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

20  Xét thăng hạng 

viên chức chuyên 

ngành biên tập viên 

lên chức danh nghề 

nghiệp biên tập 

viên hạng I 

Cơ quan, đơn vị 

được UBND tỉnh 

phân cấp ủy 

quyền việc xét 

thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp 

- Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;  

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-

CP; 

Sở 

Khoa 

học và 

Công 

nghệ 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
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Stt Tên TTHC 
Thẩm quyền 

giải quyết 
Văn bản quy định thủ tục hành chính nội bộ 

Chủ 

trì rà 

soát 

Phối 

hợp đề 

xuất 

Sản 

phẩm 

-  Thông tư số 13/2022/TT-BTTTT ngày 26/8/2022 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức biên tập viên, 

phóng viên, biên dịch viên, đạo diễn truyền hình thuộc chuyên 

ngành thông tin và truyền thông. 

21  Xét thăng hạng 

viên chức chuyên 

ngành phóng viên 

lên chức danh nghề 

nghiệp phóng viên 

hạng II 

Cơ quan, đơn vị 

được UBND tỉnh 

phân cấp ủy 

quyền việc xét 

thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp 

- Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;  

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-

CP; 

-  Thông tư số 13/2022/TT-BTTTT ngày 26/8/2022 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức biên tập viên, 

phóng viên, biên dịch viên, đạo diễn truyền hình thuộc chuyên 

ngành thông tin và truyền thông. 

Sở 

Khoa 

học và 

Công 

nghệ 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây 

dựng 

quy 

trình 

điện tử 

giải 

quyết 

TTHC 

nội bộ;  

- Rà 

soát, đề 

xuất 

sửa 

đổi, bổ 

sung 

nội 

dung 

TTHC 

nội bộ; 

- Đề 

xuất 

Phương 

án  đơn 

22  Xét thăng hạng 

viên chức chuyên 

ngành phóng viên 

lên chức danh nghề 

nghiệp phóng viên 

hạng I 

Cơ quan, đơn vị 

được UBND tỉnh 

phân cấp ủy 

quyền việc xét 

thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp 

- Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;  

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-

CP; 

-  Thông tư số 13/2022/TT-BTTTT ngày 26/8/2022 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức biên tập viên, 

phóng viên, biên dịch viên, đạo diễn truyền hình thuộc chuyên 

Sở 

Khoa 

học và 

Công 

nghệ 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
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Stt Tên TTHC 
Thẩm quyền 

giải quyết 
Văn bản quy định thủ tục hành chính nội bộ 

Chủ 

trì rà 

soát 

Phối 

hợp đề 

xuất 

Sản 

phẩm 

ngành thông tin và truyền thông. giản 

hóa 

TTHC 

nội bộ. 

23  Xét thăng hạng 

viên chức chuyên 

ngành biên dịch 

viên lên chức danh 

nghề nghiệp biên 

dịch viên hạng II 

Cơ quan, đơn vị 

được UBND tỉnh 

phân cấp ủy 

quyền việc xét 

thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp 

- Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;  

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-

CP; 

-  Thông tư số 13/2022/TT-BTTTT ngày 26/8/2022 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức biên tập viên, 

phóng viên, biên dịch viên, đạo diễn truyền hình thuộc chuyên 

ngành thông tin và truyền thông. 

Sở 

Khoa 

học và 

Công 

nghệ 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

24  Xét thăng hạng 

viên chức chuyên 

ngành biên dịch 

viên lên chức danh 

nghề nghiệp biên 

dịch viên hạng I 

Cơ quan, đơn vị 

được UBND tỉnh 

phân cấp ủy 

quyền việc xét 

thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp 

- Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;  

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-

CP; 

-  Thông tư số 13/2022/TT-BTTTT ngày 26/8/2022 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức biên tập viên, 

phóng viên, biên dịch viên, đạo diễn truyền hình thuộc chuyên 

ngành thông tin và truyền thông. 

Sở 

Khoa 

học và 

Công 

nghệ 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây 

dựng 

quy 

trình 

điện tử 

giải 

quyết 

TTHC 

nội bộ;  

- Rà 

soát, đề 

xuất 

sửa 

đổi, bổ 

sung 

25  Xét thăng hạng 

viên chức chuyên 

ngành đạo diễn 

Cơ quan, đơn vị 

được UBND tỉnh 

phân cấp ủy 

- Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;  

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ 

Sở 

Khoa 

học và 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
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Stt Tên TTHC 
Thẩm quyền 

giải quyết 
Văn bản quy định thủ tục hành chính nội bộ 

Chủ 

trì rà 

soát 

Phối 

hợp đề 

xuất 

Sản 

phẩm 

truyền hình lên 

chức danh nghề 

nghiệp đạo diễn 

truyền hình hạng II 

quyền việc xét 

thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-

CP; 

-  Thông tư số 13/2022/TT-BTTTT ngày 26/8/2022 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức biên tập viên, 

phóng viên, biên dịch viên, đạo diễn truyền hình thuộc chuyên 

ngành thông tin và truyền thông.  

Công 

nghệ 

liên 

quan. 

nội 

dung 

TTHC 

nội bộ; 

- Đề 

xuất 

Phương 

án  đơn 

giản 

hóa 

TTHC 

nội bộ. 

26  Xét thăng hạng 

viên chức chuyên 

ngành đạo diễn 

truyền hình lên 

chức danh nghề 

nghiệp đạo diễn 

truyền hình hạng I 

Cơ quan, đơn vị 

được UBND tỉnh 

phân cấp ủy 

quyền việc xét 

thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp 

- Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;  

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-

CP; 

-  Thông tư số 13/2022/TT-BTTTT ngày 26/8/2022 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức biên tập viên, 

phóng viên, biên dịch viên, đạo diễn truyền hình thuộc chuyên 

ngành thông tin và truyền thông. 

Sở 

Khoa 

học và 

Công 

nghệ 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

27  Xét thăng hạng 

viên chức chuyên 

ngành âm thanh 

viên lên chức danh 

âm thanh viên hạng 

III 

Cơ quan, đơn vị 

được UBND tỉnh 

phân cấp ủy 

quyền việc xét 

thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp 

- Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị 

định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP; 

- Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ 

Sở 

Khoa 

học và 

Công 

nghệ 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây 

dựng 

quy 

trình 

điện tử 

giải 

quyết 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-46-2017-tt-btttt-tieu-chuan-chuc-danh-am-thanh-vien-phat-thanh-vien-ky-thuat-dung-phim-372078.aspx
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Stt Tên TTHC 
Thẩm quyền 

giải quyết 
Văn bản quy định thủ tục hành chính nội bộ 

Chủ 

trì rà 

soát 

Phối 

hợp đề 

xuất 

Sản 

phẩm 

Thông tin và Truyền thông quy định tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng 

phim, quay phim thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông; 

- Thông tư số 07/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT. 

TTHC 

nội bộ;  

- Rà 

soát, đề 

xuất 

sửa 

đổi, bổ 

sung 

nội 

dung 

TTHC 

nội bộ; 

- Đề 

xuất 

Phương 

án  đơn 

giản 

hóa 

TTHC 

nội bộ. 

28  Xét thăng hạng 

viên chức chuyên 

ngành âm thanh 

viên lên chức danh 

âm thanh viên hạng 

II 

Cơ quan, đơn vị 

được UBND tỉnh 

phân cấp ủy 

quyền việc xét 

thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp 

- Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-

CP; 

- Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng 

phim, quay phim thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông; 

- Thông tư số 07/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT 

Sở 

Khoa 

học và 

Công 

nghệ 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

29  Xét thăng hạng 

viên chức chuyên 

ngành âm thanh 

viên lên chức danh 

âm thanh viên hạng 

I 

Cơ quan, đơn vị 

được UBND tỉnh 

phân cấp ủy 

quyền việc xét 

thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp 

- Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-

CP; 

- Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ 

Sở 

Khoa 

học và 

Công 

nghệ 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-46-2017-tt-btttt-tieu-chuan-chuc-danh-am-thanh-vien-phat-thanh-vien-ky-thuat-dung-phim-372078.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-46-2017-tt-btttt-tieu-chuan-chuc-danh-am-thanh-vien-phat-thanh-vien-ky-thuat-dung-phim-372078.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-46-2017-tt-btttt-tieu-chuan-chuc-danh-am-thanh-vien-phat-thanh-vien-ky-thuat-dung-phim-372078.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-46-2017-tt-btttt-tieu-chuan-chuc-danh-am-thanh-vien-phat-thanh-vien-ky-thuat-dung-phim-372078.aspx
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Stt Tên TTHC 
Thẩm quyền 

giải quyết 
Văn bản quy định thủ tục hành chính nội bộ 

Chủ 

trì rà 

soát 

Phối 

hợp đề 

xuất 

Sản 

phẩm 

Thông tin và Truyền thông quy định tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng 

phim, quay phim thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông; 

- Thông tư số 07/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT. 

30  Xét thăng hạng 

viên chức chuyên 

ngành phát thanh 

viên lên chức danh 

phát thanh viên 

hạng III 

Cơ quan, đơn vị 

được UBND tỉnh 

phân cấp ủy 

quyền việc xét 

thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp 

- Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-

CP; 

- Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng 

phim, quay phim thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông; 

- Thông tư số 07/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT. 

Sở 

Khoa 

học và 

Công 

nghệ 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây 

dựng 

quy 

trình 

điện tử 

giải 

quyết 

TTHC 

nội bộ;  

- Rà 

soát, đề 

xuất 

sửa 

đổi, bổ 

sung 

nội 

dung 

TTHC 

nội bộ; 

- Đề 

xuất 

Phương 

31  Xét thăng hạng 

viên chức chuyên 

ngành phát thanh 

viên lên chức danh 

phát thanh viên 

hạng II 

Cơ quan, đơn vị 

được UBND tỉnh 

phân cấp ủy 

quyền việc xét 

thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp 

- Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-

CP; 

- Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ 

Sở 

Khoa 

học và 

Công 

nghệ 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-46-2017-tt-btttt-tieu-chuan-chuc-danh-am-thanh-vien-phat-thanh-vien-ky-thuat-dung-phim-372078.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-46-2017-tt-btttt-tieu-chuan-chuc-danh-am-thanh-vien-phat-thanh-vien-ky-thuat-dung-phim-372078.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-46-2017-tt-btttt-tieu-chuan-chuc-danh-am-thanh-vien-phat-thanh-vien-ky-thuat-dung-phim-372078.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-46-2017-tt-btttt-tieu-chuan-chuc-danh-am-thanh-vien-phat-thanh-vien-ky-thuat-dung-phim-372078.aspx
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Stt Tên TTHC 
Thẩm quyền 

giải quyết 
Văn bản quy định thủ tục hành chính nội bộ 

Chủ 

trì rà 

soát 

Phối 

hợp đề 

xuất 

Sản 

phẩm 

Thông tin và Truyền thông quy định tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng 

phim, quay phim thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông; 

- Thông tư số 07/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT. 

án  đơn 

giản 

hóa 

TTHC 

nội bộ. 

32  Xét thăng hạng 

viên chức chuyên 

ngành phát thanh 

viên lên chức danh 

phát thanh viên 

hạng I 

Cơ quan, đơn vị 

được UBND tỉnh 

phân cấp ủy 

quyền việc xét 

thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp 

- Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-

CP; 

- Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng 

phim, quay phim thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông; 

- Thông tư số 07/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT. 

Sở 

Khoa 

học và 

Công 

nghệ 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây 

dựng 

quy 

trình 

điện tử 

giải 

quyết 

TTHC 

nội bộ;  

- Rà 

soát, đề 

xuất 

sửa 

đổi, bổ 

sung 

nội 

dung 

TTHC 

nội bộ; 

- Đề 

xuất 

Phương 

33  Xét thăng hạng 

viên chức chuyên 

ngành kỹ thuật 

dựng phim lên 

chức danh kỹ thuật 

dựng phim hạng III 

Cơ quan, đơn vị 

được UBND tỉnh 

phân cấp ủy 

quyền việc xét 

thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp 

- Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;  

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-

CP; 

- Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ 

Sở 

Khoa 

học và 

Công 

nghệ 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-46-2017-tt-btttt-tieu-chuan-chuc-danh-am-thanh-vien-phat-thanh-vien-ky-thuat-dung-phim-372078.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-46-2017-tt-btttt-tieu-chuan-chuc-danh-am-thanh-vien-phat-thanh-vien-ky-thuat-dung-phim-372078.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-46-2017-tt-btttt-tieu-chuan-chuc-danh-am-thanh-vien-phat-thanh-vien-ky-thuat-dung-phim-372078.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-46-2017-tt-btttt-tieu-chuan-chuc-danh-am-thanh-vien-phat-thanh-vien-ky-thuat-dung-phim-372078.aspx
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Stt Tên TTHC 
Thẩm quyền 

giải quyết 
Văn bản quy định thủ tục hành chính nội bộ 

Chủ 

trì rà 

soát 

Phối 

hợp đề 

xuất 

Sản 

phẩm 

Thông tin và Truyền thông quy định tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng 

phim, quay phim thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông; 

- Thông tư số 07/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT. 

án  đơn 

giản 

hóa 

TTHC 

nội bộ. 

34  Xét thăng hạng 

viên chức chuyên 

ngành kỹ thuật 

dựng phim lên 

chức danh kỹ thuật 

dựng phim hạng II 

Cơ quan, đơn vị 

được UBND tỉnh 

phân cấp ủy 

quyền việc xét 

thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp 

- Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; 

-  Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính 

phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

-  Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP; 

- Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng 

phim, quay phim thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông; 

- Thông tư số 07/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT. 

Sở 

Khoa 

học và 

Công 

nghệ 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây 

dựng 

quy 

trình 

điện tử 

giải 

quyết 

TTHC 

nội bộ;  

- Rà 

soát, đề 

xuất 

sửa 

đổi, bổ 

sung 

nội 

dung 

TTHC 

nội bộ; 

- Đề 

xuất 

Phương 

35  Xét thăng hạng 

viên chức chuyên 

ngành kỹ thuật 

dựng phim lên 

chức danh kỹ thuật 

dựng phim hạng I 

Cơ quan, đơn vị 

được UBND tỉnh 

phân cấp ủy 

quyền việc xét 

thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp 

- Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;  

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-

CP; 

- Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ 

Sở 

Khoa 

học và 

Công 

nghệ 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-46-2017-tt-btttt-tieu-chuan-chuc-danh-am-thanh-vien-phat-thanh-vien-ky-thuat-dung-phim-372078.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-46-2017-tt-btttt-tieu-chuan-chuc-danh-am-thanh-vien-phat-thanh-vien-ky-thuat-dung-phim-372078.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-46-2017-tt-btttt-tieu-chuan-chuc-danh-am-thanh-vien-phat-thanh-vien-ky-thuat-dung-phim-372078.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-46-2017-tt-btttt-tieu-chuan-chuc-danh-am-thanh-vien-phat-thanh-vien-ky-thuat-dung-phim-372078.aspx
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Stt Tên TTHC 
Thẩm quyền 

giải quyết 
Văn bản quy định thủ tục hành chính nội bộ 

Chủ 

trì rà 

soát 

Phối 

hợp đề 

xuất 

Sản 

phẩm 

Thông tin và Truyền thông quy định tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng 

phim, quay phim thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông; 

- Thông tư số 07/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT. 

án  đơn 

giản 

hóa 

TTHC 

nội bộ. 

36  Xét thăng hạng 

viên chức chuyên 

ngành quay phim 

lên chức danh quay 

phim hạng III 

Cơ quan trực tiếp 

thực hiện TTHC: 

Cơ quan, đơn vị 

được UBND tỉnh 

phân cấp ủy 

quyền việc xét 

thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp 

- Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-

CP; 

- Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng 

phim, quay phim thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông; 

- Thông tư số 07/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT. 

Sở 

Khoa 

học và 

Công 

nghệ 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây 

dựng 

quy 

trình 

điện tử 

giải 

quyết 

TTHC 

nội bộ;  

- Rà 

soát, đề 

xuất 

sửa 

đổi, bổ 

sung 

nội 

dung 

TTHC 

nội bộ; 

- Đề 

xuất 

Phương 

37  Xét thăng hạng 

viên chức chuyên 

ngành quay phim 

lên chức danh quay 

phim hạng II 

Cơ quan, đơn vị 

được UBND tỉnh 

phân cấp ủy 

quyền việc xét 

thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp 

- Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-

CP; 

- Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ 

Sở 

Khoa 

học và 

Công 

nghệ 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-46-2017-tt-btttt-tieu-chuan-chuc-danh-am-thanh-vien-phat-thanh-vien-ky-thuat-dung-phim-372078.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-46-2017-tt-btttt-tieu-chuan-chuc-danh-am-thanh-vien-phat-thanh-vien-ky-thuat-dung-phim-372078.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-46-2017-tt-btttt-tieu-chuan-chuc-danh-am-thanh-vien-phat-thanh-vien-ky-thuat-dung-phim-372078.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-46-2017-tt-btttt-tieu-chuan-chuc-danh-am-thanh-vien-phat-thanh-vien-ky-thuat-dung-phim-372078.aspx
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Stt Tên TTHC 
Thẩm quyền 

giải quyết 
Văn bản quy định thủ tục hành chính nội bộ 

Chủ 

trì rà 

soát 

Phối 

hợp đề 

xuất 

Sản 

phẩm 

Thông tin và Truyền thông quy định tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng 

phim, quay phim thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông; 

- Thông tư số 07/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT. 

án  đơn 

giản 

hóa 

TTHC 

nội bộ. 

38  Xét thăng hạng 

viên chức chuyên 

ngành quay phim 

lên chức danh quay 

phim hạng I 

Cơ quan, đơn vị 

được UBND tỉnh 

phân cấp ủy 

quyền việc xét 

thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp 

- Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-

CP; 

- Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng 

phim, quay phim thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông; 

- Thông tư số 07/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT. 

Sở 

Khoa 

học và 

Công 

nghệ 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây 

dựng 

quy 

trình 

điện tử 

giải 

quyết 

TTHC 

nội bộ;  

- Rà 

soát, đề 

xuất 

sửa 

đổi, bổ 

sung 

nội 

dung 

TTHC 

nội bộ; 

- Đề 

xuất 

IV.  LĨNH VỰC VIỄN THÔNG  Sở 

Khoa 

học và 

Công 

nghệ 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

39  Phân bổ điện thoại 

thông minh 

Sở Khoa học và 

Công nghệ. 

Thông tư số 14/2022/TT-BTTTT ngày 28/10/2022 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định danh mục, chất lượng dịch 

vụ viễn thông công ích và hướng dẫn thực hiện Chương trình 

cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 

V.  LĨNH VỰC THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI 

40  Cung cấp thông tin Sở Khoa học và Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT ngày 19 tháng 10 năm 2016 Sở Các địa 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-46-2017-tt-btttt-tieu-chuan-chuc-danh-am-thanh-vien-phat-thanh-vien-ky-thuat-dung-phim-372078.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-46-2017-tt-btttt-tieu-chuan-chuc-danh-am-thanh-vien-phat-thanh-vien-ky-thuat-dung-phim-372078.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-46-2017-tt-btttt-tieu-chuan-chuc-danh-am-thanh-vien-phat-thanh-vien-ky-thuat-dung-phim-372078.aspx
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Stt Tên TTHC 
Thẩm quyền 

giải quyết 
Văn bản quy định thủ tục hành chính nội bộ 

Chủ 

trì rà 

soát 

Phối 

hợp đề 

xuất 

Sản 

phẩm 

giải thích, làm rõ 

các thông tin sai 

lệch 

Công nghệ. của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về 

quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương 

Khoa 

học và 

Công 

nghệ 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

Phương 

án  đơn 

giản 

hóa 

TTHC 

nội bộ. 
VI.  LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG Sở 

Khoa 

học và 

Công 

nghệ 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

41  Hiệp y khen 

thưởng đối với Sở 

Khoa học và Công 

nghệ  

Sở Khoa học và 

Công nghệ. 

Thông tư số 09/2018/TT-BTTTT ngày 29 tháng 6 năm 2018 của 

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn công tác 

thi đua, khen thưởng trong ngành Thông tin và Truyền thông. 

42  Hiệp y khen 

thưởng đối với các 

cơ quan, đơn vị 

đóng trên địa bàn 

tỉnh 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Thông tư số 09/2018/TT-BTTTT ngày 29 tháng 6 năm 2018 của 

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn công tác 

thi đua, khen thưởng trong ngành Thông tin và Truyền thông 

II. 11 TTHC NỘI BỘ NGÀNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (theo Quyết định số 3293/QĐ-UBND ngày 06/11/2024) 

Stt Tên TTHC nội bộ 

Thẩm 

quyền giải 

quyết 

Văn bản quy định TTHC nội bộ 
Chủ trì 

rà soát 

Phối 

hợp đề 

xuất 

Sản 

phẩm 

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ    

43  Thành lập sàn giao 

dịch công nghệ vùng. 

Sở Khoa 

học và 

Công nghệ 

Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 

Khoa học và Công nghệ; Thông tư số 16/2014/TT-

BKHCN ngày 13/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 

nghệ quy định về điều kiện thành lập, hoạt động của tổ chức 

trung gian của thị trường khoa học và công nghệ. 

Sở Khoa 

học và 

Công 

nghệ 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây 

dựng 

quy 

trình 

điện tử 

giải 

quyết 44  Bổ nhiệm giám định Sở Khoa Luật giám định tư pháp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Sở Khoa Các địa 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/nghi-dinh-08-2014-nd-cp-huong-dan-luat-khoa-hoc-va-cong-nghe-220224.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/thong-tu-16-2014-tt-bkhcn-dieu-kien-thanh-lap-hoat-dong-to-chuc-trung-gian-thi-truong-khoa-hoc-cong-nghe-239555.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/thong-tu-16-2014-tt-bkhcn-dieu-kien-thanh-lap-hoat-dong-to-chuc-trung-gian-thi-truong-khoa-hoc-cong-nghe-239555.aspx
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Stt Tên TTHC nội bộ 

Thẩm 

quyền giải 

quyết 

Văn bản quy định TTHC nội bộ 
Chủ trì 

rà soát 

Phối 

hợp đề 

xuất 

Sản 

phẩm 

viên tư pháp trong hoạt 

động khoa học và công 

nghệ cấp tỉnh 

học và 

Công nghệ 

Luật giám định tư pháp; Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 

29/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi 

hành Luật giám định tư pháp; Nghị định số 157/2020/NĐ-

CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 85/2013/NĐ-CP; Thông tư 

số 03/2022/TT-BKHCN ngày 20/4/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ quy định về giám định tư pháp trong 

hoạt động khoa học và công nghệ. 

học và 

Công 

nghệ 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

TTHC 

nội bộ;  

- Rà 

soát, đề 

xuất sửa 

đổi, bổ 

sung nội 

dung 

TTHC 

nội bộ; 

- Đề 

xuất 

Phương 

án  đơn 

giản hóa 

TTHC 

nội bộ. 

45  Miễn nhiệm giám định 

viên tư pháp trong hoạt 

động khoa học và công 

nghệ cấp tỉnh 

Sở Khoa 

học và 

Công nghệ 

Luật giám định tư pháp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật giám định tư pháp; Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 

29/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi 

hành Luật giám định tư pháp; Nghị định số 157/2020/NĐ-

CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 85/2013/NĐ-CP; Thông tư 

số 03/2022/TT-BKHCN ngày 20/4/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ quy định về giám định tư pháp trong 

hoạt động khoa học và công nghệ. 

Sở Khoa 

học và 

Công 

nghệ 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

46  Giám định chất lượng 

và giá trị máy móc, 

thiết bị, dây chuyền 

công nghệ trong dự án 

đầu tư 

Sở Khoa 

học và 

Công nghệ 

Nghị định số 31/2010/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 

Đầu tư; Quyết định số 33/2023/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục thực 

hiện giám định chất lượng và giá trị máy móc, thiết bị, dây 

chuyền công nghệ trong dự án đầu tư. 

Sở Khoa 

học và 

Công 

nghệ 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

47  Công nhận hiệu quả và 

khả năng nhân rộng, 

phạm vi ảnh hưởng 

trên địa bàn tỉnh của 

sáng kiến, đề tài, đề án 

Sở Khoa 

học và 

Công nghệ 

Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ 

ban hành Điều lệ Sáng kiến; Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN 

ngày 01/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 

hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến 

được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP. 

Sở Khoa 

học và 

Công 

nghệ 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây 

dựng 

quy 

trình 

điện tử 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dich-vu-phap-ly/nghi-dinh-85-2013-nd-cp-huong-dan-thi-hanh-luat-giam-dinh-tu-phap-202640.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thu-tuc-to-tung/nghi-dinh-157-2020-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-85-2013-nd-cp-huong-dan-luat-giam-dinh-tu-phap-461180.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thu-tuc-to-tung/nghi-dinh-157-2020-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-85-2013-nd-cp-huong-dan-luat-giam-dinh-tu-phap-461180.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dich-vu-phap-ly/nghi-dinh-85-2013-nd-cp-huong-dan-thi-hanh-luat-giam-dinh-tu-phap-202640.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thu-tuc-to-tung/thong-tu-03-2022-tt-bkhcn-giam-dinh-tu-phap-trong-hoat-dong-khoa-hoc-512815.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dich-vu-phap-ly/nghi-dinh-85-2013-nd-cp-huong-dan-thi-hanh-luat-giam-dinh-tu-phap-202640.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thu-tuc-to-tung/nghi-dinh-157-2020-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-85-2013-nd-cp-huong-dan-luat-giam-dinh-tu-phap-461180.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thu-tuc-to-tung/nghi-dinh-157-2020-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-85-2013-nd-cp-huong-dan-luat-giam-dinh-tu-phap-461180.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dich-vu-phap-ly/nghi-dinh-85-2013-nd-cp-huong-dan-thi-hanh-luat-giam-dinh-tu-phap-202640.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thu-tuc-to-tung/thong-tu-03-2022-tt-bkhcn-giam-dinh-tu-phap-trong-hoat-dong-khoa-hoc-512815.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-Dau-tu-so-61-2020-QH14-321051.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-Dau-tu-so-61-2020-QH14-321051.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/nghi-dinh-13-2012-nd-cp-dieu-le-sang-kien-135584.aspx


88 

Stt Tên TTHC nội bộ 

Thẩm 

quyền giải 

quyết 

Văn bản quy định TTHC nội bộ 
Chủ trì 

rà soát 

Phối 

hợp đề 

xuất 

Sản 

phẩm 

khoa học, công trình 

khoa học và công nghệ 

do cán bộ, công chức, 

viên chức là tác giả 

giải 

quyết 

TTHC 

nội bộ;  

- Rà 

soát, đề 

xuất sửa 

đổi, bổ 

sung nội 

dung 

TTHC 

nội bộ; 

- Đề 

xuất 

Phương 

án  đơn 

giản hóa 

TTHC 

nội bộ. 

48  Công nhận hiệu quả và 

khả năng nhân rộng, 

phạm vi ảnh hưởng 

trong sở, ban, ngành 

cấp tỉnh của sáng kiến, 

đề tài, đề án khoa học, 

công trình khoa học và 

công nghệ do cán bộ, 

công chức, viên chức là 

tác giả 

Sở Khoa 

học và 

Công nghệ 

Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ 

ban hành Điều lệ Sáng kiến; Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN 

ngày 01/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 

hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến 

được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP. 

Sở Khoa 

học và 

Công 

nghệ 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

49  Công nhận hiệu quả và 

khả năng nhân rộng, 

phạm vi ảnh hưởng 

trong cấp huyện của 

sáng kiến, đề tài, đề án 

khoa học, công trình 

khoa học và công nghệ 

do cán bộ, công chức, 

viên chức là tác giả cấp 

huyện 

Sở Khoa 

học và 

Công nghệ 

Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ 

ban hành Điều lệ Sáng kiến; Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN 

ngày 01/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 

hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến 

được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP. 

Sở Khoa 

học và 

Công 

nghệ 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

50  Xét thăng hạng viên 

chức từ trợ lý nghiên 

cứu lên nghiên cứu 

viên 

Sở Khoa 

học và 

Công nghệ 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-

Sở Khoa 

học và 

Công 

nghệ 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

- Xây 

dựng 

quy 

trình 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/nghi-dinh-13-2012-nd-cp-dieu-le-sang-kien-135584.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/nghi-dinh-13-2012-nd-cp-dieu-le-sang-kien-135584.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
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Stt Tên TTHC nội bộ 

Thẩm 

quyền giải 

quyết 

Văn bản quy định TTHC nội bộ 
Chủ trì 

rà soát 

Phối 

hợp đề 

xuất 

Sản 

phẩm 

CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 115/2020/NĐ-CP; Thông tư liên tịch 

số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên 

chức chuyên ngành khoa học và công nghệ; Thông tư số 

14/2022/TT-BKHCN ngày 11/10/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV.  

quan. điện tử 

giải 

quyết 

TTHC 

nội bộ;  

- Rà 

soát, đề 

xuất sửa 

đổi, bổ 

sung nội 

dung 

TTHC 

nội bộ; 

- Đề 

xuất 

Phương 

án  đơn 

giản hóa 

TTHC 

nội bộ. 

51  Xét thăng hạng viên 

chức từ nghiên cứu 

viên lên nghiên cứu 

viên chính 

Sở Khoa 

học và 

Công nghệ 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-

CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 115/2020/NĐ-CP; Thông tư liên tịch 

số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên 

chức chuyên ngành khoa học và công nghệ; Thông tư số 

14/2022/TT-BKHCN ngày 11/10/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV.  

Sở Khoa 

học và 

Công 

nghệ 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

52  Xét thăng hạng viên 

chức từ kỹ thuật viên 

lên kỹ sư 

Sở Khoa 

học và 

Công nghệ 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-

CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 115/2020/NĐ-CP; Thông tư liên tịch 

Sở Khoa 

học và 

Công 

nghệ 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây 

dựng 

quy 

trình 

điện tử 

giải 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-24-2014-TTLT-BKHCN-BNV-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-khoa-hoc-cong-nghe-252858.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-24-2014-TTLT-BKHCN-BNV-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-khoa-hoc-cong-nghe-252858.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-24-2014-TTLT-BKHCN-BNV-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-khoa-hoc-cong-nghe-252858.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-24-2014-TTLT-BKHCN-BNV-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-khoa-hoc-cong-nghe-252858.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx


90 

Stt Tên TTHC nội bộ 

Thẩm 

quyền giải 

quyết 

Văn bản quy định TTHC nội bộ 
Chủ trì 

rà soát 

Phối 

hợp đề 

xuất 

Sản 

phẩm 

số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên 

chức chuyên ngành khoa học và công nghệ; Thông tư số 

14/2022/TT-BKHCN ngày 11/10/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV.  

quyết 

TTHC 

nội bộ;  

- Rà 

soát, đề 

xuất sửa 

đổi, bổ 

sung nội 

dung 

TTHC 

nội bộ; 

- Đề 

xuất 

Phương 

án  đơn 

giản hóa 

TTHC 

nội bộ. 

53  Xét thăng hạng viên 

chức từ kỹ sư lên kỹ sư 

chính 

Sở Khoa 

học và 

Công nghệ 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-

CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 115/2020/NĐ-CP; Thông tư liên tịch 

số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên 

chức chuyên ngành khoa học và công nghệ; Thông tư số 

14/2022/TT-BKHCN ngày 11/10/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV.  

Sở Khoa 

học và 

Công 

nghệ 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-24-2014-TTLT-BKHCN-BNV-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-khoa-hoc-cong-nghe-252858.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-24-2014-TTLT-BKHCN-BNV-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-khoa-hoc-cong-nghe-252858.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-24-2014-TTLT-BKHCN-BNV-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-khoa-hoc-cong-nghe-252858.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-24-2014-TTLT-BKHCN-BNV-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-khoa-hoc-cong-nghe-252858.aspx
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Phần VI 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ NGÀNH CÔNG THƯƠNG 

 

17 TTHC nội bộ (theo Quyết định số 3522/QĐ-UBND ngày 21/11/2024). 

 

Stt Tên TTHC nội bộ Thẩm quyền giải quyết 
Văn bản quy định TTHC nội 

bộ 

Chủ trì 

rà soát 

Phối 

hợp đề 

xuất 

Sản 

phẩm 

I THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ CẤP TỈNH    

A LĨNH VỰC TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG CHỢ DO NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ, QUẢN LÝ    

1. Ban hành Kế hoạch phát triển 

chợ 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: UBND tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện 

TTHC: Sở Công Thương 

Nghị định số 60/2024/NĐ-CP 

ngày 05/6/2024 của Chính phủ 

về phát triển và quản lý chợ. 

Sở Công 

Thương 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây 

dựng quy 

trình điện 

tử giải 

quyết 

TTHC nội 

bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất 

sửa đổi, 

bổ sung 

nội dung 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương 

án  đơn 

giản hóa 

TTHC nội 

bộ. 

2. Ban hành Nội quy chợ mẫu - Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: UBND tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện 

TTHC: Sở Công Thương 

Nghị định số 60/2024/NĐ-CP 

ngày 05/6/2024 của Chính phủ 

về phát triển và quản lý chợ. 

Sở Công 

Thương 

3. Quyết định giao tài sản kết cấu 

hạ tầng chợ thuộc phạm vi 

quản lý của UBND cấp tỉnh 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: UBND tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện 

TTHC: Sở Công Thương. 

Nghị định số 60/2024/NĐ-CP 

ngày 05/6/2024 của Chính phủ 

về phát triển và quản lý chợ. 

Sở Công 

Thương 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 4. Phê duyệt Đề án cho thuê 

quyền khai thác tài sản kết cấu 

hạ tầng chợ do cấp tỉnh quản lý 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: UBND tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện 

TTHC: Sở Công Thương. 

Nghị định số 60/2024/NĐ-CP 

ngày 05/6/2024 của Chính phủ 

về phát triển và quản lý chợ. 

Sở Công 

Thương 

5. Phê duyệt Đề án chuyển 

nhượng có thời hạn quyền khai 

thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: UBND tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện 

TTHC: Sở Công Thương. 

Nghị định số 60/2024/NĐ-CP 

ngày 05/6/2024 của Chính phủ 

về phát triển và quản lý chợ. 

Sở Công 

Thương 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 
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Stt Tên TTHC nội bộ Thẩm quyền giải quyết 
Văn bản quy định TTHC nội 

bộ 

Chủ trì 

rà soát 

Phối 

hợp đề 

xuất 

Sản 

phẩm 

6. Phê duyệt Đề án chuyển 

nhượng có thời hạn quyền khai 

thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ 

(đối với tài sản kết cấu hạ tầng 

chợ liên quan đến quốc phòng, 

an ninh quốc gia) 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: UBND tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện 

TTHC: Sở Công Thương 

Nghị định số 60/2024/NĐ-CP 

ngày 05/6/2024 của Chính phủ 

về phát triển và quản lý chợ. 

Sở Công 

Thương  

quan. - Xây 

dựng quy 

trình điện 

tử giải 

quyết 

TTHC nội 

bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất 

sửa đổi, 

bổ sung 

nội dung 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương 

án  đơn 

giản hóa 

TTHC nội 

bộ. 

7. Quyết định việc thu hồi đối với 

tài sản kết cấu hạ tầng chợ do 

cấp tỉnh quản lý 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: UBND tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện 

TTHC: Sở Công Thương. 

Nghị định số 60/2024/NĐ-CP 

ngày 05/6/2024 của Chính phủ 

về phát triển và quản lý chợ. 

Sở Công 

Thương 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 8. Quyết định điều chuyển tài sản 

kết cấu hạ tầng chợ 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: UBND tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện 

TTHC: Sở Công Thương 

Nghị định số 60/2024/NĐ-CP 

ngày 05/6/2024 của Chính phủ 

về phát triển và quản lý chợ. 

Sở Công 

Thương 

9. Quyết định việc thanh lý đối 

với tài sản kết cấu hạ tầng chợ 

do cấp tỉnh quản lý 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: UBND tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện 

TTHC: Sở Công Thương. 

Nghị định số 60/2024/NĐ-CP 

ngày 05/6/2024 của Chính phủ 

về phát triển và quản lý chợ. 

Sở Công 

Thương 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 10.  Quyết định xử lý đối với tài sản 

kết cấu hạ tầng chợ do cấp tỉnh 

quản lý 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: UBND tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện 

TTHC: Sở Công Thương. 

Nghị định số 60/2024/NĐ-CP 

ngày 05/6/2024 của Chính phủ 

về phát triển và quản lý chợ. 

Sở Công 

Thương 

II THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ CẤP HUYỆN    

A LĨNH VỰC TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG CHỢ DO NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ, QUẢN LÝ    

11.  Quyết định việc thu hồi đối với 

tài sản kết cấu hạ tầng chợ do 

cấp huyện quản lý 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: UBND 

huyện/thành phố. 

Nghị định số 60/2024/NĐ-CP 

ngày 05/6/2024 của Chính phủ 

về phát triển và quản lý chợ. 

Sở Công 

Thương 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

- Xây 

dựng quy 

trình điện 
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Stt Tên TTHC nội bộ Thẩm quyền giải quyết 
Văn bản quy định TTHC nội 

bộ 

Chủ trì 

rà soát 

Phối 

hợp đề 

xuất 

Sản 

phẩm 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện 

TTHC: Phòng Kinh tế/Kinh 

tế- Hạ tầng. 

liên 

quan. 

tử giải 

quyết 

TTHC nội 

bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất 

sửa đổi, 

bổ sung 

nội dung 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương 

án  đơn 

giản hóa 

TTHC nội 

bộ. 

12.  Phê duyệt Đề án cho thuê 

quyền khai thác tài sản kết cấu 

hạ tầng chợ do cấp huyện quản 

lý 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: UBND 

huyện/thành phố. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện 

TTHC: Phòng Kinh tế/Kinh 

tế- Hạ tầng. 

Nghị định số 60/2024/NĐ-CP 

ngày 05/6/2024 của Chính phủ 

về phát triển và quản lý chợ. 

Sở Công 

Thương 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

13.  Quyết định giao tài sản kết cấu 

hạ tầng chợ thuộc phạm vi 

quản lý của UBND cấp huyện 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: UBND 

huyện/thành phố. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện 

TTHC: Phòng Kinh tế/Kinh 

tế- Hạ tầng. 

Nghị định số 60/2024/NĐ-CP 

ngày 05/6/2024 của Chính phủ 

về phát triển và quản lý chợ. 

Sở Công 

Thương 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

14.  Quyết định việc thanh lý đối 

với tài sản kết cấu hạ tầng chợ 

do cấp huyện quản lý 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: UBND 

huyện/thành phố. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện 

TTHC: Phòng Kinh tế/Kinh 

tế- Hạ tầng. 

Nghị định số 60/2024/NĐ-CP 

ngày 05/6/2024 của Chính phủ 

về phát triển và quản lý chợ. 

Sở Công 

Thương 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

15.  Quyết định xử lý đối với tài sản 

kết cấu hạ tầng chợ do cấp 

huyện quản lý 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: UBND 

huyện/thành phố. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện 

TTHC: Phòng Kinh tế/Kinh 

tế- Hạ tầng. 

Nghị định số 60/2024/NĐ-CP 

ngày 05/6/2024 của Chính phủ 

về phát triển và quản lý chợ. 

Sở Công 

Thương 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây 

dựng quy 

trình điện 

tử giải 

quyết 

TTHC nội 
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Stt Tên TTHC nội bộ Thẩm quyền giải quyết 
Văn bản quy định TTHC nội 

bộ 

Chủ trì 

rà soát 

Phối 

hợp đề 

xuất 

Sản 

phẩm 

B. LĨNH VỰC QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN CHỢ   bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất 

sửa đổi, 

bổ sung 

nội dung 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương 

án  đơn 

giản hóa 

TTHC nội 

bộ. 

16.  Phê duyệt chợ đạt tiêu chuẩn 

chợ văn hóa 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: UBND 

huyện/thành phố. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện 

TTHC: Phòng Kinh tế/Kinh 

tế- Hạ tầng. 

Quyết định số 03/20219/QĐ-

UBND ngày 11/01/2019 của 

UBND tỉnh Đồng Nai về việc 

sửa đổi, bổ sung một số điều 

của quy định về tổ chức, quản 

lý và phát triển chợ trên địa bàn 

tỉnh Đồng Nai ban hành kèm 

theo quyết định số 

52/2015/QĐ-UBND ngày 

22/12/2015 của UBND tỉnh 

Đồng Nai. 

Sở Công 

Thương 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

17.  Phê duyệt Nội quy chợ hạng 

01, hạng 02, hạng 03 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: UBND 

huyện/thành phố. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện 

TTHC: Phòng Kinh tế/Kinh 

tế- Hạ tầng. 

Sở Công 

Thương 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 
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Phần VII 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

TTHC NỘI BỘ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ 

DU LỊCH: 41 TTHC nội bộ, bao gồm: 

 

I.  02 TTHC NỘI BỘ LĨNH VỰC XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH THUỘC NGÀNH THÔNG TIN VÀ TRUYỀN 

THÔNG (theo Quyết định số 3607/QĐ-UBND ngày 27/11/2024) 

 

Stt 
Tên TTHC 

nội bộ 

Thẩm 

quyền 

giải quyết 

Văn bản quy định TTHC nội bộ 
Chủ trì 

rà soát 

Phối 

hợp đề 

xuất 

Sản phẩm 

I.  LĨNH VỰC XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH    

1. Nộp xuất 

bản phẩm 

lưu chiểu 

đối với xuất 

bản phẩm 

dạng in 

Sở Văn 

hóa, Thể 

thao và 

Du lịch 

- Luật Xuất bản năm 2012; 

- Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản; 

- Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ Thông 

tin và Truyền thông quy đinh chi tiết và hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật Xuất bản và Nghị đinh số định số 195/2013/NĐ-

CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản. 

Sở Văn 

hóa, 

Thể 

thao và 

Du lịch 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết TTHC 

nội bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất sửa 

đổi, bổ sung 

nội dung 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

2. Nộp xuất 

bản phẩm 

lưu chiểu 

đối với xuất 

bản phẩm 

điện tử 

Sở Văn 

hóa, Thể 

thao và 

Du lịch 

- Luật Xuất bản năm 2012; 

- Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản; 

- Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ Thông 

tin và Truyền thông quy đinh chi tiết và hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật Xuất bản và Nghị đinh số định số 195/2013/NĐ-

CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản. 

Sở Văn 

hóa, 

Thể 

thao và 

Du lịch 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 
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II.  39 TTHC NỘI BỘ NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH (theo Quyết định số 3522/QĐ-UBND ngày 

21/11/2024) 

 

Stt Tên TTHC nội bộ 

Thẩm 

quyền giải 

quyết 

Văn bản quy định TTHC nội bộ 

Chủ 

trì rà 

soát 

Phối 

hợp đề 

xuất 

Sản phẩm 

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ CẤP TỈNH    

A. LĨNH VỰC DI SẢN VĂN HÓA     

3.  Kiểm kê di tích Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch 

Luật Di sản văn hóa; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Di sản Văn hóa; Nghị định số 

98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn 

hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di 

sản Văn hóa. 

Sở 

Văn 

hóa, 

Thể 

thao và 

Du lịch 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết 

TTHC nội 

bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất sửa 

đổi, bổ 

sung nội 

dung 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

4.  Phê duyệt Quy hoạch 

khảo cổ ở địa phương 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch 

Luật Di sản văn hóa; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Di sản Văn hóa; Nghị định số 

98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn 

hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di 

sản Văn hóa. 

5.  Điều chỉnh Quy hoạch 

khảo cổ ở địa phương 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch 

Luật Di sản văn hóa; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Di sản Văn hóa; Nghị định số 

98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn 

hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di 

sản Văn hóa. 

Sở 

Văn 

hóa, 

Thể 

thao và 

Du lịch 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

6.  Lập, phê duyệt nhiệm vụ 

lập quy hoạch di tích và 

quy hoạch di tích đối với 

cụm di tích cấp tỉnh, di 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch 

Luật Di sản văn hóa; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Di sản văn hóa; Nghị định số 

166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 của Chính phủ quy 

định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê 
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Stt Tên TTHC nội bộ 

Thẩm 

quyền giải 

quyết 

Văn bản quy định TTHC nội bộ 

Chủ 

trì rà 

soát 

Phối 

hợp đề 

xuất 

Sản phẩm 

tích quốc gia duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di 

tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh. 

7.  Phê duyệt nhiệm vụ lập 

quy hoạch di tích và quy 

hoạch di tích đối với cụm 

di tích cấp tỉnh, di tích 

quốc gia 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch 

Luật Di sản văn hóa; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Di sản văn hóa; Nghị định số 

166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 của Chính phủ quy 

định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê 

duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di 

tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh 

Sở 

Văn 

hóa, 

Thể 

thao và 

Du lịch 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết 

TTHC nội 

bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất sửa 

đổi, bổ 

sung nội 

dung 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

8.  Phê duyệt dự án tu bổ di 

tích, báo cáo kinh tế - kỹ 

thuật tu bổ di tích thuộc 

thẩm quyền quản lý của 

tỉnh 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch 

Luật Di sản văn hóa; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Di sản văn hóa; Nghị định số 

166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 của Chính phủ quy 

định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê 

duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di 

tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh 

9.  Điều chỉnh dự án tu bổ di 

tích, báo cáo kinh tế - kỹ 

thuật tu bổ di tích thuộc 

thẩm quyền quản lý của 

tỉnh 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch 

Luật Di sản văn hóa; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Di sản văn hóa; Nghị định số 

166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 của Chính phủ quy 

định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê 

duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di 

tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh 

Sở 

Văn 

hóa, 

Thể 

thao và 

Du lịch 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

10.  Công nhận bảo vật quốc 

gia đối với bảo tàng cấp 

tỉnh, ban hoặc trung tâm 

quản lý di tích 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch 

Luật Di sản văn hóa; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Di sản văn hóa 

Sở 

Văn 

hóa, 

Thể 

thao và 

Du lịch 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết 

TTHC nội 

bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất sửa 

11.  Công nhận bảo vật quốc 

gia đối với bảo tàng ngoài 

công lập, tổ chức, cá nhân 

là chủ sở hữu hoặc đang 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch 

Luật Di sản văn hóa; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Di sản văn hóa 
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Stt Tên TTHC nội bộ 

Thẩm 

quyền giải 

quyết 

Văn bản quy định TTHC nội bộ 

Chủ 

trì rà 

soát 

Phối 

hợp đề 

xuất 

Sản phẩm 

quản lý hợp pháp hiện vật đổi, bổ 

sung nội 

dung 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

12.  Kiểm kê di tích phổ thông Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch 

Điều 28 Luật Di sản văn hóa và Khoản 9, Điều 1 Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Di sản văn hóa 

Sở 

Văn 

hóa, 

Thể 

thao và 

Du lịch 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 
B. LĨNH VỰC VĂN HÓA  

13.  Phê duyệt danh mục tên 

đường, phố và công trình 

công cộng 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch 

Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của 

Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên 

đường, phố và công trình công cộng; Thông tư số 

36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng 

Bộ Văn hóa thông tin hướng dẫn thực hiện Quy chế 

đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng 

kèm theo Nghị định 91/2005/NĐ-CP 

14.  Đặt mới, đổi tên đường 

phố và công trình công 

cộng trên địa bàn tỉnh 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch 

Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của 

Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên 

đường, phố và công trình công cộng; Thông tư số 

36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng 

Bộ Văn hóa thông tin hướng dẫn thực hiện Quy chế 

đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng 

kèm theo Nghị định 91/2005/NĐ-CP 

Sở 

Văn 

hóa, 

Thể 

thao và 

Du lịch 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết 

TTHC nội 

bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất sửa 

đổi, bổ 

sung nội 

dung 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

15.  Xét, công nhận quận, thị 

xã, thành phố thuộc cấp 

tỉnh đạt chuẩn đô thị văn 

minh 

Hội đồng 

thẩm định 

Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18 tháng 02 năm 

2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy 

định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn 

đô thị văn minh. Có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 

4 năm 2022; Quyết định số 787/QĐ-BVHTTDL ngày 

31/3/2024 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch 

Sở 

Văn 

hóa, 

Thể 

thao và 

Du lịch 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

16.  Xét, công nhận lại quận, Hội đồng Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18 tháng 02 năm Sở Các địa 
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Stt Tên TTHC nội bộ 

Thẩm 

quyền giải 

quyết 

Văn bản quy định TTHC nội bộ 

Chủ 

trì rà 

soát 

Phối 

hợp đề 

xuất 

Sản phẩm 

thị xã, thành phố thuộc 

cấp tỉnh đạt chuẩn đô thị 

văn minh 

thẩm định 2022 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 

787/QĐ-BVHTTDL ngày 31/3/2024 của Bộ trưởng 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Văn 

hóa, 

Thể 

thao và 

Du lịch 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

hóa TTHC 

nội bộ. 

17.  Xét tặng danh hiệu “Xã, 

phường, thị trấn tiêu biểu” 

UBND cấp 

tỉnh 

Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 

2023 của Chính phủ quy định khung tiêu chuẩn và 

trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình 

văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, 

thị trấn tiêu biểu”; Quyết định số 191/QĐ-BVHTTDL 

ngày 23/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

Sở 

Văn 

hóa, 

Thể 

thao và 

Du lịch 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết 

TTHC nội 

bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất sửa 

đổi, bổ 

sung nội 

dung 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

C. LĨNH VỰC TỔ CHỨC CÁN BỘ    

18.  Xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp Diễn viên 

hạng III 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch. 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP; Thông tư số 10/2022/TT- 

BVHTTDL ngày 28/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Văn 

hoá, Thể thao và Du lịch quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên 

ngành nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh 

Sở 

Văn 

hóa, 

Thể 

thao và 

Du lịch 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

19.  Xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp Di sản viên 

hạng III 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch. 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Sở 

Văn 

hóa, 

Thể 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết 
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Thẩm 

quyền giải 

quyết 

Văn bản quy định TTHC nội bộ 

Chủ 

trì rà 

soát 
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hợp đề 

xuất 

Sản phẩm 

Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP; Thông tư số 16/2021/TT- 

BVHTTDL ngày 22/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch quy định về mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức 

chuyên ngành di sản văn hóa 

thao và 

Du lịch 

quan. TTHC nội 

bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất sửa 

đổi, bổ 

sung nội 

dung 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

20.  Xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp Phương pháp 

viên hạng III 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch. 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP; Thông tư số 03/2022/TT- 

BVHTTDL ngày 07/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch quy định về mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức 

chuyên ngành văn hóa cơ sở 

Sở 

Văn 

hóa, 

Thể 

thao và 

Du lịch 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

21.  Xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp Hướng dẫn 

viên văn hóa hạng III 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch. 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP; Thông tư số 03/2022/TT- 

BVHTTDL ngày 07/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch quy định về mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức 

Sở 

Văn 

hóa, 

Thể 

thao và 

Du lịch 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết 

TTHC nội 

bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất sửa 

đổi, bổ 
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Stt Tên TTHC nội bộ 

Thẩm 

quyền giải 

quyết 

Văn bản quy định TTHC nội bộ 

Chủ 

trì rà 

soát 

Phối 

hợp đề 

xuất 

Sản phẩm 

chuyên ngành văn hóa cơ sở sung nội 

dung 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

22.  Xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp Họa sỹ hạng 

III 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch. 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP; Thông tư số 09/2022/TT-

BVHTTDL ngày 28/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Văn 

hoá, Thể thao và Du lịch quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên 

ngành mỹ thuật 

Sở 

Văn 

hóa, 

Thể 

thao và 

Du lịch 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

23.  Xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp Thư viện 

viên hạng III 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch. 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP; Thông tư số 02/2022/TT- 

BVHTTDL ngày 01/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch quy định về mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức 

chuyên ngành thư viện 

Sở 

Văn 

hóa, 

Thể 

thao và 

Du lịch 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết 

TTHC nội 

bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất sửa 

đổi, bổ 

sung nội 

dung 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

24.  Xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp viên chức từ 

Tuyên truyền viên văn 

hóa trung cấp lên Tuyên 

truyền viên văn hóa 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của 

Sở 

Văn 

hóa, 

Thể 

thao và 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 
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Stt Tên TTHC nội bộ 

Thẩm 

quyền giải 

quyết 

Văn bản quy định TTHC nội bộ 

Chủ 

trì rà 

soát 

Phối 

hợp đề 

xuất 

Sản phẩm 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP; Thông tư số 02/2023/TT- 

BVHTTDL ngày 21/02/2023 của Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch quy định về mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức 

chuyên ngành tuyên truyền viên văn hóa 

Du lịch hóa TTHC 

nội bộ. 

25.  Xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp Đạo diễn 

nghệ thuật hạng III 

Sở Văn hoá, 

Thể thao và 

Du lịch 

 - Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;  

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của 

Chính phủ; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 

07/12/2023 của Chính phủ;  

- Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính;  Thông tư số 10/2022/TT-

BVHTTDL ngày 28/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Văn 

hoá, Thể thao và Du;  Thông tư số 06 /2020/TT-BNV 

ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

Sở 

Văn 

hóa, 

Thể 

thao và 

Du lịch 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết 

TTHC nội 

bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất sửa 

đổi, bổ 

sung nội 

dung 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

D. LĨNH VỰC CÔNG TÁC VĂN PHÒNG SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   

26.  Xây dựng, ban hành 

Chương trình công tác 

năm của Sở Văn hóa, Thế 

thao và Du lịch 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch 

Kế hoạch đầu năm của UBND tỉnh Sở 

Văn 

hóa, 

Thể 

thao và 

Du lịch 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 27.  Tạm ứng và thanh toán 

công tác phí 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch 

Quy chế chi tiêu nội bộ năm của Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

28.  Xin xe đi công tác Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch 

Quyết định ban hành Quy chế khoán kinh phí sử dụng 

xe ô tô phục vụ công tác của Văn phòng 

Sở 

Văn 

hóa, 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 
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Stt Tên TTHC nội bộ 

Thẩm 

quyền giải 

quyết 

Văn bản quy định TTHC nội bộ 

Chủ 

trì rà 

soát 

Phối 

hợp đề 

xuất 

Sản phẩm 

29.  Sửa chữa trang thiết bị 

văn phòng sử dụng tại 

Khối Văn phòng Sở 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch 

Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý 

và sử dụng tài sản công qua từng năm của Sở 

VHTTDL 

Thể 

thao và 

Du lịch 

liên 

quan. 

quyết 

TTHC nội 

bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất sửa 

đổi, bổ 

sung nội 

dung 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

E. LĨNH VỰC MỸ THUẬT, NHIẾP ẢNH VÀ TRIỂN LÃM   

30.  Phê duyệt quy hoạch 

tượng đài, tranh hoành 

tráng cấp tỉnh 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch 

- Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 

năm 2013 của Chính phủ;  

- Quyết định số 787/QĐ-BVHTTDL ngày 31/3/2024 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Sở 

Văn 

hóa, 

Thể 

thao và 

Du lịch 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 31.  Điều chỉnh quy hoạch 

tượng đài, tranh hoành 

tráng cấp tỉnh 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch 

- Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 

năm 2013 của Chính phủ;  

- Quyết định số 787/QĐ-BVHTTDL ngày 31/3/2024 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

F. LĨNH VỰC THƯ VIỆN    

32.  Thông báo thành lập thư 

viện chuyên ngành ở cấp 

tỉnh, thư viện đại học là 

thư viện công lập; thư 

viện cấp huyện 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch 

- Luật Thư viện số 46/2019/QH14 ngày 21 tháng 11 

năm 2019. 

- Nghị định số 93/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 

2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật Thư viện;  

- Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 

5 năm 2020; Thông tư số 13/2023/TT-BVHTTDL 

ngày 30 tháng 10 năm 2023; 

- Quyết định số 997/QĐ-BVHTTDL ngày 12/4/2024 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Sở 

Văn 

hóa, 

Thể 

thao và 

Du lịch 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

33.  Thông báo sáp nhập, hợp 

nhất, chia, tách thư viện 

chuyên ngành ở cấp tỉnh, 

thư viện đại học là thư 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch 

- Luật Thư viện số 46/2019/QH14 ngày 21 tháng 11 

năm 2019;  

- Nghị định số 93/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 

2020 của Chính phủ; 

Sở 

Văn 

hóa, 

Thể 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết 
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Stt Tên TTHC nội bộ 

Thẩm 

quyền giải 

quyết 

Văn bản quy định TTHC nội bộ 

Chủ 

trì rà 

soát 

Phối 

hợp đề 

xuất 

Sản phẩm 

viện công lập; thư viện 

cấp huyện 

- Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 

5 năm 2020; Thông tư số 13/2023/TT-BVHTTDL 

ngày 30 tháng 10 năm 2023; 

- Quyết định số 997/QĐ-BVHTTDL ngày 12/4/2024 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

thao và 

Du lịch 

quan. TTHC nội 

bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất sửa 

đổi, bổ 

sung nội 

dung 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

34.  Thông báo giải thể thư 

viện chuyên ngành ở cấp 

tỉnh, thư viện đại học là 

thư viện công lập; thư 

viện cấp huyện 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch 

- Luật Thư viện số 46/2019/QH14 ngày 21 tháng 11 

năm 2019. 

- Nghị định số 93/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 

2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật Thư viện. 

- Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 

5 năm 2020 và Quyết định số 997/QĐ-BVHTTDL 

ngày 12/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

Sở 

Văn 

hóa, 

Thể 

thao và 

Du lịch 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ CẤP HUYỆN   - Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết 

TTHC nội 

bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất sửa 

đổi, bổ 

sung nội 

dung 

TTHC nội 

bộ; 

A. LĨNH VỰC VĂN HÓA   

35.  Xét, công nhận phường, 

thị trấn đạt chuẩn đô thị 

văn minh 

UBND cấp 

huyện 

- Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18 tháng 02 

năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ;  

- Quyết định số 787/QĐ-BVHTTDL ngày 31/3/2024 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Sở 

Văn 

hóa, 

Thể 

thao và 

Du lịch 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 36.  Xét, công nhận lại 

phường, thị trấn đạt chuẩn 

đô thị văn minh 

UBND cấp 

huyện 

- Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18 tháng 02 

năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ;  

- Quyết định số 787/QĐ-BVHTTDL ngày 31/3/2024 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

37.  Xét tặng danh hiệu 

“Thôn, tổ dân phố văn 

hóa” 

UBND cấp 

huyện 

- Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 

2023 của Chính phủ;  

- Quyết định số 191/QĐ-BVHTTDL ngày 23/01/2024 

Sở 

Văn 

hóa, 

Các địa 

phương, 

đơn vị 



105 

Stt Tên TTHC nội bộ 

Thẩm 

quyền giải 

quyết 

Văn bản quy định TTHC nội bộ 

Chủ 

trì rà 

soát 

Phối 

hợp đề 

xuất 

Sản phẩm 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thể 

thao và 

Du lịch 

liên 

quan. 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

B. LĨNH VỰC THƯ VIỆN  

38.  Thông báo thành lập thư 

viện cấp xã; thư viện cơ 

sở giáo dục mầm non, cơ 

sở giáo dục phổ thông, cơ 

sở giáo dục nghề nghiệp 

và cơ sở giáo dục khác là 

thư viện công lập 

UBND cấp 

huyện 

- Luật Thư viện số 46/2019/QH14 ngày 21 tháng 11 

năm 2019. 

- Nghị định số 93/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 

2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật Thư viện. 

- Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 

5 năm 2020;  Thông tư số 13/2023/TT-BVHTTDL 

ngày 30 tháng 10 năm 2023 và Quyết định số 997/QĐ-

BVHTTDL ngày 12/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch 

39.  Thông báo sáp nhập, hợp 

nhất, chia, tách thư viện 

cấp xã; thư viện cơ sở 

giáo dục mầm non, cơ sở 

giáo dục phổ thông, cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp và 

cơ sở giáo dục khác là thư 

viện công lập 

UBND cấp 

huyện 

- Luật Thư viện số 46/2019/QH14 ngày 21 tháng 11 

năm 2019. 

- Nghị định số 93/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 

2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật Thư viện. 

- Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 

5 năm 2020; Thông tư số 13/2023/TT-BVHTTDL 

ngày 30 tháng 10 năm 2023 và Quyết định số 997/QĐ-

BVHTTDL ngày 12/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch 

Sở 

Văn 

hóa, 

Thể 

thao và 

Du lịch 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết 

TTHC nội 

bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất sửa 

đổi, bổ 

sung nội 

dung 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

40.  Thông báo giải thể thư 

viện cấp xã; thư viện cơ 

sở giáo dục mầm non, cơ 

sở giáo dục phổ thông, cơ 

sở giáo dục nghề nghiệp 

và cơ sở giáo dục khác là 

UBND cấp 

huyện 

- Luật Thư viện số 46/2019/QH14 ngày 21 tháng 11 

năm 2019. 

- Nghị định số 93/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 

2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật Thư viện. 

Sở 

Văn 

hóa, 

Thể 

thao và 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 
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Stt Tên TTHC nội bộ 

Thẩm 

quyền giải 

quyết 

Văn bản quy định TTHC nội bộ 

Chủ 

trì rà 

soát 

Phối 

hợp đề 

xuất 

Sản phẩm 

thư viện công lập - Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 

5 năm 2020 và Quyết định số 997/QĐ-BVHTTDL 

ngày 12/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch. 

Du lịch hóa TTHC 

nội bộ. 

III. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ CẤP XÃ Sở 

Văn 

hóa, 

Thể 

thao và 

Du lịch 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

 LĨNH VỰC VĂN HÓA  

41.  Xét tặng danh hiệu “Gia 

đình văn hóa” 

Chủ tịch 

UBND cấp 

xã 

- Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 

2023 của Chính phủ; 

- Quyết định số 191/QĐ-BVHTTDL ngày 23/01/2024 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
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Phần VIII 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ NGÀNH XÂY DỰNG 

 

Ngành Xây dựng: 39 TTHC nội bộ, bao gồm: 

I. 30 TTHC NỘI BỘ NGÀNH XÂY DỰNG  

1. 12 TTHC nội bộ theo Quyết định số 4031/QĐ-UBND ngày 26/12/2024 

Stt 
Tên TTHC nội 

bộ 

Thẩm quyền giải 

quyết 
Văn bản quy định TTHC nội bộ 

Chủ trì 

rà soát 

Phối hợp 

đề xuất 

Sản 

phẩm 

1.  Quyết định chủ 

trương đầu tư 

dự án đầu tư 

xây dựng nhà ở 

công vụ thuộc 

địa phương 

quản lý 

- Cơ quan có thẩm 

quyền quyết định: 

HĐND tỉnh hoặc 

UBND tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp 

thực hiện TTHC: 

Sở Xây dựng 

- Luật Nhà ở năm 2023; 

- Điều 26 Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của 

Chính phủ; 

- Quyết định số 1122/QĐ-BXD ngày 02/12/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính nội 

bộ mới ban hành, thủ tục hành chính giữ nguyên, thủ tục 

hành chính được thay thế và thủ tục hành chính bị bãi bỏ 

trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực nhà ở 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng 

Sở Xây 

dựng 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

- Xây 

dựng 

quy 

trình 

điện tử 

giải 

quyết 

TTHC 

nội bộ;  

- Rà 

soát, đề 

xuất sửa 

đổi, bổ 

sung nội 

dung 

TTHC 

nội bộ; 

- Đề 

xuất 

Phương 

án  đơn 

2.  Quyết định đầu 

tư và quyết định 

chủ đầu tư dự 

án đầu tư xây 

dựng nhà ở 

công vụ thuộc 

địa phương 

quản lý 

- Cơ quan có thẩm 

quyền quyết định: 

Chủ tịch UBND 

tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp 

thực hiện TTHC: 

Sở Xây dựng 

- Luật Nhà ở năm 2023; 

- Điều 27 Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của 

Chính phủ’ 

- Quyết định số 1122/QĐ-BXD ngày 02/12/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính nội 

bộ mới ban hành, thủ tục hành chính giữ nguyên, thủ tục 

hành chính được thay thế và thủ tục hành chính bị bãi bỏ 

trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực nhà ở 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng 

Sở Xây 

dựng 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

3.  Đề nghị quyết 

định chủ trương 

đầu tư dự án 

- Cơ quan có thẩm 

quyền quyết định: 

HĐND tỉnh hoặc 

- Luật Nhà ở năm 2023; 

- Điều 28 Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của 

Chính phủ; 

Sở Xây 

dựng 

Các địa 

phương, 

đơn vị 
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Stt 
Tên TTHC nội 

bộ 

Thẩm quyền giải 

quyết 
Văn bản quy định TTHC nội bộ 

Chủ trì 

rà soát 

Phối hợp 

đề xuất 

Sản 

phẩm 

mua nhà ở 

thương mại làm 

nhà ở công vụ 

thuộc địa 

phương quản lý 

UBND tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp 

thực hiện TTHC: 

Sở Xây dựng 

- Quyết định số 1122/QĐ-BXD ngày 02/12/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính nội 

bộ mới ban hành, thủ tục hành chính giữ nguyên, thủ tục 

hành chính được thay thế và thủ tục hành chính bị bãi bỏ 

trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực nhà ở 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng 

liên quan. giản hóa 

TTHC 

nội bộ. 

4.  Quyết định đầu 

tư dự án mua 

nhà ở thương 

mại làm nhà ở 

công vụ thuộc 

địa phương 

quản lý 

- Cơ quan có thẩm 

quyền quyết định: 

Chủ tịch UBND 

tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp 

thực hiện TTHC: 

Sở Xây dựng 

- Luật Nhà ở năm 2023; 

- Điều 29 Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của 

Chính phủ;  

 - Quyết định số 1122/QĐ-BXD ngày 02/12/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính nội 

bộ mới ban hành, thủ tục hành chính giữ nguyên, thủ tục 

hành chính được thay thế và thủ tục hành chính bị bãi bỏ 

trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực nhà ở 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng 

Sở Xây 

dựng 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

- Xây 

dựng 

quy 

trình 

điện tử 

giải 

quyết 

TTHC 

nội bộ;  

- Rà 

soát, đề 

xuất sửa 

đổi, bổ 

sung nội 

dung 

TTHC 

nội bộ; 

- Đề 

xuất 

Phương 

án  đơn 

giản hóa 

TTHC 

5.  Thuê nhà ở 

thương mại làm 

nhà ở công vụ 

thuộc địa 

phương quản lý 

- Cơ quan có thẩm 

quyền quyết định: 

UBND tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp 

thực hiện TTHC: 

Sở Xây dựng 

- Luật Nhà ở năm 2023;  

- Điều 33 Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của 

Chính phủ; 

- Quyết định số 1122/QĐ-BXD ngày 02/12/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính nội 

bộ mới ban hành, thủ tục hành chính giữ nguyên, thủ tục 

hành chính được thay thế và thủ tục hành chính bị bãi bỏ 

trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực nhà ở 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng  

Sở Xây 

dựng 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

6.  Đặt hàng mua 

nhà ở thương 

mại để làm nhà 

ở phục vụ tái 

định cư 

- Cơ quan có thẩm 

quyền quyết định: 

UBND tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp 

thực hiện TTHC: 

- Luật Nhà ở năm 2023; 

- Điều 36 Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của 

Chính phủ’ 

- Quyết định số 1122/QĐ-BXD ngày 02/12/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính nội 

Sở Xây 

dựng 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 
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Stt 
Tên TTHC nội 

bộ 

Thẩm quyền giải 

quyết 
Văn bản quy định TTHC nội bộ 

Chủ trì 

rà soát 

Phối hợp 

đề xuất 

Sản 

phẩm 

Đơn vị được 

UBND tỉnh  giao 

bố trí nhà ở tái 

định cư 

bộ mới ban hành, thủ tục hành chính giữ nguyên, thủ tục 

hành chính được thay thế và thủ tục hành chính bị bãi bỏ 

trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực nhà ở 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng  

nội bộ. 

7.  Mua nhà ở 

thương mại để 

làm nhà ở phục 

vụ tái định cư 

- Cơ quan có thẩm 

quyền quyết định: 

UBND tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp 

thực hiện TTHC: 

Đơn vị được 

UBND tỉnh  giao 

bố trí nhà ở tái 

định cư 

Luật Nhà ở năm 2023; 

- Điều 37 Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của 

Chính phủ; 

- Quyết định số 1122/QĐ-BXD ngày 02/12/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính nội 

bộ mới ban hành, thủ tục hành chính giữ nguyên, thủ tục 

hành chính được thay thế và thủ tục hành chính bị bãi bỏ 

trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực nhà ở 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng  

Sở Xây 

dựng 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

- Xây 

dựng 

quy 

trình 

điện tử 

giải 

quyết 

TTHC 

nội bộ;  

- Rà 

soát, đề 

xuất sửa 

đổi, bổ 

sung nội 

dung 

TTHC 

nội bộ; 

- Đề 

xuất 

Phương 

án  đơn 

giản hóa 

TTHC 

nội bộ. 

8.  Chuyển đổi 

công năng nhà ở 

đối với nhà ở 

xây dựng trong 

dự án được đầu 

tư bằng nguồn 

vốn đầu tư công 

thuộc thẩm 

quyền chấp 

thuận của 

UBND cấp tỉnh 

- Cơ quan có thẩm 

quyền quyết định: 

UBND tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp 

thực hiện TTHC: 

Sở Xây dựng 

- Luật Nhà ở năm 2023; 

- Khoản 3 Điều 51 Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 

24/7/2024 của Chính phủ; 

- Quyết định số 1122/QĐ-BXD ngày 02/12/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính nội 

bộ mới ban hành, thủ tục hành chính giữ nguyên, thủ tục 

hành chính được thay thế và thủ tục hành chính bị bãi bỏ 

trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực nhà ở 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng. 

Sở Xây 

dựng 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

9.  Chuyển đổi 

công năng nhà ở 

đối với nhà ở 

công vụ không 

xây dựng theo 

- Cơ quan có thẩm 

quyền quyết định: 

UBND tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp 

thực hiện TTHC: 

- Luật Nhà ở năm 2023; 

- Khoản 4 Điều 51 Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 

24/7/2024 của Chính phủ; 

- Quyết định số 1122/QĐ-BXD ngày 02/12/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính nội 

Sở Xây 

dựng 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 
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Stt 
Tên TTHC nội 

bộ 

Thẩm quyền giải 

quyết 
Văn bản quy định TTHC nội bộ 

Chủ trì 

rà soát 

Phối hợp 

đề xuất 

Sản 

phẩm 

dự án hoặc nhà 

ở cũ thuộc tài 

sản công thuộc 

thẩm quyền 

chấp thuận của 

UBND cấp tỉnh 

Sở Xây dựng bộ mới ban hành, thủ tục hành chính giữ nguyên, thủ tục 

hành chính được thay thế và thủ tục hành chính bị bãi bỏ 

trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực nhà ở 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng 

10.  Chấp thuận nhà 

đầu tư dự án cải 

tạo, xây dựng 

lại nhà chung cư 

đối với trường 

hợp có 01 nhà 

đầu tư quan tâm 

đáp ứng điều 

kiện theo quy 

định của Chính 

phủ 

- Cơ quan có thẩm 

quyền quyết định: 

UBND tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp 

thực hiện TTHC: 

Sở Xây dựng 

- Luật Nhà ở năm 2023; 

- Khoản 6 Điều 18 Nghị định số 98/2024/NĐ-CP ngày 

25/7/2024 của Chính phủ.  

- Quyết định số 1122/QĐ-BXD ngày 02/12/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính nội 

bộ mới ban hành, thủ tục hành chính giữ nguyên, thủ tục 

hành chính được thay thế và thủ tục hành chính bị bãi bỏ 

trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực nhà ở 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng. 

Sở Xây 

dựng 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

- Xây 

dựng 

quy 

trình 

điện tử 

giải 

quyết 

TTHC 

nội bộ;  

- Rà 

soát, đề 

xuất sửa 

đổi, bổ 

sung nội 

dung 

TTHC 

nội bộ; 

- Đề 

xuất 

Phương 

án  đơn 

giản hóa 

TTHC 

11.  Thu hồi nhà ở 

thuộc tài sản 

công 

- Cơ quan có thẩm 

quyền quyết định: 

UBND tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp 

thực hiện TTHC: 

Sở Xây dựng; 

Công ty cổ phần 

kinh doanh nhà 

Đồng Nai 

- Luật Nhà ở năm 2023; 

- Điều 78 Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của 

Chính phủ. 

- Quyết định số 1122/QĐ-BXD ngày 02/12/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính nội 

bộ mới ban hành, thủ tục hành chính giữ nguyên, thủ tục 

hành chính được thay thế và thủ tục hành chính bị bãi bỏ 

trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực nhà ở 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng 

Sở Xây 

dựng 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

12.  Cưỡng chế thu 

hồi nhà ở thuộc 

tài sản công 

- Cơ quan có thẩm 

quyền quyết định: 

Cơ quan trung 

- Luật Nhà ở năm 2023; 

- Điều 79 Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của 

Chính phủ. 

Sở Xây 

dựng 

Các địa 

phương, 

đơn vị 
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Stt 
Tên TTHC nội 

bộ 

Thẩm quyền giải 

quyết 
Văn bản quy định TTHC nội bộ 

Chủ trì 

rà soát 

Phối hợp 

đề xuất 

Sản 

phẩm 

ương hoặc UBND 

tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp 

thực hiện TTHC: 

Sở Xây dựng; 

Công ty cổ phần 

kinh doanh nhà 

Đồng Nai; cơ 

quan quản lý nhà 

ở đối với nhà ở do 

cơ quan trung 

ương quản lý. 

- Quyết định số 1122/QĐ-BXD ngày 02/12/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính nội 

bộ mới ban hành, thủ tục hành chính giữ nguyên, thủ tục 

hành chính được thay thế và thủ tục hành chính bị bãi bỏ 

trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực nhà ở 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng. 

liên quan. nội bộ. 

2. 18 TTHC NỘI BỘ theo Quyết định số 3790/QĐ-UBND ngày 10/12/2024 

Stt 
Tên TTHC 

 nội bộ 

Thẩm quyền 

 giải quyết 
Văn bản quy định TTHC nội bộ 

Chủ trì 

rà soát 

Phối 

hợp 

Sản 

phẩm 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ CẤP TỈNH    

13.  Xây dựng 

Chương trình 

phát triển nhà 

ở cấp tỉnh   

- Cơ quan có 

thẩm quyền 

quyết định: 

UBND tỉnh. 

- Cơ quan 

trực tiếp thực 

hiện TTHC: 

Sở Xây dựng 

Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của 

Chính Phủ Quy định chị tiết một số điều của Luật Nhà ở. 

Sở Xây 

dựng 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây 

dựng quy 

trình điện 

tử giải 

quyết 

TTHC nội 

bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất 

sửa đổi, 

bổ sung 

nội dung 

14.  Xây dựng Kế 

hoạch phát 

triển nhà ở 

cấp tỉnh 

- Cơ quan có 

thẩm quyền 

quyết định: 

UBND tỉnh. 

Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của 

Chính Phủ Quy định chị tiết một số điều của Luật Nhà ở. 

Sở Xây 

dựng 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 
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Stt 
Tên TTHC 

 nội bộ 

Thẩm quyền 

 giải quyết 
Văn bản quy định TTHC nội bộ 

Chủ trì 

rà soát 

Phối 

hợp 

Sản 

phẩm 

- Cơ quan 

trực tiếp thực 

hiện TTHC: 

Sở Xây dựng 

quan. TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương 

án  đơn 

giản hóa 

TTHC nội 

bộ. 

15.  Điều chỉnh 

Chương trình 

phát triển nhà 

ở cấp tỉnh 

- Cơ quan có 

thẩm quyền 

quyết định: 

UBND tỉnh. 

- Cơ quan 

trực tiếp thực 

hiện TTHC: 

Sở Xây dựng 

Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của 

Chính Phủ Quy định chị tiết một số điều của Luật Nhà ở. 

Sở Xây 

dựng 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

16.  Điều chỉnh 

Kế hoạch 

phát triển nhà 

ở cấp tỉnh 

- Cơ quan có 

thẩm quyền 

quyết định: 

UBND tỉnh. 

- Cơ quan 

trực tiếp thực 

hiện TTHC: 

Sở Xây dựng 

Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của 

Chính Phủ Quy định chị tiết một số điều của Luật Nhà ở. 

Sở Xây 

dựng 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

17.  Thẩm định, 

phê duyệt 

nhiệm vụ, 

nhiệm vụ 

điều chỉnh 

quy hoạch 

chung xây 

dựng, quy 

hoạch chung 

- Cơ quan có 

thẩm quyền 

quyết định: 

UBND tỉnh. 

- Cơ quan 

trực tiếp thực 

hiện TTHC: 

Sở Xây dựng 

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009; 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

- Luật số 35/2018/QH14 của Quốc hội Sửa đổi, bổ sung một số đỉều 

của 37 luật có liên quan đến quy hoạch;  

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ 

hướng dẫn về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;  

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2015 của Chính phủ về 

quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;  

- Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/08/2019 sửa đổi, bổ sung 

Sở Xây 

dựng 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây 

dựng quy 

trình điện 

tử giải 

quyết 

TTHC nội 

bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất 



113 

Stt 
Tên TTHC 

 nội bộ 

Thẩm quyền 

 giải quyết 
Văn bản quy định TTHC nội bộ 

Chủ trì 

rà soát 

Phối 

hợp 

Sản 

phẩm 

đô thị thuộc 

thẩm quyền 

của UBND 

cấp tỉnh 

một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 

2010 về lập thẩm định, phế duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và 

nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2015 quy định chi tiết một số 

nội dung về quy hoạch xây dựng;  

- Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày ngày 31 tháng 12 năm 2019 

của Bộ Xây dựng của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi 

phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;  

- Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng 

Quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng 

vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc 

thù; 

- Quyết định số 59/2023/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND 

tỉnh Đồng Nai Ban hành Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và 

tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn 

tỉnh Đồng Nai. 

- Quyết định số 71/2024/QĐ- UBND ngày 20/11/2024 của UBND 

tỉnh sửa đổi, bổ sung Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và tổ 

chức thực hiện quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn 

tỉnh Đồng Nai ban hành kèm Quyết định số 59/2023/QĐ-UBND của 

UBND tỉnh. 

sửa đổi, 

bổ sung 

nội dung 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương 

án  đơn 

giản hóa 

TTHC nội 

bộ. 

18.  Thẩm định 

trình UBND 

tỉnh phê 

duyệt nhiệm 

vụ, nhiệm vụ 

điều chỉnh 

quy hoạch 

phân khu 

thuộc quy 

- Cơ quan có 

thẩm quyền 

quyết định: 

UBND tỉnh. 

- Cơ quan 

trực tiếp thực 

hiện TTHC: 

Sở Xây dựng 

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009; 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

- Luật số 35/2018/QH14 của Quốc hội Sửa đổi, bổ sung một số đỉều 

của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; 

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ 

hướng dẫn về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; 

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2015 của Chính phủ về 

quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

- Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/08/2019 sửa đổi, bổ sung 

Sở Xây 

dựng 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây 

dựng quy 

trình điện 

tử giải 

quyết 

TTHC nội 

bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất 
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Stt 
Tên TTHC 

 nội bộ 

Thẩm quyền 

 giải quyết 
Văn bản quy định TTHC nội bộ 

Chủ trì 

rà soát 

Phối 

hợp 

Sản 

phẩm 

hoạch chung 

do Thủ tướng 

Chính phủ 

phê duyệt 

một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 

2010 về lập thẩm định, phế duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và 

nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2015 quy định chi tiết một số 

nội dung về quy hoạch xây dựng; 

- Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày ngày 31 tháng 12 năm 2019 

của Bộ Xây dựng của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi 

phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị; 

- Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng 

Quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng 

vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc 

thù; 

- Quyết định số 59/2023/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND 

tỉnh Đồng Nai Ban hành Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và 

tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn 

tỉnh Đồng Nai. 

- Quyết định số 71/2024/QĐ- UBND ngày 20/11/2024 của UBND 

tỉnh sửa đổi, bổ sung Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và tổ 

chức thực hiện quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn 

tỉnh Đồng Nai ban hành kèm Quyết định số 59/2023/QĐ-UBND của 

UBND tỉnh. 

sửa đổi, 

bổ sung 

nội dung 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương 

án  đơn 

giản hóa 

TTHC nội 

bộ. 

19.  Thẩm định, 

phê duyệt 

nhiệm vụ, 

nhiệm vụ 

điều chỉnh 

quy hoạch chi 

tiết thuộc 

thẩm quyền 

phê duyệt của 

- Cơ quan có 

thẩm quyền 

quyết định: 

UBND tỉnh. 

- Cơ quan 

trực tiếp thực 

hiện TTHC: 

Sở Xây dựng 

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009; 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

- Luật số 35/2018/QH14 của Quốc hội Sửa đổi, bổ sung một số đỉều 

của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; 

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ 

hướng dẫn về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; 

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2015 của Chính phủ về 

quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

- Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/08/2019 sửa đổi, bổ sung 

Sở Xây 

dựng 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây 

dựng quy 

trình điện 

tử giải 

quyết 

TTHC nội 

bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất 
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Stt 
Tên TTHC 

 nội bộ 

Thẩm quyền 

 giải quyết 
Văn bản quy định TTHC nội bộ 

Chủ trì 

rà soát 

Phối 

hợp 

Sản 

phẩm 

UBND tỉnh một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 

2010 về lập thẩm định, phế duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và 

nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2015 quy định chi tiết một số 

nội dung về quy hoạch xây dựng; 

- Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày ngày 31 tháng 12 năm 2019 

của Bộ Xây dựng của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi 

phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị; 

- Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng 

Quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng 

vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc 

thù; 

- Quyết định số 59/2023/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND 

tỉnh Đồng Nai Ban hành Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và 

tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn 

tỉnh Đồng Nai. 

- Quyết định số 71/2024/QĐ- UBND ngày 20/11/2024 của UBND 

tỉnh sửa đổi, bổ sung Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và tổ 

chức thực hiện quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn 

tỉnh Đồng Nai ban hành kèm Quyết định số 59/2023/QĐ-UBND của 

UBND tỉnh. 

sửa đổi, 

bổ sung 

nội dung 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương 

án  đơn 

giản hóa 

TTHC nội 

bộ. 

20.  Thẩm định, 

phê duyệt đồ 

án, đồ án điều 

chỉnh quy 

hoạch chung 

đô thị loại II, 

III, IV, V và 

đô thị mới có 

quy mô dân 

- Cơ quan có 

thẩm quyền 

quyết định: 

UBND tỉnh. 

- Cơ quan 

trực tiếp thực 

hiện TTHC: 

Sở Xây dựng 

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;  

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;   

- Luật số 35/2018/QH14 của Quốc hội Sửa đổi, bổ sung một số đỉều 

của 37 luật có liên quan đến quy hoạch;  

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ 

hướng dẫn về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; 

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2015 của Chính phủ về 

quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

- Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/08/2019 sửa đổi, bổ sung 

Sở Xây 

dựng 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây 

dựng quy 

trình điện 

tử giải 

quyết 

TTHC nội 

bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất 
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Stt 
Tên TTHC 

 nội bộ 

Thẩm quyền 

 giải quyết 
Văn bản quy định TTHC nội bộ 

Chủ trì 

rà soát 

Phối 

hợp 

Sản 

phẩm 

số dự báo 

tương đương 

loại IV, loại 

V 

một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 

2010 về lập thẩm định, phế duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và 

nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2015 quy định chi tiết một số 

nội dung về quy hoạch xây dựng; 

- Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày ngày 31 tháng 12 năm 2019 

của Bộ Xây dựng của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi 

phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị; 

- Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng 

Quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng 

vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc 

thù; 

- Quyết định số 59/2023/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND 

tỉnh Đồng Nai Ban hành Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và 

tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn 

tỉnh Đồng Nai.  

- Quyết định số 71/2024/QĐ- UBND ngày 20/11/2024 của UBND 

tỉnh sửa đổi, bổ sung Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và tổ 

chức thực hiện quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn 

tỉnh Đồng Nai ban hành kèm Quyết định số 59/2023/QĐ-UBND của 

UBND tỉnh. 

sửa đổi, 

bổ sung 

nội dung 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương 

án  đơn 

giản hóa 

TTHC nội 

bộ. 

21.  Thẩm định 

trình UBND 

tỉnh phê 

duyệt đồ án, 

đồ án điều 

chỉnh quy 

hoạch phân 

khu đô thị 

thuộc quy 

- Cơ quan có 

thẩm quyền 

quyết định: 

UBND tỉnh. 

- Cơ quan 

trực tiếp thực 

hiện TTHC: 

Sở Xây dựng 

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009; 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

- Luật số 35/2018/QH14 của Quốc hội Sửa đổi, bổ sung một số đỉều 

của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; 

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ 

hướng dẫn về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; 

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2015 của Chính phủ về 

quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

- Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/08/2019 sửa đổi, bổ sung 

Sở Xây 

dựng 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây 

dựng quy 

trình điện 

tử giải 

quyết 

TTHC nội 

bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất 
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Stt 
Tên TTHC 

 nội bộ 

Thẩm quyền 

 giải quyết 
Văn bản quy định TTHC nội bộ 

Chủ trì 

rà soát 

Phối 

hợp 

Sản 

phẩm 

hoạch chung 

do Thủ tướng 

Chính phủ 

phê duyệt 

một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 

2010 về lập thẩm định, phế duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và 

nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2015 quy định chi tiết một số 

nội dung về quy hoạch xây dựng; 

- Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày ngày 31 tháng 12 năm 2019 

của Bộ Xây dựng của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi 

phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị; 

- Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng 

Quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng 

vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc 

thù; 

- Quyết định số 59/2023/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND 

tỉnh Đồng Nai Ban hành Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và 

tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn 

tỉnh Đồng Nai. 

- Quyết định số 71/2024/QĐ- UBND ngày 20/11/2024 của UBND 

tỉnh sửa đổi, bổ sung Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và tổ 

chức thực hiện quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn 

tỉnh Đồng Nai ban hành kèm Quyết định số 59/2023/QĐ-UBND của 

UBND tỉnh. 

sửa đổi, 

bổ sung 

nội dung 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương 

án  đơn 

giản hóa 

TTHC nội 

bộ. 

22.  Thẩm định, 

phê duyệt đồ 

án, đồ án điều 

chỉnh quy 

hoạch chi tiết 

thuộc thẩm 

quyền phê 

duyệt của 

UBND tỉnh 

- Cơ quan có 

thẩm quyền 

quyết định: 

UBND tỉnh. 

- Cơ quan 

trực tiếp thực 

hiện TTHC: 

Sở Xây dựng 

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009; 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

- Luật số 35/2018/QH14 của Quốc hội Sửa đổi, bổ sung một số đỉều 

của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; 

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ 

hướng dẫn về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; 

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2015 của Chính phủ về 

quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

- Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/08/2019 sửa đổi, bổ sung 

Sở Xây 

dựng 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây 

dựng quy 

trình điện 

tử giải 

quyết 

TTHC nội 

bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất 
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Stt 
Tên TTHC 

 nội bộ 

Thẩm quyền 

 giải quyết 
Văn bản quy định TTHC nội bộ 

Chủ trì 

rà soát 

Phối 

hợp 

Sản 

phẩm 

một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 

2010 về lập thẩm định, phế duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và 

nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2015 quy định chi tiết một số 

nội dung về quy hoạch xây dựng; 

- Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày ngày 31 tháng 12 năm 2019 

của Bộ Xây dựng của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi 

phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị; 

- Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng 

Quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng 

vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc 

thù; 

- Quyết định số 59/2023/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND 

tỉnh Đồng Nai Ban hành Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và 

tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn 

tỉnh Đồng Nai.  

- Quyết định số 71/2024/QĐ- UBND ngày 20/11/2024 của UBND 

tỉnh sửa đổi, bổ sung Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và tổ 

chức thực hiện quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn 

tỉnh Đồng Nai ban hành kèm Quyết định số 59/2023/QĐ-UBND của 

UBND tỉnh. 

sửa đổi, 

bổ sung 

nội dung 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương 

án  đơn 

giản hóa 

TTHC nội 

bộ. 

23.  Thẩm định 

nhiệm vụ 

thiết kế đô thị 

riêng thuộc 

thẩm quyền 

phê duyệt của 

UBND cấp 

tỉnh 

- Cơ quan có 

thẩm quyền 

quyết định: 

UBND tỉnh. 

- Cơ quan 

trực tiếp thực 

hiện TTHC: 

Sở Xây dựng 

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009; 

- Luật số 35/2018/QH14 của Quốc hội Sửa đổi, bổ sung một số đỉều 

của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; 

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ 

hướng dẫn về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; 

- Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/08/2019 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 

2010 về lập thẩm định, phế duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và 

nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2015 quy định chi tiết một số 

Sở Xây 

dựng 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây 

dựng quy 

trình điện 

tử giải 

quyết 

TTHC nội 

bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất 
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Stt 
Tên TTHC 

 nội bộ 

Thẩm quyền 

 giải quyết 
Văn bản quy định TTHC nội bộ 

Chủ trì 

rà soát 

Phối 

hợp 

Sản 

phẩm 

nội dung về quy hoạch xây dựng; 

- Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày ngày 31 tháng 12 năm 2019 

của Bộ Xây dựng của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi 

phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị; 

- Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng 

hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị. 

sửa đổi, 

bổ sung 

nội dung 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương 

án  đơn 

giản hóa 

TTHC nội 

bộ. 

24.  Xét thăng 

hạng chức 

danh nghề 

nghiệp kiến 

trúc sư hạng 

II 

Đơn vị sự 

nghiệp công 

lập trực thuộc 

Sở Xây dựng 

Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15-11-2010; Luật số 

52/2019/QH14 ngày 25-11-2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP 

ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. 

Sở Xây 

dựng 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

25.  Thẩm định 

nhiệm vụ, 

nhiệm vụ 

điều chỉnh 

quy hoạch chi 

tiết của dự án 

đầu tư xây 

dựng công 

trình không 

theo hình 

thức kinh 

doanh thuộc 

thẩm quyền 

phê duyệt của 

UBND cấp 

tỉnh 

- Cơ quan có 

thẩm quyền 

quyết định: 

UBND tỉnh. 

- Cơ quan 

trực tiếp thực 

hiện TTHC: 

Sở Xây dựng. 

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009; 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

- Luật số 35/2018/QH14 của Quốc hội Sửa đổi, bổ sung một số đỉều 

của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; 

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ 

hướng dẫn về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; 

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2015 của Chính phủ về 

quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

- Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/08/2019 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 

2010 về lập thẩm định, phế duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và 

nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2015 quy định chi tiết một số 

nội dung về quy hoạch xây dựng; 

- Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày ngày 31 tháng 12 năm 2019 

của Bộ Xây dựng của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi 

phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị; 

Sở Xây 

dựng 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây 

dựng quy 

trình điện 

tử giải 

quyết 

TTHC nội 

bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất 

sửa đổi, 

bổ sung 

nội dung 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương 
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Stt 
Tên TTHC 

 nội bộ 

Thẩm quyền 

 giải quyết 
Văn bản quy định TTHC nội bộ 

Chủ trì 

rà soát 

Phối 

hợp 

Sản 

phẩm 

- Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng 

Quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng 

vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc 

thù; 

- Quyết định số 59/2023/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND 

tỉnh Đồng Nai Ban hành Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và 

tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn 

tỉnh Đồng Nai. 

- Quyết định số 71/2024/QĐ- UBND ngày 20/11/2024 của UBND 

tỉnh sửa đổi, bổ sung Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và tổ 

chức thực hiện quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn 

tỉnh Đồng Nai ban hành kèm Quyết định số 59/2023/QĐ-UBND của 

UBND tỉnh. 

án  đơn 

giản hóa 

TTHC nội 

bộ. 

26.  Thẩm định đồ 

án, đồ án điều 

chỉnh quy 

hoạch chi tiết 

của dự án đầu 

tư xây dựng 

công trình 

không theo 

hình thức 

kinh doanh 

thuộc thẩm 

quyền phê 

duyệt của 

UBND cấp 

tỉnh 

- Cơ quan có 

thẩm quyền 

quyết định: 

UBND tỉnh. 

- Cơ quan 

trực tiếp thực 

hiện TTHC: 

Sở Xây dựng. 

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009; 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

- Luật số 35/2018/QH14 của Quốc hội Sửa đổi, bổ sung một số đỉều 

của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; 

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ 

hướng dẫn về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; 

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2015 của Chính phủ về 

quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

- Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/08/2019 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 

2010 về lập thẩm định, phế duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và 

nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2015 quy định chi tiết một số 

nội dung về quy hoạch xây dựng; 

- Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày ngày 31 tháng 12 năm 2019 

của Bộ Xây dựng của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi 

phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị; 

Sở Xây 

dựng 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây 

dựng quy 

trình điện 

tử giải 

quyết 

TTHC nội 

bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất 

sửa đổi, 

bổ sung 

nội dung 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương 
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Stt 
Tên TTHC 

 nội bộ 

Thẩm quyền 

 giải quyết 
Văn bản quy định TTHC nội bộ 

Chủ trì 

rà soát 

Phối 

hợp 

Sản 

phẩm 

- Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng 

Quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng 

vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc 

thù; 

- Quyết định số 59/2023/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND 

tỉnh Đồng Nai Ban hành Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và 

tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn 

tỉnh Đồng Nai. 

- Quyết định số 71/2024/QĐ- UBND ngày 20/11/2024 của UBND 

tỉnh sửa đổi, bổ sung Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và tổ 

chức thực hiện quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn 

tỉnh Đồng Nai ban hành kèm Quyết định số 59/2023/QĐ-UBND của 

UBND tỉnh. 

 

án  đơn 

giản hóa 

TTHC nội 

bộ. 

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ CẤP HUYỆN     

27.  Thẩm định, 

phê duyệt 

nhiệm vụ, 

nhiệm vụ 

điều chỉnh 

quy hoạch chi 

tiết thuộc 

thẩm quyền 

phê duyệt của 

UBND cấp 

huyện 

- Cơ quan có 

thẩm quyền 

quyết định: 

UBND cấp 

huyện. 

- Cơ quan 

trực tiếp thực 

hiện thủ tục 

hành chính: 

Phòng Quản 

lý Đô thị 

(hoặc Phòng 

Kinh tế Hạ 

tầng). 

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;  

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

- Luật số 35/2018/QH14 của Quốc hội Sửa đổi, bổ sung một số đỉều 

của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; 

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ 

hướng dẫn về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; 

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2015 của Chính phủ về 

quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

- Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/08/2019 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 

2010 về lập thẩm định, phế duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và 

nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2015 quy định chi tiết một số 

nội dung về quy hoạch xây dựng; 

Sở Xây 

dựng 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây 

dựng quy 

trình điện 

tử giải 

quyết 

TTHC nội 

bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất 

sửa đổi, 

bổ sung 

nội dung 

TTHC nội 

bộ; 
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Stt 
Tên TTHC 

 nội bộ 

Thẩm quyền 

 giải quyết 
Văn bản quy định TTHC nội bộ 

Chủ trì 

rà soát 

Phối 

hợp 

Sản 

phẩm 

- Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày ngày 31 tháng 12 năm 2019 

của Bộ Xây dựng của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi 

phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị; 

- Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng 

Quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng 

vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc 

thù; 

- Quyết định số 59/2023/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND 

tỉnh Đồng Nai Ban hành Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và 

tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn 

tỉnh Đồng Nai.  

- Quyết định số 71/2024/QĐ- UBND ngày 20/11/2024 của UBND 

tỉnh sửa đổi, bổ sung Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và tổ 

chức thực hiện quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn 

tỉnh Đồng Nai ban hành kèm Quyết định số 59/2023/QĐ-UBND của 

UBND tỉnh. 

- Đề xuất 

Phương 

án  đơn 

giản hóa 

TTHC nội 

bộ. 

28.  Thẩm định, 

phê duyệt đồ 

án, đồ án điều 

chỉnh quy 

hoạch chi tiết 

thuộc thẩm 

quyền phê 

duyệt của 

UBND cấp 

huyện 

- Cơ quan có 

thẩm quyền 

quyết định: 

UBND cấp 

huyện. 

- Cơ quan 

trực tiếp thực 

hiện thủ tục 

hành chính: 

Phòng Quản 

lý Đô thị 

(hoặc Phòng 

Kinh tế Hạ 

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;  

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;  

- Luật số 35/2018/QH14 của Quốc hội Sửa đổi, bổ sung một số đỉều 

của 37 luật có liên quan đến quy hoạch;  

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ 

hướng dẫn về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;  

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2015 của Chính phủ về 

quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;   

- Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/08/2019 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 

2010 về lập thẩm định, phế duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và 

nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2015 quy định chi tiết một số 

nội dung về quy hoạch xây dựng;    

Sở Xây 

dựng 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây 

dựng quy 

trình điện 

tử giải 

quyết 

TTHC nội 

bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất 

sửa đổi, 

bổ sung 

nội dung 

TTHC nội 
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Stt 
Tên TTHC 

 nội bộ 

Thẩm quyền 

 giải quyết 
Văn bản quy định TTHC nội bộ 

Chủ trì 

rà soát 

Phối 

hợp 

Sản 

phẩm 

tầng) - Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày ngày 31 tháng 12 năm 2019 

của Bộ Xây dựng của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi 

phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;    

- Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng 

Quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng 

vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc 

thù;  

- Quyết định số 59/2023/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND 

tỉnh Đồng Nai Ban hành Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và 

tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn 

tỉnh Đồng Nai.  

- Quyết định số 71/2024/QĐ- UBND ngày 20/11/2024 của UBND 

tỉnh sửa đổi, bổ sung Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và tổ 

chức thực hiện quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn 

tỉnh Đồng Nai ban hành kèm Quyết định số 59/2023/QĐ-UBND của 

UBND tỉnh. 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương 

án  đơn 

giản hóa 

TTHC nội 

bộ. 

29.  Thẩm định 

nhiệm vụ, 

nhiệm vụ 

điều chỉnh 

quy hoạch chi 

tiết của dự án 

đầu tư xây 

dựng công 

trình không 

theo hình 

thức kinh 

doanh thuộc 

thẩm quyền 

- Cơ quan có 

thẩm quyền 

quyết định: 

UBND cấp 

huyện. 

- Cơ quan 

trực tiếp thực 

hiện thủ tục 

hành chính: 

Phòng Quản 

lý Đô thị 

(hoặc Phòng 

Kinh tế Hạ 

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009; 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

- Luật số 35/2018/QH14 của Quốc hội Sửa đổi, bổ sung một số đỉều 

của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; 

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ 

hướng dẫn về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; 

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2015 của Chính phủ về 

quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

- Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/08/2019 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 

2010 về lập thẩm định, phế duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và 

nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2015 quy định chi tiết một số 

nội dung về quy hoạch xây dựng; 

Sở Xây 

dựng 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây 

dựng quy 

trình điện 

tử giải 

quyết 

TTHC nội 

bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất 

sửa đổi, 

bổ sung 

nội dung 

TTHC nội 
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Stt 
Tên TTHC 

 nội bộ 

Thẩm quyền 

 giải quyết 
Văn bản quy định TTHC nội bộ 

Chủ trì 

rà soát 

Phối 

hợp 

Sản 

phẩm 

phê duyệt của 

UBND cấp 

huyện 

tầng) - Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày ngày 31 tháng 12 năm 2019 

của Bộ Xây dựng của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi 

phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị; 

- Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng 

Quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng 

vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc 

thù; 

- Quyết định số 59/2023/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND 

tỉnh Đồng Nai Ban hành Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và 

tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn 

tỉnh Đồng Nai. 

- Quyết định số 71/2024/QĐ- UBND ngày 20/11/2024 của UBND 

tỉnh sửa đổi, bổ sung Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và tổ 

chức thực hiện quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn 

tỉnh Đồng Nai ban hành kèm Quyết định số 59/2023/QĐ-UBND của 

UBND tỉnh. 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương 

án  đơn 

giản hóa 

TTHC nội 

bộ. 

30.  Thẩm định đồ 

án, đồ án điều 

chỉnh quy 

hoạch chi tiết 

của dự án đầu 

tư xây dựng 

công trình 

không theo 

hình thức 

kinh doanh 

thuộc thẩm 

quyền phê 

duyệt của 

- Cơ quan có 

thẩm quyền 

quyết định: 

UBND cấp 

huyện. 

- Cơ quan 

trực tiếp thực 

hiện thủ tục 

hành chính: 

Phòng Quản 

lý Đô thị 

(hoặc Phòng 

Kinh tế Hạ 

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009; 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

- Luật số 35/2018/QH14 của Quốc hội Sửa đổi, bổ sung một số đỉều 

của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; 

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ 

hướng dẫn về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; 

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2015 của Chính phủ về 

quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

- Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/08/2019 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 

2010 về lập thẩm định, phế duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và 

nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2015 quy định chi tiết một số 

nội dung về quy hoạch xây dựng; 

Sở Xây 

dựng 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây 

dựng quy 

trình điện 

tử giải 

quyết 

TTHC nội 

bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất 

sửa đổi, 

bổ sung 

nội dung 

TTHC nội 
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Stt 
Tên TTHC 

 nội bộ 

Thẩm quyền 

 giải quyết 
Văn bản quy định TTHC nội bộ 

Chủ trì 

rà soát 

Phối 

hợp 

Sản 

phẩm 

UBND cấp 

huyện 

tầng) - Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày ngày 31 tháng 12 năm 2019 

của Bộ Xây dựng của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi 

phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị; 

- Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng 

Quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng 

vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc 

thù; 

- Quyết định số 59/2023/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND 

tỉnh Đồng Nai Ban hành Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và 

tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn 

tỉnh Đồng Nai. 

- Quyết định số 71/2024/QĐ- UBND ngày 20/11/2024 của UBND 

tỉnh sửa đổi, bổ sung Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và tổ 

chức thực hiện quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn 

tỉnh Đồng Nai ban hành kèm Quyết định số 59/2023/QĐ-UBND của 

UBND tỉnh. 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương 

án  đơn 

giản hóa 

TTHC nội 

bộ. 

II. 09 TTHC NỘI BỘ NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI (theo Quyết định số 3718/QĐ-UBND ngày 05/12/2024): 

Stt 
Tên TTHC nội 

bộ 

Thẩm 

quyền 

giải 

quyết 

Văn bản quy định TTHC nội bộ 

Phối 

hợp đề 

xuất 

Sản 

phẩm 

Phối hợp 

đề xuất 

31.  Phê duyệt kế 

hoạch tháng về 

việc sử dụng 

phương tiện, thiết 

bị kỹ thuật nghiệp 

vụ 

Sở Xây 

dựng 

Điểm c khoản 2 Điều 12 Nghị định số 135/2021/NĐ-CP ngày 

31/12/2021 của Chính phủ quy định về danh mục, việc quản lý, sử 

dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và quy trình thu thập, 

sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá 

nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính; Khoản 1 

Điều 8 Thông tư số 51/2022/TT-BGTVT ngày 30/12/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thi hành một số điều của 

Sở 

Xây 

dựng 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây 

dựng quy 

trình điện 

tử giải 

quyết 

TTHC 
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Stt 
Tên TTHC nội 

bộ 

Thẩm 

quyền 

giải 

quyết 

Văn bản quy định TTHC nội bộ 

Phối 

hợp đề 

xuất 

Sản 

phẩm 

Phối hợp 

đề xuất 

Nghị định số 135/2021/NĐ-CP. nội bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất 

sửa đổi, 

bổ sung 

nội dung 

TTHC 

nội bộ; 

- Đề xuất 

Phương 

án  đơn 

giản hóa 

TTHC 

nội bộ. 

32.  Thỏa thuận quy 

trình quản lý, vận 

hành khai thác 

cầu trên đường 

giao thông nông 

thôn (trường hợp 

UBND cấp 

huyện, UBND 

cấp xã, cộng đồng 

dân cư là Chủ đầu 

tư) 

Sở Xây 

dựng 

Điều 6, 7 Thông tư số 12/2014/TT-BGTVT ngày 15/6/2014 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải Hướng dẫn quản lý, vận hành khai 

thác cầu trên đường giao thông nông thôn. 

Sở 

Xây 

dựng 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

33.  Quyết định tần 

suất khảo sát 

luồng đường thủy 

nội địa địa 

phương 

Sở Xây 

dựng 

Khoản 4 Điều 6 Thông tư số 36/2021/TT-BGTVT ngày 22/12/2021 

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định công tác khảo sát 

luồng đường thủy nội địa. 

Sở 

Xây 

dựng 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

34.  Xét thăng hạng 

chức danh nghề 

nghiệp Cảng vụ 

viên đường thủy 

nội địa hạng III 

Sở Xây 

dựng 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, 

công chức và Luật Viên chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 

25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản 

lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP; Thông tư số 39/2022/TT-BGTVT ngày 

30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên 

ngành cảng vụ đường thủy nội địa. 

Sở 

Xây 

dựng 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây 

dựng quy 

trình điện 

tử giải 

quyết 

TTHC 

nội bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất 

sửa đổi, 35.  Xét thăng hạng Sở Xây Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, Sở Các địa 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-135-2021-nd-cp-su-dung-phuong-tien-thiet-bi-ky-thuat-nghiep-vu-de-phat-hien-vi-pham-486448.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=39%2f2022%2fTT-BGTVT&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
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Stt 
Tên TTHC nội 

bộ 

Thẩm 

quyền 

giải 

quyết 

Văn bản quy định TTHC nội bộ 

Phối 

hợp đề 

xuất 

Sản 

phẩm 

Phối hợp 

đề xuất 

chức danh nghề 

nghiệp Cảng vụ 

viên đường thủy 

nội địa hạng II 

dựng công chức và Luật Viên chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 

25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản 

lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP; Thông tư số 39/2022/TT-BGTVT ngày 

30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên 

ngành cảng vụ đường thủy nội địa. 

Xây 

dựng 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

bổ sung 

nội dung 

TTHC 

nội bộ; 

- Đề xuất 

Phương 

án  đơn 

giản hóa 

TTHC 

nội bộ. 
36.  Xét thăng hạng 

chức danh nghề 

nghiệp Cảng vụ 

viên đường thủy 

nội địa hạng I 

Sở Xây 

dựng 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, 

công chức và Luật Viên chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 

25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản 

lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP; Thông tư số 39/2022/TT-BGTVT ngày 

30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên 

ngành cảng vụ đường thủy nội địa. 

Sở 

Xây 

dựng 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

37.  Xét thăng hạng 

chức danh nghề 

nghiệp Viên chức 

đăng kiểm hạng 

III 

Sở Xây 

dựng 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, 

công chức và Luật Viên chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 

25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản 

lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP; Thông tư số 45/2022/TT-BGTVT ngày 

30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên 

ngành đăng kiểm. 

Sở 

Xây 

dựng 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây 

dựng quy 

trình điện 

tử giải 

quyết 

TTHC 

nội bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=39%2f2022%2fTT-BGTVT&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=39%2f2022%2fTT-BGTVT&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
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Stt 
Tên TTHC nội 

bộ 

Thẩm 

quyền 

giải 

quyết 

Văn bản quy định TTHC nội bộ 

Phối 

hợp đề 

xuất 

Sản 

phẩm 

Phối hợp 

đề xuất 

38.  Xét thăng hạng 

chức danh nghề 

nghiệp Viên chức 

đăng kiểm hạng II 

Sở Xây 

dựng 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, 

công chức và Luật Viên chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 

25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản 

lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP; Thông tư số 45/2022/TT-BGTVT ngày 

30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên 

ngành đăng kiểm. 

Sở 

Xây 

dựng 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

sửa đổi, 

bổ sung 

nội dung 

TTHC 

nội bộ; 

- Đề xuất 

Phương 

án  đơn 

giản hóa 

TTHC 

nội bộ. 
39.  Xét thăng hạng 

chức danh nghề 

nghiệp Viên chức 

đăng kiểm hạng I 

Sở Xây 

dựng 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, 

công chức và Luật Viên chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 

25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản 

lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP; Thông tư số 45/2022/TT-BGTVT ngày 

30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên 

ngành đăng kiểm. 

Sở 

Xây 

dựng 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
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Phần IX 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

36 TTHC nội bộ theo Quyết định số 3405/QĐ-UBND ngày 14/11/2024 

 

Stt Tên TTHC nội bộ 
Thẩm quyền 

giải quyết 
Văn bản quy định TTHC nội bộ 

Chủ trì 

rà soát 

Phối 

hợp đề 

xuất 

Sản phẩm 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ CẤP TỈNH    

I.  LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO    

1.  Chuyển công tác 

(gồm: giữa các đơn 

vị trực thuộc; các 

đơn vị trực thuộc sở 

chuyển đến các 

huyện, thành phố 

trong tỉnh; các đơn 

vị trực thuộc sở 

chuyển đến ngoài 

tỉnh) 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

-Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010. 

-Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, 

công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019. 

- Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/692020 của Chính 

phủ ban hành Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và 

quản lý viên chức. 

- Thông tư 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi 

tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công 

chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 

chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi 

nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp viên chức. 

- Quyết định số 53/2021/QĐ-UBND ngày 01/12/2021 của 

UBND tỉnh Đồng Nai “ ban hành Quy định về tuyển dụng, 

sử dụng và quản lý viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai” 

Sở Giáo 

dục và 

Đào tạo 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết 

TTHC nội 

bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất sửa 

đổi, bổ 

sung nội 

dung 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 
2.  Tiếp nhận viên chức Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

- Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010. 

- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán 

bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 

2019. 

Sở Giáo 

dục và 

Đào tạo 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 
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Stt Tên TTHC nội bộ 
Thẩm quyền 

giải quyết 
Văn bản quy định TTHC nội bộ 

Chủ trì 

rà soát 

Phối 

hợp đề 

xuất 

Sản phẩm 

- Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính 

phủ ban hành Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và 

quản lý viên chức. 

- Quyết định số 53/2021/QĐ-UBND ngày 01/12/2021 của 

UBND tỉnh Đồng Nai “ ban hành Quy định về tuyển dụng, 

sử dụng và quản lý viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”. 

quan. 

3.  Giải quyết phép đối 

với viên chức giữ 

chức vụ lãnh đạo 

quản lý và công 

chức 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

- Nghị định 84/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giáo dục 

2019; 

- Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính 

phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao 

động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao 

động, vệ sinh lao động; 

- Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về chế độ làm việc đối với 

giáo viên phổ thông; Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT sửa đổi 

quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông kèm 

theo Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT; 

- Thông tư số 141/2011/TT-BTC ngày 20/10/2011 của Bộ 

Tài chính quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép 

hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động 

hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự 

nghiệp công lập; Thông tư 57/2014/TT-BTC ngày 

06/5/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư 141/2011/TT-

BTC; 

- Văn bản ban hành Khung thời gian năm học của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. 

Sở Giáo 

dục và 

Đào tạo 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết 

TTHC nội 

bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất sửa 

đổi, bổ 

sung nội 

dung 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

4.  Công chức, viên 

chức đi nước ngoài 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

- Thông tư số 02/2013/TT-BNG ngày 25 tháng 6 năm 2013 

của Bộ Ngoại giao về hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, 

Sở Giáo 

dục và 

Các địa 

phương, 



131 

Stt Tên TTHC nội bộ 
Thẩm quyền 

giải quyết 
Văn bản quy định TTHC nội bộ 

Chủ trì 

rà soát 

Phối 

hợp đề 

xuất 

Sản phẩm 

bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công 

hàm đề nghị cấp thị thực; 

- Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 

của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt 

Nam và Nghị định số 94/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 

năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 

của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt 

Nam; 

- Quyết định số 50/2021/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 

2021 của UBND tỉnh  Đồng Nai về ban hành quy chế quản 

lý việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh 

Đồng Nai.p 

Đào tạo đơn vị 

liên 

quan. 

5.  Giải quyết nghỉ việc Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

- Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010. 

- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán 

bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 

2019. 

- Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính 

phủ ban hành Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và 

quản lý viên chức. 

Sở Giáo 

dục và 

Đào tạo 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết 

TTHC nội 

bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất sửa 

đổi, bổ 

sung nội 

dung 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

6.  Xét duyệt chính 

sách hỗ trợ đối với 

học sinh trung học 

phổ thông là người 

dân tộc Kinh 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính 

phủ về việc quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường 

phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn. 

Sở Giáo 

dục và 

Đào tạo 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

7.  Đề nghị miễn giảm 

học phí, hỗ trợ chi 

phí học tập, hỗ trợ 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo/ Sở 

Lao động- 

- Nghị định 81/2021/NĐ-CP, ngày 27/8/2021 của Chính 

phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở 

giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách 

Sở Giáo 

dục và 

Đào tạo 

Các địa 

phương, 

đơn vị 
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Stt Tên TTHC nội bộ 
Thẩm quyền 

giải quyết 
Văn bản quy định TTHC nội bộ 

Chủ trì 

rà soát 

Phối 

hợp đề 

xuất 

Sản phẩm 

tiền đóng học phí 

đối với các đối 

tượng thuộc diện 

miễn, giảm học phí 

ở các cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp và giáo 

dục đại học tư thục 

Thương Binh 

và Xã hội tỉnh 

miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong 

lĩnh vực giáo dục, đào tạo. 

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định 

liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú 

giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ 

công. 

liên 

quan. 

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

8.  Phê duyệt danh mục 

sách giáo khoa do 

các cơ sở giáo dục 

lựa chọn 

Các cơ sở giáo 

dục, Phòng 

Giáo dục và 

Đào tạo, Sở 

Giáo dục và 

Đào tạo 

Thông tư số 27/2023/TT/BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa 

trong cơ sở giáo dục phổ thông 

Sở Giáo 

dục và 

Đào tạo 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết 

TTHC nội 

bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất sửa 

đổi, bổ 

sung nội 

dung 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

9.  Phê duyệt điều 

chỉnh, bổ sung danh 

mục sách giáo khoa 

do các cơ sở giáo 

dục lựa chọn 

Các cơ sở giáo 

dục, Phòng 

Giáo dục và 

Đào tạo, Sở 

Giáo dục và 

Đào tạo 

Thông tư số 27/2023/TT/BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa 

trong cơ sở giáo dục phổ thông 

Sở Giáo 

dục và 

Đào tạo 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

10.  Phê duyệt tiêu 

chuẩn, định mức sử 

dụng trang thiết bị 

chuyên dùng trong 

lĩnh vực giáo dục - 

đào tạo trong các 

đơn vị, tổ chức 

thuộc phạm vi quản 

lý 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

Điểm b khoản 2 Điều 8 Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg 

ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ Quy định tiêu 

chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị; Thông tư số 

16/2019/TT-BGDĐT ngày 04/10/2019 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo Hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, 

thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo 

Sở Giáo 

dục và 

Đào tạo 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-104-2022-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-nop-xuat-trinh-so-ho-khau-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-544177.aspx
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Stt Tên TTHC nội bộ 
Thẩm quyền 

giải quyết 
Văn bản quy định TTHC nội bộ 

Chủ trì 

rà soát 

Phối 

hợp đề 

xuất 

Sản phẩm 

11.  Đánh giá mức độ 

chuyển đổi số của 

cơ sở giáo dục phổ 

thông (cấp học cao 

nhất là trung học 

phổ thông) và giáo 

dục thường xuyên 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

Quyết định  số 4725/QĐ-BGDĐT   ngày 30/12/2022  “Bộ 

chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số của cơ sở giáo dục 

phổ thông và giáo dục thường xuyên”. 

Sở Giáo 

dục và 

Đào tạo 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết 

TTHC nội 

bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất sửa 

đổi, bổ 

sung nội 

dung 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

12.  Công nhận thư viện 

trường trung học 

phổ thông và trường 

phổ thông có nhiều 

cấp học (cấp học cao 

nhất là trung học 

phổ thông) đạt tiêu 

chuẩn Mức độ 1 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

Thông tư  số 16/2022/TT-BGDĐT  ngày 22/11/2022 Quy 

định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ 

thông. 

Sở Giáo 

dục và 

Đào tạo 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

13.  Công nhận thư viện 

trường trung học 

phổ thông và trường 

phổ thông có nhiều 

cấp học (cấp học cao 

nhất là trung học 

phổ thông) đạt tiêu 

chuẩn Mức độ 2 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

Thông tư  số 16/2022/TT-BGDĐT  ngày 22/11/2022 Quy 

định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ 

thông. 

Sở Giáo 

dục và 

Đào tạo 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

14.  Xét thăng hạng giáo 

viên trung học phổ 

thông hạng II 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số 

Sở Giáo 

dục và 

Đào tạo 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết 

TTHC nội 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
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Stt Tên TTHC nội bộ 
Thẩm quyền 

giải quyết 
Văn bản quy định TTHC nội bộ 

Chủ trì 

rà soát 

Phối 

hợp đề 

xuất 

Sản phẩm 

điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP; Thông tư số 

04/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo quy định về mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng 

dạy trong các trường trung học phổ thông công lập. 

bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất sửa 

đổi, bổ 

sung nội 

dung 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

15.  Xét thăng hạng giáo 

viên trung học phổ 

thông hạng I 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP; Thông tư số 

04/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo quy định về mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng 

dạy trong các trường trung học phổ thông công lập. 

Sở Giáo 

dục và 

Đào tạo 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

II.  XÁC MINH VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ   - Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết 

TTHC nội 

bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất sửa 

đổi, bổ 

sung nội 

dung 

TTHC nội 

16.  Xác minh văn bằng, 

chứng chỉ 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT ngày 29/11/2019 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế Quản lý 

bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học 

phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt 

nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và 

chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân. 

Sở Giáo 

dục và 

Đào tạo 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ CẤP HUYỆN   

17.  Thẩm định thành lập 

trường tiểu học công 

lập 

Phòng Giáo 

dục và Đào 

tạo; UBND cấp 

huyện 

Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính 

phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự 

nghiệp công lập. 

Sở Giáo 

dục và 

Đào tạo 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
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Stt Tên TTHC nội bộ 
Thẩm quyền 

giải quyết 
Văn bản quy định TTHC nội bộ 

Chủ trì 

rà soát 

Phối 

hợp đề 

xuất 

Sản phẩm 

18.  Thẩm định thành lập 

trường trung học cơ 

sở công lập 

Phòng Giáo 

dục và Đào 

tạo; UBND cấp 

huyện 

Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính 

phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự 

nghiệp công lập 

Sở Giáo 

dục và 

Đào tạo 

quan. bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 
19.  Thẩm định cho phép 

trường trung học cơ 

sở công lập hoạt 

động trở lại 

Phòng Giáo 

dục và Đào 

tạo; UBND cấp 

huyện 

Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính 

phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự 

nghiệp công lập 

Sở Giáo 

dục và 

Đào tạo 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 20.  Thẩm định cho phép 

trường tiểu học công 

lập hoạt động trở lại 

Phòng Giáo 

dục và Đào 

tạo; UBND cấp 

huyện 

Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính 

phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự 

nghiệp công lập 

Sở Giáo 

dục và 

Đào tạo 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết 

TTHC nội 

bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất sửa 

đổi, bổ 

sung nội 

dung 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

21.  Thẩm định việc 

thành lập Trung tâm 

học tập cộng đồng 

các phường, xã 

Phòng Giáo 

dục và Đào 

tạo; UBND cấp 

huyện 

- Quyết định số: 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 3 năm 

2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức và 

hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, 

thị trấn. 

- Thông tư số 40/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học 

tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn ban hành kèm theo 

Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 3 năm 

2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Sở Giáo 

dục và 

Đào tạo 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

22.  Thẩm định Trung 

tâm học tập cộng 

đồng các phường, xã 

hoạt động trở lại 

Phòng Giáo 

dục và Đào 

tạo; UBND cấp 

huyện 

- Quyết định số: 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 3 năm 

2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức và 

hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, 

thị trấn. 

- Thông tư số 40/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo Về việc sửa đổi, bổ sung một số 

Sở Giáo 

dục và 

Đào tạo 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

https://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=09/2008/Q%C4%90-BGD%C4%90T&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
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Phối 
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điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học 

tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn ban hành kèm theo 

Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 3 năm 

2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

23.  Thẩm định thành lập 

trường Mẫu giáo, 

Mầm non 

Phòng Giáo 

dục và Đào 

tạo; UBND cấp 

huyện 

- Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của 

Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị 

sự nghiệp công lập. 

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính 

phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh 

vực giáo dục. 

Sở Giáo 

dục và 

Đào tạo 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết 

TTHC nội 

bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất sửa 

đổi, bổ 

sung nội 

dung 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

24.  Thẩm định Cho 

phép trường Mẫu 

giáo, Mầm non hoạt 

động 

Phòng Giáo 

dục và Đào 

tạo; UBND cấp 

huyện 

- Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 

của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể 

đơn vị sự nghiệp công lập 

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính 

phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh 

vực giáo dục. 

Sở Giáo 

dục và 

Đào tạo 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

25.  Thẩm định Cho 

phép trường Mẫu 

giáo, Mầm non hoạt 

động trở lại 

Phòng Giáo 

dục và Đào 

tạo; UBND cấp 

huyện 

- Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của 

Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị 

sự nghiệp công lập. 

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính 

phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh 

vực giáo dục. 

Sở Giáo 

dục và 

Đào tạo 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

26.  Quy định về Kiểm 

định chất lượng và 

công nhận đạt 

Chuẩn Quốc gia đối 

với trường tiểu học 

Phòng Giáo 

dục và Đào 

tạo; UBND cấp 

huyện 

Thông tư 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ 

GD&ĐT ban hành Quy định về Kiểm định chất lượng giáo 

dục và công nhận đạt Chuẩn quốc gia đối với trường tiểu 

học. 

Sở Giáo 

dục và 

Đào tạo 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết 

TTHC nội 

https://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=09/2008/Q%C4%90-BGD%C4%90T&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
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Phối 

hợp đề 

xuất 

Sản phẩm 

27.  Hỗ trợ học tập đối 

với trẻ mẫu giáo, 

học sinh tiểu học, 

học sinh trung học 

cơ sở, sinh viên các 

dân tộc thiểu số ít 

người 

Phòng Giáo 

dục và Đào 

tạo; UBND cấp 

huyện 

- Nghị định 57/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ 

về quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập 

đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất 

ít người  

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định 

liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú 

giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ 

công 

Sở Giáo 

dục và 

Đào tạo 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất sửa 

đổi, bổ 

sung nội 

dung 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

28.  Công nhận thư viện 

trường mầm non, 

tiểu học, trung học 

cơ sở và trường phổ 

thông có nhiều cấp 

học (cấp học cao 

nhất là trung học cơ 

sở) đạt tiêu chuẩn 

Mức độ 1 

Phòng Giáo 

dục và Đào tạo 

Thông tư  số 16/2022/TT-BGDĐT  ngày 22/11/2022 Quy 

định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ 

thông. 

Sở Giáo 

dục và 

Đào tạo 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

29.  Công nhận thư viện 

trường mầm non, 

tiểu học, trung học 

cơ sở và trường phổ 

thông có nhiều cấp 

học (cấp học cao 

nhất là trung học cơ 

sở) đạt tiêu chuẩn 

Mức độ 2 

Phòng Giáo 

dục và Đào tạo 

Thông tư  số 16/2022/TT-BGDĐT  ngày 22/11/2022 Quy 

định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ 

thông. 

Sở Giáo 

dục và 

Đào tạo 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết 

TTHC nội 

bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất sửa 

đổi, bổ 

sung nội 30.  Đánh giá mức độ Phòng Giáo Quyết định  số 4725/QĐ-BGDĐT   ngày 30/12/2022  “Bộ Sở Giáo Các địa 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-104-2022-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-nop-xuat-trinh-so-ho-khau-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-544177.aspx
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Phối 

hợp đề 

xuất 

Sản phẩm 

chuyển đổi số của 

cơ sở giáo dục phổ 

thông (cấp học cao 

nhất là bậc trung học 

cơ sở) 

dục và Đào tạo chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số của cơ sở giáo dục 

phổ thông và giáo dục thường xuyên”. 

dục và 

Đào tạo 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

dung 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

31.  Xét thăng hạng giáo 

viên trung học cơ sở 

hạng II 

UBND cấp 

huyện 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP; Thông tư số 

03/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo quy định về mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng 

dạy trong các trường trung học cơ sở. 

Sở Giáo 

dục và 

Đào tạo 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

32.  Xét thăng hạng giáo 

viên trung học cơ sở 

hạng I 

UBND cấp 

huyện 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP; Thông tư số 

03/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng 

BộGiáo dục và Đào tạo quy định về mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng 

dạy trong các trường trung học cơ sở. 

Sở Giáo 

dục và 

Đào tạo 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết 

TTHC nội 

bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất sửa 

đổi, bổ 

sung nội 

dung 

TTHC nội 

bộ; 

33.  Xét thăng hạng giáo 

viên tiểu học hạng II 

UBND cấp 

huyện 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về 

Sở Giáo 

dục và 

Đào tạo 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
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tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP; Thông tư số 

02/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo quy định về mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp hạng viên chức giảng 

dạy trong các trường tiểu học. 

liên 

quan. 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

34.  Xét thăng hạng giáo 

viên tiểu học hạng I 

UBND cấp 

huyện 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ; Thông tư số 

02/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo quy định về mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp hạng viên chức giảng 

dạy trong các trường tiểu học. 

Sở Giáo 

dục và 

Đào tạo 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

35.  Xét thăng hạng giáo 

viên mầm non hạng 

II 

UBND cấp 

huyện 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP; Thông tư số 

01/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy 

trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập. 

Sở Giáo 

dục và 

Đào tạo 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết 

TTHC nội 

bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất sửa 

đổi, bổ 

sung nội 

dung 36.  Xét thăng hạng giáo UBND cấp Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở Giáo Các địa 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
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Stt Tên TTHC nội bộ 
Thẩm quyền 

giải quyết 
Văn bản quy định TTHC nội bộ 

Chủ trì 

rà soát 

Phối 

hợp đề 

xuất 

Sản phẩm 

viên mầm non hạng I huyện Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP; Thông tư số 

01/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy 

trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập. 

dục và 

Đào tạo 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
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Phần X 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ NGÀNH TÀI CHÍNH 

 

Tổng số 84 THC nội bộ, bao gồm: 

I.  28 TTHC NỘI BỘ NGÀNH TÀI CHÍNH: 

1. 26 TTHC nội bộ theo Quyết định số 3794/QĐ-UBND 10/12/2024 

Stt Tên TTHC nội bộ 
Thẩm quyền 

giải quyết 
Văn bản quy định TTHC nội bộ 

Chủ trì 

rà soát 

Phối 

hợp đề 

xuất 

Sản phẩm 

A.  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ CHUNG (CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN/ CƠ QUAN TÀI CHÍNH CÁC CẤP)  

1.  Giao nhiệm vụ thu, chi 

ngân sách 

UBND cấp tỉnh, 

UBND cấp 

huyện 

Luật Ngân sách nhà nước; Nghị định số 

163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách 

Nhà nước; Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 

23/3/2017 của Chính phủ ban hành quy chế lập, thẩm 

tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, 

kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, 

kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm địa 

phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, 

phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng 

năm; Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 

của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP 

ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước. 

Sở Tài 

chính 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết 

TTHC nội 

bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất sửa 

đổi, bổ 

sung nội 

dung 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

2.  Xử lý thiếu hụt tạm 

thời quỹ ngân sách cấp 

xã 

UBND cấp tỉnh, 

UBND cấp 

huyện 

Luật Ngân sách Nhà nước; Nghị định số 163/2016/NĐ-

CP ngày 21/12/2016 quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Ngân sách nhà nước. 

Sở Tài 

chính 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 3.  Xét duyệt, thẩm định Đơn vị dự toán Luật Ngân sách Nhà nước; Nghị định số 163/2016/NĐ- Sở Tài - Xây dựng 
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Stt Tên TTHC nội bộ 
Thẩm quyền 

giải quyết 
Văn bản quy định TTHC nội bộ 

Chủ trì 

rà soát 

Phối 

hợp đề 

xuất 

Sản phẩm 

và thông báo kết quả 

xét duyệt quyết toán 

năm 

cấp trên; Đơn vị 

dự toán cấp I; 

Cơ quan tài 

chính các cấp  

CP ngày 21/12/2016 quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Ngân sách nhà nước; Thông tư số 

137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính 

quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp 

quyết toán năm. 

chính quan. quy trình 

điện tử giải 

quyết 

TTHC nội 

bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất sửa 

đổi, bổ 

sung nội 

dung 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

4.  Quyết định chuyển đổi 

công năng sử dụng tài 

sản công trong trường 

hợp không thay đổi 

đối tượng quản lý, sử 

dụng tài sản công 

Theo phân cấp 

của HĐND cấp 

tỉnh (Cơ quan, 

người có thẩm 

quyền quyết 

định giao, đầu tư 

xây dựng, mua 

sắm tài sản 

công) 

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài 

sản công. 

Sở Tài 

chính 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

5.  Thanh toán chi phí 

liên quan đến việc xử 

lý tài sản kết cấu hạ 

tầng giao thông đường 

bộ 

Sở Tài chính, 

Phòng TCKH 

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 

44/2024/NĐ-CP ngày 24/4/2024 của Chính phủ quy 

định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu 

hạ tầng giao thông đường bộ. 

Sở Tài 

chính 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

B.  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ CẤP TỈNH    

6.  Trình phê duyệt dự 

toán ngân sách hàng 

năm khối huyện 

Cơ quan có thẩm 

quyền quyết 

định: HĐND 

tỉnh Đồng Nai. 

Cơ quan trực 

tiếp thực hiện 

TTHC: Sở Tài 

chính Đồng Nai 

- Luật ngân sách Nhà nước 2015; 

- Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 

2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật ngân sách nhà nước; 

- Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 

2017 của Chính phủ ban hành Quy chế lập, thẩm tra, 

quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế 

hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế 

Sở Tài 

chính 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết 

TTHC nội 

bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất sửa 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=163/2016/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=31/2017/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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Stt Tên TTHC nội bộ 
Thẩm quyền 

giải quyết 
Văn bản quy định TTHC nội bộ 

Chủ trì 

rà soát 

Phối 

hợp đề 

xuất 

Sản phẩm 

hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa 

phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê 

chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm; 

- Nghị định số 45/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 

2017 của Chính phủ quy định chi tiết lập kế hoạch tài 

chính 05 năm và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà 

nước 03 năm; 

- Thông tư 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 

2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 

21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật ngân sách; 

- Thông tư 69/2017/TT-BTC ngày 07 tháng 07 năm 2017 

của Bộ Tài chính hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 05 

năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm; 

- Các Thông tư của Bộ Tài chính ban hành hàng năm 

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước hàng 

năm, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm. 

đổi, bổ 

sung nội 

dung 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

7.  Xử lý thiếu hụt tạm 

thời quỹ ngân sách cấp 

huyện 

UBND cấp tỉnh Luật Ngân sách Nhà nước; Nghị định số 163/2016/NĐ-

CP ngày 21/12/2016 quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Ngân sách nhà nước. 

Sở Tài 

chính 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết 

TTHC nội 

bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất sửa 

đổi, bổ 

sung nội 

8.  Quyết định việc mua 

sắm tài sản công phục 

vụ hoạt động của cơ 

quan, tổ chức, đơn vị 

trong trường hợp 

không phải lập thành 

dự án đầu tư 

Sở Tài chính Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài 

sản công. 

Sở Tài 

chính 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=45/2017/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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Stt Tên TTHC nội bộ 
Thẩm quyền 

giải quyết 
Văn bản quy định TTHC nội bộ 

Chủ trì 

rà soát 

Phối 

hợp đề 

xuất 

Sản phẩm 

9.  Quyết định thuê tài 

sản phục vụ hoạt động 

của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị 

Sở Tài chính Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài 

sản công. 

Sở Tài 

chính 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

dung 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

10.  Quyết định sử dụng tài 

sản công để tham gia 

dự án đầu tư theo hình 

thức đối tác công - tư 

Chủ tịch UBND 

cấp tỉnh 

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài 

sản công. 

Sở Tài 

chính 

11.  Quyết định điều 

chuyển tài sản công 

Sở Tài chính Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài 

sản công. 

Sở Tài 

chính 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết 

TTHC nội 

bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất sửa 

đổi, bổ 

sung nội 

dung 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

12.  Quyết định xử lý tài 

sản phục vụ hoạt động 

của dự án khi kết thúc 

Sở Tài chính Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài 

sản công. 

Sở Tài 

chính 

13.  Quyết định thu hồi tài 

sản công trong trường 

hợp cơ quan nhà nước 

được giao quản lý, sử 

dụng tài sản công tự 

nguyện trả lại cho Nhà 

nước 

Sở Tài chính Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài 

sản công. 

Sở Tài 

chính 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

14.  Quyết định thu hồi tài 

sản công trong trường 

hợp thu hồi tài sản 

công theo quy định tại 

các điểm a, b, c, d, đ 

Sở Tài chính Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài 

sản công. 

Sở Tài 

chính 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 
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Stt Tên TTHC nội bộ 
Thẩm quyền 

giải quyết 
Văn bản quy định TTHC nội bộ 

Chủ trì 

rà soát 

Phối 

hợp đề 

xuất 

Sản phẩm 

và e khoản 1 Điều 41 

của Luật Quản lý, sử 

dụng tài sản công 

15.  Quyết định bán tài sản 

công 

Sở Tài chính Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài 

sản công. 

Sở Tài 

chính 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết 

TTHC nội 

bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất sửa 

đổi, bổ 

sung nội 

dung 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

16.  Quyết định bán tài sản 

công cho người duy 

nhất theo quy định tại 

khoản 2 Điều 25 Nghị 

định số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2017 

của Chính phủ 

Sở Tài chính Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài 

sản công. 

Sở Tài 

chính 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

17.  Quyết định hủy bỏ 

quyết định bán đấu giá 

tài sản công 

Sở Tài chính Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài 

sản công. 

Sở Tài 

chính 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 18.  Quyết định xử lý tài 

sản bị hư hỏng, không 

còn sử dụng được 

hoặc không còn nhu 

cầu sử dụng trong quá 

trình thực hiện dự án 

Sở Tài chính Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài 

sản công. 

Sở Tài 

chính 

19.  Thanh toán chi phí 

liên quan đến bán tài 

sản trên đất, chuyển 

Sở Tài chính Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài 

Sở Tài 

chính 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 
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Stt Tên TTHC nội bộ 
Thẩm quyền 

giải quyết 
Văn bản quy định TTHC nội bộ 

Chủ trì 

rà soát 

Phối 

hợp đề 

xuất 

Sản phẩm 

nhượng quyền sử dụng 

đất 

sản công. liên 

quan. 

quyết 

TTHC nội 

bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất sửa 

đổi, bổ 

sung nội 

dung 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

20.  Phê duyệt phương án 

sắp xếp lại, xử lý nhà, 

đất của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị thuộc 

phạm vi quản lý 

Sở Tài chính Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 

167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy 

định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công; Nghị định số 

67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về việc 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

167/2017/NĐCP. 

Sở Tài 

chính 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

21.  Quyết định thanh lý 

tài sản công 

Sở Tài chính Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày  

26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 

Sở Tài 

chính 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 22.  Quyết định tiêu hủy 

tài sản công 

Sở Tài chính Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài 

sản công. 

Sở Tài 

chính 

23.  Quyết định xử lý tài 

sản công trong trường 

hợp bị mất, bị hủy 

hoại 

Sở Tài chính Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày  

26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 

Sở Tài 

chính 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết 

TTHC nội 

bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất sửa 

đổi, bổ 

sung nội 

dung 

TTHC nội 

24.  Phê duyệt đề án sử 

dụng tài sản công tại 

đơn vị sự nghiệp công 

lập vào mục đích kinh 

doanh, cho thuê 

Chủ tịch UBND 

cấp tỉnh; Hội 

đồng quản lý 

hoặc người đứng 

đầu đơn vị sự 

nghiệp công lập 

phê duyệt đề án 

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài 

sản công. 

Sở Tài 

chính 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 
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Stt Tên TTHC nội bộ 
Thẩm quyền 

giải quyết 
Văn bản quy định TTHC nội bộ 

Chủ trì 

rà soát 

Phối 

hợp đề 

xuất 

Sản phẩm 

theo quy định. bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

25.  Phê duyệt đề án sử 

dụng tài sản công tại 

đơn vị sự nghiệp công 

lập vào mục đích liên 

doanh, liên kết 

Sở Tài chính Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài 

sản công. 

Sở Tài 

chính 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

26.  Thẩm tra quyết toán 

dự án hoàn thành sử 

dụng vốn đầu tư công 

Sở Tài chính Luật Ngân sách nhà nước; Luật Đầu tư công; Luật Xây 

dựng; Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 

của Chính phủ Quy định về quản lý, thanh toán, quyết 

toán dự án sử dụng vốn đầu tư công; Thông tư số 

96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính Quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong 

công tác quyết toán. 

Sở Tài 

chính 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

2. 02 TTHC theo Quyết định số 3933/QĐ-UBND ngày 19/12/2024 

Stt Tên TTHC nội bộ 

Thẩm 

quyền 

giải 

quyết 

Văn bản quy định TTHC nội bộ 
Chủ trì 

rà soát 

Phối hợp 

đề xuất 
Sản phẩm 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ CẤP TỈNH    

27.  Quyết định và công bố 

giá trị doanh nghiệp khi 

chuyển doanh nghiệp 

nhà nước và công ty 

trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên do 

doanh nghiệp nhà nước 

đầu tư 100% vốn điều lệ 

Cơ quan 

Thường 

trực Ban 

Chỉ đạo 

cổ phần 

hóa (Sở 

Tài 

chính) 

- Căn cứ Nghị định  số 126/2017/NĐ-CP ngày 

16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà 

nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do 

doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành 

công ty cổ phần;  

- Thông tư số 41/2018/TT-BTC ngày 04/5/2018 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính 

và xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh 

Sở Tài 

chính 

Các địa 

phương, 

đơn vị liên 

quan. 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết 

TTHC nội 

bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất sửa 
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Stt Tên TTHC nội bộ 

Thẩm 

quyền 

giải 

quyết 

Văn bản quy định TTHC nội bộ 
Chủ trì 

rà soát 

Phối hợp 

đề xuất 
Sản phẩm 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ CẤP TỈNH    

thành công ty cổ phần 

thẩm quyền của UBND 

tỉnh  

nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn 

điều lệ thành công ty cổ phần. 

đổi, bổ 

sung nội 

dung 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

28.  Phê duyệt phương án cổ 

phần hóa doanh nghiệp 

nhà nước và công ty 

trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên do 

doanh nghiệp nhà nước 

đầu tư 100% vốn điều lệ 

thuộc thẩm quyền quyết 

định của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

Thường 

trực Ban 

Chỉ đạo 

cổ phần 

hóa (Sở 

Tài 

chính) 

- Căn cứ Nghị định  số 126/2017/NĐ-CP ngày 

16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà 

nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do 

doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành 

công ty cổ phần;  

- Thông tư số 41/2018/TT-BTC ngày 04/5/2018 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính 

và xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh 

nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn 

điều lệ thành công ty cổ phần. 

Sở Tài 

chính 

Các địa 

phương, 

đơn vị liên 

quan. 

 

II.  56 TTHC NỘI BỘ NGÀNH KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ theo Quyết định số 3784/QĐ-UBND ngày 10/12/2024 

 

Stt Tên TTHC nội bộ 
Thẩm quyền giải 

quyết 
Văn bản quy định TTHC nội bộ 

Chủ trì 

rà soát 

Phối 

hợp đề 

xuất 

Sản phẩm 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ CHUNG (CẤP TỈNH,  CẤP HUYỆN, CẤP XÃ)    

29.  Xây dựng kế hoạch 

đầu tư công trung 

hạn của địa phương 

HĐND các cấp, 

UBND các cấp 

Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 được Quốc 

hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 13 tháng 6 

năm 2019 

Sở Tài 

chính 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết TTHC 
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30.  Xây dựng kế hoạch 

đầu tư công hằng 

năm 

HĐND các cấp, 

UBND các cấp. 

Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 được Quốc 

hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 13 tháng 6 

năm 2019 

Sở Tài 

chính 

quan. nội bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất sửa 

đổi, bổ sung 

nội dung 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

31.  Điều chỉnh kế 

hoạch đầu tư công 

trung hạn vốn ngân 

sách trung ương 

HĐND các cấp, 

UBND các cấp 

Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 được Quốc 

hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 13 tháng 6 

năm 2019 

Sở Tài 

chính 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 32.  Điều chỉnh kế 

hoạch đầu tư công 

trung hạn vốn Ngân 

sách địa phương và 

kế hoạch đầu tư 

công hằng năm vốn 

Ngân sách địa 

phương 

HĐND các cấp, 

UBND các cấp 

Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 được Quốc 

hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 13 tháng 6 

năm 2019 

Sở Tài 

chính 

33.  Quyết định chủ 

trương đầu tư dự án 

đầu tư công tại 

nước ngoài 

HĐND các cấp, 

UBND các cấp 

- Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 được Quốc 

hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 13 tháng 6 

năm 2019; 

- Nghị định 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 

2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Đầu tư công. 

Sở Tài 

chính 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

34.  Quyết định đầu tư 

dự án đầu tư công 

tại nước ngoài do 

địa phương quản lý 

Chủ tịch UBND các 

cấp 

- Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 được Quốc 

hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 13 tháng 6 

năm 2019; 

- Nghị định 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 

2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Đầu tư công 

Sở Tài 

chính 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết TTHC 

nội bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất sửa 

đổi, bổ sung 35.  Quyết định chủ UBND các cấp và - Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 được Quốc Sở Tài Các địa 
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trương đầu tư 

chương trình, dự án 

sử dụng vốn từ 

nguồn thu hợp pháp 

của các cơ quan nhà 

nước, đơn vị sự 

nghiệp công lập 

dành để đầu tư 

người đứng đầu đơn 

vị sự nghiệp công 

lập, người đứng đầu 

đơn vị sự nghiệp 

công lập 

hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 13 tháng 6 

năm 2019; 

- Nghị định 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 

2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Đầu tư công. 

chính phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

nội dung 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

36.  Quyết định đầu tư 

chương trình, dự án 

sử dụng vốn từ 

nguồn thu hợp pháp 

của các cơ quan nhà 

nước, đơn vị sự 

nghiệp công lập 

dành để đầu tư (Đối 

với chương trình, 

dự án đầu tư không 

có cấu phần xây 

dựng do địa phương 

quản lý) 

UBND các cấp, 

Người đứng đầu đơn 

vị sự nghiệp công 

lập 

- Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 được Quốc 

hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 13 tháng 6 

năm 2019; 

- Nghị định 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 

2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Đầu tư công. 

 

Sở Tài 

chính 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

37.  Lập, thẩm định và 

phê duyệt kế hoạch 

tổng thể lựa chọn 

nhà thầu cho dự án 

Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh, Chủ tịch 

UBND cấp huyện, 

Chủ tịch UBND cấp 

xã, thủ trưởng các 

cơ quan khác ở địa 

phương phê duyệt kế 

hoạch tổng thể lựa 

chọn nhà thầu 

- Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 Quốc hội nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ 

họp thứ 5 thông qua ngày 23 tháng 6 năm 2023; 

- Nghị định số 24/2024-NĐ-CP ngày 27/02/2024 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu;  

- Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 

26/4/2024 về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải 

thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu 

Sở Tài 

chính 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết TTHC 

nội bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất sửa 

đổi, bổ sung 

nội dung 

TTHC nội 
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thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

38.  Lập, thẩm định, phê 

duyệt kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu 

- Chủ tịch UBND 

tỉnh đối với các dự 

án do Chủ tịch 

UBND tỉnh quyết 

định đầu tư đối với 

dự án không áp dụng 

kế hoạch tổng thể 

lựa chọn nhà thầu. 

- Chủ đầu tư trong 

trường hợp đã phê 

duyệt kế hoạch tổng 

thể lựa chọn nhà 

thầu hoặc được ủy 

quyền, phê duyệt kế 

hoạch lựa chọn nhà 

thầu trong trường 

hợp chưa xác định 

được chủ đầu tư của 

gói thầu đấu thầu 

trước hoặc gói thầu 

cần thực hiện trước 

khi có quyết định 

phê duyệt dự án 

- Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 Quốc hội nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ 

họp thứ 5 thông qua ngày 23 tháng 6 năm 2023; 

- Nghị định số 24/2024-NĐ-CP ngày 27/02/2024 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu;  

- Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 

26/4/2024 về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải 

thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu 

thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 

Sở Tài 

chính 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

39.  Thẩm định và phê 

duyệt hồ sơ mời 

thầu (trong lựa chọn 

nhà đầu tư) 

Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh phê duyệt hồ sơ 

mời thầu hoặc ủy 

quyền cho người 

đứng đầu cơ quan 

chuyên môn, cơ 

quan trực thuộc 

- Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 Quốc hội nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ 

họp thứ 5 thông qua ngày 23 tháng 6 năm 2023. 

- Nghị định số 115/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 

năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa 

chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng 

Sở Tài 

chính 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết TTHC 

nội bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất sửa 
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UBND cấp tỉnh, 

UBND cấp huyện 

phê duyệt hồ sơ mời 

thầu 

đất. 

- Nghị định số 23/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 

của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà 

đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ 

chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý 

ngành, lĩnh vực. 

- Thông tư số 03/2024/TT-BKHĐT ngày 06 tháng 

03 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư quy định mẫu hồ sơ đấu thầu, lựa chọn nhà đầu 

tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức 

đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý 

ngành, lĩnh vực. 

- Thông tư số 15/2024/TT-BKHĐT ngày 30 tháng 

9 năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc 

quy định mẫu hồ sơ đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư 

thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác 

công tư, dự án đầu tư kinh doanh; cung cấp, đăng 

tải thông tin về đầu tư theo phương thức đối tác 

công tư, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ 

thống mạng đấu thầu quốc gia. 

đổi, bổ sung 

nội dung 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

40.  Phê duyệt Dự án, 

Kế hoạch phát triển 

sản xuất liên kết 

theo chuỗi giá trị 

thuộc phạm vi quản 

lý cấp tỉnh 

Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh quyết định hoặc 

ủy quyền cho Thủ 

trưởng sở, ban, 

ngành trực thuộc 

phê duyệt dự án, kế 

hoạch liên kết thuộc 

phạm vi quản lý cấp 

tỉnh; Chủ tịch 

UBND cấp huyện 

- Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 

của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức 

thực hiện các CTMTQG  

- Nghị định số 38/2023/NĐ-CP về việc sửa đổi bổ 

sung Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 

19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, 

tổ chức thực hiện các CTMTQG. 

Sở Tài 

chính 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết TTHC 

nội bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất sửa 

đổi, bổ sung 

nội dung 
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quyết định hoặc ủy 

quyền cho Thủ 

trưởng phòng, ban 

trực thuộc quyết 

định phê duyệt dự 

án, kế hoạch liên kết 

thuộc phạm vi quản 

lý cấp huyện 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

41.  Quyết định/Điều 

chỉnh chủ trương 

đầu tư chương 

trình, dự án đầu tư 

công nhóm B, 

nhóm C do địa 

phương quản lý 

HĐND các cấp, 

UBND các cấp 

- Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 được Quốc 

hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 13 tháng 6 

năm 2019; 

- Nghị định 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 

2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Đầu tư công 

Sở Tài 

chính 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

42.  Quyết định/Điều 

chỉnh đầu tư 

chương trình, dự án 

đầu tư công nhóm 

A, nhóm B, nhóm C 

(dự án đầu tư có 

cấu phần xây dựng) 

UBND tỉnh ; Sở Kế 

hoạch và Đầu tư 

theo uỷ quyền, 

UBND cấp huyện 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 

6 năm 2014 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều 

theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 

35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số: 

62/2020/QH14; 

- Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 được Quốc 

hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 13 tháng 6 

năm 2019 ; 

- Nghị định 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 

2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Đầu tư công; 

- Quyết định số 47/2021/QĐ-UBND ngày 26 tháng 

10 năm 2021 của UBND tỉnh Đồng Nai quy định 

về thẩm quyền quyết định đầu tư; thẩm quyền, 

trình tự thẩm định dự án đầu tư; thẩm quyền phê 

Sở Tài 

chính 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết TTHC 

nội bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất sửa 

đổi, bổ sung 

nội dung 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 
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duyệt thiết kế và dự toán, thẩm định thiết kế và dự 

toán dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

43.  Quyết định/Điều 

chỉnh đầu tư 

chương trình, dự án 

đầu tư công nhóm 

A, nhóm B, nhóm C 

(dự án đầu tư không 

có cấu phần xây 

dựng) 

UBND tỉnh ; Sở Kế 

hoạch và Đầu tư 

theo uỷ quyền 

- Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 được Quốc 

hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 13 tháng 6 

năm 2019 ; 

- Nghị định 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 

2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Đầu tư công. 

- Quyết định số 47/2021/QĐ-UBND ngày 26 tháng 

10 năm 2021 của UBND tỉnh Đồng Nai quy định 

về thẩm quyền quyết định đầu tư; thẩm quyền, 

trình tự thẩm định dự án đầu tư; thẩm quyền phê 

duyệt thiết kế và dự toán, thẩm định thiết kế và dự 

toán dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

Sở Tài 

chính 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ CẤP TỈNH    

44.  Quyết định/Điều 

chỉnh chủ trương 

đầu tư chương 

trình, dự án đầu tư 

công nhóm A thuộc 

thẩm quyền của 

HĐND cấp tỉnh 

HĐND tỉnh, UBND 

tỉnh  

- Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 được Quốc 

hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 13 tháng 6 

năm 2019; 

- Nghị định 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 

2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Đầu tư công 

Sở Tài 

chính 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết TTHC 

nội bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất sửa 

đổi, bổ sung 

nội dung 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

45.  Quyết định đầu tư 

dự án đầu tư công 

khẩn cấp 

UBND tỉnh  - Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 được Quốc 

hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 13 tháng 6 

năm 2019; 

- Nghị định 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 

2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Đầu tư công. 

Sở Tài 

chính 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 
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46.  Thẩm định báo cáo 

nghiên cứu tiền khả 

thi, quyết định chủ 

trương đầu tư dự án 

PPP do cơ quan có 

thẩm quyền lập (cấp 

tỉnh) 

HĐND cấp tỉnh - Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 

64/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 

thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2020.  

- Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 

năm 2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; 

- Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 

năm 2021 của Chính Phủ quy định về trình tự, thủ 

tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám 

sát, đánh giá đầu tư; 

- Thông tư số 09/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 

11 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng 

dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư 

theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư 

có sử dụng đất; 

- Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 

6 năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định 

chi tiết việc cung cấp đăng tải thông tin và lựa 

chọn nhà đầu tư trên hệ thống mạng đấu thầu quốc 

gia. 

  hóa TTHC 

nội bộ. 

47.  Thẩm định báo cáo 

nghiên cứu khả thi, 

quyết định phê 

duyệt dự án PPP do 

cơ quan có thẩm 

quyền lập 

HĐND tỉnh, UBND 

cấp tỉnh. 

- Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 

64/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 

thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2020. 

- Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 

năm 2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư. 

- Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 

năm 2021 của Chính Phủ quy định về trình tự, thủ 

tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám 

Sở Tài 

chính 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết TTHC 

nội bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất sửa 

đổi, bổ sung 

nội dung 

TTHC nội 
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sát, đánh giá đầu tư. 

- Thông tư số 09/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 

11 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng 

dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư 

theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư 

có sử dụng đất.  

- Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 

6 năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định 

chi tiết việc cung cấp đăng tải thông tin và lựa 

chọn nhà đầu tư trên hệ thống mạng đấu thầu quốc 

gia. 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

48.  Thẩm định nội dung 

điều chỉnh chủ 

trương đầu tư, 

quyết định điều 

chỉnh chủ trương 

đầu tư dự án PPP 

do cơ quan có thẩm 

quyền lập 

HĐND cấp tỉnh - Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 

64/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 

thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2020.  

- Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 

năm 2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; 

- Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 

năm 2021 của Chính Phủ quy định về trình tự, thủ 

tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám 

sát, đánh giá đầu tư; 

- Thông tư số 09/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 

11 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng 

dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư 

theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư 

có sử dụng đất; 

- Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 

6 năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định 

chi tiết việc cung cấp đăng tải thông tin và lựa 

chọn nhà đầu tư trên hệ thống mạng đấu thầu quốc 

Sở Tài 

chính 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 
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gia. 

49.  Thẩm định nội dung 

điều chỉnh báo cáo 

nghiên cứu khả thi, 

quyết định phê 

duyệt điều chỉnh dự 

án PPP do cơ quan 

có thẩm quyền lập 

UBND cấp tỉnh - Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 

64/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 

thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2020.  

- Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 

năm 2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; 

- Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 

năm 2021 của Chính Phủ quy định về trình tự, thủ 

tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám 

sát, đánh giá đầu tư; 

- Thông tư số 09/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 

11 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng 

dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư 

theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư 

có sử dụng đất; 

- Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 

6 năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định 

chi tiết việc cung cấp đăng tải thông tin và lựa 

chọn nhà đầu tư trên hệ thống mạng đấu thầu quốc 

gia. 

Sở Tài 

chính 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết TTHC 

nội bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất sửa 

đổi, bổ sung 

nội dung 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

50.  Quyết định đầu tư/ 

điều chỉnh chương 

trình, dự án đầu tư 

sử dụng vốn ODA, 

vốn vay ưu đãi 

thuộc thẩm quyền 

của người đứng đầu 

cơ quan chủ quản 

(Đối với chương 

HĐND tỉnh, UBND 

tỉnh  

- Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 được Quốc 

hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 13 tháng 6 

năm 2019. 

- Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 

năm 2021 của Chính phủ về quản lý và sử dụng 

vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay 

ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài. 

- Nghị định số 20/2023/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 

Sở Tài 

chính 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 
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trình đầu tư công do 

HĐND quyết định 

chủ trương đầu tư) 

năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 

16/12/2021. 

51.  Quyết định, phê 

duyệt văn kiện dự 

án hỗ trợ kỹ thuật, 

phi dự án (bao gồm 

dự án hỗ trợ kỹ 

thuật sử dụng vốn 

ODA, vốn vay ưu 

đãi để chuẩn bị dự 

án đầu tư) đối với 

dự án hỗ trợ kỹ 

thuật chuẩn bị dự 

án đầu tư do địa 

phương quản lý 

HĐND tỉnh, UBND 

tỉnh  

- Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 được Quốc 

hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 13 tháng 6 

năm 2019. 

- Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 

năm 2021 của Chính phủ về quản lý và sử dụng 

vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay 

ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài.  

- Nghị định số 20/2023/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 

năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 114/2021/NĐ-CO ngày 

16/12/2021 của Chính phủ.  

Sở Tài 

chính 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết TTHC 

nội bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất sửa 

đổi, bổ sung 

nội dung 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

52.  Phê duyệt Kế hoạch 

tổng thể thực hiện 

chương trình, dự án 

sử dụng vốn ODA, 

vốn vay ưu đãi, vốn 

đối ứng 

UBND tỉnh  - Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 được Quốc 

hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 13 tháng 6 

năm 2019. 

- Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 

năm 2021 của Chính phủ về quản lý và sử dụng 

vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay 

ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài.  

- Nghị định số 20/2023/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 

năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 

16/12/2021. 

Sở Tài 

chính 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

53.  Kế hoạch thực hiện 

chương trình, dự án 

sử dụng vốn ODA, 

UBND tỉnh  - Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 được Quốc 

hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 13 tháng 6 

Sở Tài 

chính 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 
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vốn vay ưu đãi, vốn 

đối ứng hằng năm 

năm 2019. 

- Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 

năm 2021 của Chính phủ về quản lý và sử dụng 

vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay 

ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài. 

- Nghị định số 20/2023/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 

năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 

16/12/2021. 

liên 

quan. 

quyết TTHC 

nội bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất sửa 

đổi, bổ sung 

nội dung 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

54.  Quyết định chủ 

trương đầu tư các 

dự án đầu tư nhóm 

B, nhóm C sử dụng 

vốn ODA và vốn 

vay ưu đãi của các 

nhà tài trợ nước 

ngoài 

HĐND cấp tỉnh, 

UBND tỉnh . 

- Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 được Quốc 

hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 13 tháng 6 

năm 2019. 

- Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 

năm 2021 của Chính phủ về quản lý và sử dụng 

vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay 

ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài;  

- Nghị định số 20/2023/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 

năm 2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 114/2021/NĐ-CP. 

Sở Tài 

chính 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

55.  Lập, thẩm định, 

quyết định phê 

duyệt/điều chỉnh, 

sửa đổi văn kiện 

khoản viện trợ là 

chương trình, dự án 

hỗ trợ kỹ thuật sử 

dụng viện trợ không 

hoàn lại không 

thuộc hỗ trợ phát 

triển chính thức của 

UBND tỉnh  Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của 

Chính phủ về quản lý và sử dụng viện trợ không 

hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức 

của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành 

cho Việt Nam (có hiệu lực kể từ ngày 17/9/2020). 

Sở Tài 

chính 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết TTHC 

nội bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất sửa 

đổi, bổ sung 

nội dung 

TTHC nội 
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các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân nước 

ngoài thuộc thẩm 

quyền quyết định 

của UBND cấp tỉnh 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 56.  Lập, thẩm định, 

quyết định phê 

duyệt/điều chỉnh, 

sửa đổi văn kiện 

khoản viện trợ là 

chương trình, dự án 

đầu tư sử dụng viện 

trợ không hoàn lại 

không thuộc hỗ trợ 

phát triển chính 

thức của các cơ 

quan, tổ chức, cá 

nhân nước ngoài 

thuộc thẩm quyền 

UBND tỉnh  Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của 

Chính phủ về quản lý và sử dụng viện trợ không 

hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức 

của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành 

cho Việt Nam (có hiệu lực kể từ ngày 17/9/2020). 

Sở Tài 

chính 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

57.  Lập, thẩm định, 

quyết định phê 

duyệt/điều chỉnh, 

sửa đổi văn kiện 

khoản viện trợ phi 

dự án sử dụng viện 

trợ không hoàn lại 

không thuộc hỗ trợ 

phát triển chính 

thức của các cơ 

quan, tổ chức, cá 

nhân nước ngoài 

UBND tỉnh  Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của 

Chính phủ về quản lý và sử dụng viện trợ không 

hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức 

của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành 

cho Việt Nam (có hiệu lực kể từ ngày 17/9/2020). 

Sở Tài 

chính 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết TTHC 

nội bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất sửa 

đổi, bổ sung 

nội dung 

TTHC nội 

bộ; 
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thuộc thẩm quyền 

quyết định của 

UBND cấp tỉnh 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 
58.  Quyết định thành 

lập doanh nghiệp do 

Nhà nước nắm giữ 

100% vốn điều lệ 

do cơ quan đại diện 

chủ sở hữu (UBND 

cấp tỉnh) quyết định 

thành lập 

UBND tỉnh  - Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc 

hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020. 

- Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào 

sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 

69/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 

2014. 

Nghị định số 23/2022/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 

năm 2022 của Chính phủ về thành lập, sắp xếp lại, 

chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện 

chủ sở hữu tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 

100% vốn điều lệ. 

Sở Tài 

chính 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

59.  Quyết định hợp 

nhất, sáp nhập 

doanh nghiệp do 

Nhà nước nắm giữ 

100% vốn điều lệ 

do cơ quan đại diện 

chủ sở hữu (UBND 

cấp tỉnh) quyết định 

thành lập hoặc được 

giao quản lý 

UBND tỉnh  - Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc 

hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020. 

- Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào 

sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 

69/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 

2014. 

Nghị định số 23/2022/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 

năm 2022 của Chính phủ về thành lập, sắp xếp lại, 

chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện 

chủ sở hữu tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 

100% vốn điều lệ 

Sở Tài 

chính 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết TTHC 

nội bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất sửa 

đổi, bổ sung 

nội dung 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 
60.  Quyết định chia, 

tách doanh nghiệp 

UBND tỉnh  - Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc 

hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

Sở Tài 

chính 

Các địa 

phương, 
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do Nhà nước nắm 

giữ 100% vốn điều 

lệ do Nhà nước nắm 

giữ 100% vốn điều 

lệ do cơ quan đại 

diện chủ sở hữu 

(UBND cấp tỉnh) 

quyết định thành 

lập hoặc được giao 

quản lý 

thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020. 

- Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào 

sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 

69/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 

2014. 

Nghị định số 23/2022/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 

năm 2022 của Chính phủ về thành lập, sắp xếp lại, 

chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện 

chủ sở hữu tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 

100% vốn điều lệ 

đơn vị 

liên 

quan. 

nội bộ. 

61.  Quyết định tạm 

ngừng, đình chỉ 

hoạt động, chấm 

dứt kinh doanh tại 

doanh nghiệp do 

Nhà nước nắm giữ 

100% vốn điều lệ 

(do UBND cấp tỉnh 

quyết định thành 

lập hoặc giao quản 

lý) 

UBND tỉnh  - Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc 

hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020. 

- Nghị định số 23/2022/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 

năm 2022 của Chính phủ về thành lập, sắp xếp lại, 

chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện 

chủ sở hữu tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 

100% vốn điều lệ. 

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 

năm 2021 của Chính phủ về đăng ký doanh 

nghiệp. 

- Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 

03 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng 

dẫn về đăng ký doanh nghiệp 

Sở Tài 

chính 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết TTHC 

nội bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất sửa 

đổi, bổ sung 

nội dung 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 
62.  Quyết định giải thể 

doanh nghiệp do 

Nhà nước nắm giữ 

100% vốn điều lệ 

(do UBND cấp tỉnh 

quyết định thành 

UBND tỉnh  - Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc 

hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020. 

- Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào 

sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 

69/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã 

Sở Tài 

chính 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 
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lập hoặc giao quản 

lý) 

hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 

2014. 

- Nghị định số 23/2022/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 

năm 2022 của Chính phủ về thành lập, sắp xếp lại, 

chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện 

chủ sở hữu tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 

100% vốn điều lệ. 

63.  Lập quy hoạch tỉnh UBND tỉnh  - Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 được Quốc 

hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 24 tháng 

11 năm 2017. 

- Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 37 luật có 

liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14 được 

Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20 

tháng 11 năm 2018. 

- Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 

năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Quy hoạch 

Sở Tài 

chính 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết TTHC 

nội bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất sửa 

đổi, bổ sung 

nội dung 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

64.  Đề nghị điều chỉnh 

quy hoạch tỉnh 

UBND tỉnh  - Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 được Quốc 

hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 24 tháng 

11 năm 2017. 

- Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 37 luật có 

liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14 được 

Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20 

tháng 11 năm 2018. 

- Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 

năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Quy hoạch. 

Sở Tài 

chính 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 
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65.  Cung cấp thông tin 

quy hoạch 

UBND cấp tỉnh - Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 được Quốc 

hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 24 tháng 

11 năm 2017. 

- Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 37 luật có 

liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14 được 

Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20 

tháng 11 năm 2018. 

- Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 

năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Quy hoạch. 

Sở Tài 

chính 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết TTHC 

nội bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất sửa 

đổi, bổ sung 

nội dung 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

66.  Lựa chọn nhà thầu 

trong trường hợp 

đặc biệt đối với 

trường hợp quy 

định tại các điểm d, 

đ, e, g và h khoản 1 

Điều 29 của Luật 

Đấu thầu 

UBND cấp tỉnh - Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 được Quốc hội 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 

XV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 23 tháng 6 năm 

2023. 

- Nghị định số 24/2024-NĐ-CP ngày 27 tháng 02 

năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa 

chọn nhà thầu.  

- Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 

4 năm 2024 về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải 

thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu 

thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

Sở Tài 

chính 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

67.  Ban hành quyết 

định cấm tham gia 

hoạt động đấu thầu 

trong phạm vi quản 

lý theo thẩm quyền 

Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh 

- Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 được Quốc hội 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 

XV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 23 tháng 6 năm 

2023. 

- Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 

năm 2024 quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu 

Sở Tài 

chính 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết TTHC 

nội bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất sửa 
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68.  Lựa chọn danh sách 

ngắn 

Chủ đầu tư phê 

duyệt hồ sơ mời sơ 

tuyển, kết quả sơ 

tuyển và danh sách 

ngắn 

- Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 được Quốc hội 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 

XV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 23 tháng 6 năm 

2023. 

- Nghị định số 24/2024-NĐ-CP ngày 27 tháng 02 

năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa 

chọn nhà thầu;  

- Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 

4 năm 2024 về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải 

thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu 

thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 

Sở Tài 

chính 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

đổi, bổ sung 

nội dung 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

69.  Thẩm định và phê 

duyệt hồ sơ mời 

thầu 

Chủ đầu tư phê 

duyệt hồ sơ mời 

thầu 

- Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 được Quốc hội 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 

XV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 23 tháng 6 năm 

2023. 

- Nghị định số 24/2024-NĐ-CP ngày 27 tháng 02 

năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa 

chọn nhà thầu. 

- Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 

4 năm 2024 về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải 

thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu 

thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

Sở Tài 

chính 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

70.  Thẩm định, phê 

duyệt và công khai 

kết quả lựa chọn 

nhà thầu 

Chủ đầu tư phê 

duyệt kết quả đánh 

giá hồ sơ đề xuất kỹ 

thuật và kết quả lựa 

chọn nhà thầu 

- Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 được Quốc hội 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 

XV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 23 tháng 6 năm 

2023. 

- Nghị định số 24/2024-NĐ-CP ngày 27 tháng 02 

năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa 

Sở Tài 

chính 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết TTHC 

nội bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất sửa 
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chọn nhà thầu;  

- Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 

4 năm 2024 về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải 

thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu 

thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

đổi, bổ sung 

nội dung 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

71.  Lập, phê duyệt 

bảng theo dõi tiến 

độ thực hiện các 

hoạt động lựa chọn 

nhà đầu tư 

UBND cấp tỉnh - Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 được Quốc hội 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 

XV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 23 tháng 6 năm 

2023. 

- Nghị định số 23/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 

năm 2024 của Chính phủ về quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa 

chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp 

phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật 

quản lý ngành, lĩnh vực. 

- Nghị định số 115/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 

năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa 

chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng 

đất. 

- Thông tư số 03/2024/TT-BKHĐT ngày 06 tháng 

3 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

quy định mẫu hồ sơ đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư 

thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu 

thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, 

lĩnh vực. 

- Thông tư số 15/2024/TT-BKHĐT ngày 30 tháng 

9 năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc 

quy định mẫu hồ sơ đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư 

thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác 

công tư, dự án đầu tư kinh doanh; cung cấp, đăng 

Sở Tài 

chính 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 
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tải thông tin về đầu tư theo phương thức đối tác 

công tư, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ 

thống mạng đấu thầu quốc gia. 

72.  Lựa chọn danh sách 

ngắn đối với đấu 

thầu hạn chế (trong 

lựa chọn nhà đầu 

tư) 

Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh 

- Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 được Quốc hội 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 

XV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 23 tháng 6 năm 

2023. 

- Nghị định số 23/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 

năm 2024 của Chính phủ về quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa 

chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp 

phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật 

quản lý ngành, lĩnh vực. 

- Nghị định số 115/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 

năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa 

chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng 

đất. 

- Thông tư số 03/2024/TT-BKHĐT ngày 06 tháng 

3 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

quy định mẫu hồ sơ đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư 

thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu 

thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, 

lĩnh vực. 

- Thông tư số 15/2024/TT-BKHĐT ngày 30 tháng 

9 năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc 

quy định mẫu hồ sơ đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư 

thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác 

công tư, dự án đầu tư kinh doanh; cung cấp, đăng 

tải thông tin về đầu tư theo phương thức đối tác 

công tư, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ 

Sở Tài 

chính 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết TTHC 

nội bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất sửa 

đổi, bổ sung 

nội dung 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 
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thống mạng đấu thầu quốc gia. 

73.  Thẩm định, phê 

duyệt kết quả lựa 

chọn nhà đầu tư 

Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh 

- Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 được Quốc hội 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 

XV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 23 tháng 6 năm 

2023. 

- Nghị định số 23/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 

năm 2024 của Chính phủ về quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa 

chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp 

phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật 

quản lý ngành, lĩnh vực. 

- Nghị định số 115/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 

năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa 

chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng 

đất. 

- Thông tư số 03/2024/TT-BKHĐT ngày 06 tháng 

3 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

quy định mẫu hồ sơ đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư 

thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu 

thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, 

lĩnh vực. 

- Thông tư số 15/2024/TT-BKHĐT ngày 30 tháng 

9 năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc 

quy định mẫu hồ sơ đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư 

thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác 

công tư, dự án đầu tư kinh doanh; cung cấp, đăng 

tải thông tin về đầu tư theo phương thức đối tác 

công tư, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ 

thống mạng đấu thầu quốc gia. 

Sở Tài 

chính 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết TTHC 

nội bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất sửa 

đổi, bổ sung 

nội dung 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

74.  Lập, phê duyệt hồ Chủ tịch UBND cấp - Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 được Quốc hội Sở Tài Các địa - Xây dựng 
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sơ mời quan tâm tỉnh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 

XV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 23 tháng 6 năm 

2023. 

- Nghị định số 23/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 

năm 2024 của Chính phủ về quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa 

chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp 

phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật 

quản lý ngành, lĩnh vực. 

- Nghị định số 115/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 

năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa 

chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng 

đất. 

- Thông tư số 03/2024/TT-BKHĐT ngày 06 tháng 

3 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

quy định mẫu hồ sơ đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư 

thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu 

thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, 

lĩnh vực. 

- Thông tư số 15/2024/TT-BKHĐT ngày 30 tháng 

9 năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc 

quy định mẫu hồ sơ đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư 

thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác 

công tư, dự án đầu tư kinh doanh; cung cấp, đăng 

tải thông tin về đầu tư theo phương thức đối tác 

công tư, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ 

thống mạng đấu thầu quốc gia. 

chính phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

quy trình 

điện tử giải 

quyết TTHC 

nội bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất sửa 

đổi, bổ sung 

nội dung 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

75.  Trình, phê duyệt và 

công khai kết quả 

mời quan tâm 

Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh 

- Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 được Quốc hội 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 

XV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 23 tháng 6 năm 

Sở Tài 

chính 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 
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2023. 

- Nghị định số 23/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 

năm 2024 của Chính phủ về quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa 

chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp 

phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật 

quản lý ngành, lĩnh vực. 

- Nghị định số 115/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 

năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa 

chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng 

đất. 

- Thông tư số 03/2024/TT-BKHĐT ngày 06 tháng 

3 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

quy định mẫu hồ sơ đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư 

thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu 

thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, 

lĩnh vực. 

- Thông tư số 15/2024/TT-BKHĐT ngày 30 tháng 

9 năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc 

quy định mẫu hồ sơ đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư 

thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác 

công tư, dự án đầu tư kinh doanh; cung cấp, đăng 

tải thông tin về đầu tư theo phương thức đối tác 

công tư, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ 

thống mạng đấu thầu quốc gia. 

liên 

quan. 

quyết TTHC 

nội bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất sửa 

đổi, bổ sung 

nội dung 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

76.  Đánh giá, công bố 

xếp hạng Bộ chỉ số 

đánh giá năng lực 

cạnh tranh cấp Sở, 

ngành và địa 

UBND tỉnh  - Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của 

Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 

cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng 

lực cạnh tranh quốc gia năm 2024 

Sở Tài 

chính 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết TTHC 

nội bộ;  
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phương trên địa bàn 

tỉnh 

- Rà soát, 

đề xuất sửa 

đổi, bổ sung 

nội dung 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

77.  Hồ sơ đề nghị chấp 

thuận chủ trương 

đầu tư dự án do cơ 

quan nhà nước có 

thẩm quyền lập 

UBND cấp tỉnh - Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 được Quốc hội 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 

XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 

2020; 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 

năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư; 

- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 ngày 

4 tháng 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định 

mẫu văn bản báo cáo liên quan đến hoạt động đầu 

tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài 

và xúc tiến đầu tư. 

- Thông tư số 25/2023/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 

12 năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, 

bổ sung một số điều của thông tư số 03/2021/TT-

BKHĐT ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo 

cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, 

đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu 

tư. 

  

78.  Theo dõi, kiểm tra, 

đánh giá chương 

trình, dự án đầu tư 

công 

UBND tỉnh , Cơ 

quan được ủy quyền 

(Sở Kế hoạch và 

Đầu tư) 

- Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 được Quốc 

hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 13 tháng 6 

năm 2019. 

- Nghị định 29/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 

2021 của Chính phủ Quy định về trịnh tự, thủ tục 

thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, 

đánh giá đầu tư. 

Sở Tài 

chính 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết TTHC 

nội bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất sửa 

đổi, bổ sung 

nội dung 79.  Thẩm định thiết kế, Tổ chức (Cơ quan - Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 được Quốc Sở Tài Các địa 
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dự toán dự án đầu 

tư không có cấu 

phần xây dựng 

hành chính nhà nước 

tự phê duyệt sau khi 

có Kết quả thẩm 

định của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư) 

hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 13 tháng 6 

năm 2019; 

- Nghị định 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 

2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Đầu tư công 

chính phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ CẤP HUYỆN   

80.  Phê duyệt danh 

sách nhà đầu tư đáp 

ứng yêu cầu về kỹ 

thuật 

UBND cấp huyện  - Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được Quốc hội 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 

XV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 23 tháng 6 năm 

2023. 

- Nghị định số 115/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 

năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa 

chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng 

đất. 

- Nghị định số 23/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 

của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà 

đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ 

chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý 

ngành, lĩnh vực 

- Thông tư số 15/2024/TT-BKHĐT ngày 30 tháng 

9 năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc 

quy định mẫu hồ sơ đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư 

thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác 

công tư, dự án đầu tư kinh doanh; cung cấp, đăng 

tải thông tin về đầu tư theo phương thức đối tác 

công tư, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ 

thống mạng đấu thầu quốc gia. 

- Thông tư số 03/2024/TT-BKHĐT ngày 06 tháng 

Sở Tài 

chính 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 
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3 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

quy định mẫu hồ sơ đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư 

thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu 

thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, 

lĩnh vực. 

81.  Phê duyệt Dự án, 

Kế hoạch phát triển 

sản xuất liên kết 

theo chuỗi giá trị 

thuộc phạm vi quản 

lý cấp huyện 

Phê duyệt Dự án, Kế 

hoạch phát triển sản 

xuất liên kết theo 

chuỗi giá trị thuộc 

phạm vi quản lý cấp 

huyện 

- Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 

của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức 

thực hiện các CTMTQG. 

- Nghị định số 38/2023/NĐ-CP về việc sửa đổi bổ 

sung Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 

19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, 

tổ chức thực hiện các CTMTQG. 

- Thông tư số 03/2024/TT-BKHĐT ngày 06 tháng 

3 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

quy định mẫu hồ sơ đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư 

thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu 

thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, 

lĩnh vực. 

Sở Tài 

chính 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết TTHC 

nội bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất sửa 

đổi, bổ sung 

nội dung 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

82.  Phê duyệt dự án hỗ 

trợ phát triển sản 

xuất, dịch vụ do 

cộng đồng dân cư 

đề xuất 

Chủ tịch UBND cấp 

huyện quyết định 

hoặc ủy quyền cho 

Thủ trưởng phòng, 

ban trực thuộc 

UBND cấp huyện, 

Chủ tịch UBND cấp 

xã quyết định phê 

duyệt dự án hỗ trợ 

phát triển sản xuất, 

dịch vụ do cộng 

đồng dân cư đề xuất 

- Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 

của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức 

thực hiện các CTMTQG. 

- Nghị định số 38/2023/NĐ-CP về việc sửa đổi bổ 

sung Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 

19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, 

tổ chức thực hiện các CTMTQG 

Sở Tài 

chính 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

83.  Phê duyệt dự án hỗ UBND cấp huyện - Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 Sở Tài Các địa - Xây dựng 
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trợ phát triển sản 

xuất do cộng đồng 

dân cư đề xuất theo 

quy định tại Điều 

22 Nghị định số 

27/2022/NĐ-CP 

của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức 

thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. 

- Nghị định số 38/2023/NĐ-CP về việc sửa đổi bổ 

sung Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 

19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, 

tổ chức thực hiện các CTMTQG. 

chính phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

quy trình 

điện tử giải 

quyết TTHC 

nội bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất sửa 

đổi, bổ sung 

nội dung 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

D. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ CẤP XÃ   

84.  Phê duyệt đầu tư dự 

án xây dựng công 

trình đơn giản theo 

quy định tại Điều 

16 Nghị định số 

27/2022/NĐ-CP 

UBND cấp xã - Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 

của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức 

thực hiện các CTMTQG  

- Nghị định số 38/2023/NĐ-CP về việc sửa đổi bổ 

sung Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 

19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, 

tổ chức thực hiện các CTMTQG 

Sở Tài 

chính 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 
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Phần XI 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ NGÀNH DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO 

 

Tổng số 05 TTHC nội bộ, bao gồm:  

I. 03 TTHC NỘI BỘ LĨNH VỰC DÂN TỘC theo Quyết định số 3792/QĐ-UBND ngày 10/12/2024: 

Stt Tên TTHC 
Thẩm quyền 

giải quyết 
Văn bản quy định TTHC nội bộ 

Chủ 

trì rà 

soát 

Phối 

hợp đề 

xuất 

Sản phẩm 

1.  Theo dõi Chương trình 

mục tiêu quốc gia phát 

triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số  

Sở Dân tộc và 

Tôn giáo 

- Thông tư số 01/2022/TT-UBDT ngày 

26/5/2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy Sở 

Dân tộc và Tôn giáoquy định quy trình giám 

sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 

2021-2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 

2025. 

- Quyết định số 462/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 

7 năm 2024 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy Sở 

Dân tộc và Tôn giáovề việc công bố thủ tục 

hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính 

nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Ủy Sở Dân tộc và Tôn giáo. 

Sở Dân 

tộc và 

Tôn 

giáo 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây dựng 

quy trình điện 

tử giải quyết 

TTHC nội 

bộ;  

- Rà soát, đề 

xuất sửa đổi, 

bổ sung nội 

dung TTHC 

nội bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản hóa 

TTHC nội bộ. 

2.  Kiểm tra Chương trình 

mục tiêu quốc gia phát 

triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số  

Sở Dân tộc và 

Tôn giáo 

3.  Đánh giá Chương trình 

mục tiêu quốc gia phát 

triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số  

Sở Dân tộc và 

Tôn giáo 

II. 02 TTHC NỘI BỘ LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO theo Quyết định số 3417/QĐ-UBND ngày 14/11/2024: 

Stt 
Lĩnh vực tín ngưỡng, 

tôn giáo 

Thẩm quyền 

giải quyết 
Văn bản quy định TTHC nội bộ 

Chủ trì 

rà soát 

Phối 

hợp đề 

xuất 

Sản phẩm 

4.  
Xét tặng Kỷ niệm chương 

“Vì sự nghiệp quản lý nhà 

nước về tín ngưỡng, tôn 

Sở Dân tộc 

và Tôn giáo 

Thông tư số 14/2019/TT-BNV ngày 

15/11/2019 và Thông tư số 

08/2022/TT-BNV ngày 19/9/2022 

Sở Dân 

tộc và 

Tôn giáo 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

- Xây dựng quy trình 

điện tử giải quyết 

TTHC nội bộ;  
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Stt 
Lĩnh vực tín ngưỡng, 

tôn giáo 

Thẩm quyền 

giải quyết 
Văn bản quy định TTHC nội bộ 

Chủ trì 

rà soát 

Phối 

hợp đề 

xuất 

Sản phẩm 

giáo” định kỳ hàng năm của Bộ trưởng Bộ Nội vụ liên 

quan. 

- Rà soát, đề xuất 

sửa đổi, bổ sung nội 

dung TTHC nội bộ; 

- Đề xuất Phương án  

đơn giản hóa TTHC 

nội bộ. 5.  

Xét khen thưởng tập thể, 

cá nhân đạt thành tích 

xuất sắc trong công tác 

quản lý nhà nước về tín 

ngưỡng, tôn giáo định kỳ 

hàng năm 

Sở Dân tộc 

và Tôn giáo 

- Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 

26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Thi đua - Khen 

thưởng ngày 14/6/2005;  

Sở Dân 

tộc và 

Tôn giáo 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 
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Phần XII 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ THANH TRA TỈNH 

 

Tổng số 18 TTHC nội bộ theo Quyết định số 3444/QĐ-UBND ngày 15/11/2024 

 

Stt Tên TTHC nội bộ 
Thẩm quyền 

giải quyết 
Văn bản quy định TTHC nội bộ 

Chủ 

trì rà 

soát 

Phối 

hợp đề 

xuất 

Sản 

phẩm 

A.  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ CHUNG (CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN, CẤP XÃ)    

1.  
Xử lý quà tặng đối với quà tặng 

bằng tiền, giấy tờ có giá; hiện 

vật; dịch vụ; động, thực vật 

Chủ tịch 

UBND cấp 

tỉnh, cấp 

huyện, cấp 

xã; người 

đứng đầu cơ 

quan chuyên 

môn, cơ quan 

thuộc UBND 

cấp tỉnh 

 

Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của 

Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng 

(PCTN) 

Thanh 

tra tỉnh 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây 

dựng quy 

trình điện 

tử giải 

quyết 

TTHC nội 

bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất 

sửa đổi, 

bổ sung 

nội dung 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương 

án  đơn 

giản hóa 

TTHC nội 

bộ. 

2.  
Quyết định áp dụng biện pháp 

giám sát việc thực hiện nhiệm 

vụ, công vụ được giao của 

người có xung đột lợi ích 

- Luật Phòng chống tham nhũng số 36/2018/QH14 

ngày 20/11/2018 của Quốc hội; 

- Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của 

Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng 

Thanh 

tra tỉnh 

3.  Quyết định áp dụng biện pháp 

tạm đình chỉ việc thực hiện 

nhiệm vụ, công vụ được giao 

của người có xung đột lợi ích; 

tạm thời chuyển người có xung 

đột lợi ích sang vị trí công tác 

khác 

- Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của 

Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng;  

- Nghị định số 134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019. 

Thanh 

tra tỉnh 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

4.  
Quyết định áp dụng biện pháp 

đình chỉ việc thực hiện nhiệm 

vụ, công vụ được giao của 

người có xung đột lợi ích 

- Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của 

Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; 

- Nghị định số 134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 

của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thanh 

tra tỉnh 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 
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Stt Tên TTHC nội bộ 
Thẩm quyền 

giải quyết 
Văn bản quy định TTHC nội bộ 

Chủ 

trì rà 

soát 

Phối 

hợp đề 

xuất 

Sản 

phẩm 

Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019. 

5.  Ra quyết định tạm đình chỉ 

công tác, tạm thời chuyển vị trí 

công tác khác đối với người có 

chức vụ, quyền hạn có hành vi 

vi phạm pháp luật liên quan 

đến tham nhũng 

Chủ tịch 

UBND cấp 

tỉnh, cấp 

huyện, cấp 

xã; người 

đứng đầu cơ 

quan chuyên 

môn, cơ quan 

thuộc UBND 

cấp tỉnh 

- Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của 

Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; 

- Nghị định số 134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 

của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019. 

Thanh 

tra tỉnh 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây 

dựng quy 

trình điện 

tử giải 

quyết 

TTHC nội 

bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất 

sửa đổi, 

bổ sung 

nội dung 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương 

án  đơn 

giản hóa 

TTHC nội 

bộ. 

6.  Quyết định hủy bỏ quyết định 

tạm đình chỉ công tác, tạm thời 

chuyển vị trí công tác khác và 

công khai quyết định hủy bỏ 

việc tạm đình chỉ công tác, tạm 

thời chuyển vị trí công tác khác 

- Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của 

Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; 

- Nghị định số 134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 

của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019. 

Thanh 

tra tỉnh 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

7.  

Ban hành và công khai kế 

hoạch chuyển đổi vị trí công 

tác đối với người có chức vụ, 

quyền hạn 

Người đứng 

đầu cơ quan, 

tổ chức, đơn 

vị ở cấp tỉnh, 

cấp huyện, 

theo thẩm 

quyền quản lý 

cán bộ. 

- Luật Phòng chống tham nhũng số 36/2018/QH14 

ngày 20/11/2018 của Quốc hội;  

- Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng;  

- Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 01/7/2023 quy 

định về chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, 

công chức, viên chức nhằm phòng, chống tham 

nhũng. 

Thanh 

tra tỉnh 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

8.  Cung cấp thông tin về tài sản, 

thu nhập 

Cơ quan, tổ 

chức, đơn vị 

thuộc UBND 

cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp 

xã; cán bộ, 

- Luật Phòng chống tham nhũng số 36/2018/QH14 

ngày 20/11/2018;  

- Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 

của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập. 

Thanh 

tra tỉnh 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây 

dựng quy 

trình điện 

tử giải 

quyết 

TTHC nội 
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Stt Tên TTHC nội bộ 
Thẩm quyền 

giải quyết 
Văn bản quy định TTHC nội bộ 

Chủ 

trì rà 

soát 

Phối 

hợp đề 

xuất 

Sản 

phẩm 

công chức 

được yêu cầu 

cung cấp 

thông tin 

bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất 

sửa đổi, 

bổ sung 

nội dung 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương 

án  đơn 

giản hóa 

TTHC nội 

bộ. 

9.  Tiếp nhận yêu cầu giải trình 

Theo phân 

cấp của Chủ 

tịch UBND 

cấp tỉnh 

- Luật phòng chống tham nhũng số 36/2018/QH14 

ngày 20/11/2018;  

- Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 

năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật phòng chống tham 

nhũng. 

Thanh 

tra tỉnh 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

10.  

Thực hiện việc giải trình 

B.  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ CẤP TỈNH    

11.  

Ban hành kế hoạch đánh giá 

công tác phòng, chống tham 

nhũng 
Thanh tra 

tỉnh, Chủ tịch 

UBND tỉnh 

- Luật Phòng chống tham nhũng 2018;  

- Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng và Kế 

hoạch của Thanh tra Chính phủ về đánh giá công tác 

phòng, chống tham nhũng đối với tỉnh, thành phố, 

trực thuộc Trung ương. 

Thanh 

tra tỉnh 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

 

12.  
Báo cáo, nộp lại quà tặng 

Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của 

Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật PCTN. 

Thanh 

tra tỉnh 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây 

dựng quy 

trình điện 

tử giải 

quyết 

TTHC nội 

13.  Ban hành kế hoạch xác minh 

tài sản, thu nhập hằng năm (sau 

khi được Chủ tịch UBND tỉnh 

Thanh tra tỉnh 

- Luật phòng chống tham nhũng năm 2018;  

- Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 

năm 2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu 

Thanh 

tra tỉnh 
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Stt Tên TTHC nội bộ 
Thẩm quyền 

giải quyết 
Văn bản quy định TTHC nội bộ 

Chủ 

trì rà 

soát 

Phối 

hợp đề 

xuất 

Sản 

phẩm 

phê duyệt nội dung kế hoạch) nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ 

quan, tổ chức, đơn vị. 

bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất 

sửa đổi, 

bổ sung 

nội dung 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương 

án  đơn 

giản hóa 

TTHC nội 

bộ. 

14.  Ban hành Kết luận xác minh tài 

sản, thu nhập theo Quyết định 

xác minh tài sản, thu nhập của 

Cơ quan kiểm soát tài sản, thu 

nhập; công khai Kết luận xác 

minh 

Thanh tra tỉnh 

 

- Luật phòng chống tham nhũng số 

36/2018/QH14 ngày 20/11/2018;  

- Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 

năm 2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu 

nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ 

quan, tổ chức, đơn vị. 

Thanh 

tra tỉnh 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

15.  Cung cấp thông tin cơ sở dữ 

liệu về kiểm soát tài sản, thu 

nhập (theo yêu cầu của cơ 

quan, tổ chức, đơn vị phụ trách 

công tác tổ chức cán bộ, kiểm 

tra có thẩm quyền của Đảng, 

Quốc hội, cơ quan trung ương 

của các tổ chức chính trị - xã 

hội; Cơ quan thanh tra, Kiểm 

toán Nhà nước, Cơ quan điều 

tra, Viện kiểm sát nhân dân, 

Tòa án nhân dân) 

Thanh tra tỉnh 

- Luật phòng chống tham nhũng số 36/2018/QH14 

ngày 20/11/2018;  

- Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 

năm 2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu 

nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ 

quan, tổ chức, đơn vị. 

Thanh 

tra tỉnh 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

16.  - Cấp mới Thẻ thanh tra 

(2.001800); 

-  Cấp đổi Thẻ thanh tra 

(1.004410) 

Thanh tra 

tỉnh, Chủ tịch 

UBND tỉnh 

Thông tư số 05/2024/TT-TTCP ngày 26/4/2024 của 

Thanh tra Chính phủ quy định về mẫu Thẻ thanh tra 

và việc cấp, quản lý, sử dụng Thẻ thanh tra. 

Thanh 

tra tỉnh 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

17.  

18.  
Cấp lại Thẻ thanh tra 

(1.004409) 

Thanh tra 

tỉnh, Chủ tịch 

UBND tỉnh 

Thông tư số 05/2024/TT-TTCP ngày 26/4/2024 của 

Thanh tra Chính phủ quy định về mẫu Thẻ thanh tra 

và việc cấp, quản lý, sử dụng Thẻ thanh tra. 
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Phần XIII 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ NGÀNH NỘI VỤ 

 

Tổng số 85 TTHC nội bộ, bao gồm: 

 

I.  01 TTHC NỘI BỘ LĨNH VỰC LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI (theo Quyết định số 3284/QĐ-UBND 

ngày 06/11/2024) 

Stt 
Tên TTHC nội 

bộ 

Thẩm quyền giải 

quyết 
Văn bản quy định TTHC nội bộ 

Chủ 

trì rà 

soát 

Phối 

hợp đề 

xuất 

Sản phẩm 

LĨNH VỰC TỔ CHỨC CÁN BỘ    

1.   

Xếp hạng một 

số loại hình đơn 

vị sự nghiệp 

công lập thuộc 

ngành Lao động 

- Thương binh 

và Xã hội 

- Cơ quan trực tiếp 

thực hiện TTHC: Sở 

Nội vụ. 

- Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg ngày 19 

tháng 7 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ 

quy định về phân loại, xếp hạng tổ chức sự 

nghiệp, dịch vụ công lập; 

Thanh 

tra 

tỉnh 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây dựng quy trình 

điện tử giải quyết 

TTHC nội bộ;  

- Rà soát, đề xuất 

sửa đổi, bổ sung nội 

dung TTHC nội bộ; 

- Đề xuất Phương án  

đơn giản hóa TTHC 

nội bộ. 

- Cơ quan phối hợp: 

Các đơn vị sự nghiệp 

công lập thuộc 

ngành Nội vụ. 

- Thông tư số 18/2006/TT-BLĐTBXH ngày 

28 tháng 11 năm 2006 của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội hướng dẫn xếp hạng 

một số loại hình đơn vị sự nghiệp công lập 

thuộc ngành lao động, thương binh và xã hội 

II. 84 TTHC NỘI BỘ NGÀNH NỘI VỤ (theo Quyết định số 3417/QĐ-UBND ngày 14/11/2024 và Quyết định số 

292/QĐ-UBND ngày 23/01/2025 và Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 23/01/2025) 

1. Danh mục thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực công chức - viên chức (16 TTHC nội bộ theo Quyết định số 292/QĐ-

UBND ngày 23/01/2025) 

Stt Tên TTHC Thẩm quyền giải quyết Căn cứ pháp lý 
Chủ trì 

rà soát 

Phối hợp 

đề xuất 
Sản phẩm 

2.  Đánh giá, xếp loại chất 

lượng cán bộ, công chức, 

viên chức 

Cơ quan, đơn vị quản lý, sử 

dụng cán bộ, công chức, 

viên chức 

Luật Cán bộ, công chức, 

Luật Viên chức và các 

văn bản quy định chi tiết, 

Sở Nội 

vụ. 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

- Xây dựng quy trình 

điện tử giải quyết 

TTHC nội bộ;  
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hướng dẫn thi hành liên quan. - Rà soát, đề xuất sửa 

đổi, bổ sung nội dung 

TTHC nội bộ; 

- Đề xuất Phương án  

đơn giản hóa TTHC 

nội bộ. 

3.  Xét chuyển chức danh 

nghề nghiệp viên chức 

Cơ quan sử dụng viên 

chức; cơ quan có thẩm 

quyền quản lý viên chức 

Luật Viên chức và các 

văn bản quy định chi tiết, 

hướng dẫn thi hành 

Sở Nội 

vụ. 

4.  Xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp viên chức 

Cơ quan, tổ chức, đơn vị 

quản lý viên chức phân cấp 

thực hiện theo quy định 

Luật Viên chức và các 

văn bản quy định chi tiết, 

hướng dẫn thi hành 

Sở Nội 

vụ. 

2. Danh mục thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực công chức - viên chức (Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 23/01/2025) 

Stt Tên TTHC Thẩm quyền giải quyết Căn cứ pháp lý 
Chủ trì 

rà soát 

Phối hợp 

đề xuất 
Sản phẩm 

5.  Từ chức lãnh đạo, 

quản lý, xin thôi 

việc đối với công 

chức, viên chức 

Cơ quan, đơn vị quản lý, sử 

dụng cán bộ, công chức, viên 

chức 

Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên 

chức và các văn bản quy định chi 

tiết, hướng dẫn thi hành 

Sở Nội 

vụ. 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

- Xây dựng quy 

trình điện tử 

giải quyết 

TTHC nội bộ;  

- Rà soát, đề 

xuất sửa đổi, 

bổ sung nội 

dung TTHC 

nội bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản hóa 

TTHC nội bộ. 

6.  Bổ nhiệm vào 

ngạch công chức, 

xếp lương đối với 

người hoàn thành 

chế độ tập sự 

Cơ quan, đơn vị quản lý, sử 

dụng cán bộ, công chức, viên 

chức 

Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên 

chức và các văn bản quy định chi 

tiết, hướng dẫn thi hành 

Sở Nội 

vụ. 

7.  Bổ nhiệm vào 

chức danh nghề 

nghiệp viên chức, 

xếp lương đối với 

người hoàn thành 

chế độ tập sự 

Cơ quan, đơn vị quản lý, sử 

dụng cán bộ, công chức, viên 

chức 

Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên 

chức và các văn bản quy định chi 

tiết, hướng dẫn thi hành 

Sở Nội 

vụ. 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

8.  Bổ nhiệm chức 

vụ lãnh đạo, quản 

lý đối với công 

chức, viên chức 

Cơ quan, đơn vị quản lý, sử 

dụng cán bộ, công chức, viên 

chức 

Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên 

chức và các văn bản quy định chi 

tiết, hướng dẫn thi hành 

Sở Nội 

vụ. 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

- Xây dựng quy 

trình điện tử 

giải quyết 

TTHC nội bộ;  



183 

Stt Tên TTHC Thẩm quyền giải quyết Căn cứ pháp lý 
Chủ trì 

rà soát 

Phối hợp 

đề xuất 
Sản phẩm 

9.  Bổ nhiệm lại chức 

vụ lãnh đạo, quản 

lý đối với công 

chức, viên chức 

Cơ quan, đơn vị quản lý, sử 

dụng cán bộ, công chức, viên 

chức 

Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên 

chức và các văn bản quy định chi 

tiết, hướng dẫn thi hành 

Sở Nội 

vụ. 

- Rà soát, đề 

xuất sửa đổi, 

bổ sung nội 

dung TTHC 

nội bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản hóa 

TTHC nội bộ. 

10.  Kéo dài thời gian 

giữ chức vụ đến 

tuổi nghỉ hưu 

Cơ quan, đơn vị quản lý, sử 

dụng cán bộ, công chức, viên 

chức 

Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên 

chức và các văn bản quy định chi 

tiết, hướng dẫn thi hành 

Sở Nội 

vụ. 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 11.  Điều động công 

chức 

Cơ quan, đơn vị quản lý, sử 

dụng cán bộ, công chức, viên 

chức 

Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên 

chức và các văn bản quy định chi 

tiết, hướng dẫn thi hành 

Sở Nội 

vụ. 

12.  Biệt phái công 

chức, viên chức 

Cơ quan, đơn vị quản lý, sử 

dụng cán bộ, công chức, viên 

chức 

Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên 

chức và các văn bản quy định chi 

tiết, hướng dẫn thi hành 

Sở Nội 

vụ. 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

- Xây dựng quy 

trình điện tử 

giải quyết 

TTHC nội bộ;  

- Rà soát, đề 

xuất sửa đổi, 

bổ sung nội 

dung TTHC 

nội bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản hóa 

TTHC nội bộ. 

13.  Luân chuyển 

công chức lãnh 

đạo, quản lý 

Cơ quan, đơn vị quản lý, sử 

dụng cán bộ, công chức, viên 

chức 

Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên 

chức và các văn bản quy định chi 

tiết, hướng dẫn thi hành 

Sở Nội 

vụ. 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 14.  Chuyển ngạch 

công chức 

Cơ quan, đơn vị quản lý, sử 

dụng cán bộ, công chức, viên 

chức 

Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên 

chức và các văn bản quy định chi 

tiết, hướng dẫn thi hành 

Sở Nội 

vụ. 

15.  Thi nâng ngạch 

công chức  

Cơ quan, đơn vị quản lý, sử 

dụng cán bộ, công chức, viên 

chức 

Luật Cán bộ, công chức và các văn 

bản quy định chi tiết, hướng dẫn 

thi hành 

Sở Nội 

vụ. 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 16.  Xét nâng ngạch 

công chức 

Cơ quan, đơn vị quản lý, sử 

dụng cán bộ, công chức, viên 

chức 

Luật Cán bộ, công chức và các văn 

bản quy định chi tiết, hướng dẫn 

thi hành 

Sở Nội 

vụ. 

17.  Nghỉ hưu đối với 

công chức, viên 

Cơ quan, đơn vị quản lý, sử 

dụng cán bộ, công chức, viên 

Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên 

chức và các văn bản quy định chi 

Sở Nội 

vụ. 
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Stt Tên TTHC Thẩm quyền giải quyết Căn cứ pháp lý 
Chủ trì 

rà soát 

Phối hợp 

đề xuất 
Sản phẩm 

chức chức tiết, hướng dẫn thi hành 

III. 68 TTHC nội bộ theo Quyết định số 3417/QĐ-UBND ngày 14/11/2024 

Stt Tên TTHC nội bộ 

Thẩm 

quyền giải 

quyết 

Văn bản quy định TTHC nội bộ 
Chủ trì 

rà soát 

Phối hợp 

đề xuất 
Sản phẩm 

A.  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ CHUNG (CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN)    

III.  Lĩnh vực cán bộ, công chức, viên chức    

18.  Cho ý kiến kế hoạch 

tuyển dụng viên chức 

của đơn vị sự nghiệp 

công lập tự đảm bảo 

một phần chi thường 

xuyên và đơn vị sự 

nghiệp công lập cho 

Nhà nước đảm bảo chi 

thường xuyên 

Cơ quan 

quản lý đơn 

vị sự nghiệp 

theo phân 

cấp 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của 

Chính phủ; 

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

- Thông tư 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ 

Nội vụ. 

Sở Nội 

vụ. 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết 

TTHC nội 

bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất sửa 

đổi, bổ 

sung nội 

dung TTHC 

nội bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

19.  Xin nghỉ phép năm của 

cán bộ, công chức, viên 

chức 

Cơ quan, 

đơn vị quản 

lý cán bộ, 

công chức, 

viên chức 

- Luật Cán bộ, công chức năm 2008 sửa đổi năm 2019; 

- Luật Viên chức năm 2010 sửa đổi năm 2019; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của 

Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý 

viên chức; 

- Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của 

Chính phủ: Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản 

lý công chức. 

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về 

Sở Nội 

vụ. 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 
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Stt Tên TTHC nội bộ 

Thẩm 

quyền giải 

quyết 

Văn bản quy định TTHC nội bộ 
Chủ trì 

rà soát 

Phối hợp 

đề xuất 
Sản phẩm 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

- Nghị định 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính 

phủ quy định về cán bô, công chức cấp xã và người 

hoạt đông không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân 

phố. 

B.  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ CẤP TỈNH    

I.  Lĩnh vực Tổ chức – Biên chế    

20.  Quyết định phê duyệt 

vị trí việc làm 

Sở Nội vụ Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của 

Chính phủ quy định về vị trí việc làm và biên chế công 

chức 

Sở Nội 

vụ. 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết 

TTHC nội 

bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất sửa 

đổi, bổ 

sung nội 

dung TTHC 

nội bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

21.  Quyết định điều chỉnh 

vị trí việc làm 

Sở Nội vụ Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của 

Chính phủ quy định về vị trí việc làm và biên chế công 

chức 

Sở Nội 

vụ. 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 22.  Quyết định thành lập tổ 

chức hành chính nhà 

nước 

Sở Nội vụ Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 của 

Chính phủ Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể 

tổ chức hành chính 

Sở Nội 

vụ. 

23.  Quyết định tổ chức lại 

tổ chức hành chính 

thuộc thẩm quyền 

UBND tỉnh  

Sở Nội vụ Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 của 

Chính phủ Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể 

tổ chức hành chính. 

Sở Nội 

vụ. 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

24.  Quyết định giải thể tổ 

chức hành chính thuộc 

thẩm quyền UBND tỉnh 

Sở Nội vụ Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 của 

Chính phủ Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể 

tổ chức hành chính. 

Sở Nội 

vụ. 

25.  Quyết định thành lập 

đơn vị sự nghiệp công 

lập thuộc thẩm quyền 

Sở Nội vụ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của 

Chính phủ Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể 

tổ đơn vị sự nghiệp công lập. 

Sở Nội 

vụ. 

Các địa 

phương, 

đơn vị 
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Stt Tên TTHC nội bộ 

Thẩm 

quyền giải 

quyết 

Văn bản quy định TTHC nội bộ 
Chủ trì 

rà soát 

Phối hợp 

đề xuất 
Sản phẩm 

UBND tỉnh liên quan. 

26.  Quyết định tổ chức lại 

đơn vị sự nghiệp công 

lập thuộc thẩm quyền 

UBND tỉnh 

Sở Nội vụ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của 

Chính phủ Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể 

tổ đơn vị sự nghiệp công lập. 

Sở Nội 

vụ. 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết 

TTHC nội 

bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất sửa 

đổi, bổ 

sung nội 

dung TTHC 

nội bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

27.  Quyết định giải thể đơn 

vị sự nghiệp công lập 

thuộc thẩm quyền 

UBND tỉnh 

Sở Nội vụ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của 

Chính phủ Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể 

tổ đơn vị sự nghiệp công lập. 

Sở Nội 

vụ. 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

II.  Lĩnh vực Công chức, Viên chức   

28.  Thẩm định cho ý kiến 

đối với công chức các 

cơ quan, đơn vị thuộc 

tỉnh chuyển công tác 

đến các cơ quan, đơn vị 

ngoài tỉnh 

Sở Nội vụ - Luật Cán bộ, công chức năm 2008; 

- Luật Cán bộ, công chức sửa đổi năm 2019; 

- Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của 

Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý 

công chức; 

- Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND ngày 05/4/2012 

của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quy định quản lý 

và phân cấp thẩm quyền quản lý công chức, viên chức 

các cơ quan, ban, ngành và đơn vị sự nghiệp thuộc 

UBND tỉnh, UBND cấp huyện. 

Sở Nội 

vụ. 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

29.  Cử cán bộ, công chức, 

viên chức đi đào tạo, 

bồi dưỡng trong nước 

Sở Nội vụ 

hoặc đơn vị 

phụ trách 

quản lý cán 

bộ, công 

chức, viên 

chức 

- Luật Cán bộ, công chức năm 2008 sửa đổi năm 2019. 

- Luật Viên chức năm 2010 sửa đổi năm 2019; 

- Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của 

Chính phủ. 

- Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của 

Chính phủ. 

- Thông tư số 01/2023/TT-BNV ngày 09/3/2023 của Bộ 

Sở Nội 

vụ. 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết 

TTHC nội 

bộ;  

- Rà soát, 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-138-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-cong-chuc-458542.aspx
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Stt Tên TTHC nội bộ 

Thẩm 

quyền giải 

quyết 

Văn bản quy định TTHC nội bộ 
Chủ trì 

rà soát 

Phối hợp 

đề xuất 
Sản phẩm 

Nội vụ. 

- Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ 

Tài chính. 

- Thông tư số 06/2023/TT-BTC ngày 31/01/2023 của 

Bộ Tài chính. 

- Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND ngày 02/3/2020 

của UBND tỉnh. 

đề xuất sửa 

đổi, bổ 

sung nội 

dung TTHC 

nội bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

30.  Cử cán bộ, công chức, 

viên chức đi đào tạo, 

bồi dưỡng ngoài nước 

Sở Nội vụ 

hoặc đơn vị 

phụ trách 

quản lý cán 

bộ, công 

chức, viên 

chức của cơ 

quan quản lý 

- Luật Cán bộ, công chức năm 2008 sửa đổi năm 2019. 

- Luật Viên chức năm 2010 sửa đổi năm 2019; 

- Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của 

Chính phủ. 

- Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của 

Chính phủ. 

- Thông tư số 01/2023/TT-BNV ngày 09/3/2023 của Bộ 

Nội vụ. 

- Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ 

Tài chính. 

- Thông tư số 06/2023/TT-BTC ngày 31/01/2023 của 

Bộ Tài chính. 

Sở Nội 

vụ. 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

31.  Đền bù chi phí đào tạo 

của cán bộ, công chức, 

viên chức 

Sở Nội vụ 

hoặc đơn vị 

phụ trách 

đào tạo, bồi 

dưỡng của 

cơ quan 

quản lý 

- Luật Cán bộ, công chức năm 2008 sửa đổi năm 2019. 

- Luật Viên chức năm 2010 sửa đổi năm 2019; 

- Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của 

Chính phủ. 

- Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của 

Chính phủ. 

- Thông tư số 01/2023/TT-BNV ngày 09/3/2023 của Bộ 

Nội vụ. 

Sở Nội 

vụ. 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết 

TTHC nội 

bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất sửa 
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Stt Tên TTHC nội bộ 

Thẩm 

quyền giải 

quyết 

Văn bản quy định TTHC nội bộ 
Chủ trì 

rà soát 

Phối hợp 

đề xuất 
Sản phẩm 

- Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ 

Tài chính. 

- Thông tư số 06/2023/TT-BTC ngày 31/01/2023 của 

Bộ Tài chính. 

đổi, bổ 

sung nội 

dung TTHC 

nội bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

32.  Đánh giá, xếp loại chất 

lượng cán bộ, công 

chức, viên chức thuộc 

thẩm quyền của UBND 

cấp tỉnh 

Cơ quan, 

đơn vị quản 

lý, sử dụng 

cán bộ, công 

chức, viên 

chức 

- Luật Cán bộ, công chức; 

- Luật Viên chức; 

- Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của 

Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, 

công chức, viên chức; 

- Nghị định số 48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 90/2020/NĐ-CP. 

- Quy định số 31-QĐ/TU ngày 24 tháng 11 năm 2023 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm điểm và đánh giá, 

xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân 

trong hệ thống chính trị. 

Sở Nội 

vụ. 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

33.  Xin thôi giữ chức vụ 

quản lý, xin thôi việc 

đối với công chức, viên 

chức thuộc thẩm quyền 

của Chủ tịch UBND 

tỉnh  

Các sở, ban, 

ngành, đơn 

vị sự nghiệp 

công lập trực 

thuộc UBND 

tỉnh  

- Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; 

Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

- Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của 

Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý 

công chức; 

- Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 17/9/2024 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Nghị 

định số 06/2023/NĐ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2023 quy 

định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của 

Sở Nội 

vụ. 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết 

TTHC nội 

bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất sửa 

đổi, bổ 

sung nội 

dung TTHC 

nội bộ; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-138-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-cong-chuc-458542.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
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Stt Tên TTHC nội bộ 

Thẩm 

quyền giải 

quyết 

Văn bản quy định TTHC nội bộ 
Chủ trì 

rà soát 

Phối hợp 

đề xuất 
Sản phẩm 

Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý 

viên chức; 

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

- Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của 

Chính phủ quy định về thôi việc và nghỉ hưu đối với công 

chức. 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

34.  Bổ nhiệm lãnh đạo cấp 

Sở và tương đương 

Cơ quan, tổ 

chức, đơn vị 

quản lý công 

chức 

- Luật Cán bộ, Công chức. 

- Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của 

Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý 

công chức; 

- Nghị định số 116/2024/NĐ-CP ngày 17/9/2024 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Nghị 

định số 06/2023/NĐ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2023 quy 

định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức; 

- Quy định số 22-QĐ/TU ngày 15/3/2023 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ 

nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. 

Sở Nội 

vụ. 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết 

TTHC nội 

bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất sửa 

đổi, bổ 

sung nội 

dung TTHC 

nội bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

35.  Bổ nhiệm lại lãnh đạo 

cấp Sở và tương đương 

Cơ quan, tổ 

chức, đơn vị 

quản lý công 

chức 

- Luật Cán bộ, Công chức. 

- Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của 

Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý 

công chức; 

- Nghị định số 116/2024/NĐ-CP ngày 17/9/2024 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

Sở Nội 

vụ. 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-46-2010-nd-cp-thoi-viec-thu-tuc-nghi-huu-cong-chuc-104763.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-138-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-cong-chuc-458542.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-138-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-cong-chuc-458542.aspx
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Stt Tên TTHC nội bộ 

Thẩm 

quyền giải 

quyết 

Văn bản quy định TTHC nội bộ 
Chủ trì 

rà soát 

Phối hợp 

đề xuất 
Sản phẩm 

138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Nghị 

định số 06/2023/NĐ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2023 quy 

định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức; 

- Quy định số 22-QĐ/TU ngày 15/3/2023 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ 

nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. 

36.  Quy hoạch cán bộ 

thuộc thẩm quyền của 

Chủ tịch UBND tỉnh  

cho ý kiến 

Sở Nội vụ - Quy định số 22-QĐ/TU ngày 15/3/2023 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ 

nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. 

- Quy định số 10-QĐ/TU ngày 05/4/2022 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về công tác quy hoạch cán bộ. 

- Hướng dẫn số 07-HD/TU ngày 15/4/2022 của Ban Tổ 

chức Tỉnh ủy về một số nội dung cụ thể về công tác cán 

bộ. 

- Quy định số 39-QĐ/TU ngày 17/6/2024 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản 

lý. 

Sở Nội 

vụ. 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết 

TTHC nội 

bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất sửa 

đổi, bổ 

sung nội 

dung TTHC 

nội bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

37.  Tiếp nhận cán bộ, công 

chức cấp xã, viên chức 

công tác tại đơn vị sự 

nghiệp công lập vào 

làm công chức 

Sở Nội vụ - Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức;  

- Điều 18 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 

27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý công chức; 

- Nghị định số 116/2024/NĐ-CP ngày 17/9/2024 của 

Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 

số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Nghị định 

số 06/2023/NĐ-CP ngày 21/02/2023 quy định về kiểm 

định chất lượng đầu vào công chức.  

Sở Nội 

vụ. 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 
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Stt Tên TTHC nội bộ 

Thẩm 

quyền giải 

quyết 

Văn bản quy định TTHC nội bộ 
Chủ trì 

rà soát 

Phối hợp 

đề xuất 
Sản phẩm 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của 

Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên 

chức;  

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP 

38.  Xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp từ 

Lưu trữ viên trung cấp 

lên Lưu trữ viên (không 

áp dụng đối với đơn vị 

tự chủ) 

UBND tỉnh 

hoặc cơ 

quan, đơn vị 

được UBND 

tỉnh phân 

cấp, ủy 

quyền thẩm 

quyền xét 

thăng hạng 

chức danh 

nghề nghiệp 

- Luật Viên chức năm 2010; 

- Luật Viên chức sửa đổi, bổ sung năm 2019; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của 

Chính phủ. 

- Nghị định số 85/2023/ND-CP ngày 07/12/2023 của 

Chính phủ 

- Thông tư số 07/2022/TT-BNV ngày 31/8/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp, thi hoặc xét thăng hạng, 

bổ nhiệm và xếp lương viên chức chuyên ngành lưu trữ. 

Sở Nội 

vụ. 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết 

TTHC nội 

bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất sửa 

đổi, bổ 

sung nội 

dung TTHC 

nội bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

39.  Xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp từ 

Lưu trữ viên lên Lưu 

trữ viên chính (không 

áp dụng đối với đơn vị 

tự chủ) 

UBND tỉnh 

hoặc cơ 

quan, đơn vị 

được UBND 

tỉnh phân 

cấp, ủy 

quyền thẩm 

quyền xét 

thăng hạng 

chức danh 

nghề nghiệp. 

- Luật Viên chức năm 2010; 

- Luật Viên chức sửa đổi, bổ sung năm 2019; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của 

Chính phủ; 

- Nghị định số 85/2023/ND-CP ngày 07/12/2023 của 

Chính phủ; 

- Thông tư số 07/2022/TT-BNV ngày 31/8/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp, thi hoặc xét thăng hạng, 

bổ nhiệm và xếp lương viên chức chuyên ngành lưu trữ; 

- Thông tư số 05/2024/TT-BNV ngày 27/6/2024 của Bộ 
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Stt Tên TTHC nội bộ 

Thẩm 

quyền giải 

quyết 

Văn bản quy định TTHC nội bộ 
Chủ trì 

rà soát 

Phối hợp 

đề xuất 
Sản phẩm 

Nội vụ quy định về tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng 

lên hạng II và lên hạng I đối với viên chức hành chính, 

viên chức văn thư, viên chức lưu trữ; xếp lương đối với 

người được tuyển dụng, tiếp nhận vào viên chức; 

40.  Biệt phái viên chức vào 

vị trí việc làm công 

chức 

Cơ quan, tổ 

chức, đơn vị 

quản lý viên 

chức và Sở 

Nội vụ 

- Luật Viên chức; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của 

Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý 

viên chức; Nghị định số 85/2023/ND-CP ngày 

07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP. 

Sở Nội 

vụ. 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết 

TTHC nội 

bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất sửa 

đổi, bổ 

sung nội 

dung TTHC 

nội bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

41.  Xét chuyển chức danh 

nghề nghiệp viên chức 

thuộc thẩm quyền quản 

lý của Chủ tịch UBND 

tỉnh  

Sở Nội vụ - Luật Viên chức; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của 

Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý 

viên chức; Nghị định số 85/2023/ND-CP ngày 

07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP; 

Sở Nội 

vụ. 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

42.  Bổ nhiệm viên chức 

quản lý thuộc thẩm 

quyền của Chủ tịch 

UBND tỉnh  

Cơ quan, 

đơn vị quản 

lý, sử dụng 

viên chức; 

viên chức 

được đề bạt 

bổ nhiệm 

- Quy định số 100-QĐ/TW ngày 28/2/2023 của Ban Bí 

thư về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn 

nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo nhà xuất bản. 

- Quy định số 101-QĐ/TW ngày 28/2/2023 của Ban Bí 

thư về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn 

nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí. 

- Luật Viên chức; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của 

Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý 

viên chức; 

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
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Stt Tên TTHC nội bộ 

Thẩm 

quyền giải 

quyết 

Văn bản quy định TTHC nội bộ 
Chủ trì 

rà soát 

Phối hợp 

đề xuất 
Sản phẩm 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

- Quy định số 22-QĐ/TU ngày 15/3/2023 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ 

nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. 

43.  Bổ nhiệm lại viên chức 

quản lý thuộc thẩm 

quyền của Chủ tịch 

UBND tỉnh  

Cơ quan, tổ 

chức, đơn vị 

quản lý viên 

chức. 

- Quy định số 100-QĐ/TW ngày 28/2/2023 của Ban Bí 

thư về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn 

nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo nhà xuất bản. 

- Quy định số 101-QĐ/TW ngày 28/2/2023 của Ban Bí 

thư về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn 

nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí. 

- Luật Viên chức; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của 

Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý 

viên chức; 

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

- Quy định số 22-QĐ/TU ngày 15/3/2023 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ 

nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. 

Sở Nội 

vụ. 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết 

TTHC nội 

bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất sửa 

đổi, bổ 

sung nội 

dung TTHC 

nội bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

44.  Kéo dài thời gian giữ 

chức vụ đến khi nghỉ 

hưu thuộc thẩm quyền 

quản lý của Chủ tịch 

UBND tỉnh  

Cơ quan, tổ 

chức, đơn vị 

quản lý công 

chức, viên 

chức 

- Luật Cán bộ, Công chức; Luật Viên chức; 

- Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của 

Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý 

công chức; 

- Nghị định số 116/2024/NĐ-CP ngày 17/9/2024 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

Sở Nội 

vụ. 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết 

TTHC nội 

bộ;  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-138-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-cong-chuc-458542.aspx


194 

Stt Tên TTHC nội bộ 

Thẩm 

quyền giải 

quyết 

Văn bản quy định TTHC nội bộ 
Chủ trì 

rà soát 

Phối hợp 

đề xuất 
Sản phẩm 

số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và 

Nghị định số 06/2023/NĐ-CP ngày 21 tháng 02 năm 

2023 quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công 

chức; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của 

Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý 

viên chức; 

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

- Quy định số 22-QĐ/TU ngày 15/3/2023 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ 

nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử 

- Rà soát, 

đề xuất sửa 

đổi, bổ 

sung nội 

dung TTHC 

nội bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

45.  Tinh giản biên chế đối 

với cán bộ, công chức, 

viên chức 

Sở Nội vụ - Luật Cán bộ, công chức năm 2008; 

- Luật Viên chức năm 2010; 

- Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật 

Viên chức năm 2019; 

- Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của 

Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý 

công chức; 

- Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của 

Chính phủ quy định về tinh giản biên chế. 

- Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của 

Chính phủ. 

- Thông tư số 31/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính được 

sửa đổi bởi Thông tư số 117/2021/TT-BTC ngày 

Sở Nội 

vụ. 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết 

TTHC nội 

bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất sửa 

đổi, bổ 

sung nội 

dung TTHC 

nội bộ; 

- Đề xuất 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-138-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-cong-chuc-458542.aspx
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Stt Tên TTHC nội bộ 

Thẩm 

quyền giải 

quyết 

Văn bản quy định TTHC nội bộ 
Chủ trì 

rà soát 

Phối hợp 

đề xuất 
Sản phẩm 

22/12/2021 của Bộ Tài chính. Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

46.  Miễn nhiệm đối với 

thanh tra viên 

Sở Nội vụ - Luật Cán bộ, công chức năm 2008; 

- Luật Cán bộ, công chức sửa đổi năm 2019; 

- Luật Thanh tra ngày 14 tháng 11 năm 2022; 

- Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của 

Chính phủ; 

- Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của 

Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý 

công chức; 

- Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007 của Bộ 

Nội vụ 

Sở Nội 

vụ. 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết 

TTHC nội 

bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất sửa 

đổi, bổ 

sung nội 

dung TTHC 

nội bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

47.  Điều động cán bộ, công 

chức trong cơ quan, 

đơn vị khối nhà nước 

thuộc tỉnh đến các tỉnh, 

thành phố, cơ quan, 

đơn vị của Trung ương, 

khối Đảng, đoàn thể 

của tỉnh 

Sở Nội vụ - Luật Cán bộ, công chức năm 2008; 

- Luật Cán bộ, công chức sửa đổi năm 2019; 

- Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của 

Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý 

công chức. 

Sở Nội 

vụ. 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

48.  Cấp thẻ cán bộ, công 

chức lần đầu 

Sở Nội vụ - Quyết định số 06/2008/QĐ-BNV ngày 22/12/2008 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc quy định mẫu thẻ và 

việc quản lý, sử dụng thẻ đối với cán bộ, công chức, 

viên chức. 

Sở Nội 

vụ. 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết 

TTHC nội 49.  Cấp đổi thẻ cán bộ, Sở Nội vụ - Quyết định số 06/2008/QĐ-BNV ngày 22/12/2008 Sở Nội Các địa 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-138-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-cong-chuc-458542.aspx
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Stt Tên TTHC nội bộ 

Thẩm 

quyền giải 

quyết 

Văn bản quy định TTHC nội bộ 
Chủ trì 

rà soát 

Phối hợp 

đề xuất 
Sản phẩm 

công chức (trường hợp 

thay đổi thông tin ghi 

trên thẻ; thẻ bị mất, bị 

hỏng…) 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc quy định mẫu thẻ và 

việc quản lý, sử dụng thẻ đối với cán bộ, công chức, 

viên chức. 

vụ. phương, 

đơn vị 

liên quan. 

bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất sửa 

đổi, bổ 

sung nội 

dung TTHC 

nội bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

50.  Bổ nhiệm chức vụ lãnh 

đạo, quản lý đối với 

cán bộ, công chức, viên 

chức 

Sở Nội vụ - Luật Cán bộ, công chức năm 2008 sửa đổi năm 2019. 

- Luật Viên chức năm 2010 sửa đổi năm 2019. 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020. 

- Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020. 

Sở Nội 

vụ. 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

51.  Bổ nhiệm vào ngạch 

công chức, xếp lương 

đối với trường hợp đã 

có thời gian công tác có 

đóng bảo hiểm xã hội 

bắt buộc khi được 

tuyển dụng 

Sở Nội vụ - Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020. 

- Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND ngày 05/4/2012 

của UBND tỉnh  Đồng Nai. 

Sở Nội 

vụ. 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

52.  Xin nghỉ phép năm của 

cán bộ, công chức, viên 

chức (đối với các đối 

tượng thuộc Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy 

quản lý) 

Sở Nội vụ - Luật Cán bộ, công chức năm 2008 sửa đổi năm 2019. 

- Luật Viên chức năm 2010 sửa đổi năm 2019. 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của 

Chính phủ. 

- Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của 

Chính phủ. 

 

Sở Nội 

vụ. 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết 

TTHC nội 

bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất sửa 

đổi, bổ 

sung nội 

dung TTHC 

nội bộ; 

53.  Xét nâng bậc lương 

trước thời hạn do lập 

thành tích xuất sắc của 

cán bộ, công chức, viên 

chức trên địa bàn tỉnh  

Sở Nội vụ - Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ 

Nội vụ; 

- Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ 

Nội vụ. 

Sở Nội 

vụ. 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 
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Stt Tên TTHC nội bộ 

Thẩm 

quyền giải 

quyết 

Văn bản quy định TTHC nội bộ 
Chủ trì 

rà soát 

Phối hợp 

đề xuất 
Sản phẩm 

54.  Nâng bậc lương thường 

xuyên/ nâng phụ cấp 

thâm niên vượt khung 

Sở Nội vụ - Thông tư 04/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ 

Nội vụ; 

- Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ 

Nội vụ;  

- Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ 

Nội vụ 

Sở Nội 

vụ. 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

55.  Công nhận kết quả thực 

hiện và xếp loại mức độ 

hoàn thành nhiệm vụ 

của các sở, cơ quan 

ngang sở, đơn vị sự 

nghiệp công lập trực 

thuộc UBND tỉnh và 

UBND các huyện, 

thành phố 

Sở Nội vụ Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND ngày 28/3/2022 của 

UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quy định về đánh giá 

mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, 

đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh và 

UBND các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố 

Biên Hòa 

Sở Nội 

vụ. 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết 

TTHC nội 

bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất sửa 

đổi, bổ 

sung nội 

dung TTHC 

nội bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

III.  Lĩnh vực Lưu trữ   

56.  Thẩm định hồ sơ đề 

nghị nộp lưu tài liệu 

vào Lưu trữ lịch sử tỉnh 

Trung tâm 

Lưu trữ lịch 

sử tỉnh trực 

thuộc Sở 

Nội vụ 

- Luật Lưu trữ ngày 11/11/2011. 

- Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Lưu trữ. 

- Thông tư số 16/2014/TT-BNV ngày 20/11/2014 của 

Bộ Nội vụ hướng dẫn giao, nhận tài liệu vào Lưu trữ 

lịch sử các cấp. 

- Thông tư số 10/2022/TT-BNV ngày 19/12/2022 của 

Bộ Nội vụ Quy định về thời hạn bảo quản tài liệu. 

Sở Nội 

vụ. 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

IV.  Thi đua – Khen thưởng     

57.  Đề nghị khen thưởng Ban Thi đua - Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm Sở Nội Các địa - Xây dựng 
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Stt Tên TTHC nội bộ 

Thẩm 

quyền giải 

quyết 

Văn bản quy định TTHC nội bộ 
Chủ trì 

rà soát 

Phối hợp 

đề xuất 
Sản phẩm 

thường xuyên cấp nhà 

nước (Huân chương, 

Bằng khen của Thủ 

tướng Chính phủ, Cờ 

thi đua Chính phủ, 

Chiến sĩ thi đua toàn 

quốc) 

- Khen 

thưởng, Sở 

Nội vụ 

2003. 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, 

khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005. 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, 

khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013. 

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật thi đua, khen thưởng. 

- Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của 

Bộ Nội vụ về quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 

2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Thi đua, Khen thưởng. 

vụ. phương, 

đơn vị 

liên quan. 

quy trình 

điện tử giải 

quyết 

TTHC nội 

bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất sửa 

đổi, bổ 

sung nội 

dung TTHC 

nội bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

58.  Đề nghị khen thưởng 

theo đợt thi đua hoặc 

theo chuyên đề cấp nhà 

nước (Huân chương, 

Bằng khen của Thủ 

tướng Chính phủ) 

Ban Thi đua 

- Khen 

thưởng, Sở 

Nội vụ 

- Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 

2003. 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, 

khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005. 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, 

khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013. 

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật thi đua, khen thưởng. 

- Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của 

Bộ Nội vụ về quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 

2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Thi đua, Khen thưởng. 

 

Sở Nội 

vụ. 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 
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Stt Tên TTHC nội bộ 

Thẩm 

quyền giải 

quyết 

Văn bản quy định TTHC nội bộ 
Chủ trì 

rà soát 

Phối hợp 

đề xuất 
Sản phẩm 

59.  Đề nghị tặng hoặc truy 

tặng cho cá nhân có 

quá trình cống hiến 

trong tổ chức, các cơ 

quan và đoàn thể (Huân 

chương) 

Ban Thi đua 

- Khen 

thưởng, Sở 

Nội vụ 

- Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 

2003. 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, 

khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005. 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, 

khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013. 

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật thi đua, khen thưởng. 

- Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của 

Bộ Nội vụ về quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 

2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Thi đua, Khen thưởng. 

Sở Nội 

vụ. 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết 

TTHC nội 

bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất sửa 

đổi, bổ 

sung nội 

dung TTHC 

nội bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

V.  Lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo    

60.  Xét tặng Kỷ niệm 

chương “Vì sự nghiệp 

quản lý nhà nước về tín 

ngưỡng, tôn giáo” định 

kỳ hàng năm 

Sở Dân tộc 

và Tôn giáo 

Thông tư số 14/2019/TT-BNV ngày 15/11/2019 và 

Thông tư số 08/2022/TT-BNV ngày 19/9/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ 

Sở Nội 

vụ. 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

61.  Xét khen thưởng tập 

thể, cá nhân đạt thành 

tích xuất sắc trong công 

tác quản lý nhà nước về 

tín ngưỡng, tôn giáo 

định kỳ hàng năm 

Sở Dân tộc 

và Tôn giáo 

- Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen 

thưởng ngày 14/6/2005;  

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 

26/11/2003, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Thi đua - Khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, 

Sở Nội 

vụ. 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết 

TTHC nội 

bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất sửa 
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Stt Tên TTHC nội bộ 

Thẩm 

quyền giải 

quyết 

Văn bản quy định TTHC nội bộ 
Chủ trì 

rà soát 

Phối hợp 

đề xuất 
Sản phẩm 

bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng 

ngày 16/11/2013. 

đổi, bổ 

sung nội 

dung TTHC 

nội bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

VI.  Lĩnh vực cải cách hành chính    

62.  Đánh giá Chỉ số cải 

cách hành chính các 

Sở, ban ngành, UBND 

cấp huyện 

Sở Nội vụ - Quyết định 3183/QĐ-UBND ngày 09/9/2021 của 

UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Chương trình tổng thể 

cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030. 

- Quyết định ban hành Bộ Chỉ số CCHC và Kế hoạch 

thực hiện hàng năm của tỉnh. 

Sở Nội 

vụ. 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ CẤP HUYỆN    

I.  Lĩnh vực Tổ chức – Biên chế   

63.  Quyết định phê duyệt 

vị trí việc làm 

UBND cấp 

huyện/ 

Phòng Nội 

vụ 

 

- Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của 

Chính phủ quy định về vị trí việc làm và biên chế công 

chức;  

- Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của 

Chính phủ quy định về vị trí việc làm và số lượng 

người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập. 

Sở Nội 

vụ. 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết 

TTHC nội 

bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất sửa 

đổi, bổ 

sung nội 

dung TTHC 

nội bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

64.  Quyết định điều chỉnh 

vị trí việc làm 

Sở Nội 

vụ. 

65.  Quyết định thành lập tổ 

chức hành chính thuộc 

thẩm quyền UBND cấp 

huyện 

Cơ quan 

chuyên môn 

tham mưu 

quản lý nhà 

nước về lĩnh 

vực tổ chức 

bộ máy 

thuộc 

UBND cấp 

huyện 

- Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 của 

Chính phủ về thẩm định thành lập, tổ chức lại, giải thể 

tổ chức hành chính. 

- Quyết định số 1068/QĐ-BNV ngày 10/12/2020 về 

việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định 

số 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 của Chính phủ. 

Sở Nội 

vụ. 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

66.  Quyết định tổ chức lại 

tổ chức hành chính nhà 

nước thuộc thẩm quyền 

UBND cấp huyện 

Sở Nội 

vụ. 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 
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Stt Tên TTHC nội bộ 

Thẩm 

quyền giải 

quyết 

Văn bản quy định TTHC nội bộ 
Chủ trì 

rà soát 

Phối hợp 

đề xuất 
Sản phẩm 

67.  Quyết định giải thể 

chức hành chính nhà 

nước thuộc thẩm quyền 

UBND cấp huyện 

Cơ quan 

chuyên môn 

tham mưu 

quản lý nhà 

nước về lĩnh 

vực tổ chức 

bộ máy 

thuộc 

UBND cấp 

huyện 

- Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 của 

Chính phủ về thẩm định thành lập, tổ chức lại, giải thể 

tổ chức hành chính. 

- Quyết định số 1068/QĐ-BNV ngày 10/12/2020 về 

việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định 

số 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 của Chính phủ. 

Sở Nội 

vụ. 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

nội bộ. 

68.  Quyết định thành lập 

đơn vị sự nghiệp công 

lập thuộc thẩm quyền 

UBND cấp huyện 

Sở Nội 

vụ. 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết 

TTHC nội 

bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất sửa 

đổi, bổ 

sung nội 

dung TTHC 

nội bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

69.  Quyết định tổ chức lại 

đơn vị sự nghiệp công 

lập thuộc thẩm quyền 

UBND cấp huyện 

- Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của 

Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự 

nghiệp công lập. 

- Quyết định số 1067/QĐ-BNV ngày 10/12/2020 về 

việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định 

số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ 

Sở Nội 

vụ. 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

70.  Quyết định giải thể đơn 

vị sự nghiệp công lập 

thuộc thẩm quyền 

UBND cấp huyện 

Sở Nội 

vụ. 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

II.  Lĩnh vực Công chức, Viên chức    

71.  Xét nâng bậc lương 

trước thời hạn do lập 

thành tích xuất sắc của 

cán bộ, công chức, viên 

chức trên địa bàn 

Phòng Nội 

vụ/ UBND 

cấp huyện 

- Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của 

Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công 

chức và lực lượng vũ trang đã được sửa đổi, bổ sung tại 

Nghị định số 76/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009. Nghị 

định số 14/2012/NĐ-CP ngày 07/3/2012, Nghị định số 

17/2013/NĐ-CP ngày 19/02/2013. 

- Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng 

lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn đối 

với CBCCVC và người lao động. 

Sở Nội 

vụ. 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

72.  Nâng bậc lương thường 

xuyên/ nâng phụ cấp 

thâm niên vượt khung 

Phòng Nội 

vụ/ UBND 

cấp huyện 

Sở Nội 

vụ. 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết 
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Stt Tên TTHC nội bộ 

Thẩm 

quyền giải 

quyết 

Văn bản quy định TTHC nội bộ 
Chủ trì 

rà soát 

Phối hợp 

đề xuất 
Sản phẩm 

- Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ 

trưởng Bội Nội vụ sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc 

lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và 

chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với 

CBCCVC và người lao động. 

TTHC nội 

bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất sửa 

đổi, bổ 

sung nội 

dung TTHC 

nội bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

73.  Cử cán bộ, công chức, 

viên chức đi đào tạo, 

bồi dưỡng trong nước 

Phòng Nội 

vụ cấp 

huyện 

- Luật Cán bộ, công chức năm 2008 sửa đổi năm 2019. 

- Luật Viên chức năm 2010 sửa đổi năm 2019; 

- Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của 

Chính phủ. 

- Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của 

Chính phủ. 

- Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ 

Tài chính. 

- Thông tư số 06/2023/TT-BTC ngày 31/01/2023 của 

Bộ Tài chính 

Sở Nội 

vụ. 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

74.  Đánh giá, xếp loại chất 

lượng cán bộ, công 

chức, viên chức thuộc 

thẩm quyền của UBND 

cấp huyện 

Cơ quan, 

đơn vị quản 

lý, sử dụng 

cán bộ, công 

chức, viên 

chức 

- Luật Cán bộ, công chức; 

- Luật Viên chức; 

- Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của 

Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, 

công chức, viên chức; 

- Nghị định 48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023 của Chính 

phủ sửa đổi Nghị định 90/2020/NĐ-CP. 

Sở Nội 

vụ. 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết 

TTHC nội 

bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất sửa 

đổi, bổ 

sung nội 

dung TTHC 

nội bộ; 

75.  Thẩm định số lượng, 

tiêu chuẩn, chức danh 

người hoạt động không 

chuyên trách ở xã, 

phường, thị trấn 

Phòng Nội 

vụ 

- Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của 

Chính phủ; 

- Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của 

Chính phủ; 

- Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 

Sở Nội 

vụ. 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 
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Stt Tên TTHC nội bộ 

Thẩm 

quyền giải 

quyết 

Văn bản quy định TTHC nội bộ 
Chủ trì 

rà soát 

Phối hợp 

đề xuất 
Sản phẩm 

của HĐND tỉnh Đồng Nai; 

- Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND ngày 16/02/2022 

của UBND tỉnh. 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 
76.  Điều động viên chức từ 

các đơn vị sự nghiệp 

công lập thuộc huyện 

đến UBND cấp xã 

Phòng Nôi 

vụ 

- Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của 

Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý 

công chức; 

- Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của 

Chính phủ quy định về cán bô, công chức cấp xã và 

người hoạt đông không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, 

tổ dân phố”. 

Sở Nội 

vụ. 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

III.  Lĩnh vực Thi đua – Khen thưởng     

77.  Tặng Giấy khen của 

Chủ tịch UBND cấp 

huyện theo công trạng 

Phòng Nội 

vụ 

- Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022; 

- Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 

2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Thi đua, khen thưởng. 

Sở Nội 

vụ. 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết 

TTHC nội 

bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất sửa 

đổi, bổ 

sung nội 

dung TTHC 

nội bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

78.  Tặng danh hiệu “Lao 

động tiên tiến” thuộc 

thẩm quyền của Chủ 

tịch UBND cấp huyện 

Phòng Nội 

vụ 

Sở Nội 

vụ. 

79.  Tặng danh hiệu “Tập 

thể Lao động tiên tiến” 

thuộc thẩm quyền của 

Chủ tịch UBND cấp 

huyện 

Phòng Nội 

vụ 

- Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022; 

- Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 

2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Thi đua, khen thưởng 

Sở Nội 

vụ. 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

80.  Tặng danh hiệu “Chiến 

sĩ thi đua cơ sở” thuộc 

thẩm quyền của Chủ 

tịch UBND cấp huyện 

Phòng Nội 

vụ 

Sở Nội 

vụ. 
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Stt Tên TTHC nội bộ 

Thẩm 

quyền giải 

quyết 

Văn bản quy định TTHC nội bộ 
Chủ trì 

rà soát 

Phối hợp 

đề xuất 
Sản phẩm 

81.  Tặng Giấy khen của 

Chủ tịch UBND cấp 

huyện cho gia đình 

Phòng Nội 

vụ 

- Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022; 

- Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 

2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Thi đua, khen thưởng. 

Sở Nội 

vụ. 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

nội bộ. 

82.  Tặng Giấy khen của 

Chủ tịch UBND cấp 

huyện về thành tích đột 

xuất 

Phòng Nội 

vụ 

Sở Nội 

vụ. 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết 

TTHC nội 

bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất sửa 

đổi, bổ 

sung nội 

dung TTHC 

nội bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

83.  Tặng kỳ niệm chương 

Vì sự nghiệp xây dựng 

phát triển tỉnh 

Phòng Nội 

vụ 

- Luật thi đua, khen thưởng  ngày 26 tháng 11 năm 

2003;    

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, 

khen thưởng 2005, 2013, 2022; 

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật thi đua, khen thưởng; 

- Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của 

Bộ Nội vụ về quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 

2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Thi đua, Khen thưởng. 

- Thông tư số 14/2019/TT-BNV ngày 15/11/2019 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định tặng Kỷ niệm chương về 

các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ. 

- Thông tư số 08/2022/TT-BNV ngày 19/09/2022 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 14/2019/TT-BNV. 

Sở Nội 

vụ. 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

84.  Xét tặng công dân ưu tú Cơ quan 

quản lý 

CBCCVC 

- Luật thi đua, khen thưởng năm 2022; 

- Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Sở Nội 

vụ. 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 
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Stt Tên TTHC nội bộ 

Thẩm 

quyền giải 

quyết 

Văn bản quy định TTHC nội bộ 
Chủ trì 

rà soát 

Phối hợp 

đề xuất 
Sản phẩm 

Luật Thi đua, khen thưởng; 

- Thông tư số 01/2024/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy 

định biện pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng; 

- Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Thi đua, khen thưởng. 

liên quan. quyết 

TTHC nội 

bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất sửa 

đổi, bổ 

sung nội 

dung TTHC 

nội bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

IV.  Lĩnh vực cải cách hành chính    

85.  Đánh giá Chỉ số cải 

cách hành chính UBND 

cấp huyện 

UBND 

huyện 

(phòng Nội 

vụ). 

- Quyết định ban hành Bộ Chỉ số CCHC và Kế hoạch 

thực hiện cụ thể thay đổi hàng năm;  

- Quyết định 3183/QĐ-UBND ngày 09/9/2021 của 

UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Chương trình tổng thể 

cải cách hành chính giai đoạn 2021 – 2030. 

Sở Nội 

vụ. 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên quan. 

V. DANH MỤC 44 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ BAN HÀNH MỚI 

Stt 
Tên thủ tục hành chính nội 

bộ 

Thẩm 

quyền 

giải 

quyết 

Văn bản quy định TTHC nội bộ 
Chủ trì 

rà soát 

Phối 

hợp đề 

xuất 

Sản phẩm 

A THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH     

I Lĩnh vực Thi đua – Khen thưởng      

86.  Tặng thưởng Bằng khen 

của Chủ tịch UBND tỉnh 

Sở Nội 

vụ 

- Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022; 

- Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của 

Chính phủ; 

- Quyết định số 311/QĐ-BNV ngày 04/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ. 

Sở Nội 

vụ. 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây dựng 

quy trình điện 

tử giải quyết 

TTHC nội bộ;  

- Rà soát, đề 

xuất sửa đổi, 87.  Tặng Cờ thi đua của Sở Nội - Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022; Sở Nội Các địa 
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Stt 
Tên thủ tục hành chính nội 

bộ 

Thẩm 

quyền 

giải 

quyết 

Văn bản quy định TTHC nội bộ 
Chủ trì 

rà soát 

Phối 

hợp đề 

xuất 

Sản phẩm 

UBND tỉnh vụ - Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của 

Chính phủ; 

- Quyết định số 311/QĐ-BNV ngày 04/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ. 

vụ. phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

bổ sung nội 

dung TTHC 

nội bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

88.  Tặng danh hiệu Chiến sĩ 

thi đua cấp tỉnh 

Sở Nội 

vụ 

- Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022; 

- Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của 

Chính phủ; 

- Quyết định số 311/QĐ-BNV ngày 04/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ. 

Sở Nội 

vụ. 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

89.  Tặng danh hiệu Tập thể lao 

động xuất sắc 

Sở Nội 

vụ 

- Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022; 

- Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của 

Chính phủ; 

- Quyết định số 311/QĐ-BNV ngày 04/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ. 

Sở Nội 

vụ. 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây dựng 

quy trình điện 

tử giải quyết 

TTHC nội bộ;  

- Rà soát, đề 

xuất sửa đổi, 

bổ sung nội 

dung TTHC 

nội bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

90.  Tặng thưởng Bằng khen 

của Chủ tịch UBND tỉnh 

theo chuyên đề 

Sở Nội 

vụ 

- Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022; 

- Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của 

Chính phủ; 

- Quyết định số 311/QĐ-BNV ngày 04/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ. 

Sở Nội 

vụ. 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

91.  Tặng Cờ thi đua của 

UBND tỉnh theo chuyên đề 

Sở Nội 

vụ 

- Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022; 

- Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của 

Chính phủ; 

- Quyết định số 311/QĐ-BNV ngày 04/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ. 

Sở Nội 

vụ. 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

92.  Tặng thưởng Bằng khen 

của Chủ tịch UBND tỉnh 

về thành tích đột xuất 

Sở Nội 

vụ 

- Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022; 

- Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của 

Chính phủ; 

Sở Nội 

vụ. 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

- Xây dựng 

quy trình điện 

tử giải quyết 
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Stt 
Tên thủ tục hành chính nội 

bộ 

Thẩm 

quyền 

giải 

quyết 

Văn bản quy định TTHC nội bộ 
Chủ trì 

rà soát 

Phối 

hợp đề 

xuất 

Sản phẩm 

- Quyết định số 311/QĐ-BNV ngày 04/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ. 

liên 

quan. 

TTHC nội bộ;  

- Rà soát, đề 

xuất sửa đổi, 

bổ sung nội 

dung TTHC 

nội bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

93.  Tặng thưởng Bằng khen 

của Chủ tịch UBND tỉnh 

cho hộ gia đình 

Sở Nội 

vụ 

- Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022; 

- Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của 

Chính phủ; 

- Quyết định số 311/QĐ-BNV ngày 04/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ. 

Sở Nội 

vụ. 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

94.  Tặng thưởng Bằng khen 

của Chủ tịch UBND tỉnh 

về thành tích đối ngoại 

Sở Nội 

vụ 

- Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022; 

- Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của 

Chính phủ; 

- Quyết định số 311/QĐ-BNV ngày 04/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ. 

Sở Nội 

vụ. 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

95.  Đề nghị khen thưởng 

thường xuyên cấp nhà 

nước (Huân chương, Bằng 

khen của Thủ tướng Chính 

phủ, Cờ thi đua của Chính 

phủ, Chiến sĩ thi đua toàn 

quốc…) 

Sở Nội 

vụ 

- Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022; 

- Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của 

Chính phủ; 

- Thông tư số 01/2024/TT-BNV ngày 24/2/2024 của 

Bộ Nội vụ Quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, 

khen thưởng và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 

31/12/2023 của Chính phủ. 

Sở Nội 

vụ. 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây dựng 

quy trình điện 

tử giải quyết 

TTHC nội bộ;  

- Rà soát, đề 

xuất sửa đổi, 

bổ sung nội 

dung TTHC 

nội bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

96.  Đề nghị khen thưởng theo 

đợt thi đua hoặc theo 

chuyên đề cấp nhà nước 

(Huân chương, Bằng khen 

của Thủ tướng Chính 

phủ…) 

Sở Nội 

vụ 

- Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022; 

- Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của 

Chính phủ; 

- Thông tư số 01/2024/TT-BNV ngày 24/2/2024 của 

Bộ Nội vụ Quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, 

khen thưởng và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 

31/12/2023 của Chính phủ. 

Sở Nội 

vụ. 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 
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Stt 
Tên thủ tục hành chính nội 

bộ 

Thẩm 

quyền 

giải 

quyết 

Văn bản quy định TTHC nội bộ 
Chủ trì 

rà soát 

Phối 

hợp đề 

xuất 

Sản phẩm 

97.  Đề nghị tặng hoặc truy 

tặng cho cá nhân có quá 

trình cống hiến trong tổ 

chức, các cơ quan và đoàn 

thể (Huân chương, Bằng 

khen của Thủ tướng Chính 

phủ) 

Sở Nội 

vụ 

- Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022; 

- Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của 

Chính phủ;  

- Thông tư số 01/2024/TT-BNV ngày 24/2/2024 của 

Bộ Nội vụ Quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, 

khen thưởng và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 

31/12/2023 của Chính phủ. 

Sở Nội 

vụ. 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây dựng 

quy trình điện 

tử giải quyết 

TTHC nội bộ;  

- Rà soát, đề 

xuất sửa đổi, 

bổ sung nội 

dung TTHC 

nội bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

II Lĩnh vực Tổ chức – Biên chế   

98.  Thẩm định thành lập tổ 

chức hành chính thuộc 

thẩm quyền quyết định của 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

Sở Nội 

vụ 

- Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 của 

Chính phủ; 

-  Quyết định số 316/QĐ-BNV ngày 04/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ. 

Sở Nội 

vụ. 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

99.  Thẩm định tổ chức lại tổ 

chức hành chính thuộc 

thẩm quyền quyết định của 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

Sở Nội 

vụ 

- Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 của 

Chính phủ; 

-  Quyết định số 316/QĐ-BNV ngày 04/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ. 

Sở Nội 

vụ. 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 100.  Thẩm định giải thể tổ chức 

hành chính thuộc thẩm 

quyền quyết định của Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh 

Sở Nội 

vụ 

- Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 của 

Chính phủ; 

-  Quyết định số 316/QĐ-BNV ngày 04/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ. 

Sở Nội 

vụ. 

- Xây dựng 

quy trình điện 

tử giải quyết 

TTHC nội bộ;  

- Rà soát, đề 

xuất sửa đổi, 

bổ sung nội 

dung TTHC 

nội bộ; 

101.  Thẩm định thành lập đơn 

vị sự nghiệp công lập 

thuộc thẩm quyền quyết 

định của Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh 

Sở Nội 

vụ 

- Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của 

Chính phủ. 

- Quyết định số 316/QĐ-BNV ngày 04/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ. 

Sở Nội 

vụ 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 
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Stt 
Tên thủ tục hành chính nội 

bộ 

Thẩm 

quyền 

giải 

quyết 

Văn bản quy định TTHC nội bộ 
Chủ trì 

rà soát 

Phối 

hợp đề 

xuất 

Sản phẩm 

102.  Thẩm định tổ chức lại đơn 

vị sự nghiệp công lập 

thuộc thẩm quyền quyết 

định của Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh 

Sở Nội 

vụ 

- Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của 

Chính phủ. 

- Quyết định số 316/QĐ-BNV ngày 04/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ. 

Sở Nội 

vụ 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

103.  Thẩm định giải thể đơn vị 

sự nghiệp công lập thuộc 

thẩm quyền quyết định của 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

Sở Nội 

vụ 

- Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của 

Chính phủ. 

- Quyết định số 316/QĐ-BNV ngày 04/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ. 

Sở Nội 

vụ 

- Xây dựng 

quy trình điện 

tử giải quyết 

TTHC nội bộ;  

- Rà soát, đề 

xuất sửa đổi, 

bổ sung nội 

dung TTHC 

nội bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

104.  Thẩm định đề án vị trí việc 

làm trong các cơ quan, tổ 

chức hành chính thuộc 

thẩm quyền quyết định của 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

Sở Nội 

vụ 

- Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của 

Chính phủ 

- Quyết định số 316/QĐ-BNV ngày 04/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ. 

Sở Nội 

vụ 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

105.  Thẩm định điều chỉnh vị trí 

việc làm trong các cơ 

quan, tổ chức hành chính 

thuộc thẩm quyền quyết 

định của Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh 

Sở Nội 

vụ 

- Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của 

Chính phủ 

- Quyết định số 316/QĐ-BNV ngày 04/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ. 

Sở Nội 

vụ 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

106.  Thẩm định đề án vị trí việc 

làm trong các đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc 

thẩm quyền quyết định của 

UBND cấp tỉnh 

Sở Nội 

vụ 

- Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của 

Chính phủ 

- Quyết định số 316/QĐ-BNV ngày 04/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ. 

Sở Nội 

vụ 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây dựng 

quy trình điện 

tử giải quyết 

TTHC nội bộ;  

- Rà soát, đề 

xuất sửa đổi, 

bổ sung nội 
107.  Thẩm định điều chỉnh vị trí 

việc làm trong các đơn vị 

Sở Nội 

vụ 

- Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của 

Chính phủ 
Sở Nội 

vụ 

Các địa 

phương, 
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Stt 
Tên thủ tục hành chính nội 

bộ 

Thẩm 

quyền 

giải 

quyết 

Văn bản quy định TTHC nội bộ 
Chủ trì 

rà soát 

Phối 

hợp đề 

xuất 

Sản phẩm 

sự nghiệp công lập thuộc 

thẩm quyền quyết định của 

UBND cấp tỉnh 

- Quyết định số 316/QĐ-BNV ngày 04/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ. 

đơn vị 

liên 

quan. 

dung TTHC 

nội bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

108.  Thẩm định số lượng người 

làm việc trong các đơn vị 

sự nghiệp công lập thuộc 

thẩm quyền quyết định của 

UBND cấp tỉnh 

Sở Nội 

vụ 

- Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của 

Chính phủ 

- Quyết định số 316/QĐ-BNV ngày 04/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ. 

Sở Nội 

vụ 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

109.  Thẩm định điều chỉnh số 

lượng người làm việc trong 

các đơn vị sự nghiệp công 

lập thuộc thẩm quyền 

quyết định của UBND cấp 

tỉnh 

Sở Nội 

vụ 

- Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của 

Chính phủ 

- Quyết định số 316/QĐ-BNV ngày 04/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ. 

Sở Nội 

vụ 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

III Lĩnh vực chính quyền địa phương    

110.  Phân loại đơn vị hành 

chính cấp xã 

Sở Nội 

vụ 

 

- Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 

25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu 

chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành 

chính; 

- Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13. 

- Quyết định số 319/QĐ-BNV ngày 08/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ. 

Sở Nội 

vụ 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây dựng 

quy trình điện 

tử giải quyết 

TTHC nội bộ;  

- Rà soát, đề 

xuất sửa đổi, 

bổ sung nội 

dung TTHC 

nội bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

111.  Thẩm định thành lập thôn 

mới, thôn tổ dân phố 

Sở Nội 

vụ 

- Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 

2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động 

của ấp, khu phố. 

Sở Nội 

vụ 

Các địa 

phương, 

đơn vị 
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Stt 
Tên thủ tục hành chính nội 

bộ 

Thẩm 

quyền 

giải 

quyết 

Văn bản quy định TTHC nội bộ 
Chủ trì 

rà soát 

Phối 

hợp đề 

xuất 

Sản phẩm 

- Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 sửa 

đổi, bổ sung Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 

31/8/2012 của Bộ Nội vụ về tổ chức và hoạt động của 

ấp, khu phố. 

- Quyết định số 319/QĐ-BNV ngày 08/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ. 

liên 

quan. 

hóa TTHC 

nội bộ. 

B THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN    

I Lĩnh vực Thi đua – Khen thưởng    

112.  Tặng Giấy khen của Chủ 

tịch UBND huyện cho cá 

nhân, tập thể theo công 

trạng 

Phòng 

Nội vụ 

- Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022; 

- Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của 

Chính phủ; 

- Quyết định số 311/QĐ-BNV ngày 04/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ. 

Sở Nội 

vụ 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây dựng 

quy trình điện 

tử giải quyết 

TTHC nội bộ;  

- Rà soát, đề 

xuất sửa đổi, 

bổ sung nội 

dung TTHC 

nội bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

113.  Tặng danh hiệu Tập thể lao 

động tiên tiến 

Phòng 

Nội vụ 

- Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022; 

- Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của 

Chính phủ. 

- Quyết định số 311/QĐ-BNV ngày 04/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ. 

Sở Nội 

vụ 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

114.  Tặng danh hiệu Chiến sĩ 

thi đua cơ sở 

Phòng 

Nội vụ 

- Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022; 

- Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của 

Chính phủ. 

- Quyết định số 311/QĐ-BNV ngày 04/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ. 

Sở Nội 

vụ 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

115.  Tặng danh hiệu Lao động 

tiên tiến 

Phòng 

Nội vụ 

- Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022; 

- Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của 

Chính phủ. 

Sở Nội 

vụ 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

- Xây dựng 

quy trình điện 

tử giải quyết 
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Stt 
Tên thủ tục hành chính nội 

bộ 

Thẩm 

quyền 

giải 

quyết 

Văn bản quy định TTHC nội bộ 
Chủ trì 

rà soát 

Phối 

hợp đề 

xuất 

Sản phẩm 

- Quyết định số 311/QĐ-BNV ngày 04/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ. 

liên 

quan. 

TTHC nội bộ;  

- Rà soát, đề 

xuất sửa đổi, 

bổ sung nội 

dung TTHC 

nội bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

116.  Tặng Giấy khen của Chủ 

tịch UBND cấp huyện về 

thành tích thi đua theo 

chuyên đề 

Phòng 

Nội vụ 

- Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022; 

- Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của 

Chính phủ. 

- Quyết định số 311/QĐ-BNV ngày 04/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ. 

Sở Nội 

vụ 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

117.  Tặng Giấy khen của Chủ 

tịch UBND cấp huyện về 

thành tích đột xuất 

Phòng 

Nội vụ 

- Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022; 

- Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của 

Chính phủ. 

- Quyết định số 311/QĐ-BNV ngày 04/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ. 

Sở Nội 

vụ 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

118.  Tặng Giấy khen của Chủ 

tịch UBND cấp huyện cho 

hộ gia đình 

Phòng 

Nội vụ 

- Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022; 

- Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của 

Chính phủ. 

- Quyết định số 311/QĐ-BNV ngày 04/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ. 

Sở Nội 

vụ 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây dựng 

quy trình điện 

tử giải quyết 

TTHC nội bộ;  

- Rà soát, đề 

xuất sửa đổi, 

bổ sung nội 

dung TTHC 

nội bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

II Lĩnh vực Tổ chức – Biên chế    

119.  Thẩm định thành lập tổ 

chức hành chính thuộc 

thẩm quyền quyết định của 

Ủy ban nhân dân cấp 

huyện 

Phòng 

Nội vụ 

- Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 của 

Chính phủ 

- Quyết định số 316/QĐ-BNV ngày 04/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ. 

Sở Nội 

vụ 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

120.  Thẩm định tổ chức lại tổ 

chức hành chính thuộc 

thẩm quyền quyết định của 

Phòng 

Nội vụ 

- Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 của 

Chính phủ 

- Quyết định số 316/QĐ-BNV ngày 04/4/2025 của Bộ 

Sở Nội 

vụ 
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Stt 
Tên thủ tục hành chính nội 

bộ 

Thẩm 

quyền 

giải 

quyết 

Văn bản quy định TTHC nội bộ 
Chủ trì 

rà soát 

Phối 

hợp đề 

xuất 

Sản phẩm 

Ủy ban nhân dân cấp 

huyện 

trưởng Bộ Nội vụ. 

121.  Thẩm định giải thể tổ chức 

hành chính thuộc thẩm 

quyền quyết định của Ủy 

ban nhân dân cấp huyện 

Phòng 

Nội vụ 

- Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 của 

Chính phủ 

- Quyết định số 316/QĐ-BNV ngày 04/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ. 

Sở Nội 

vụ 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết TTHC 

nội bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất sửa 

đổi, bổ sung 

nội dung 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

122.  Thẩm định thành lập đơn 

vị sự nghiệp công lập 

thuộc thẩm quyền quyết 

định của Ủy ban nhân dân 

cấp huyện 

Phòng 

Nội vụ 

- Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của 

Chính phủ 

- Quyết định số 316/QĐ-BNV ngày 04/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ. 

Sở Nội 

vụ 

123.  Thẩm định tổ chức lại đơn 

vị sự nghiệp công lập 

thuộc thẩm quyền quyết 

định của Ủy ban nhân dân 

cấp huyện 

Phòng 

Nội vụ 

- Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của 

Chính phủ  

- Quyết định số 316/QĐ-BNV ngày 04/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ. 

Sở Nội 

vụ 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

124.  Thẩm định giải thể đơn vị 

sự nghiệp công lập thuộc 

thẩm quyền quyết định của 

Ủy ban nhân dân cấp 

huyện 

Phòng 

Nội vụ 

- Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của 

Chính phủ 

- Quyết định số 316/QĐ-BNV ngày 04/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ. 

Sở Nội 

vụ 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết TTHC 

nội bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất sửa 

đổi, bổ sung 

nội dung 

C THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ   

125.  Tặng Giấy khen của Chủ 

tịch UBND cấp xã cho cá 

nhân, tập thể theo công 

UBND 

cấp xã 

- Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022; 

- Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của 

Chính phủ. 

Sở Nội 

vụ 

Các địa 

phương, 

đơn vị 
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Stt 
Tên thủ tục hành chính nội 

bộ 

Thẩm 

quyền 

giải 

quyết 

Văn bản quy định TTHC nội bộ 
Chủ trì 

rà soát 

Phối 

hợp đề 

xuất 

Sản phẩm 

trạng - Quyết định số 311/QĐ-BNV ngày 04/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ. 

liên 

quan. 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

126.  Tặng Giấy khen của Chủ 

tịch UBND cấp xã về 

thành tích thi đua theo 

chuyên đề 

UBND 

cấp xã 

- Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022; 

- Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của 

Chính phủ. 

- Quyết định số 311/QĐ-BNV ngày 04/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ. 

Sở Nội 

vụ 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

127.  Tặng Giấy khen của Chủ 

tịch UBND cấp xã về 

thành tích đột xuất 

UBND 

cấp xã 

- Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022; 

- Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của 

Chính phủ. 

- Quyết định số 311/QĐ-BNV ngày 04/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ. 

Sở Nội 

vụ 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

- Xây dựng 

quy trình 

điện tử giải 

quyết TTHC 

nội bộ;  

- Rà soát, 

đề xuất sửa 

đổi, bổ sung 

nội dung 

TTHC nội 

bộ; 

- Đề xuất 

Phương án  

đơn giản 

hóa TTHC 

nội bộ. 

128.  Tặng Giấy khen của Chủ 

tịch UBND cấp xã cho hộ 

gia đình 

UBND 

cấp xã 

- Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022; 

- Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của 

Chính phủ. 

- Quyết định số 311/QĐ-BNV ngày 04/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ. 

Sở Nội 

vụ 

Các địa 

phương, 

đơn vị 

liên 

quan. 

129.  Tặng danh hiệu Lao động 

tiên tiến 

UBND 

cấp xã 

- Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022; 

- Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của 

Chính phủ. 

- Quyết định số 311/QĐ-BNV ngày 04/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ. 

Sở Nội 

vụ 

 


